PGS. TS. NGUYỄN ĐỨC vũ 


ơ 


o 






o 


.o 


V 




(2>^ 


.o 


Ọ 


<Ẹ 




. 4 ' 






9 

CẬƯ HỎI VÀ BÀI TẬP 
KĨ NĂNG 

ĐỊA LÍ 12 


(Theo chưctng trình giảm tải của Bộ GD và ĐT) 


I TMư'\/!ệN TỈNH BÌNH THU>M 

ìẳLHMIIÍ. 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 














NHÀ XUẤT BÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điện thoại; Biên tập - Chế bản: {04) 39714896; 

Hành chỉnh: (04) 39714899; Tổng biên tập: (04) 39714897 
Fax: (04) 9714899 

* * * 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
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Ì/Tióòctẩu/ 


A 


Các em học sinh lớp 12 mến! 

Nhàm giúp các ent^K) tư liệu đây đủ hơn khi học môn Địa lí, tác giả 
biên soạn cuốn Cãu<^ và bài tập kĩ năng Địa lí 12. 

Cuốn sậ^may sẽ giúp các em tìm được lời giải đáp cho các câu hỏi, 


.o 


bài tập tr(^ố'Chương trình và sách giáo khoa Địa lí lớp 12. 


Biên tập: 

Chế bản: 

Trình bày bìa: 


THƯ TRANG 

NHÀ SÁCH HỒNG ÂN 

NHÀ SÁCH HỔNG ÂN 


vAặong thời, các cm được thử sức với các câu hỏi trắc nghiệm khách 

\ 3 ^n và một số câu hỏi tự luận khác bám sát theo nội dung chương trình 

cy . 

^ giảm lải. 

Trong mỗi bài còn có một số câu hỏi khó dành cho các em luyện tập 
đổ thi học sinh giỏi Địa lí. 

I hực hiện dược các câu hỏi và bài tập trong sách này, các em sẽ năm 
vừng dược nội dung môn Địa lí lớp 12, thành thục các kĩ năng địa lí cơ bản 
như: phân tích bảng số liệu, vẽ biểu đồ và nhận xét, đọc bản đô, đọc Atlat 
Dịa lí... giúp các em vững vàng và tự tin trong các kì thi quôc gia. 

Chúc các em học tốt và ngày càng có hứng thú với môn Địa lí hơn. 


Đối tác liên kết xuất bản: 

NHÀ SÁCH HỒNG ÂN 
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&ài / VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP 


□ 1. Nêu bối cảnh, diễn biến và các thành tựu của công cuộc Đổi mới 
kinh tế - xã hội ở nưóc ta. 

Hướng dẫn : 

a) Bối cảnh 

Ncn kinh tế nước ta sau cU^ tranh bị rơi yào tình trạng khủng hoảng 
kéo dài. Lạm phát có thời kì^^n ở mức 3 con số. 

b) Diễn biến 

- Công cuộc đổi n)^>aược manh nha từ năm 1979, đầu tiên là từ lĩnh vực 
nông nghiệp. 

- DuOTg lối<i^i mới là đưa nền kinh tế - xã hội nước ta phát triển theo 
ba xu thế: 

4 Dâp^&ủ hoá đời sống kinh tế - xã hội. 

t triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã 
nghĩa. 

^^4 Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới. 

’ c) Thành tựu 

- Nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài. 
Lạm phát được đẩy lùi và kiềm chế ở mức một con số. 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

- Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ cũng chuyển biến rõ nét. 

- Dạt được những thành tựu to lớn trong xoá đói giảm nghèo. 

□ 2. Nêu bối cảnh và thành tựu của nưó'c ta trong hội nhập quốc te và 
khu vực. 

Hướng dan: 

a) Bổi cảnh 

- 'loàn cầu hoá cho phép nước ta tranh thủ được các nguồn lực bên 
ngoài, đồng thời dặt nền kinh tế nước ta vào thế bị cạnh tranh quyết liệt. 

- Việt Nam và Hoa Kì bình thường hoá quan hệ từ đầu năm 1995. 

- Nước ta đã trở thành thành viên của ASEAN từ tháng 7 - 1995. 

- Nước ta gia nhập rổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào ngày 
7/11/2006. 

b) Thành tựu 

- Nước la đã thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư nước ngoài (ODA, TDI). 












- Dẩy mạnh hợp lác kinh tế - khoa học kĩ thuật, khai thác tài nguyên, bảo 
vệ môi Irưòng, an ninh khu vực... 

- Dẩy mạnh ngoại thương, Việt Nam đã trờ thành một nước xuất khẩu 
khá lớn về một số mặt hàng. 

□ 3. Nêu một số định hưóng chính để đẩy mạnh công cuộc Đỗi mói ở 

nuóc ta. 

Hưởng dẫn: 

- rhực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo. 

- 1 loàn thiện và thực hiện đồng bộ thổ chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chù nghĩa. 

- Dẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gấn với phát triển nền kinh tế 
tri thức. 

- Dẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng tiềm lực kinh tế quốc gia. 

- Có các giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển 
bền vững. 

- Dẩy mạnh phát triển giáo dục, y té, phát triển nền văn hoá mới, chống 
lại các tệ nạn xã hội. mặt trái của kinh tế thị trưìmg. 


- Cơ cấu chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong 
cơ cấu, tỉ trọng của công nghiệp - xây dựng tăng nhanh nhất, ti trọng của 
khu vực nông - lâm - ngư nghiệp từng bước giảm. 

- Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ chuyển biến rõ nét. 

- Đạt được nhiều thành tựù trong xóa đói, giảm nghèo. 

□ 6. Lĩnh vực đuọc tiến hành đỗi mói đầu tiên là: 

A. Công nghiệp. B. Nông nghiệp. 

\ D. Tiểu thủ công nghiệp. 


□ 6. Lĩnh vực đuọc tiên hành aõi móĩ dau ticn la 

A. Công nghiệp. B- Nông nị 

c. Dịch vụ. D. Tiểu thí 

Hướng dẫn: B 

□ 7. Công cuộc Đổi mội^ọc manh nha từ năm: 

A. 1979. B.1980. 

C.1981._ D. 1982. 


c. 1981.^ ^ 

Hướng dẫn: Áy 

□ 8. Việt và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ vào năm: 
A. B. 1995. 

C^6. D. 1997. 

lại các tệ nạn xã hội. mặt trái của kinh tê thị trưìmg. . . . .* , . _ 

^ . ..7. 7 7 .7 . r _ 7 .7^ r J ‘ 7 .X 9. Nưó-C ta đã là thành viên của ASEAN từ năm: 

LI 4. Bôi canh quôc tê những năm cuôi thê kỉ XX có ảnh hưởng như the ^ 1994 B 1995 

nào đen công cuộc Đổi mói ỏ’ nưó’c ta? .r o 

7.77.- 77 , rs7 1996 

Hưởng dân : \y) 

- Bối cảnh: rình hình quốc tế diễn biến hết sức phức lạp (Nhiềic^ớc 
XIICN ở Dông Âu và Liên Xô tiến hành cải cách nhưng không công. 

Liên Xô, thành tri của phc XHCN tan rã, nhiều nước XIICN chuyển 

đổi nền kinh tế và đường lối phát triển...). 


D. 1997. 


c.1996. 

Hướng dẫn: B 

□ 10. Việt Nam đã chính thức trỏ’ thành thành viên của Tỗ chức 
Thưo’ng mại thế giói vào năm: 


- Ảnh hướng đến công cuộc Dổi mới của nước ta: 

+ Dổi mới ở nước ta là tất yếu và không có sự lựa q^n nào khác. 

+ Nước la học tập được kinh nghiệm của cáo^ước dể chọn hướng Dổi 
mới dũng đắn, dưa công cuộc Dổi mới của nước ta đến thành công. 

□ 5. Hãy tìm các dẫn chứng về thành tựu của công cuộc Đổi mói ở 
nưóc ta. 

Hưởng dẫn: 

- Lạm phát dược đẩy lùi. 

- Tốc dộ tăng trưởng GDP khá cao. Năm 1999, dù chịu ảnh hưởng của 
cuộc khủng hoàng tài chính khu vực, nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn đạt mức 
4,8% và đã lăng lên 8,4% vào năm 2005. 


A. 2000. 
c.2004. 
Hướng dẫn : D 


B.2002. 
D. 2007. 
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I ĐỊA LÍ Tự NHIÊN Ị 


VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LỊCH sử PHÁT TRIẾN lãnh THỔ 
Hài 2 I _VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ 


□ 1. Nều vị trí địa lí của nước ta. 

Hirởng dẫn: 

— Nước ta năm ờ rìa phía đông của bán đảo Đông Dưong, gần trung tâm 
cùa khu vực Đông Nam Ả. 'I rên đất liền giáp Trung Quốc, Lao, Campuchia; 
trên biên giáp Malaixia, Brunây, Philippin, Trung Quốc, Campuchia. 

- Phần trên đất liền: 

+ Điểm cực Bắc ở vĩ độ 23°23’B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, 
tỉnh Mà Giang. 

+ Điểm cực Nam ở vĩ độ 8°34'B tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, 
tỉnh Cà Mau. 

+ Điểm cực Tây ở kinh độ 102‘’09'Đ tại xã Sín Thầu, huyện MườngD 
Nhé, tỉnh Điện Biên. 

+ Điểm cực Đông nằm ở kinh độ 109'’24’Đ tại xã Vạn Thạnli.<àyện 
Vạn Ninh, tinh Khánh Hoà. (^p 

- ở ngoài khơi, các đảo kẻo dài tới tận khoảng vĩ độ ^Ô'B, và từ 
khoảng kinh độ 101 "Đ đến trên 117"20'Đ tại Biển Đông. 

- Đại bộ phận nước ta nằm trọn trong khu vực giờ giờ) thứ 7, tính 

từ khu vực giờ gốc (giờ GMT). ^ ^'2^ 

□ 2. Nêu phạm vi lãnh thổ vùng đất của nưóc^,* 

Hướng dẫn: 

- Vùng đất 

+ Toàn bộ phần đất liền và các hải đảo có tổng diện tích là 331.212km^. 

+ Nươc ta có hơn 460Ọkm đường biên giới trên đất liền (đường biên 
Nam - Trung Quốc dài hơn 14001^, Việt Nam - Lào dai gần 
2100km, Việt Nam - Campuchia dài hơn 1 lOOkm). Phần lớn biên giới nam 
ờ miền núi, còn lại nằm ở vùng đồng bằng. 

+ Dường bờ biển dài 3260km chạy dài từ thị xã Móng Cái (Quảng 
Ninh) đến thị xã I là Tiên (Kiên Giang) 


+ Có hơn 4000 hòn đảo lớn nhỏ. phần lớn là các đảo ven bờ và có hai 
quần đảo ở ngoài khơi xa trên Biổn Dông là quần đảo Hoàng Sa (thuộc 
thành phố Dà Nằng) và quần dào Trường Sa (thuộc linh Khánh Hoà). 

□ 3. Nêu phạm vi lãnh thổ vùng biển của nước ta. 

Hưởng dẫn: 

Vùng biển của nước la bao gồm: nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh 
hải, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa. Nước ta có chủ quyền trên 
môt vùng biển khoảng trên 1 lnệ\i km^ tại Biển Đông. 

+ Nội thuỷ là vùng nư(^;]ỉềp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở. 

+ Lãnh hải là vùn&sẻn thuộc chủ quyền quốc gia trên biển, có chiều 
rộng 12 hải lí (1 hải lí^:^52m). 

+ Vùng tiếp^.ặĩằp lãnh hải là vùng biển được quy định nhàm đảm bảo 
cho việc thực l^iị^chủ quyền của nước ven biển, rộng 12 hải lí. 

+ VùiỊg‘^ặc quyền về kinh tế là vùng liếp liền với lãnh hải và hợp với 
lãnh hải (^Íầíih một vùng biển rộng 200 hải lí tírdi từ đưòmg cơ sở. ở vùng 
này, nước tạ có chủ quyền hoàn loàn về kinh tế nhưng vẫn để các nước 
klx^được đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm và tàu thuyền, máy bay nước 
\{%oài được tự do về hàng hải và hàng không như Công ước quốc tế quy địnli. 

^ + Thềm lục địa nước ta là phần ngầm dưới biển và lòng đất dưới đáy 

biển thuộc phần lục dịa kéo dài, mở rộng ra ngoài lãnh hải cho đến bờ ngoài 
của rìa lục địa, có độ sâu khoảng 200m hoặc hơn nữa. Nơi nào bờ ngoài của rìa 
lục dịa cách đường cơ sở không đến 200 hải lí thì thềm lục địa nơi ấy được tính 
đến 200 hải lí. Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về mặt thăm dò, khai thác, 
bảo vộ và quản lí các tài nguyên thiên nhiên ở thềm lục địa Việt Nam. 

□ 4. Nêu ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ nước ta. 

Hưởng dan: 

- Vị trí địa lí dã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta là 
mang tính chất nhiệt đới ấm gió mùa. 

- Nước ta nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương trên vành đai 
sinh khoáng châu Á - Thái Bình Dương, trên đường di lưu và di cư của 
nhiều loài động thực vật nên có nhiều tài nguyên khoáng sản và tài nguyên 
sinh vật vô cùng quý giá. 


- Vị trí và hình thể nước ta dã tạo nên sự phân hoá đa dạng của tự nhiên 
thành các vùng tự nhiên khác nhau giữa miền Bắc với miền Nam, giữa miên 
núi và đồng bằng, ven biển, hải đảo. 

- Nước ta cũng nằm trong vùng có nhiều thiên tai trên thê giới (nhât là 
bão, lũ lụt, hạn hán) thường xuyên xảy ra hằng năm. 
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Q 5. Trình bày ý nghĩa kinh tẹ, văn hoá — xã hội và quốc phòng của vị 
trí địa lí và phạm vi lãnh thô nưó’c ta. 

ỉỉướtiỊỊ dan: 


- về kinh tế: 

+ Việt Nam nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế 
quan trọng, tạo diêu kiện thuận lợi cho nước ta giao lưu với các nước trong 
khu vực và trên thô giới. 

+ Nước la còn là cửa ngõ mở lối ra biển thuận lợi cho các nước 
Lào, Dông Bắc rhái Lan, Campuchia và khu vực Tây Nam Trung Quốc. 


Vị trí địa lí thuận lợi như vậy có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát 
tricn các ngành kinh tế, các vùng lãnh thổ, tạo điều kiện thực hiện chính 
sách mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới, thu hút vốn đầu tư của 
nước ngoài. 


- về văn hoá - xã hội; 

+ Vị trí dịa lí tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta chung sống hoà bình, 
hợp tác hữu nghị và cùng phát triển với các nước, đặc biệt là với các nước 
láng giềng và các nước trong khu vực Đông Nam Ả. 

- Biển Dông dối với nước ta là một hướng chiến lược có ý nghĩa sống 
còn trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước. 

□ 6. Hây cho biết vì sao nước ta không cổ khí hậu khô hạn như một số 

nưó’c có cùng vĩ độ? 4 ^ 

Hướng dẫn: Do vị trí địa lí của nước ta: 

- Nằm trong khu vực ảnh hưởng của chế độ gió Mậu dịch và cíắ^ùa 
châu ^"^^hu vực gió mùa điển hình r^ất trên thế giới. 

- Tiếp giáp với Biển Đông, nguồn dự trữ dồi dào về nhigOva ẩm, chịu 

ảnh hưởng sâu sắc của biển. ^ 

□ 7. Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí và phạm vi lãnh th^0'iệt Nam. 

Hưởng dẫn: ^ 

- Ý nghĩa tự nhiên 

+ Vị trí dịa lí đã quy định đặc điểm cơ^ản của thiên nhiên nước ta 
mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. 


+ Nước ta nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dưomg trên vành 
đai sinh khoáng châu Ả - Thái Bình Dương, trên đường di lưu và di cư của 
nhiêu loài động thực vật nên có nhiêu tài nguyên khoáng sản và tài nguyên 
sinh vật vô cùng quý giá. 


+ Vị trí và hình thể nước ta đã tạo nên sự phân hoá đa dạng của tự 
nhiên thành các vùng lự nhiên khác nhau giữa miền Bắc với miền Nam, 
giữa miền núi và đồng bằng, ven biển, hải đảo. 
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+ Nước ta cũng nàm trong vùng có nhiều thiên lai trên thế giới nhất là 
bão, lũ lụt. hạn hán thường xảy ra hăng năm. 

□ 8. Quần đảo của nưóc ta nằm ở ngoài khơi xa trên Biển Đông là: 

A. I loàng Sa. ' 1 hô Chu. 

c. 1 rường Sa. Câu A + c đúng. 

Hướng dẫn : D 

□ 9. Vùng biển chủ quyền củaỶ^iột Nam trên Biến Đông rộng khoảng 
(triệu km^): 

A. 1,0. c.3,0. D.4,0. 

Hưởng dẫn : ỈK 

□ 10. Vùng đất 

A. Phần đất |<^giáp biổn. 

B. 'l oàn lig^hần đất liền và các hải đảo. 

c. Pbầé^ược giới hạn bởi đường biên giới và đường bờ biển, 
hải đảo và vùng đồng bằng vcn biển. 

/Ợhrớng dẫn: B 

11. Nhò’ tiếp giáp biển, nên nước ta có: 

^ A. Nền nhiệt dộ cao, nhiều ánh nắng. 

B. Khí hậu có hai mùa rõ rệt. 
c. Lượng mưa và độ ấm lớn. 

D. Nhiều tài nguyên khoáng sản và sinh vật. 

Hướng dẫn: c 

□ 12. Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương trên vành đai 
sinh khoáng châu Á - Thái Bình DưoTầg, nên Việt Nam có: 

A. Nhiều tài nguyên sinh vật quý giá. 

B. Nhiều tài nguyên khoáng sản. 

c. Nhiều vùng lự nhiên trôn lãnh thổ. 

D. Nhiều bão và lũ lụt. hạn hán. 

Hướng dẫn: B 

□ 13. Dựa vào bản đồ Các nưóc Đông Nam Á và bản đồ Địa lí tự nhiên 
Việt Nam, hãy cho biết nước ta tiếp giáp vói các nước nào trên đât 
liền và trên biến. 

- Trên dất liền: 'Prung Quốc, Lào, Campuchia. 

— Trên biến: Trung Quốc, Campuchia, Philippin, Malaixia, Brunay, 
Inđônêxia, Xingapo, Thái Lan. 








Q 14. Dựa vào kiên thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thỗ của mỗi 
nưóc bao gồm nhũ’ng bộ phận nào? 

Hưởng dẫn: Phạm vi lãnh thổ cùa mỗi nước bao gồm 3 bộ phân: Vùng 
đất, vùng biển và vùng trời. 

□ 15. Ilãy kế tên một số cửa khẩu quan trọng trên đưÒTig biên giói với 
các nưó’c Trung Quoc, Lào, Campuchia của nưóx ta. 

ỉỉướng dán: 

- Trên đường biên giới với Trung Quốc: cửa khẩu Móng Cái, Hữu Nghị, 
Hông Dăng, Lào Cai... 

- Trôn đường biên giới với Lào: cửa khẩu cầu Treo, Lao Bảo... 

- 'lì-ôn đưtmg biên giới với Campuchia: cửa khẩu Mộc Bài Vĩnh Xương... 
16. lỉãy xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh thố nưó’c ta trên bản d 


Hài 3 


THựC HÀNH: VẼ LƯỢC Đồ VIỆT NAM 


Ịlướng dẫn: 

1 . Võ khung ô vuông 

- Khung ô vuông gồm 40 ô (5x8), đánh số thứ lự theo trật tự: theo hàng 
từ trái qua phải (từ A dến E) theo hàng dọc từ trên xuống (từ 1 đến 8). 

2. Xác định các điểm khổng ^]^và các đường khống chế. Nối lại thành 
khung khống chế hình dán^anh thổ Việt Nam (phần dất liền). 

□ 16. Hãy xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh tho nưóc ta trên bản đồ biển đổ hợp lại thành khung lãnh thổ Việt 

-- * Nam (phần dất liềĩ^^^o thể có cách vẽ như sau; 

- Vẽ doạn 1: tÙE^em cực Tây (xã Sín Thấu, Điện Biên) đến thành phố 
Lào Cai. 

- Vẽ doaâ^ từ thành phố Lào Cai dến Lũng Củ (diểm cực Bắc). 

. 0 \ ^ ^ ^, X,- 1 , 

- Vẽ;^>ạn 3: từ Lũng Cú đên Móng Cái (Quảng Ninh). 

-/^đoạn 4; từ Móng Cái đến phía nam đồng bằng sông Hồng. 

\- Vẽ doạn 5: lừ phía Nam dồng bằng sông Hồng đến phía nam Hoành 
^^ậơn (chú ý hình dáng bờ biển đoạn I loành Sơn ăn lan ra biển). 

^ - Vẽ doạn 6: từ Nam Hoành Sơn đến Nam Trung Bộ (chú ý vị trí cùa Đà 

Nằng ờ góc vuông D4). 

- Vẽ đoạn 7: từ Nam Trung Bộ đến mũi Cà Mau. 

- Vẽ doạn 8: từ mùi Cà Mau dến Rạch Giá và từ Rạch Giá đến Hà 'Tiên. 

- Vỗ doạn 9: biên giới giữa đồng bàng Nam Bộ và Campuchia. 

- Vc doạn 10: biên giới giữa Tây Nguyên, Quảng Nam với Campuchia 
và Lào. 

- Vẽ doạn 11: biên giới từ 'Thừa Thiên Huế tới cực Tây Nghệ An với Lào. • 

- Vẽ đoạn 12; biên giớii phía tây của Nghệ An, Thanh I loá với Lào. 

- Vẽ đoạn 13: phần còn lại của biên giới phía nam Sơn La, tây Diện Biên 
với Lào. 

4. Vẽ các quần đảo I ỉoàng Sa, Trường Sa. Các quần đảo này phần lớn là đảo 
san hô. nên có thể thể hiện kí hiệu đảo san hô một cách tượng trưng. 

5. Vẽ các sông chính. 

6. Diền lên lược đồ các thành phố, thị xã theo yêu cầu. 


Các nưóc Đông Nam Ả 
Hưởng dẫn: 
a) Vị tri địa u 

- ơ rìa phía dông của bán đảo Dông Dương, ờ gần trung tâm của khu vưc 
Đông Nam Ả. 

- Giáp các nước trên đất liền và trên biển: 

+ Trên dâl liền: Irung Quốc, Lào, Campuchia. 

, Trên biên: Trung Quốc, Campuchia, Philippin, Malaixia, Brunây, 
Inđônêxia, Xingapo, Thái Lan 

- Nằm trong khung của hệ tọa dộ địa lí: 

Phân trên đẩí nền: 


Ị- ircn bien: I rung Quôc, Campuchia, Philippin, Malaixia, Brunây, 
lêxia, Xingapo, Thái Lan 

4ằm trong khung của hệ tọa dộ địa lí: ^ 

ĩân trên đẩí nền: ^ 

+ Diểm cực Bắc ở vĩ độ 23‘’23'B lại xã Lũng Cú, huyện ĐỒnièvWn, 
tình I lạ Giang. 

+ Dicm cực Nam ở vĩ độ 8‘’34’B tại xã Dấl Mũi, huyện. Ngọc Hiển, 
linh Cà Mau. 

+ Điểm cực Tây ở kinh độ 102°09'Đ tại xã Sín ThầộỌhuyện Mường 
Nhé, tỉnh Diện Biên. ^ 

^ 109‘’24'Đ tại xã^ Thạnh, huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hoà. ..Ạ ' 

Ợ ngoài khơi, các dảo kéo dài lới tận khoảng độ 6“50’B, và từ khoảng 
kinh dộ 101 "Đ dến trên 117"20' D tại Biển ĐôiC- 

- Dại bọ phận nước ta năm trọn trong khu vực giờ (múi giờ) thứ 7, tính 
lừ khu vực giờ gốc (giờ GMT). 

h) Phạm vi lãnh thổ 

- Bao gôrn vùng đât, vùng biển và vùng trời. 

- Vùng đât (toàn bộ đất liền và các hải đảo): 331 212km^. 

- Vùng biên bao gồm: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng 

đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa. Lim ý chi hai quan đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa. 
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ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA Tự NHIÊN 


Qài 6 ĐẤT NƯỚC NHIÊU ĐỒI NÚI 


□ I. Trình bày dặc điểm chung của địa hình nước ta. 

Hướng dan: 

- Dịa hình dồi núi chiếm phần UVn diện lích, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. 

+ Dịa hình dồi núi chiếm tới 3/4 diện tích đất dai, nhưng chủ yếu là 
dồi núi thấp (chiếm 60% diện tích). 

+ Dồng bằng chi chiếm 1/4 diện tích dất đai. 

- 1 ỉướng núi: tây bắc - đông nam và hướng vòng cung. 

- Dịa hình rất da dạng và phân chia thành các khu vực. 

□ 2. Trình bày đặc đicm địa hình vùng núi Dông Bắc. 

Hưởng dẫn : 

- Nằm ớ tà ngạn sông I lồng. 

- Có 4 cánh cung lớn chụm đầu ở 'lam Dào, mở ra về phía bắc và phía 
dông: Sông Gâm. Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông rriều. 

- Dịa hình núi thấp chiếm phần lớn diện lích. 

- Dịa hình theo hưtVng nghiêng chung tây bắc - dông nam. Những đỉnlụ^ 
núi cao trôn 2000m nằm trôn vùng rhượng nguồn sông Chày. Các khốiỵíằi 
dá vôi đồ sộ cao trên lOOOm nằm ở biên giới Việt - Trung. Trung(^m là 
vùng đồi núi thấp 500 - 600m. về phía biển, độ cao còn khoảng lOỐdi. 

□ 3. Trình bày dặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc. 

Hướng dần: Nam giữa sông I lồng và sông Cả, có địa hì^*^ao nhất nước 
ta với 3 dãi dịa hình cùng hướng tây băc - dông nanx 2 !^hía dông là dãy 
Hoàng Liên Sơn. phía tây là dịa hình núi trung bìnhố^ dãy sông Mã chạy 
dọc biên giới Việt - Lào, ớ giữa thấp hơn là dãv^iái xen các sơn nguyên, 
cao nguyên dá vôi). 

□ 4. Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Trường Son Bắc và Trường 
Son Nam. 

/ỉướng dẫn: 

- Vùng núi lYường Sơn Bẳc: từ nam sông Cá tới dèo Mải Vân, gồm các 
dãy núi .song song và so le theo hưcÝng Tây Bấc - Dông Nam với địa thế cao 
ớ hai dầu và thấp ứ đoạn giữa. 

- Vùng núi Trường Sơn Nam: 

(jom các khối núi và các cao nguyên. 


+ Khối núi Kon 'Tum và khối núi cực Nam 'Trung Bộ có địa hình mở 
rộng và nâng cao. dốc về phía đông. 

+ Các cao nguyên badan Plây Ku, ĐắkLắk, Mơ Nông, Di Linh có địa 
hình lương dối bằng phẳng, làm thành các bê mặt cao 500 - 800 - lOOOm và 
các bán bình nguyên xen đồi ờ phía tây. 

□ 5. Nêu đặc điểm của địa hình bán bình nguyên và vùng đồi trung du 
nước ta. 

Hướng dẫn: \ 

- Bán bình nguyên ở Đông<5^m Bộ với bậc thèm phù sa cô cao khoảng 
1 OOm và bề mặt phủ badaiỊi^ chừng 200m. 

- Dịa hình đồi Irunr^ư phần nhiều do tác động của dòng chảy chia căt 
các thềm phù sa cổ.<^M đồi trung du rộng nhất nằm ở rìa đồng bàng sông 
1 lồng và thu hẹp đồng bàng ven biển miền 'Trung. 

□ 6. Nêu nhữ^ điểm khác nhau về địa hình giữa hai vùng núi Đông 
Bắc và^^y Bắc. 

Hưqi^^ẫn: 

-^^r\g núi Dông Bắc: 

+ Nằm ở tả ngạn sông I lồng. 

^ + Có 4 cánh cung lớn chụm đầu ở 'Tam Dào, mở ra về phía bắc và 

^ phía đông: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Dông 1 riêu. 

4 Dịa hình núi thấp chiếm phần lớn diện tích. 

4 Dịa hình theo hướng nghiêng chung tây bắc - đông nam. Những đinh 
núi cao trên 2000m nằm trên vùng Ihượng nguôn sông Chảy. Các khôi núi 
dá vôi đồ sộ cao trên lOOOm nằm ở biên giới Việt - 'Trung. Trung tâm là 
vùng dồi núi thấp 500 — 600m. Vê phía biên, dộ cao còn khoảng lOOm. 

- Vùng núi Tây Bắc: 

4 Nằm giữa sông 1 lồng và sông Cả. 

+ Có dịa hình cao nhất nước ta. 

+ Có 3 mạch núi lớn hướng lây bắc - đông nam (phía đông là dãy 
Hoàng Liên Sơn. phía tây là địa hình núi trung binh với dãy sông Mã chạy 
dọc biên giới Việt - Lào, ở giữa thấp hơn là dãy núi xen các sơn nguyên, 
cao nguyên dá vôi). 

□ 7. Địa hình vùng núi Bắc Trường Son và vùng núi Nam Trường Son 
khác nhau như thế nào? 

Hướng dẫn: 

- Vùng núi Trường Sơn Bắc: Gồm các dãy núi song song và so le theo 
hướng tây bắc - dông nam với dịa thế thấp và hẹp ngang, dược nâng cao ơ 
hai dầu và thấp trũng ở doạn giữa. 












- Vùng núi Trường Son Nam: Gồm các khối núi và các cao nguyên (khối 
núi Kọn 1 ụm và khôi núi cực Nam I rung Bộ có địa hình mở rộng và nâng 
cao, dốc về phía đông; các cao nguyên badan Plây Ku, DắkLắk. Mơ Nôn^ 
Di Linh có địa hình tương đối bàng phẳng, làm thành các bề mặt cao 500- 
800 - 1 OOOm) và bán bình nguyên xcn dồi ở phía tây. 

□ 8. Biểu hiện nào sau đây chứng tô rõ rệt địa hình núi Việt Nam đa dạng? 

A. Miên núi có các cao nguyên badan xếp tầng và cao nguyên đá vôi. 

B. Bôn cạnh các dãy núi cao, đồ sộ, ờ miền núi có nhiều núi thấp, 
c. Bên cạnh núi, miền núi còn có đồi. 

D. Miên núi có núi cao, núi trung bình, núi thấp, cao nguyên, sơn nguyên,... 
lỉướng dẫn: D 

□ 9. Nét nỗi bật của địa hình vùng núi Đông Bắc là: 

A. Có địa hình cao nhất nước la. 

B. Có 3 mạch núi lớn hướng tây bắc - đông nam. 
c. Địa hình núi thấp chiếm phần lớn diện tích. 

D. Gồm các dãy núi song song và so le hướng tây bẳc - đông nam. 
ỉỉướnỊỊ dẫn: B 


□ 10. Nét nỗi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc là: 

A. Gồm các khối núi và cao nguyên. 

B. Có nhiều dây núi cao và đồ sộ nhất nước ta. ( 

c. Có bốn cánh cung lớn. > 

D. Dịa hình thấp và hẹp ngang. 

ỉỉướnịỉ ■ B o 

□ 11. Sự khác nhau rõ nét giữa vùng núi Trưòng SoTií^^tac so vói 
Tru-òng Son Nam là: 

A. 1 hấp và hẹp ngang. 

B. I lướng núi vònu cuntỉ. ^ 


A. 'Thấp và hẹp ngang. 

B. I lướng núi vòng cung. 

c. 'Tính bất dối xímg giữa hai sườn rõ nét hơn.^^ * 
D. Vùng núi gồm các khối núi và cao nguyêit^ 
Hướng dẫn: A 


0 12. Khả năng phát tricn du lịch ỏ’ miền núi bắt nguồn từ: 

A. Nguồn khoáng sản dồi dào. 

B. Tiêm năng thủy d'ện lớn. 


c. Phong cảnh dẹp. 

D. Dịa hình dồi núi thấp. 
Hướng dẫn: c . 


□ 13. Dựa vào hình 6 SGK (Địa hình), hãy nêu nhận xét về đặc điểm 
địa hình Việt Nam. 

Hưởng dẫn: Quan sát hình 6 SGK, cỏ thể thấy được địa hình nước ta có 
3 đặc đicm chù yếu; 

- Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. 

- Hướng núi: tây bắc - đông nam và hướng vòng cung. 

- Dịa hình rất đa dạng và phân chia thành các khu vực. 

□ 14. Dựa vào hình 6 SGK (Đị^kình), nêu sự đa dạng địa hình nưó’c ta. 
Hưởng dẫn: Quan sát hình ^^ay địa hình nước ta rất đa dạng, biểu hiện ờ: 

- Miền núi nước ta có<ậlấ?ều kiểu địa hình khác nhau về độ cao, độ dốc 
và hình dáng: 

+ Núi cao: cô^ì cao tuyệt đối trên 2000m, ví dụ như Phanxipăng 
(3143m). <^5^ 

+ Núi l^ig bình: có đinh cao từ 1000 - 2000m, ví dụ như: Tây Côn 
Lĩnh (2419®L Pu Hoạt (2452m), Động Ngài (1774m),... 

^t^úi thấp; độ cao từ 500 - 1 OOOm. ví dụ như: Chư Pao (922m), Bà 
Rá<(^^m)... 

T Sơn nguyên: son nguyên Dà Lạt, son nguyên Hà Giang... 

^ + Cao nguyên: cao nguyên Sơn La, cao nguyên Mộc Châu, các cao 

nguyên badan ở Tây Nguyên (Kon Tum, Plây Ku, ĐắkLẩk, Mơ Nông, Lâm 
Viên, Di Linh). 

+ Đồi: vùng đồi Đông Bắc lừ chân cánh cung Ngân Son đến chân 
cánh cung Duyên hải,... 

+ Bán bình nguyên: trung du Phủ Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc 
Giang và ở Đông Nam Bộ... 

+ Dịa hình cacxtơ; thung - đồng cacxtơ (rìa núi Bắc Son), núi cacxtơ 
(Pu Tha Ca ở Hà Giang), sơn nguyên cacxlơ (Quản Bạ - Đồng Văn), hang 
động cacxtơ (Phong Nha)... 

+ Thung lũng và lòng chảo miền núi: Điện Biên, Nghĩa Lộ, An Khê... 

- Bờ biển nước la có nhiều kiểu địa hình khác nhau. 

+ Dịa hình bờ biển bồi tụ: địa hình tam giác châu ờ khu vực cửa sông 
I ỉông, khu vực bờ biển từ cửa sông Sài Gòn đến Hà Tiên. 

+ DỊa hình bờ biển mài mòn: đoạn bờ biển từ mũi Đại Lãnh (Phú Yên) 
đến mũi Dinh (Ninh Thuận). 

+ Địa hình bờ biển bồi tụ - mài mòn; khu vực ven biển Quảng Ninh, 

bờ biển từ Thanh Hóa đến mũi Dinh, từ NÌỊ itlt Thuận dcii Vũng Tàu . -- 

THƯ \riẸM TỈNH ,’JNH THUẰNỊ 

^ A ầ ẩi . ^ ^ ^ 1 7 1 











□ 15. Quan sát hình 6 SGK (Địa hình), nhận biết các cánh cung và nêu 
nhận xét về độ cao địa hình Đông Bắc. 

Hưởng dẫn: 

- Các cánh cung; Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều. 

- Độ cao địa hình của vùng: 

+ Phần lớn là địa hình núi thấp. 

+ Những dinh núi cao trên 2000m nam trên vùng Thượng nguồn sông Chảy 
+ Các khối núi đá vôi đồ sộ cao trên 1 OOOm nằm ở biên giới Việt - Trung. 

+ Trung tâm là vùng đồi núi thấp 500 - 600m. 

+ về phía biển, độ cao còn khoảng lOOm. 

□ 16. Hãy xác định trcn hình 6 SGK (Địa hình) các dãy núi lớn của 
Tây Bắc. 

Hưởng dần: Các dãy núi lớn: Hoàng Liên Sơn, dãy sông Mã (từ Khoan 
La San đến sông Cả). 

□ 17. Dựa vào hình 6 SGK (Địa hình), nhận xét về độ cao và hưóng dãy 
núi giữa Bắc Trưòng Son và Nam Trường Sơn. 


Hướng dẫn: 

- Dộ cao: Trường Sơn Băc có núi thâp hơn Trường Sơn Nam. Núi 
Trường Sơn Bắc chủ yếu là núi thấp và trung bình, núi ở Trường Sơn Nạ*B) 
có những đinh cao trên 2000m. 

- Hướng; Trường Sơn Bắc có hưóng tây bắc - đông nam, Tri^^g Sơn 
Nam có hướng vòng cung, quay bề lồi ra biển (các khối núi và d% núi tiếp 
nhau hướng tây bắc - đông nam, bẳc - nam, đông bắc - tây Itố^). 

ỹ 

Bài 7 I ĐẤT NƯỚC NHIÊU ĐÔI theo) 


□ 1. Trình bày đặc điếm địa hình của khu^^^ đồng bằng nưó'c ta. 

Hướng dẫn: 


- Đồng bằng châu thổ sông: được thành tạo và phát triển do phù sa sông 
bồi tụ dần trôn một vịnh biển nông, thềm lục địa mở rộng. 

+ Đồng bàng sông Hồng: rộng khoảng 15 OOOkm^, địa hình cao ở rìa phía 
tây, tây bẳc, thấp dần ra biển và bị chia cắt thành nhiều ô. Do có đê ven sông 
ngăn lũ nên vùng ưong đê không được bồi tụ phù sa gồm các khu ruộng cao bạc 
màu và các ô trũng ngập nước; vùng ngoài đê được bồi phù sa hằng năm. 

+ Đồng bằng sông Cửu Long (Tây Nam Bộ): rộng 40 OOOkm^, địa 
hình Ihâp, phăng. Trên bê mặt đông băng có mạng lưới sông ngòi kênh rạch 


chằng chịt; về mùa lũ, nước ngập trên diện rộng, còn về mùa cạn, nước triều 
lấn mạnh làm 2/3 diện tích đồng bằng bị nhiễm mặn. Đồng bàng có các 
vùng trũng lớn như Dồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên,... 

- Dồng bằng ven biển miền Trung: 

+ Có tổng diện tích 15 OOOkm^, phần nhiều hẹp ngang và bị chia cắt 
thành nhiều đồng bằng nhỏ. 

+ ở nhiều đồng bằng thường có sự phân chia làm 3 dải: giáp biển là 
cồn cát, đầm phá; giữa là vùng thấp trũng, dải trong cùng đã được bồi tụ 
thành đồng bằng. 'V < - 

+ Trong sự hình thàn^ồng bằng, biển dóng vai trò chủ yếu. Đất có 
đặc tính nghèo, ít phù sa^^ 

□ 2. Nêu các thế và hạn chế về tự nhiên của khu vực đồi núi đối 

vói phát triển l^n tế - xã hội. 

Hưởng dẫn:^^^ 

a) Các tlị^nạnh 

- Kli(^(^ sản: các mỏ khoáng sản lập trung ở vùng đồi núi là nguyên, 
nhicưT^ cho nhiều ngành công nghiệp. 

^^^íừnig và đất trồng: lạo cơ sở cho phát triển nền nông, lâm nghiệp nhiệt 
,dồa, đa dạng hoá cây trông. 

' + Tài nguyên rừng giàu có về thành phần loài động, thực vật và nhiều 

loài quý hiếm. 

+ Các bề mặt cao nguyên và các thung lũng tạo thuận lợi cho việc 
hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả, phát triên 
chăn nuôi đại gia súc và trồng cây lương thực. 

+ Dịa hình bán bình nguyên và đồi trung du thích hợp để trồng các cây 
công nghiệp, cây ăn quả và hoa màu. 

- Nguồn thuỷ năng: các sông miền núi có tiềm năng thuỷ điện rất lớn. 

- Tiềm năng du lịch: miền núi có điều kiện để phát triển các loại hình du 
lịch (tham quan, nghi dưỡng, du lịch sinh thái...). 

b) Các mặt hạn chế 

- Dịa hình bị chia cắt mạnh, nhiều sông suối, hèm vực, sườn dốc gây trở 
ngại cho giao thông, cho việc khai thác tài nguyên và giao lưu kinh lê giữa 
các vùng. 

- Do mưa nhiều, độ dốc lớn, miền núi còn là nơi xảy ra nhiều thiên tai (lũ 
nguồn, ID quét, xói mòn, trượt lở đất...). 

- Tại các đứt gãy sâu có nguy cơ phát sinh động đất. 

- Vùng núi đá vôi thếu đất trồng trọt và khan hiếm nước. 

- Trên các vùng núi cao, địa hình hiểm trở, cuộc sống của người dân gặp 
nhiêu khó khăn. 
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□ 3. Nêu các thế mạnh và hạn chế về tự nhiên của khu vực đồi núi đối 
vói phát triển kinh tế - xã hội. 

Ilưởng dan: 

- Các thế mạnh: 

+ Là cơ sở để phát triển nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hoá các loại 
nông sản, đặc biệt là lúa nước. 

+ Cung cấp các nguồn lợi thiên nhiên khác như khoáng sản, thuỷ sản 
và lâm sản. 


+ Là nơi có điều kiện để tập trung các thành phố, khu công nghiệp, 
trung tâm thương mại. 


- Ilạn chế: thường xuyên chịu thiên tai như bão, lụt, hạn hán... 

□ 4. Việc khai thác, sử dụng đất và rừng không họp lí ở miền đồi núi 
đã gây nên những hậu quả gì cho môi trưÒTig sinh thái nước ta? 

Hướng dẫn: 

- Gây lũ quét, lũ bùn, lũ ống ở miền núi, lũ lụt ở đồng bằng. 

- Gây rửa trôi, xói mòn đất. 

- Thu hẹp môi trường sống của động vật. 

- Góp phần vào việc làm mất cân bằng sinh thái môi trường. 

Q 5. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long có nhũng 

ếlíipm ơì ơỉnno VQ nliQii 9 


\ 


4 




đicm gì giống và khác nhau? 

Hướng dẫn: 
a) Giống nhau 

- Deu là đồng bằng châu thổ do phù sa sông ngòi bồi tụ dần írên một 
vịnh biển nông, thềm lục địa mờ rộng tạo thành. 


o 


,o 


v<' 


,o 




- Địa hình thấp, tương đối bằng phẳng. 

- Diện tích rộng. 
b) Khác nhau 


V 




o 


<zr 


ọ 


.o^ 


- Diện tích: Đồng bằng sông Cửu Long rộng h^. * 

- Dịa hình: ^ 


+ Đồng bằng sông Hồng có hệ thống đê chia cắt ra thành nhiều ô. 
Vùng trong đê không được bồi đắp phù sa hàng năm, tạo thành các bậc 
ruộng cao bạc màu và ô trũng ngập nước; vùng ngoài đê thường xuyên được 
bôi dăp phù sa. 

+ Đông bằng sông Cửu Long, trôn bề mặt không có đê, nhưng có mạng 
lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt nên mùa lũ nước ngập, còn về mùa cạn, 
nước triêu lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng bàng bị nhiễm mặn. Đồng 
băng có các vùng trũng lớn như Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên,... 
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□ 6. Nêu đặc đicm của dải đồng bằng ven biển miền Trung. 

Hướng dan: 

- Có tổng diện tích 15 OOOkm^, phần nhiều hẹp ngang và bị chia cắt 
thành nhiều đồng bằng nhỏ, chỉ có một số đồng băng được mở rộng ở cửa 
sông lớn (đồng bằng Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Phú Yên). 

-ở nhiều đồng bằng thường có sự phân chia làm 3 dải: giáp biển là cồn 
cát. đầm phá; giữa là vùng thấp trũng, dải trong cùng đã được bôi tụ thành 

dồng bằng. , . . , . i í , 

- Trong sự hình thành đồ,n|:^'ằng, biển đóng vai trò chủ yếu. Đất có dặc 

tính nghèo. ít phù sa. o 

□ 7. ở đồng bằng sôíậ^ửu Long, về mùa cạn, nước triều lấn mạnh 
làm gần 2/3 diộn^^i^ đồng bằng bị nhiễm mặn, là do: 

A. có mạng lướ^ênh rạch chàng chịt. 

B. dịa hìnlTÍ^, bằng phẳng. 

c. có ntóu vùng trũng rộng lớn. 

D. bao bọc ba mặt dồng bằng. 
lỆiỉỒrig dẫn: b 

Thiên tai bất thưòng, khó phòng tránh, thưòng xuyên hàng năm đe 
\ dọa, gây hậu quả nặng nề cho vùng đồng băng ven biên nước ta là: 

A. Bão. B- Sạt lở bờ biển, 

c. Cát bay, cát nhảy. D. Động đất. 

Hưởng dẫn : A 

□ 9. Dồng bằng sông Cửu Long có đặc đicm là: 

A. Rộng 15 OOOkm^. 

B. Bị chia cắt nhiều bởi các dc ven sông, 
c. Có mạng lưới kênh rạch chằng chịt. 

D. Có các bậc ruộng cao bạc màu. 

Hưcrng dẫn: c 

□ 10. Dicm khác ciia đồng bàng sông Hồng so vói đồng bằng sông 
Cửu Long là: 

A. dược hình thành trên vùng sụt lún ờ hạ lưu sông. 

B. thấp, bàng phẳng. 
c. có dê sông. 

D. diện tích rộng. 

Hưởng dẫn : c 

□ 11. Dất dai ỏ đồng bằng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, 
nhiều cát, ít phù sa, do: 

A. Trong sự hình thành dồng bàng, biển dóng vai trò chủ yêu. 

B. Bị xói mòn. rửa trôi mạnh trong điêu kiện mưa nhiêu. 










c. Đồng bàng nằm ở chân núi, nhận nhiều sỏi, cát trôi xuống. 

D. Các sông miền Trung ngắn, hẹp và rất nghèo phù sa. 

Hướng dẫn: A 

□ 12. Dựa vào kiến thức đã học và hình 6 SGK (Địa hình), nhận xét về 
địa hình của hai đồng băng sông Hồng và đồng bằng sông Củii Long. 

Hưởng dẫn: 

- Đồng bằng sông Hồng: rộng khoảng 15 OOOkm^, địa hình cao ở rìa phía 
tây, tây băc, thâp dần ra biển và bị chia cắt thành nhiều ô. Do có đê ven sông 
ngăn lù nên vùng trong đê không được bồi phù sa hàng năm, tạo thành các 
bậc ruộng cao bạc màu và các ô trũng ngập nước, vùng ngoài đê thường 
xuyên được bôi phù sa. 

- Đồng bằng sông Cừu Long (Tây Nam Bộ): rộng 40 OOOkm^, địa hình 
thấp, phẳng. Trên bề mặt đồng bằng có mạng lưới kênh rạch chằng chịt nên 
mùa lũ nước ngập sâu ở vùng trũng Dồng Tháp Mười, còn về mùa cạn, nước 
triều lấn mạnh làm 2/3 diện tích đồng bàng bị nhiễm mặn. 

□ 13. Dựa vào hình 6 SGK (Địa hình), nhận xét về địa hình đồng bằng 
ven biển miền Trung. 


c) Biổn Dông giàu tài nguyên khoáng sản (sa khoáng, dâu khí) và hải san 
(da dạng về loài và năng suất sinh vật cao). 

□ 2. Ncu ảnh hưởng của các ycu tố hải văn ở Biển Đông đến thiên nhiên 


nước ta. 

Hưởng dẫn: Các yếu tố hài văn ở Biển Đông có ảnh hường đến thiên 
nhiên nước ta: 

— Nhiệt độ nước biển cao, trung bình năm trên 23^C và biên động theo mùa. 
_ Dộ mặn trung bình khoảng 32 - 33%0, tăng giảm theo mùa khô và 



Bài s 


c? 

THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC^A BIỂN 

... ..x__ , ... 


□ 1. Nêu các đặc điểm chính của Biển Đông. ...o 

. ,7 

Hướng dân: V 

a) Là vùng biển rộng, nguồn nước dồi dào,^^ếrng đối kín, có đặc tính 
nóng ẩm và chịu ánh hưởng của gió mùa. 

b) Đặc điểm hải văn: 

— Nhiệt độ nước biển cao, trung bình năm trên 23*^c và biến động theo mùa. 

- Dộ mặn trung bình khoảng 32 - 33%0, tăng giảm theo mùa khô và 
mùa mưa. 



cao 


nhầt . 

- 1 lải lưu có hưtwỹchảy chịu ảnh hưởng cùa gió mùa và có tính khép kín. 

□ 3. Nêu các tả^ạỉ do bão gây ra. 

Hướng dí^P' 

- Gió rtoh làm đổ nhà cửa, cây cối, công trình xây dựng, cột điện... 

- G^àm sóng biển mạnh (sóng lừng) gây lật đổ tàu thuyền, đập phá vào 
bừ ISm xói lở bờ biển, làm nước dâng lên gây lũ lụt. 

A - Mưa lớn gây xói lở đường sá, vách núi, gây lũ lụt ở vùng đồng bằng. ^ 

^ □ 4. Tính chất nhiệt đới gió mùa thể hiện qua các yếu tố hải văn của 
Biển Đông như thế nào? 

Hướng dẫn: 

- Nhiệt độ nước biển cao, trung bình năm trên 23'’c và biến động theo mùa. 

— Dộ mặn trung bình khoảng 32 - 33%0, tăng giảm theo mùa khô và 

mùa mưa. 

- Sóng mạnh vào thời kì gió mùa Đông Bắc. 

- 'I rong năm. thuỷ triều biến động theo hai mùa lũ, cạn. Thuỷ triêu lên cao 
nhất và lấn sâu nhất ở đồng bằng sông Cửu Long và đông băng sông I lông. 

-1 lài lưu cỏ hướng chảy chịu ảnh hưởng của gió mùa và có tính khép kín. 

□ 5. Nêu ảnh hưỏng ciía Biển Đông tới khí hậu, địa hình và giới sinh 
vật vùng ven biến nưó'c ta. 

Hướng dẫn: 

- Khí hậu: nhờ có Biển Đông, khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của 
khí hậu hải dương, điều hoà hơn. 

+ Biến Dông là nguồn dự trữ ẩm, làm cho độ ẩm tương đối của không 
khí thường trên 80%. 

+ Biển Dông đã mang lại cho nước ta một lượng mưa lớn. 


— I lài lưu có hướng chảy chịu ảnh hưỏng của gió mùa và có tính khép kín. 
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+ Các luồng gió từ biển thổi vào luồn sâu theo các thung lũng sông 
làm giảm độ lục địa ở các vùng ở phía tây đất nước. 

4 Biển Dông làm biến tính các khối khí đi qua biển vào nước ta. 

- Dịa hình và giới sinh vật vùng biển: 

+ Các dạng dịa hình ven biển rất đa dạng: vịnh cửa sông, các bờ biển 
mài mòn, các tam giác châu thổ với bãi triều rộng lớn, các bãi cát phẳng li, 
các vũng vịnh nước sâu, các đảo ven bờ và những rạn san hô... 

+ Giới sinh vật vùng biển rất da dạng và giàu có: thể hiện ở các hệ 
sinh thái (hộ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái trên đất phèn, nước mặn, 
nước lợ khác và hộ sinh thái rừng trên đảo) giàu tài nguyên sinh vật. 

□ 6. Nêu các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thiên tai ở vùng biển 
nưó’c ta. 

ỉlưởng dẫn: 

- Tài nguyên thiên nhiên vùng biển: 

+ Tài nguyên khoáng sản: dầu khí (có trữ lượng lớn và giá trị nhất), 
các mỏ sa khoáng như ti tan, các bãi cát ven biển (trữ lượng lớn). Víing vcn 
biên thuận lợi cho nghề làm muối. 

+ I ài nguyên hải sản: sinh vật giàu thành phần loài và có năng suất 
sinh học cao, nhât là ở ven bờ. Trong Biển Dông có tới trên 2000 loài cá, ^ 
hơn 100 loài tôm, khoảng vài chục loài mực, hàng nghìn loài sinh vật phiD^ 
du và sinh vật dáy. Ven các đảo, nhất là hai quần đảo lớn Hoàng 
1 rường Sa còn có các rạn san hô và các loài sinh vật khác lập trung. 

-Thiên tai: (^p 

+ Bão: Mỗi năm trung bình có 3 đến 4 cơn bão trực tiếị^Biển Đông 
dô vào nước ta, gây nhiều thiệt hại nặng nề cho sản xuất v.^^i sống. 

+ Sạt lở bờ biển: xảy ra nhiều ở dải bờ biển Trunịị-Ị^). 

+ Cát bay, cát chảy lận chiếm ruộng vườn, làn^^ạc và làm hoang hoá 
dât dai ớ vùng vcn biến miền I rung. ^ • 

□ 7. Biển Đông là một vùng biển; 

A. Không rộng. B. Mở rộng ra Thái Bình Dương, 

c. Co dặc tính nóng âm. D. It chịu ánh hưởng của gió mùa. 

lỉướng dãn: c 

Q 8. Tinh chat nhict đoi gio mùa cùa Biên Đông đưọ’c thc hiên qua yếu tố; 

A. Nhiệt dộ. B. Diện tích. 

C-Hai lưu. D. Câu A + c đúng. 

lỉướng dẫn: D 
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□ 9. Rừng ngập mặn ven biển ở nưóc ta phát triền mạnh nhất ở: 

A. Bắc Bộ. B- Bắc Trung Bộ. 

c. Nam Trung Bộ. D. Nam Bộ. 

Hướng dẫn : D 

□ 10. Khoáng sản có trữ lưọTig lÓTi và giá trị nhất của vùng biển nưóc 
ta là: 

A. Muối. B. Sa khoáng. c. Dầu khí. D. Cát. 

Hướng dẫn: c A^\ 

□ 11. Tài nguyên quý giá(^ các đảo, nhất là hai quần đảo Hoàng Sa 
và Truông Sa là: 

A. Trên 2000 loài B. 1 lơn 100 loài tôm. 

c. Các rạn san bắ? D. Nhiều loài sinh vật phù du. 

Hướng dân^^^ 

□ 12. Xác..Q^h trên bản đồ Địa lí tụ- nhiên Việt Nam vị trí các vịnh 
biểa: <tíạ Long, Đà Nắng, Xuân Đài, Vân Phong, Cam Ranh. Các 
vịrt^Ị^icn này thuộc các tỉnh, thành phố nào? 

Ạ^icớng dẫn: 

- ỉ lạ Long (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). 

- Dà Nằng (thành phố Dà Nằng). 

- Xuân Đài (tỉnh Phú Yên). 

- Vân Phong, Cam Ranh (tinh Khánh Hòa). 


Bài 9 THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA 


1. Dựa vào kiến thức đã học cho biết vì sao nưỏ-c ta có khí hậu nhiệt đó-i 
âm gió mùa? 

Hưởng dẫn: Vị trí nước la nằm trong vùng nội chí tuyến, trong khu vực 
nhiệt dới gió mùa, tiếp giáp với Biển Đông rộng lófn, nên có khí hậu nhiệt 
đới ẩm gió mùa. 

2. Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết trung tâm xuất phát gió mùa 
Dông Bắc và tính chất của khối khí này. 

Hướng dẫn: 

- I rung lâm xuất phát gió mùa Dông Bắc: khối khí lạnh từ trung tâm cao 
áp Xibia ở vĩ độ SO^^B. 

- 'Hnh chất cùa khối khí: Rất lạnh và khô. 
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3. Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các trung tâm cao áp hình 
thành gió mùa mùa hạ ở Việt Nam, hưóng gió di chuyển và tính chất 
của các khối khỉ này. 

/ỉướng dan: 

- Cjìó từ trung tâm cao áp Bắc Ẩn Dộ DưoTig qua vịnh Bengan (khối khí 
nhiệt đới vịnh Bcngan - TBg) xâm nhập Irirc tiếp vào nước ta theo hướng 
lây nam. Khối khí này ẩm, nhưng sau khi vượt núi (I rường Sem, các dãy núi 
chạy dọc theo biên giới Việt - Lào,...) vào nước ta trở nên khô nóng (gió 
phơn tây nam). 

- Gió từ trung tâm cao áp cận chí luyến nửa cầu Nam thổi hướng đông 
nam, chuyển sang hướng tây nam sau khi vượt qua xích đạo (do lực 
Côriôlit) xâm nhập trực tiếp vào nước ta. Khối khí này có tầng ẩm rất dày 
lạo nên dòng thăng lớn trôn đường hội tụ nội chí tuyến, gây mưa cho các 
vùng dón gió Nam Bộ và Tây Nguyên. Do áp thấp Bắc Bộ, khối khí này di 
chuyên theo hướng đông nam vào Bắc Bộ. 

□ 4. lioạt động của gió mùa đã dẫn tỏi sự phân chia mùa khí hậu khác 
nhau giữa các khu vực như thế nào? 

Hướng dẫn: sự luân phiên các khối khí hoạt động theo mùa khác nhau cả 
về hưcVng và về tính chất đã tạo nên sự phân mùa khí hậu. 

- ở miền Bắc: có mùa đông lạnh khô, ít mưa và mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều, o 


nước ta thời tiết lạnh khô. Đen các tháng II. III, khối khí lạnh di chuyển về phía 
dông, qua biển vào nước ta gây nên thời tiết lạnh ẩm, mưa phùn. 

Gió mùa Dông Bắc thổi theo từng dợt, chỉ hoạt động mạnh ở miên Băc, 
hình thành một mùa đông có 2 - 3 tháng lạnh (nhiệt độ xuống dưới IS^^C). 
Gió mùa Dông Bắc hoạt động mạnh có thể xuống tới 12‘'B. Khi di chuyển 
xuống phía nam. khối khí này bị biến lính và suy yếu dần nên dường như 
kết thúc bởi bức chắn dãy Bạch Mã. 

+ 'lYong thời gian này, tù^\à Nang trờ vào, tín phong nửa cầu Bắc 
cũng thổi theo hướng dông bậ^^inh thành một mùa khô. nắng nóng. 

Gió mùa mùa hạ: CQ K^uồng gió cùng hướng tây nam thôi vào nước ta. 



- ở miền Nam: có hai mùa khô, mưa ẩm rõ rệt. 
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- ở vùng đồng bàng ven biển miền Trung: có hai mùa mưa, kh^^^ưng 

mùa mưa lệch vồ thu đông. ^ 

□ 5. Tính chất nhiệt đói của nu'ó’c ta đưọ'c bỉcu hiện như tl^^ào? 

Hướng dẫn: 

- rống bức xạ lón, cân bằng bức xạ dương quanh n^ĩ^. 

- rổng nhiệt độ và nhiệt độ trung bình năm đều ệĩ(o. Nhiệt độ trung bình 
năm lừ 22 - 27‘’c. lổng số giờ nắng tuỳ nơi lừ - 3000 giờ. 

□ 6. Trình bày hoạt dộng của gió mùa ỏ’ nlằ^óc ta và hệ quả của nó đối 
VÓI sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực. 

Hưởng dẫn: Việt Nam có hai mùa gió chính: Gió mùa mùa đông và gió 
mùa mùa hạ. 

- Gió mùa mùa đông: 

t 'lư tháng XI - IV, miền Bấc chịu lác dộng cùa khối khí lạnh phương 
Bắc thổi theo hướng đông bắc, thường gọi là gió mùa Dông Bắc. Vào các tháng 
XI, Xll, 1, khối khí lạnh di chuyển qua lục địa châu Ả mang lại cho miền Bắc 


nkồ^dộ lên lới 35 - 40‘'c và dộ ẩm xuống dưới 50% 
cy + '|'ừ tháng VI dến tháng IX: gió mùa rây Nam (xuâl phát từ áp cao 
<>^ cận chí tuyến nứa cầu Nam) hoạt dộng. Vưcrl qua biển vùng xích dạo, khôi 
^ khí này trở nên nóng ẩm thường gây mưa lớn và kéo dài cho các vùng đón 
gió ở Nam Bộ và 'lay Nguyên. Hoạt động cùa gió mùa rây Nam cùng với 
dài hội tụ nhiệt dới là nguyên nhân chủ yêu gây mưa vào mùa hạ cho cả hai 
miền Nam. Bấc và mưa vào tháng IX cho 'I rung Bộ. Do áp thâp Băc Bộ. 
khối khí này di chuyển theo hướng đông nam vào Bấc Bộ, lạo nên "gió mùa 
Dông Nam" vào mùa hạ ở miền Bắc. 

— Sự luân phiên các khối khí hoạt động theo mùa khác nhau cả vê hướng 
và về tính chất dã lạo nên sự phân mùa khí hậu. 

+ ("ỉ miền Bắc: có mùa đông lạnh khô, ít mưa và mùa hạ nóng ẩm, 
mưa nhiều. 

+ ở miền Nam: có hai mùa khô. mưa ẩm rõ rệt. 

+ ơ vùng dồng bàng ven biển miền 'I rung: có hai mùa mưa. khô, 
nhưng mùa mưa lệch về thu dông. 

Q 7. Thòi gian gió mùa mùa dông thổi vào nưóc ta từ (tháng): 

A. 10-4. B. 11-4. 

c. 12 4. D. 1-4. 

/htứng dan: B 
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□ 8. Nguyên nhân gây mưa phùn cho vùng ven biển và đồng bằng ở 
Bắc Bộ là gió: 

A. Gió Mậu dịch nửa cầu Nam. B. Giỏ Mậu dịch nửa cầu Bắc. 

c. Gió Dông Bắc. D. Gió Tây Nam từ vịnh Tây Bengan. 

Hưởng dẫn: c 

□ 9. Từ vĩ tuyến trở vào, về mùa Đông, gió thịnh hành là: 

A. Gió Dông Bắc thổi từ cao áp cận chí tuyến nửa cầu Bắc. 

B. Gió Tây Nam thổi từ cao áp cận chí tuyến nửa cầu Nam. 
c. Gió mùa Dông Bẳc thổi từ cao áp cận cực. 

D. Gió Tây Nam thổi từ cao áp ở Ấn Độ DưoTig. 

Hướng dẫn: A 

□ 10. Mưa vào thu đông là đặc điểm sự phân mùa khí hậu của: 

A. Miền Nam. B. Miền Trung, 

c. Miền Bắc. D. Câu A + B dũng. 

Hướng dẫn: B 

□ 11. Nguyên nhân gây mưa lóTi và kéo dài ở các vùng đón gió Nam Bộ 
và Tây Nguyên là do hoạt động của: 


Hướng dẫn: 
a) Nhận xét 

- Nhiệt độ trung bình năm và tháng I đệu tăng từ bắc vào nam. 

Nhiệt dộ trung bình tháng I tăng rất nhanh lừ bắc vào nam, nghĩa là 
nhiệt độ phía Bắc thấp hơn nhiều so với phía Nam. 

- Nhiệt độ trung bình tháng 7 nhìn chung ít thay đổi khi đi từ bắc vào nam. 


b) Nguyên nhân 


\ 


- Do vĩ độ dịa lí, càng vàocàng gần xích đạo, nhận được lượng bức 
xạ lớn hơn. 

- Do tác động củíUiỉ^mùa Đông Bắc, nôn nhiệt độ vào tháng I ở phía 
Bắc hạ rất thấp so^^ phía Nam. Như vậy, gió mùa Dông Bắc là nguyên 
nhân chủ yếu gậ^íícn sự tăng nhiệt độ từ Bắc vào Nam. 

□ 13. Dựa v^bảng số liệu sau: 

Ị^&G MƯA, KHẢ NĂNG Bốc HƠI VÀ CÂN BẰNG ẮM 


CÙA MỘT SỐ DỊA DIÊM 


B. Gió mùa tây nam xuât phát từ vịnh Ben-gan. Q 

c. Gió tín phong xuất phát lừ cao áp cận chí tuyến nửa cầu Bắc. . (ỷ 

D. Gió đông bắc xuất phát từ cao áp Xi-bê-ri. 

/lưỡng dãn: A o 

□ 12. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét sự thay nhiệt độ từ 


.o 


Địa điểm 

Lượng mưa 
(mm) 

Lượng bốc hơi 
(mm) 

Cân bằng ẩm 

(mm) 

Hà Nội 

1676 

989 

+ 687 

Huế 

2868 

1000 

+ 1868 

rp. Hồ Chí Minh 

1931 

1686 

+ 245 


Băc vào Nam. Giải thích nguyên nhân. 




.o 


NIllH I' Dộ 'rRUNG BÌNH NĂM VẢ TỐNG Nị^ĩr DỘ NĂM 
TẠI MỘT SỐ DỊA DIẾMv^ 


Địa điểm 

Nhiệt độ 
trung bình năm 
(°C) 

Nhi^l^ trung 

bìmi tháng 1 
(°C) 

Nhiệt độ trung 
bình tháng 7 
(“C) 

Tạng Sơn 

21.2 

13,3 

27,0 

Hà Nội 

23,5 

16,4 

28,9 

Vinh 

23,9 

17,6 

29,6 

1 luế 

25,1 

19,7 

29,4 

Quy Nhơn 

26,8 

23,0 

29,7 

TP. Hồ Chí Minh 

27,1 

25,8 

27,1 


Hãy so sánh nhận xét về lượng mưa, cân bằng ẩm của ba địa diêm và 
giải thích tại sao. 

Hướng dẫn : 

- Huế có lượng mưa cao nhất do bức chắn dãy Bạch Mã đôi với các 
luồng gió thổi hướng đông bắc, bão từ Biển Đông vào và hoạt động của hội 
tụ nội chí luyến. Cùng vì vậy, Huế có mùa mưa vào thu đông (từ tháng VIII — I). 
Vào thời kì mưa nhiều này, lượng bốc hơi nhỏ, nên cân băng âm ờ Huê rât cao. 

- TP. Hồ Chí Minh có lượng mưa cao hơn Hà Nội do trực tiếp đón nhận 
gió mùa tây nam mang mưa, hoạt động của hội tụ nội chí tuyến mạnh hơn, 
nhưng nhiệt dộ cao nên bốc hơi nước mạnh hơn, vì thê có cân băng âm 
tương đương Hà Nội. 
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ãài iO I THĨẼN NHIÊN NHIỆT ĐÒĨ ẤM GIÓ MÙA (tiêp theo) 


□ 1. Tại sao nói địa hình nước ta là địa hình xâm thực - bồi tụ? 

Hướng dan: 

- Xâm thực mạnh ở miền đồi núi; 

+ Trên các sườn dốc, bề mặt địa hình bị cắt xẻ, đất bị xói mòn, rửa 
trôi, nhiều nơi chỉ còn trơ sỏi đá; bôn cạnh đó là hiện tượng đất trượt, đá lở. 

+ ơ vùng núi dá vôi hình thành địa hình cacxtơ với các hang động 
ngầm, suối cạn, thung khô và các đồi đá vôi sót. 

+ Trên các vùng đồi thềm phù sa cổ: lớp dất mặt bị bào mòn, rửa trôi; 
lâu ngày tạo nôn loại đất xám bạc màu. 

- Bồi tụ nhanh ở dồng bằng hạ lưu sông: ở rìa phía nam đồng bang châu 
thổ sông I lồng và phía tây nam đồng bằng sông Cửu Long hàng năm lấn ra 
biển lừ vài chục dến gần trăm mét. 

□ 2. Tại sao nói sông ngòi nước ta là sông ngòi của vùng nhiệt đói ẩm 


gió mùa? 

Hưởng dẫn: 

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc. 

+ Trôn toàn lãnh thổ có 2360 con sông có chiều dài trên lOkm 
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+ Dọc bờ bicn: cứ 20km gặp một cửa sông. 

+ Sông ngòi nước ta nhiều, nhưng phần lớn là sông nhỏ. 

- Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa: 

+ 'l ổng lượng nước 839 tỉ m^/năm (trong đó có 60% lư 0 ^ nước nhận 
từ ngoài lãnh thổ). nỘ^ 

+ ' 1 'ổng lượng phù sa hằng năm do sông ngòi ở nôi^ ta vận chuyển ra 
Biển Đông là 200 triệu tấn. 


- Chế dộ nước theo mùa: 
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+ Mùa lũ tương ứng với mùa mưa, mùa cạíồương ứng với mùa khô. 

+ l'ính thất thường trong chế dộ mưa cũng quy định tính thất thường 
trong chế độ dòng chảy. 

□ 3. Nêu những biếu hiện chủ yếu của hệ sinh thái rừng nhiệt đói ẩm 
gió mùa nưó’c ta. 

Hưởng dẫn: 

- Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng là rừng rậm nhiệt đới ẩm lá 
rộng thường xanh, còn lại rất ít. 


- Hiện nay phổ biến là rìmg thứ sinh với các hệ sinh thái rừng nhiệt đới 
gió mùa biến dạng khác nhau: rừng giỏ mùa thường xanh, rừng gió mùa nửa 
rung lá, rừng thưa khô rụng lá, xa van, bụi gai hạn nhiệt đới. 

- Thành phần các loài nhiệt đới chiếm ưu thê. 

- Hê sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit là 
cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước la. 

□ 4. Trình bày ảnh hưỏTig của thiên nhiên nhiệt đói gió mùa đến hoạt 
động sản xuất và đòi sống.^\ 

Hướng dẫn: 

a) Ảnh hưởng đến sả^uẩt nông nghiệp 

- Thuận lợi: tạo^è^kiện phát triển nền nông nghiệp lúa nước, đa dạng 
hoá cây trồng, vâỳij^i. 

- Khó khặẹ^ạn hán, lũ lụt, tai biến khí hậu, diễn biến khí hậu thất 
thường (nặ^el sớm, năm rét muộn, năm úng ngập, năm hạn hán,...). 

b) ẢH^hưởng dến các hoạt động sản xuất khác và đời sông 

-^^c hoạt động giao thông vận tải, du lịch, công nghiệp khai thác... chịu 
\ấ^iíĩiưởng trực liếp của sự phân mùa khí hậu, mùa nước sông. 

’' - Độ ẩm cao gây khó khăn cho việc bảo quản máy móc, thiết bị, nông sản. 

- Các thiên lai như bão, lũ lụt, hạn hán hằng năm gây tổn thất rất lớn cho 
mọi ngành sản xuất, gây thiệt hại về người và tài sản của dân cư. 

- Các hiện tượng thời tiết thất thường như dông lốc, mưa đá, sương 
muối, rét hại, khô nóng... cũng gây ảnh hường lớn đên sản xuât và đời song 
nhân dân. 

- Môi trường thiên nhiên dễ bị suy thoái, nếu không sử dụng hợp lí đât 
dễ bị xói mòn, rửa trôi, lũ lụt, khô hạn gia tăng. 

□ 5. Vì sao địa hình đồi núi nưóc ta bị xâm thực mạnh? 

Hướng dẫn: Do tác động của khí hậu. Khí hậu (bao gồm các yếu tố nhiệt 
độ, biên độ nhiệt, gió, mưa ẩm, sự phân hoá mùa mưa, mùa khô) tham gia 
vào các quá trình cơ học, vật lí, thê hiện ở quá trình xâm thực dien ra mạnh 
mẽ. (Biểu hiện: bề mặt địa hình bị cắt xẻ, hẻm vực, khe sâu...). 

□ 6. Nêu ảnh hưỏng tích cực và tiêu cực của địa hình xâm thực bồi tụ 
mạnh đến việc sử dụng đất ỏ' nước ta. 

Hướng dẫn: 

- Tích cực: Mở mang đồng bằng hạ lưu sông. 

— Tiêu cực: Đất bị bào mòn rửa trôi, nhiêu nơi chi còn trơ SỎI đa. 


31 











□ 7. Vì sao sông ngòi nưóc ta có mạng lưói dày đặc, nhiều nưóc, giàu 
phù sa, chế dộ nu'ó’c theo mùa? 

Hướng dãn: 

- Do lác động cùa khí hậu mưa nhiều trên địa hình đồi núi chiếm phần 
lớn diện tích và bị căl xẻ mạnh, sườn dốc lớn nên mạng lưới sông ngòi dày 
dặc, nhiêu nước, giàu phù sa. 

- Do mưa theo mùa nôn sông ngòi có chế độ nước theo mùa. 

□ 8. Vì sao đất ĩcralit là loại đất chính ở Việt Nam? 

Hướng dẫn: 

- Quá trình feralit là quá trinh hình thành đất đặc trưng cho khí hậu nhiệt 
dới ẩm. 

- Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, quá trình phong hoá diễn ra mạnh, các 
chất bazơ dễ tan như Ca^^, Mg^', K' bị rửa trôi, làm cho đất chua, đồng thời 
ôxit săt và nhôm được tích tụ, làm cho đất có màu đỏ vàng. 

- Việt Nam có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên đất feralit là loại đất 
chính ở Việt Nam. 

□ 9. Đất fcraiit có đặc tính gì? 

Hướng đẫn: Dất chua, nghèo mùn, nhiều sét. Dất có màu đỏ vàng do có 
nhiêu họp chất sắt. nhôm. Các họp chất này thường tích tụ thành kết von 
hoặc đá ong nằm cách mặt đất khá sâu (0,5 - Im). Khi đá ong bị mất lớp 
che phủ và lộ ra ngoài sẽ khô cứng lại. ( 

□ 10. Nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đói ẩm gió mùa qua \Cắ!^ 
thành phân địa hình, sông ngòi, thô nhưõng, sinh vật ở nước ta.<^' 

Hướng dẫn: (^p 

- Dịa hình: quá trình xâm thực - bồi tụ là quá trình chính t^g sự hình 
thành và biên đôi dịa hình Việt Nam hiện tại. Do chịu tácoíọng của nền 
nhiệt độ cao, lượng mưa lớn với hai mùa khô, ẩm nên angíĩrình xâm thực, 
rừa trôi ở miền núi và bồi tụ nhanh ở dồng bàng hạ lưu ^n ra mạnh. 

- Sông ngòi: mạng lưới dày đặc; nhiều nước, giàư phù sa; chế độ nước 
theo mùa. 

- Dất: quá trình feralit là quá trình hình thànỀ đất chủ yếu. Peralit là loại 
đất chính và đất dễ bị suy thoái. 

- Sinh vật tiêu biểu là hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa với thành 
phần thực, dộng vật nhiệt đới chiếm ưu thế. 

□ 11. Tác động của địa hình xâm thực bồi tụ mạnh đến việc sử dụng 
đât ở nước ta là: 

A. Bào mòn, rửa trôi đất, làm trơ sỏi đá. 

B. Tạo thành địa hình cacxtơ với các hang động ngầm. 
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c. Bề mặt dịa hình bị cắt xè, hẻm vực, khe sâu. 

D. Tích tụ đất đá thành nón phóng vật ở chân núi. 

Hướng dẫn: A 

□ 12. Quá trình hoá học tham gia vào việc làm biến đổi bề mặt địa hình 
hiện tại đưọc biểu hiện ở: 

A. I liện tượng xâm thực. B. Hiện tượng bào mòn, rửa trôi dất. 

c. Thành lạo dịa hình cacxtơ. D. Đất trượt, đá lờ ở sườn dốc. 


Hướng dần: c 


□ 13. Chế độ nưóc theo mùaTẳ^o: 


\ 


A. Dộ dốc địa hình lớn^q^a nhiều. 

B. Mưa nhiều trôn dị^^nh dồi núi chiếm diện tích lóm. 
c. Trong năm cớ^ mùa khô và mưa. 

D. Dồi núi bị<<:ị|^xc, độ dốc lớn và mưa nhiều. 

Hướng dẫữ^ 

□ 14. Ngi^ồí nhân làm cho đất đai nưóc ta dễ bị suy thoái là: 

A.,K(^iậu nhiệt ẩm cao, mưa theo mùa, địa hình nhiều đồi núi. 
^<l^hí hậu nhiệt ẩm cao, mưa theo mùa, địa hình nhiều đồi núi thâp. 
c. Mưa theo mùa, xói mòn nhiều, địa hình nhiều đồi núi. 

^ D. Dịa hình nhiều đồi núi, mưa lớn và tập trung vào một mùa. 

^ Hướng dẫn: B 

□ 15. Quá trình fcralit diễn ra mạnh mẽ ỏ’ vùng: 

A. Ven biển. B. Dồng bằng, 

c. Vùng núi. D. Dồi. 

Hướng dẫn: D 


11 THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG 


Q 1. Nêu sự khác nhau về cảnh quan của phần lãnh thô phía Băc (từ 
dãy Bạch Mã trỏ’ ra) và phần lãnh thổ phía Nam (từ dãy Bạch Mã 
trỏ' vào). Tại sao có sự khác nhau đó? 

Hướng dẫn: 

(i) Sự khác nhau 

~ Phần phía Bẳc lãnh thổ (lừ 16*^3 trở ra): 

+ Cảnh quan tiêu biểu là đới rừng gió mùa nhiệt đới. 

+ 'ĩhành phần thực vật, động vật nhiệt đới chiếm ưu thê, ngoài ra còn 
có các loài cây cận nhiệt (dè, re) và các loài cây ôn đới (sa mu, pơ mu). 
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+ ở vùng đồng bằng vào mùa đông trồng được cả các loại rau ôn đới. 

- Phần phía Nam lãnh thổ (từ 16°B trở vào): 

+ Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu là đới rừng gió mùa cận xích đạo. 

+ Thành phần thực vật, động vật phần lớn thuộc vùng xích đạo và 
nhiệt đới từ phưong Nam (Mã Lai - Inđônêxia) đi lên hoặc từ phía tây (Ấn 
Độ - Mianma) di cư sang. Trong rừng xuất hiện nhiều loài cay chịu hạn, 
rụng lá vào mùa khô. 

+ Động vật tiêu biểu là các loài thú lớn vùng nhiệt đới và xích đạo 
(voi, hổ, báo...). Vùng đầm lầy có trăn, rắn, cá sấu... 

b) Nguyên nhãn chủ yếu do sự khác nhau về khỉ hậu 

— Phân phía lĩăc lãnh thô (từ 16^B trở ra); khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 
có mùa đông lạnh. 


t- Nhiệt độ trung bình năm từ 22 - 24°c. Do ảnh hưởng cùa gió mùa 
Đông Băc, nên miền Bắc có mùa đông với 3 tháng lạnh (t“ < 18°C) thể hiện 
rò ở đông băng Băc Bộ và vùng núi phía Bắc. 

+ về phía Nam, gió mùa Đông Bắc yếu dần, từ dãy Hoành Sơn (vĩ độ 
18®C) trờ vào không có mùa đông rõ rệt. 


- Phần phía Nam lãnh thổ (từ 16°B trở vào): khí hậu cận xích đạo gió mùa. 

+ Nen nhiệt thiên về khí hậu xích đạo, quanh năm nóng, nhiệt độ trung í: 
bình năm trên 25°c và không có tháng nào dưới 20‘’c, biểu hiện rõ từ Quy<5!5 
Nhơn trỏr vàn _n 


Nhơn trở vào. 

+ Trong năm có 2 mùa rổ rệt: mùa mưa và mùa khô, đặc biệt từ\^đô 
14®Btrởvào. ■ 

□ 2. Nêu sự khác nhau giữa thiên nhiên vùng biển và th^íí^ lục địa, 

thiên nhiên vùng đồng bằng ven biển, thiên nhiên vùng^i núi. 

Hướng dẫn: 

a) Thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa 

- Vùng biển lớn gấp 3 lần diện tích đất liền và ttól)iển có hơn 4000 hòn 

đảo lớn nhỏ. • 

- Thềm lục địa phía bắc và phía n^ có ^ nông, mở rộng, nơi quần tụ 
nhiêu đảo ven bờ và mở rộng của các đồng bằng châu thổ. Đường bờ bien Nam 
Trung Bộ khúc khuỷu với thềm lục địa hẹp, tiếp giáp vùng biển nước sâu. 

- Khí hậu Biển Đông của nước ta mang đặc điểm khí hậu của vùng biển 
nhiệt đới ẩm giỏ mùa. Các dòng hải lưu thay dổi hướng theo mùa. 

b) Thiên nhiên vùng đồng bằng ven biển: Hình thái đồng bằng có sự 
phù hợp với hình thể núi non và thềm lục dịa. 

bằng châu thổ sông Hồng, sông Cửu Long, 
dôi núi lùi xa vào đất liền, đồng bằng mở rộng với các bãi triều thấp phăng. 
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- Dải đồng bằng ven biển từ Móng Cái đến Hải Phòng và lừ Thanh Hoá 
dến Ninh 'ĩhuận hẹp ngang, đồi núi lan ra sát biển, chia cắt thành những 
dồng bàng nhỏ. Các dạng dịa hình bồi tụ, mài mòn xen kẽ nhau, các cồn cát, 
đầm phá khá phổ biến. 

c) Thiên nhiên vùng đồi núi: sự phân hoá thiên nhiên ở miền đồi núi rất 
phức tạp, phổ biển ớ nước ta là do tác động của gió mùa với hướng của các 
dãy núi. 

- ở vùng núi thấp Dông Bắc có mùa đông lạnh đến sớm. ở vùng núi thấp 
'l ây Bắc mùa đông bớt lạnh nh^g khô hơn, mùa hạ đến sớm, đôi khi có gió 
rây, lượng mưa giảm. Khí hâỉM ây Băc lạnh chủ yêu do địa hình núi cao. 

- 1'rong khi sườn Dôí^^ rường Sơn có mưa vào thu đông, thì vùng núi 
rây Nguyên lại là mìígí^hô, nhiều nơi khô hạn gay gắt. Vào mùa mưa Tây 
Nguyên thì bên sưtỳi^ông lại chịu tác động của gió Tây khô nóng. 

□ 3. Nêu nguyỊễổ^Shân nào tạo nên sự phân hoá thiên nhiên theo Bắc - Nam. 
Hướng d^' 

- Sự 4 ^g lượng bức xạ mặt trời từ Bắc - Nam do góc nhập xạ tăng. 
-•,^giảm sút ảnh hưởng của khối không khí lạnh về phía Nam. 

Sìỹ. Nêu ảnh hưỏTig kết họp của gió mùa vói hưóng các dãy núi đến sự 
khác biệt về thiên nhiên giữa hai vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc, 
giữa Đông và Tây Trưòng So’n. 

Hưởng dẫn: Sự phân hoá thiên nhiên ở miền đồi núi rất phức tạp, phổ 
biến ờ nước ta là do tác động của gió mùa với hướng của các dãy núi. 

- ở vùng núi thấp Đông Bắc có mùa đông lạnh đến sớm. ở vùng núi thấp 
Tây Bắc mùa đông bớt lạnh nhưng khô hơn, mùa hạ đến sớm, đôi khi có gió 
Tây, lượng mưa giảm. Khí hậu Tây Bấc lạnh chủ yếu do địa hình núi cao. 

- 1 rong khi sườn Đông Trường Sơn có mưa vào thu đông, thì vùng núi 
Tây Nguyên lại là mùa khô, nhiều nơi khô hạn gay gắt. Vào mùa mưa Tây 
Nguyên thì bên sườn Đông lại chịu tác động của gió Tây khô nóng. 

Q 5. Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần phía Bắc và phía Nam 
lãnh thổ nưó'c ta. 

Hưởng dẫn: 

- Thiên nhiên phần phía Bấc lãnh thổ (từ 16®B trở ra): Đặc trưng cho khí 
hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh. 

• Nhiệt dộ trung bình năm từ 22 - 24°c. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông 
liắc, nên miền Bắc có mùa đông với 3 tháng lạnh (l”<18”C) thể hiện rõ ở 
dông bàng Bắc Bộ và vùng núi phía Băc. Vê phía Nam, gió mùa Đông Băc 
ycu dần, từ dãy 1 loành Sơn (vĩ độ 18®C) trở vào không có mùa đông rõ rệt. 

+ Cảnh quan liêu biểu là đới rừng gió mùa nhiệt dới. Thành phân thực 
vật, động vật nhiệt dới chiếm ưu thế, ngoài ra còn có các loài cây cận nhiệt 













(dc, re) và các loài cây ôn đới (sa mu, pơ mu), ờ vùng đồng bàng vào mùa 
dông trông được cả các loài rau ôn đới. 

- Thiên nhiên phần phía Nam lãnh thổ (từ 16®B trở vào); Thiên nhiên 
mang săc thái của vùng khí hậu cận xích đạo gió mùa. ■ 

+ Nen nhiẹt thicn ve khi hạu xích dạo, quanh năm nóng, nhiệt độ trung 
bình năm trên 25®c và không có tháng nào dưới 20°c, biểu hiện rõ từ Quy 
Nhom trở vào. Trong năm có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô, đặc biệt tư 
vĩ độ 14^B trở vào. 

+ Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu là đới rừng gió mùa cận xích đạo. 
Thành phân thực vật, động vật phần lớn thuộc vùng xích đạo và nhiệt đới từ 
phương nam (Mã Lai - Inđônêxia) đi lên hoặc từ phía tây (Ẩn Độ - 
Mianma) di cư sang. Trong rừng xuất hiện nhiều loài cây chịu hạn, rụng lá 
vào mùa khô. Động vật tiêu biểu là các loài thú lớn vùng nhiệt đới và xích 
đạo (voi, hô, báo...). Vùng đầm lầy có trăn, rắn, cá sấu... 

□ 6. Nêu khái quát sự phân hoá thiên nhiên theo Đông - Tây. Dẩn 

chứng về mối liên hệ chặt chẽ giữa đặc điểm thiên nhiên vùng thềm 

lục địa, vùng đông băng vcn biên và vùng đồi núi kề bên. 

Hưởng dẫn: 

- Sự phân hoá thiên nhiên theo Đông - Tây biểu hiện rõ nhất là sự phân 
hoá dại địa hình; vùng biển - thềm lục địa, vùng dồng bằng ven biến và 
vùng đồi núi. 

— Sự phan hoa thicn nhien theo Đông — lây có sự khác nhau giữa cqeO 

vung do đọ cao, do hướng các dãy núi với sự tác dộng của các luồng, ^ỉó 
Dộng Băc, lây Nam, biêu hiện ở sự phân hoá thiên nhiên giữa đông.^tây 
Băc Bộ; giữa dông và tây 'Trường Sơn. cP 

Dần chímg về mối liện hệ chặt chẽ giữa đặc dicm thiên^Ễiên vùng 
thêm lục địạ, vùng dồng bàng ven biền và vùng dồi núi l^Ếổi: Giữa hình 
thái đông băng với hình thể đồi núi phía Tây ,và vùnR(^m lục dịa phía 
Dông có mối quan hệ chặt chè. ^ 

. 1 .^ hình thành các đồng bằng châu thổ sông |fông, sông Cửu Long, 
dôi núi lùi xa vào dất liền, dồng bằng mở rộng Vị^ác bãi triều thấp phẳng. 

+ Dải đông bằng ven biển từ Móng Cái đến^lải Phòng và từ 'Thanh ỉloá 
dẹn Ninh Ihuận hẹp ngang, đôi núi lan ra sát biển, chia cắt thành những 
dông băng nhỏ, chi rộng hơn ở một vài đồng bằng bồi tụ phù sa của các 
sông Mã. sông Thu Bôn, sông 'Trà Khúc, sông Đà Rằng. Các dạng địa hình 
boi tụ, mai mon xen kc, các côn cát, đâm phá khá phổ biến là hệ quả tác 
động kêt hợp chặt chẽ giữa biển và vùng đồi núi phía tây ở dải dồng bằng 
hẹp ngang này. 

+ Vùng thềm lục dịa có hình dạng mở rộng hai dầu và thắt hẹp lại ờ dọc 
miền 'Trung. 


□ 7. Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác vói Tây Bắc ỏ' điểm: 

A. Mùa đông bớt lạnh, nhưng khô hơn. 

B. Mùa hạ đến sớm, đôi khi có gió 'Tây, lượng mưa giảm, 
c. Mùa đông lạnh đến sớm hơn ở các vùng núi thấp. 

D. Khí hậu lạnh chủ yếu do độ cao của địa hình. 

Hướng dẫn: c 

□ 8. Cho bảng số liệu: V 

NHIỆT Độ VÀ LƯ(g>iG MƯA TRUNG BÌNH THÁNG 
(^<^ỌTSỒĐỊAĐIÉM 






Tháng 

Hà 

Huế 

TP. Hồ Chí Minh 

Nhiệt , 

<ộYượng 

mưa 

(mm) 

Nhiệt 

đô 

(°C) 

Lượng 
mưa (mm) 

Nhiệt 

đô 

(°C) 

Lượng 

mưa 

(mm) 

I 


18 

20,0 

161 

25,8 

14 


^ 17,0 

26 

20,9 

62 

26,7 

4 


20,2 

44 

23,9 

47 

27,9 

10 

^^IV 

23,7 

90 

26,0 

51 

28,9 

50 

V 

27,3 

188 

28,3 

82 

28,3 

218 

VI 

28,8 

240 

29,3 

116 

27,5 

312 

VII 

28,9 

288 

29,4 

95 

27,1 

294 

Vlll 

28,2 

318 

28,9 

104 

27,1 

270 

IX 

27,2 

265 

27,1 

473 

26,8 

327 

X 

24,6 

130 

25,1 

795 

26,7 

267 

XI 

21,4 

43 

23,1 

580 

26,4 

116 

XII 

18,2 

23 

20,8 

297 

25,7 

48 

'Trung 

bình 

năm 

23,5 

1676 

25,2 

2867 

27,1 

1931 


Nhận xét nào sau đây không đúng vói bảng số liệu: 

A. Càng vào Nam, nhiệt độ càng tăng. 

B. Klií hậu ở 1 là Nội có mùa đông lạnh, ít mưa. 
c. Mùa mưa nhiều ở Huế trùng với mùa hạ. 

D. Khí hậu ở TP. Hồ Chí Minh phân hoá hai mùa mưa khô rõ rệt. 
Hướng dẫn: c 


36 


37 

































□ 9. Khu vực nam vùng phía tây Bắc Bộ có mùa hạ đến sớm hơn vùng 
phía đông Bắc Bộ, do noi đây: 

A. íl chịu tác động trực tiếp của gió mùa đông bắc. 

B. gió mùa tây nam đến sớm hơn. 
c. gió mùa đông bắc đến muộn hơn. 

D. chịu ảnh hưởng cùa biển nhiều hơn. 

Hướng dẫn: B 

^ siống nhau về tự nhiên của vùng ven biển phía đông 

Trưòng Sơn Nam và vùng Tây Nguyên là: 

A. mùa mưa vào thu đông (từ tháng IX, X - I, II). 

B. mùa mưa vào hạ thu (từ tháng V - X). 
c. có một mùa khô sâu sắc. 

D. về mùa hạ có gió Tây khô nóng. 

Hướng dẫn: c 

□ 11. Tháng mưa cực đại lùi dần từ Bắc Bộ đến Trung Bộ là do: 

A. sự lùi dần về vị trí trung binh của dải hội tụ nội chí tuyến. 

B. càng về nam càng xa chí tuyến Bắc bán cầu. 

c. gió tây nam nguồn gốc nam bán cầu suy yếu dần. 

D. sự lùi dần mùa mưa nói chung từ Bắc Bộ đến Trung Bộ. 

Hướng dẫn: A 

□ 12. Dựa vào biêu đồ nhiệt độ và lưọìig mưa ở Hà Nội và TIỊị^ÍIỒ Chí 
Minh ở SGK, nhận xét về chế độ nhiệt và chế độ mua^ữ hai đìa 


o 


lịnh ở SGK, nhận xét về chế độ nhiệt và chế độ mu;a^& hai đìa 
iểm trên. 

ỉướng dẫn: ^ 

- Chế độ nhiệt: 

Ila Nọi co nen nhiệt độ thâp hơn ở TP. HôChí Minh (nhiệt độ trung 
năm 23,5®c so với 27,1°C). 

Hà Nội có 3 tháng (12, 1 và 2) có nhiệt độ xuống dưới 20°c. thậm chí 


điểm trên 

Hướng dẫn: 

- Chế độ nhiệt: 

+ 

bình năm 23,5®c so với 27,1°C). 

+ Hà Nội có 3 tháng (12, 1 và 2) có nhiệt độ xuống dưới 20°c, thậm chí 
có 2 tháng nhiệt độ xuống dưới 1 8°c. 

+ Hồ Nộị có 4 tháng (6, 7, 8, 9) nhiệt độ cao hom ở TP. Hồ Chí Minh. 

+ TP. Hồ Chí Minh quanh năm nóng, không có tháng nào nhiệt độ 
xuống dưới 25,fc. 

+ Biên độ nhiệt độ ở Hà Nội cao, tới 12,5°c. Biên độ nhiệt độ ở TP. Hồ 
Chí Minh thấp, chỉ 3,1 °c. 

- Chế độ mưa: 


+ 1 ỉà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều có mưa nhiều trong các tháng từ 5-10. 
Nhưng lượng mưa trong các tháng này ở TP. Hồ Chí Minh lớn hơn. 

+ Hà Nội và rp. Hồ Chí Minh đều có lượng mưa ít vào các tháng XI - 4, 
nhưng lượng mưa trong các tháng này ở Hà Nội lớn hơn. 

□ 13. Quan sát trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí 
Việt Nam), nhận xét về sự thay đôi thiên nhiên từ Tây sang Đông. 

Hướng dẫn: 

Từ Đông sang rây, thiên nhiên t^ước ta có sự phân chia thành 3 dải rõ rệt: 

a) Thiên nhiên vùng biểnv^tềnt lục địa 

- Vùng biển rộng và cói@í^hiều hòn đảo lớn nhỏ. 

- Thềm lục địa phía và phía nam có đáy nông, mở rộng, nơi quần tụ 
nhiều đảo ven bờ vàqjfe rộng của các đồng bằng châu thổ. Đường bờ biển 
Nam Trung Bộ khi^huỷu VỚI thềm lục địa hẹp, tiếp giáp vùng biển nước sâu. 

b) Thiên nM^t vùng đồng bằng ven biển 

- Nơi hk^ thành các đồng bằng châu thổ sông Hồng, sông Cửu Long, 
đồi núi 1 'Ểỹ.^a vào đất liền, đồng bàng mở rộng với các bãi triều thấp phẳng. 

- đồng bàng ven biển từ Móng Cái đến Hải Phòng và lừ Thanh Hoá 
dếÌỊ.%inh Thuận hẹp ngang, đồi núi lan ra sát biển, chia cắt thành nhừng 
Ịqồng bằng nhỏ. Các dạng địa hình bồi tụ, mài mòn xen kẽ nhau, các cồn cát, 
đầm phá khá phổ biến. 

c) Thiên nhiên vùng đồi núi 

- ở vùng núi thấp Đông Bắc có mùa đông lạnh đến sớm. ở vùng núi thấp 
Tây Bắc, mùa hạ đến sớm, lượng mưa giảm. 

- Trong khi sườn đông Trường Sơn có mưa vào thu đông, thì vùng núi 
Tây Nguyên lại là mùa khô. Vào mùa mưa Tây Nguyên thì bên sườn Đông 
lại chịu tác động của gió Tây khô nóng. 

□ 14. Qua bảng số liệu, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và 
TP. Hồ Chí Minh ở SGK, nhận xét về chế độ nhiệt, chế độ mưa của 
2 địa điểm trên và sự biến đổi nhiệt theo vĩ độ. 

Hướng dẫn: 

- Chế độ nhiệt: 

+ Hà Nội có nền nhiệt độ thấp hơn ở TP. Hồ Chí Minh (nhiệt độ trung 
bình năm 2'3,5°c so với 27,1°C). 

+ Hà Nội có 3 tháng ( 12 , 1 và 2) có nhiệt độ xuống dưới 20°c, thậm chí 
có 2 tháng nhiệt độ xuống dưới 18®c. 

+ Hà Nội có 4 tháng ( 6 , 7, 8 , 9) nhiệt độ cao hơn ở TP. Hồ Chí Mirứi. 

+ TP. Hồ Chí Minh quanh năm nóng, không có tháng nào nhiệt độ xuông 
dưới 25,7°c. 










+ Biên độ nhiệt độ ở I là Nội cao, lới 12,5°c. Biên độ nhiệt dộ ờ TP. Hồ 
Chí Minh thấp, chỉ 3,1®C. 

- Chế độ mưa: 

+ I là Nội và 'r.p. Hồ Chí Minh đều có mưa nhiều trong các tháng từ 5-10. 
Nhưng lượng mưa -.rong các tháng này ở TP. Hồ Chí Minh lớn hOT. 

+ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều có lượng mưa ít vào các tháng XI - 4, 
nhưng lượng mưa trong các tháng này ở Hà Nội lớn hơn. 

- Sự biến đổi nhiệt theo vĩ độ: 

+ Càng về phía Nam, nhiệt dộ trung bình năm càng lớn. biên độ nhiệt 
càng giảm. 

+ Nhiệt độ tháng lạnh ở phía Nam cao hơn nhiều so với phía Bắc. 

/Sả^ 12 I THIÊN NHIÊN PHÂN H OÁ ĐA DẠNG (tiếp theo) 

^ Trình bày dặc đicm của đai nhiệt đói gió mùa chân núi. 

Hướng dẫn: 

- Có độ cao trung binh dưới 600 - 700m 

- Khí hậu nhiệt dới biểu hiện rõ rệt, tổng nhiệt độ năm trên 7500“c, mùa 

hạ nóng (nhiệt độ trung bình tháng trên 25°C). Độ ẩm thay đổi tuỳ nơi, Ịip 
khô, hơi khô, hơi ẩm đến ẩm. V 

- Có hai nhóm đất: nhóm đất phù sa (24%), nhóm đất feralit vùnị^i núi 

thấp (chiếm 60% diện tích đất tự nhiên). (j 

- Sinh vật: các hệ sinh thái rừng nhiệt đới: ^ * 

+ Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường ìM hình thành ở 
nhừiig vùng núi thấp mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt, mùa không rõ. Rừng 
có cấu trúc nhiều tầng. 

+ Các hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mù^ rừng thường xanh, rừng 
nưa rụng la, rưng thưa nhiẹt đơi khô. Các hệ siọếữiái phát triên trên các loại 
thô nhưỡng đặc biệt (hệ sinh thái rừng nhiệt aới thường xanh trên đá vôi, 
rừng ngập mặn trên đất mặn ven biển, rừng tràm trên đất phèn, hệ sinh tháỉ 
xavan, cây bụi gãi nhiệt đới khô trên đất cát, đất thoái hoá vùng khô hạn). 

□ 2. Nêu đặc điểm của đai cận nhiệt đói gió mùa trên núi. 

Hướng dẫn: 

- Có độ cao từ 600 - 700m đến 2600m 

- hậu mát mẻ, không có tháng nào nhiệt độ trên 25°c, mưa nhiều 
hợn, độ ẩm tăng. 


— Từ 600 — 700m dến 1600 - 1700m, các hệ sinh thái rừng cận nhiệt đới 
lá rộng và lá kim phát triển trên đất feralit có mùn (đặc tính chua, tầng đất 
mỏng)- 'I rong rừng xuất hiện các loài chim, thú cận nhiệt đới phương Bấc. 
Cac loài thú lông dày như gấu, sóc, cầy, cáo. 

- Trên 1600 - 1700m hình thành đầt mùn alít. Rừng phát triển kém, đơn 
giàn về thành phần loài (có rêu, địa y phủ kín thân, cành cây). Trong rừng, đã 
xuất hiện các loài cây ôn đới và các loài chim di cư thuộc khu hệ Himalaya. 

□ 3. Nêu đặc điểm của đai ôn đới gió mùa trên núi. 

Hưởng dần: 

- Từ 2600m trở lên (chỉ c^^miền Bắc) 

- Khí hậu có tính chấ^^ií hậu ôn đới, quanh năm nhiệt độ dưới 1 5®c, 
mùa dông xuống dư^|Ị^. 

- Thực vật ôn dó^ô quyên, lãnh sam, thiêt sam. 

□ 4. Trình bày<^c điểm khí hậu và đất của đai nhiệt đói gió mùa nưó'c 

ta. Tại cao của đai nhiệt đới gió mùa ở miên Băc thâp ho*n ò’ 

miền 

Hưíị^dcĩn: 

(t^ặc điểm khí hậu và đất của dai nhiệt dới gió mùa 

Độ cao trung bình: ờ miền Bắc, dưới 600 - 700m; ở miền Nam, đến 
^00- lOOOm. 

Khí hậu nhiệt đới biểu hiện rõ rệt, mùa hạ nóng (nhiệt độ trung bình 
tháng trên 25'’c). Dộ ẩm thay đổi từ khô đến ẩm ướt. 

- Đất: 

+ Dất phù sa (diễn giải). 

+ Dất feralit (diễn giải). 

hj Giải thích dộ cao của dai nhiệt dới gió mùa ở miền Bắc thấp hơn ở 
miên Nam: Do miền Bắc có nền nhiệt thấp hơn miền Nam. 

5. Trình bày đặc điếm chủ yếu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. 

Hướng dẫn: 

~ Ranh giới của miền dọc theo tả ngạn sông Hồng và rìa phía tây, tây 
nam dồng bang Bắc Bộ. 

- Đặc điếm cơ bản; đồi núi thấp chiếm ưu thế, hướng vòng cung của các 
dãy núi, hệ thống sông lớn với đồng bàng mở rộng, hoạt động mạnh của gió 
mùa Đông Bắc tạo nên một mùa đông lạnh. 

- Dịa hình bờ biển đa dạng: nơi thấp phảng, nơi nhiều vịnh, đảo, quân 
dảo. Vùng biển đáy nông, lặng gió, có vịnh nước sâu thuận lợi cho phát triên 
kinh tế biển. 

- Tài nguyên khoáng sản: giàu than, sắt, thiếc, vonữam, vật liệu xây 
dựng. Vùng thềm lục địa có bể khí sông Hồng. 










- Những trở ngại lớn trong sử dụng tự nhiên: 

+ Nhịp điệu mùa khí hậu, của dòng chảy sông ngòi bất thường. 

+ Thời tiết có tính bất ổn định cao. 

□ 6. Trình bày đặc điếm chủ yếu của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. 

Hưởng dẫn: 

- Giới hạn của miền từ hữu ngạn sông nồng tới dãy núi Bạch Mã (vĩ 
tuyến 16°B). 

- Dặc điểm cơ bản; địa hình cao, các dãy núi xen kẽ các dòng sông chạy 
song song theo hướng tây bắc - đông nam với các dải đồng bằng thu hẹp, 
ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc bị suy yếu và giảm sút. Tính chất nhiệt 
đới tăng dần với sự có mặt của thành phần thực vật phương Nam. 

- Là miền duy nhất có địa hình núi cao ờ nước ta với đủ ba đai cao. Địa 
hình núi chiếm ưu thế, trong vùng có nhiều sơn nguyên, coa nguyên, nhiều 
lòng chảo và thung lũng mở rộng. 

- Rừng còn lương đối nhiều ờ vùng núi Nghệ An, Hà Tĩnh, 

- Khoáng sản: thiếc, sắt, crôm, ti tan, apatit. 

- Vùng ven biển có nhiều cồn cát, nhiều bãi tắm đẹp. 

- Thiên tai thường xảy ra: bão, lũ, trượt lở đất, hạn hán. 

□ 7. Trình bày đặc điểm chủ yếu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. 

Hướng dan : ^ 

- Nằm từ dãy núi Bạch Mã (vĩ tuyến 16°B) trở vào Nam. 

- Cấu trúc địa chất - địa hình khá phức tạp, gồm các khối núi oề 

mặt sơn nguyên bóc mòn và bề mặt cao nguyên badan, đồng bằn^i^au thổ 
sông và đồng bằng ven biển. Bờ biển khúc khuỷu, có nhiều eảng được 
che chắn bởi các đảo ven bờ. 

- Đặc điểm chung cơ bản của miền: có khí hậu cậr^^íích đạo gió mùa 
(nền nhiệt cao, đai rừng nhiệt đới chân núi với ưu thế ứ^h phần động, thực 
vật nhiệt đới lên tới độ cao lOOOm, có hai mùa mưa ^ Khô rõ rệt). 

- Rừng cây họ Dầu phát triển. Có các loài tl^^<m: voi, hổ, bò rừng, trâu 
rừng. Ven biển phát triển rừng ngập mặn, cáơloài trăn, rắn, cá sấu đầm lầy. 
Dưới nước giàu tôm, cá. 

- Khoáng sản: Dầu khí (có trữ lượng lớn ờ vùng thềm lục địa), bôxit 
(Tây Nguyên). 

- Khó khăn trong sử dụng đất đai của miền: 

+ Xói mòn, rửa trôi ở vùng đồi núi. 

+ Lũ lụt trên diện rộng ở đồng bằng Nam Bộ và hạ lưu các sông lớn 
trong mùa mưa. 

+ Thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô. 


p 8. Nguyên nhân nào tạo nên sự phân hoá thiên nhiên theo độ cao? 
Thiên nhiên phân hoá theo độ cao ở nưó’c ta biểu hiện rõ ở các thành 
phần tự nhiên nào? 

Hư(yng dẫn: 

- Nguyên nhân tạo nên sự phân hoá thiên nhiên theo độ cao: Do sự thay 
đổi khí hậu theo độ cao. 

_ 'Thiên nhiên thay đổi theo độ cao biểu hiện rõ ở thổ nhưỡng và sinh vật. 

□ 9. Nêu những khó khăn chủ\yếu trong việc sử dụng tự nhiên mỗi 

miền tự nhiên. ^ 

Hưởng dẫn: 

- Miền Bắc và Đônugl^c Bắc Bộ: 

+ Nhịp điệu iiVi^khí hậu, của dòng chảy sông ngòi bất thường. 

' .. .i LX>. . . i i 

+ Thời lÌQÍ^ lính bât ôn định cao. 

- Miền 'I^^Bắc và Bắc Trung Bộ: thiên tai thường xảy ra (bão, lũ, trượt 
lờ đất, hạ^<ỉtan). 

- Nam Trung Bộ và Nam Bộ: 

Xói mòn, rửa trôi ở vùng đồi núi. 

cy + Lũ lụt trên diện rộng ở đồng bằng Nam Bộ và hạ lưu các sông lớn 
trong mùa mưa. 

+ Thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô. 

□ ỈO. Nhóm đất có diện tích lớn trong đai nhiệt đói gió mùa chân núi là: 

A. Đất đồng bằng. 

B. Đất Teralit vùng đồi núi thấp, 
c. Đất Teralit. 

D. Đất mùn alit núi cao. 

Hướng dẫn: b 

11. Đặc điểm khí hậu của đai ôn đới gió mùa trên núi là: 

A. Tổng nhiệt độ năm trên 4500®c. 

B. Quanh năm nhiệt độ dưới 15°c. 
c. Nhiệt độ mùa đông trên 10°c. 

D. Mưa nhiều, độ ẩm tăng. 

Hưởng dẫn: b 

Q 12. Mùa khô ở miền Nam Trung Bộ và nam Bộ rất sâu sắc, vì trong 
•nùa này: 

A. Gió Tín phong nửa cầu Bắc thống trị. 

B. Gió Tín phong nửa cầu Nam thống trị. 
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c. Gió Tây Nam vịnh 'lay Bengan thống trị. 

D. Gió Dông Bắc hoàn toàn không ảnh hưởng. 

Uướng dẫn: A 

□ 13. Khó khăn lóTi nhất trong việc sử dụng đất đai của miền Nam 
Trung Bộ và Nam Bộ là: 

A. rhời tiết không ổn định. 

B. Bão, lũ, trượt lở đất. 

c. Thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô. 

D. I lạn hán, bão, lũ. 
ỉlưíxngdỗn: c 

□ 14. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là noi có: 

A. Dịa hình đồi núi thấp chiếm ưu thế. 

B. Hướng núi và thung lũng nổi bật là vòng cung, 
c. Dồng bàng châu thổ mở rộng về phía biển. 

D. Dầy dù ba đai cao khí hậu ở địa hình miền núi. 

Iliárng dẫn: D 

□ 15. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là nơi có nhiều: 

A. Vịnh, đảo. B. Dịa hình đá vôi. 

c. Cao nguyên badan. D. Núi cao. 


ba dai cao. Dịa hình núi chiếm ưu thế, trong vùng có nhiều sơn nguyên, coa 
ịiguycn, nhiều lòng chảo và thung lũng mở rộng. 

Khí hậu: ảnh hưởng của gió mùa Dông Băc bị suy yêu và giảm sút. 
-ị ính chất nhiệt dới tàng dân. 

c) Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ: 

- Nam từ dãy núi Bạch Mã (vĩ tuyên 16°B) trở vào Nam. 

- Dia hình: gồm các khối núi cổ, các bề mặt sơn nguyên bóc mòn và bề 
niăt cao nguyên badan, dồng bằng khâu thổ sông vả đồng bằng ven biển. Bờ 
hiển khúc khuỷu, có nhiều hải dược che chăn bởi các đảo ven bờ. 

- Khí hậu: cận xích dạo.gị^mùa (nền nhiệt cao, có hai mùa mưa và khô 

, ..AO ’ ' > 1 ^ 

rõ rệt). 

□ 17, Lập bảng nêụ^c thế mạnh về tài nguyên và hạn chế đối vói phát 
triển kinh tế ội của mỗi miền. 

Hưởng dẫtTf^ 



Hướng dẫn: 

a) Miền Bắc và Đôttg Bắc Bắc Bộ 

- Ranh giới cùa miền dọc theo tả ngạn sông I ^g và ria phía tây, tây 

nam đồng bằng Bắc Bộ. * 

- Dịa hình: dôi núi thâp chiêm ưu thô, các%ãy núi có hưóng vòng cung, 
đông băng mở rộng, đại hình bờ biển đa dạng. 

- Khí hậu: gió mùa Đông Bắc hoạt dộng mạnh tạo nên một mùa đông lạnh. 

b) Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ 

- Giới hạn của miền từ hữu ngạn sông Hồng tới dây núi Bạch Mã (vĩ 
tuyến 1 ó^^B). 

~ hình; cao, các dãy núi chạy theo hướng tây bắc — đông nam, các dải 
dong băng thu hẹp. Là miên duy nhâl có địa hình núi cao ở nước ta với đủ 


Miền\ỹ^ 

Thế mạnh về tài nguyên 

Hạn chế 

Miềib^c 
^'^ông 
lìắc Bắc 
ì Bộ 

- Vùng biển đáy nông, lặng gió, 
có vịnh nước sâu thuận lợi cho 
phát triển kinh tế biển. 

- rài nguyên khoáng sán; giàu 
than, sắt, thiếc, vonữam, vật 
liệu xây dựng. Vùng thềm lục 
dịa có bể khí sông Hồng. 

- Những trở ngại lớn trong 
sử dụng tự nhiên: 

+ Nhịp điệu mùa khí hậu, 
của dòng chảy sông ngòi 
bất thường. 

+ rhời tiết có tính bất ồn 
định cao. 

Miền Tây 
Băc và Bắc 
Trung Bộ 

- Rừng còn tương dối nhiều. 

- Khoáng sản: Thiếc, sắt. crôm, 
ti tan, apalit. 

- Vùng vcn biển có nhiều cồn 
cát. nhiều bãi tắm dẹp. 

- rhicn tai thường xảy ra: 
Bão, lũ, trượt lở đất, hạn 
hán. 

Miền Nam 
Trung Bộ 
và Nam Bộ 

- Rừng cây họ Dầu phát triển. 
Có các loài thú lớn: Voi, hố, bò 
rừng, trâu rừng. Vcn biển phát 
tricn rừng ngập mặn, các loài 
trăn, rấn, cá sấu dầm lầy, chim. 

- Dưới nước giàu tôm, cá. 

- Khoáng sản: Dầu khí (có trữ 
lượng lớn ờ vùng thềm lục dịa), 
bôxit (Tây Nguyên). 

- Xói mòn. rửa trôi ở vùng 
đồi núi. 

- Lũ lụt trên diện rộng ờ 
đồng bằng Nam Bộ và hạ 
lưu các sông lớn trong 
mùa mưa. 

- Thiếu nước nghiêm 
trọng vào mùa khô. 
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□ 18. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, tìm các nội dung điền vào bảng. 

Hướng dan: 


Các nhóm đất 

và loại đất chính 

No’i phân bổ tập trung 

a) Nhóm đất Peralit 

- Đất ĩeralit nâu đỏ trên đá 

badan 

- Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. 

- Ngoài ra còn có rải rác ở các tỉnh Quảng 
Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hoá. 

- Dẩt ĩeralit đỏ nâu trên đá 
vôi 

các vùng núi đá vôi, cao nguyên đá vôi ở 
miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. 

- Dất Peralit trên các loại đá 

khác 

miền núi và các đồi núi sót ở miền đồng 
băng. 

- Dất xám 

+ Đất xám bạc màu trên 
đá axit 

'Pây Nguyên và rải rác ở ven biển miền 
Trũng. ' 

+ Dất xám bạc màu trên 
phù sa cổ 

- Tập trung nhiều nhất ở Đông Nam Bộ. 

- Ngoài ra, còn có ở rìa đồng bằng sông 
Hông, duyên hải Nam Trung Bộ. 

b) Nhóm đất phù sa 
- Đất phù sa 

Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông ^ 
Cừu Long (ờ ven sông Tiền và sông Hậu)^^ 
đông bằng duyên hải miền Trung. 

- Đất phèn, đất mặn 

Đồng bằng sông Cửu Long, các VI^ cửa 
sông ven biển của các con sôngtồnỉắc bộ, 
duyên hải miền Trung. ^ * 

- Dất cát ven biển 

Dọc bờ biển, nhiều nhất ỞJQfung Bộ. 


□ 19. Điền nội dung tên đai cao, đặc điểm khí hậu> các hệ sinh thái 
chính thích họp vào bảng. 

Hướng dẫn: ^ 


Tên 

đai cao 

Độ cao 

Đặc điểm khí hậu 

- 

Các hệ sinh thái chính 

Dai 

Dưới 

- Khí hậu nhiệt đới. 

- Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm 

nhiệt 

600 - 

Tổng nhiệt độ năm 

lá rộng thường xanh 

dới gió 
mùa 
chân 
núi 

700m 

trên 7500°c, mùa hạ 
nóng (nhiệt dộ trung 
bình tháng trên 

25°C). Độ ẩm thay 
đổi tuỳ nơi, từ khô, 

- Các hộ sinh thái rừng nhiệt đới 
gió mùa: Rừng thường xanh, 
rừng nửa rụng lá, rừng thưa 
nhiệt đới khô. Các hệ sinh thái 
phát triển trên các loại thổ 




hơi khô, hơi ẩm đến 
ẩm. 

_ 

nhưỡng đặc biệt (hệ sinh thái 
rừng nhiệt đới thường xanh trên 
đá vôi, hệ sinh thái rừng lá rộng 
thường xanh ngập mặn trên đất 
mặn, đất phèn ven biển, hệ sinh 
thái xavan, cây bụi gai nhiệt đới 
khô trên đất cát, đất thoái hoá 
vùng khô hạn). 

Đai 

cận 

nhiệt 

đới gió 
mùa 
trên 
núi 

Từ 600 
- 700m 
đến 
2600m 

(7y 

Khí hậu^^at mè, 
không q^háng nào 
nhiệtặộ trên 20"c, 
tổ^ nhiệt độ năm 
.^n 4500'^C, mưa 
nhiều hơn, độ ẩm 
tăng. 

- Từ 600 - 700m đến 1600 - 
1700m, các hệ sinh thái rừng 
cận nhiệt đới lá rộng và lá kim 
phát triển trôn đất feralit có 
mùn. 

- Trên 1600 - 1700m, rừng phát 
triển kém, đơn giản về thành 
phần loài. 

Da( 0 ^ 

^ mùa 
’ trên 
núi 

'iừ 

2600m 
trờ lên 
(chỉ có 
ở miền 
Bắc) 

Khí hậu có tính chất 
khí hậu ôn đới, lổng 
nhiệt độ năm dưới 
4500°c, quanh năm 
nhiệt độ dưới IS^^C, 
mùa đông xuống 
dưới S^^C. 

Hệ sinh thái rừng ôn đới (thực 
vật: đồ quyên, lãnh sam, thiết 
sam). 


Hài 13 


Thực hành: ĐỌC BẢN Đồ ĐỊA HÌNH, ĐIÊN VÀO LƯỌC Đồ 
TRÔNG MỘT SÒ DẨY NỦĨ và đỉnh núi 


ữ 1. Xác định vị trí và đọc tên các dãy núi, đỉnh núi, các dòng sông 
(theo yêu cầu của bài) dựa trên bản đồ Địa lí tự nhiên (hoặc Atlat 
Địa lí Việt Nam). 

Hướng dần: 

- Các dãy núi, cao nguyên: 

+ Các dãy núi Moàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc, 'lYường Sơn Nam, 
ỉỉoành Sơn, Bạch Mã; các cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, 
Bông rriều. 

+ Các cao nguyên đá vôi: Tà Phình, Sín Chải, Sơn La, Mộc Châu. 

+ Các cao nguyên badan: ĐắkLắk, Plây Ku, Mơ Nông, Di Linh. 
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- Các dinh núi: F’hanxipăng (3143ni), Khoan La San (1853m), Pu Hoạt 
(2452m), Tây Côn Lĩnh (2419m), Ngọc Linh (2598m), Pu xai lai leng 
(271 Im), Rào cỏ (2235m), Hoành Sơn (1046m), Bạch Mã (1444m), Chư 
Yang Sin (2405m), Lang Biang (2167m). 

- Các dòng sông: Sông I lồng, sông Lô, sông Đà, sông rhái Binh, sông 
Mã, sông Cả, sông Hương, sông Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Dà Rằng, 
sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu. 

□ 2. Tự vẽ lưọc đồ trống Việt Nam và điền các nội dung theo yêu cầu 
vào Iu-Ọ’c đồ. 

IhrớnỊỉ dãn: 

- Các cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông rríều. 

- Các dãy núi: Hoàng Liên Sơn, Trưòng Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, 
I loành Sơn. Bạch Mã. 

- Các đinh núi: Tây Côn Lĩnh, Phanxipăng, Ngọc Linh, Chư Yang Sin. 


VẤN ĐÊ SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ Tự NHIÊN 


Idiu dự trữ thiên nhiên về rừng và khu bảo tồn các loài. Dối với rừng sản 
xuất: Đảm bảo duy trì phát triển diện tích và châl lượng rừng, duy trì và phát 
triển hoàn cảnh rừng, độ phì và chât lượng đât rừng. 

+ Giao quyền sử dụng đất và bảo vệ rừng cho người dân. 

+ Nhiệm vụ trước mắt là quy hoạch và thực hiện chiến lược trồng 
rừng, nâng độ che phủ rừng lên 43%. 

□ 2. Trình bày sự suy giảm đa dạng sinh vật. Nêu các biện pháp bảo vệ 
đa dạng sinh vật. 






\ 


Hướng dẫn: 

- Suy giảm đa dạng sinh^^ật: 

+ Giới sinh vật tự n^n ở nước ta có tính đa dạng sinh học cao thể hiện ở 
số lượng thành phần l^^các kiểu hệ sinh thái và nguồn gen quý hiếm. 

+ Tác độntí<^a con người làm thu hẹp diện tích rừng tự nhiên, đồng 
thời còn làm n^o tính đa dạng của các kiểu hệ sinh thái, thành phân loài 
và nguồn 

+ 'ỉ^uồn tài nguyên sinh vật dưới nước, đặc biệt nguồn hải sản của 
nướd-^^^ũng bị giảm sút rõ rệt. 


Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh vật: 

^ + Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn 

thiên nhiên. 

+ Ban hành "Sách đỏ Việt Nam". 

+ Quy định khai thác (cấm khai thác gỗ quý, khai thác gỗ trong rừng 
cấm, rừng non, gây cháy rừng; cấm săn bắn động vật trái phép; cấm dùng 
chất nổ đánh bắt cá và các dụng cụ đánh bắt cá con, cá bột; cấm gây độc hại 
cho môi trưòmg nước. 

Q 3. Trình bày việc suy thoái tài nguyên đất. Nêu các biện pháp bảo vệ 
tài nguyên đất. 

Hưởng dẫn: 

~ Suy thoái tài nguyên đất: 

+ Do chủ trương toàn dân đẩy mạnh bảo vệ rừng và trồng rừng, diện tích 
đất trống, đồi trọc giảm mạnh (năm 2005, cả nước chỉ còn khoảng 5,35 triệu ha 
diện tích đất hoang, đồi núi trọc (giảm gần 1 /2 diện tích so với năm 1990). 

+ Diện tích đất bị suy thoái vẫn còn rất lớn (hiện nay có khoáng 9,3 triệu 
ha đất bị đe doạ sa mạc hóa). 

- Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất: năm 2006, nước ta có 12,7 triệu ha 
đất có rừng, 9,4 triệu ha đất sừ dụng trong nông nghiệp (chiếm 28,4% tông 
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□ 1. Trình bày vc suy giảm tài nguyên rừng và hiện trạng rừ^^ nưỏc 
ta. Nêu các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng. 

Hướng dân: 

Suy giảm lài nguyên rừng và hiện trạng rừng: ^ 

1 Dộ chc phủ rừng ở nước la năm 1943 Vă A^o. Năm 1983, giảm 
xuống còn 22%. Dốn 2006, tăng lên dạt 39%. ^ 

+ Mặc dù tổng diện lích rừng dang đượQ^tục hồi, nhưng tài nguyên 
rừng vẫn bị suy thoái vì chất lượng rừng khônf ngừng bị giảm sút. 

Biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng: 

+ 'Pheo quy hoạch, phải nâng độ che phủ rừng cùa cả nước lên 45 - 
50%, vùng núi dốc phải dạt 70 - 80%. 

+ Những quy định về nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển đối với 
ba loại rừng: Dối với rừng phòng hộ; Có kế hoạch, biện pháp bảo vệ nuôi 
dưỡng rừng hiện có, gây trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc. Dối với 
rừng dặc dụng: Báo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học của các vườn quốc gia. 
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diện lích đất tự nhiên, trung bình hom 0,1 ha/người). Khả năng mở rộng đất 
nông nghiệp ở đồng bằng không nhiều. 

- Các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất: 

+ Đối với vùng đồi núi: để chống xói mòn trên đất dốc phải áp dụng 
tống thể các biện pháp thuỷ lợi, canh tác như làm ruộng bậc thang, đào hố 
vảy cá, trồng cây theo băng. Cải tạo đất hoang, đồi trọc bàng các biện pháp 
nông - lâm kết hợp. Bào vệ rừng và đất rừng, tổ chức định canh, định cư cho 
dân cư miền núi. 

+ Đối với đồng bằng: cần có biện pháp quản lí chặt chẽ và có kế 
hoạch mở rộng diện tích đất nông nghiệp. Đồng thời với thâm canh, nâng 
cao hiệu quả sử dụng đất, cần canh tác hợp lí, chống bạc màu, giây, nhiễm 
mặn, nhiễm phèn; bón phân cải tạo đất thích hợp; chống ô nhiễm đất do chất 
độc hoá học, thuốc trừ sâu, nước thải công nghiệp chứa chất độc hại, chất 
bẩn chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh hại cây trồng. 

□ 4. Sự suy giảm đa dạng sinh vật của nước ta biểu hiện ở nhũng mặt 

nào? Nguyên nhân nào đã làm suy giảm số lượng loài động, thực vật 

tự nhiên? 

Hướng dẫn: 

- Sự suy ẸÌảm đa dạng sinh vật biểu hiện ở ba mặt: thành phần loài, 
nguôn gen, kiêu hệ sinh thái. 

- Nguyên nhân: 

+ Tác động của con người (phá rừng bừa bãi, khai thác khôngdị^lí, 
đôt rừng lây diện tích canh tác...) đã làm suy giảm số lượng loài đệ^, thực 
vật tự nhiên. 

+ Ngoài ra, còn do cháy rừng bởi các thiên tai gây ra. 

□ 5. Nhà nước đã thực hiện những biện pháp gì để b^9ệ đa dạng sinh 

vật của nước ta? (ỹ 

Hướng đẫn: Nhà nước đã tiến hành ba biện pháp đi^^o vệ đa dạng sinh vật: 

- Xây dựng hệ thống vườn quốc gia và khu Ị^'tồn thiên nhiên: hệ thống 
vườn quôc gia và khu bảo tôn thiên nhiên ở ni.(^j ta ngày càng được mở rộng. 

- Ban hành "Sách đỏ Việt Nam", số lượng các loài chim, thú, cá, động 
vật không xựomg sông được quy định bảo vệ. Các loài thú, chim được các tổ 
chức Quốc tế hỗ trợ bảo vệ. 

- Quy định khai thác về gỗ, động vật và thuỷ sản. 

□ 6. Nêu các biểu hiện suy thoái tài nguyên đất ở nước ta. 

Hướng dẫn: 

- ở miền núi: Đất bị bạc màu, trơ sỏi đá... do bị xói mòn, rửa trôi, xâm thực. 

- ở đồng bằng: Đất bị nhiễm mặn, phèn hoá; đất bạc. màu; đất bị ô nhiễm. 
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p 7. Nêu các biện pháp bảo vệ đất ở đồi núi và cải tạo đất đồng bằng. 

Hưởng dẫn: 

- Dối với vùng đồi núi: Để chống xói mòn trên đất dốc phải áp dụng tổng 
thổ các biện pháp thuỷ lợi, canh tác như làm ruộng bậc thang, đào hố vảy cá, 
trong cây theo băng. Bảo vệ rừng và đất rừng, tổ chức định canh, định cư 
cho dân cư miền núi. 

_ Đối với đồng bằng: Đông thời với thâm canh, nâng cao hiệu quả sử 
dung đất, cần canh tác họp lí, chống bạc màu, giây, nhiễm mặn, nhiễm phèn. 
Bón phân cải tạo đât thích hợp. A^\ 

□ 8. Nêu các biện pháp nliằ^^^ảm bảo cân bằng nưó'c và phòng chổng 
ô nhiễm nước. 

Hướng dẫn : . ... ... . . 

- Tăng độ chc pỈỊ^^anh tác đúng kĩ thuật trên đất dốc để giữ nước vào 
mùa mưa, tăng lq;ơ^ nước thấm vào mùa khô. 

- Xử lí hành.ẹhinh đối với các cơ sở sản xuất, dịch vụ, dân cư không thực 
hiện đúng ou^ịnh về nước thải, nhằm ngăn chặn nguồn gây ô nhiễm nước. 

- Ti^ê^aruyền, giáo dục cho người dân không xả nước bẩn, rác thải vào 
sông h^ 

□^^^^cu các yêu cầu băo vệ đối vói các loại tài nguyên khoáng sản, tài 
nguyên du lịch, tài nguyên khí hậu, tài nguyên biển. 

^ Hirớng dẫn: 

- Tài nguyên khoáng sản: Quản lí chặt chẽ việc khai thác, xử lí những 
trường hợp vi phạm luật. 

- Tài nguyên du lịch: cần bảo tồn, tôn tạo giá trị lài nguyên du lịch và 
bảo vệ môi trường du lịch khỏi bị ô nhiễm, phát triển du lịch sinh thái. 

- Các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác như tài nguyên khí hậu (nhiệt, 
năng, gió, không khí...), tài nguyên biển cũng cần được khai thác, sử dụng 
họp lí và bảo vệ để phát triển bền vững. 

^ 10. Mặc dù tổng diện tích rừng đang dần tăng lên, nhưng tài nguyên 
rừng vẫn bị suy thoái, vì: 

A. Rừng giàu hiện nay còn rất ít (chỉ vài trăm nghìn ha). 

B. Chất lượng rừng không ngừng giảm sút. 

c. Diện tích rừng nghèo và rừng mới phục hồi chiếm phần lớn. 
h). Diện tích rừng nghèo và rừng phục hồi tăng lên. 
ỉỉưởng dẫn: B 

^11. Loại hình nào sau đây không khuyến khích phát triển mạnh ở 
khu bảo tồn thiên nhiên: 

A. Bảo vệ và duy trì các loại dộng thực vật trong điều kiện tự nhiên. 

K. Phục vụ nghiên cứu khoa học. 
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c. Du lịch sinh thái. 

D. Quản lý môi trưòmg và giáo dục. 

Hướng dẫn : c 

□ 12. Làm thu hẹp diện tích rừng, làm nghèo tính đa dạng của các kiểu 
hệ sinh thái, thành phần loài và nguồn gen, chủ yếu là do: 

A. Sự khai thác bừa bãi và phá rừng. 

B. Cháy rừng và các thiên tai khác, 
c. Các dịch bệnh. 

D. Chiến tranh tàn phá. 

Hưởng dẫn: A 

□ 13. Biện pháp để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp là: 

A. Thực hiện kĩ thuật canh tác trên đất dốc. 

B. Áp dụng biện pháp nông lâm kết hợp. 
c. Chống suy thoái và ô nhiễm đất. 

D. Ngăn chặn nạn du canh, du cư. 

Hướng dẫn: c 

□ 14. Đe chống xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi, về mặt kĩ thuật 
canh tác cần thực hiện biện pháp: 

A. Trồng trọt theo đường bình độ. 

B. Bảo vệ rừng và đất rừng, 
c. Ngăn chặn nạn du canh, du cư. 


f + Nguyên nhân; Công tác bảo vệ, quản lí, trồng rừng được tăng cường 

manh mẽ. Tuy nhiên, diện lích rừng tự nhiên vẫn ít hơn rât nhiêu SO với năm 
',^^ 3 ' dleu đó có nghĩa là chất lượng rừng vẫn bị giảm sút, mặc dù diện tích 

rừng đang dần lăng lên. 


Sài 15 I BÀO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 


□ 1. Vấn đề chủ ycu bảo v^<diôi trưòng nước ta là gì? 

Hướng dẫn: 

— l ình trạng mất ốậíPbăng sinh thái và môi trườngi bieu hiẹn ợ sự gia tang 
các thiên lai bão M^ìiạn hán và sự biến đổi thất thường vê thời tiêt, khí hậu. 

- Tình lr;«^Ằ nhiễm môi trường: nước, không khí và đât đã trở thành 
k'ấn dề ngỊgíhi trọng ở các thàn phố lớn, các khu công nghiệp, các khu đong 

1- __oÁ xr^\ryí^ rV cnno vpn hiôn . .. 
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D. Áp dụng biện pháp nông lâm kết hợp. 

Hưởng dãn: A ^ • 

□ 15. Dựa vào bảng 14.1 SGK (Sự biến động diện tích rừ^^qua một số 
n.ĩtnt ntiân vÁt vh hiẨn /Inna rlipn tính rìmo nilỉl 0Ìili .ÌHnan 1943 — 1983 


năm), nhận xét về biến động diện tích rừng qua giai ,|j^n 1943 - 1983 
và 1983 - 2006. Giải thích vì sao có sự thay đổi 
- Giai đoạn 1943 - 1983: 

+ Tổng diện tích có rừng, diện tích rừng^nhiên, độ che phủ rừng bị 
giảm sút nghiêm trọng (trên dưới 50%). 


+ Nguyên nhân: Do chiến tranh, do phá rừng bừa bãi, do khai thác 
không hợp lí, công tác quản lí rừng còn nhiều hạn chế. Mặc dù diện tích 
trồng rừng, đạt 0,4 ha, nhưng không bù đắp được diện tích rừng tự nhiên bị 
phá, nên độ che phủ rừng giảm sút gần 50%. 

- Giai doạn 1983 - 2006: 

+ Tổng diện lích có rừng, diện tích rừng tự nhiên, độ che phủ rừng 
tăng đáng kể, đặc biệt diện tích rừng trồng tăng nhanh và đạt 2,5 triệu ha. 


vấn dề ngỊgíbi trọng ở các thàn phô lớn, các k 
dân cit^một số vùng ở cửa sông ven biên... 

[l]^cu nguyên nhân gây ô nhiễm ỏ’ môi trưòng đô thị và nông thôn. 

\ilướng dẫn: 

’ -ớ dô thị; 

+ Rác thải, nước thải làm trầm trọng thêm vệ sinh môi trường. 
f Khói bụi. khí thải của hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải gây 
ô nhiễm môi trường không khí. 

- Ò nông thôn: , 

+ Lượng thuốc trừ sâu, phân bón hữu cơ và hóa chât dư thừa la nguon 
gây ô nhiễm nhiều vùng chứa nước. 

-I- Chất thái cùa hoạt động tiểu thủ công nghiệp làm ô nhiêm môi trường. 

□ 3. Nêu các yấn đề yề môi trưÒTig nỗi cộm ở thành thị, nông thôn, 
vùng vcn bicn và biên. 

Hướng dẫn: 

~ Thành thị: vấn đồ nước thải (công nghiệp và sinh hoạt) đô thăng ra 
sông, hồ, chưa qua xử lí; tình trạng ô nhiễm không khí ở một sô khu công 
nghiệp, điểm dân cư đã trở nên nghiêm trọng. 

- Nông thôn: Ô nhiễm đất do nước thải, rác thải phân huỷ ngâm xuông; 0 
nhiễm nhiều vùng chứa nước do dư lượng thuôc bảo vẹ thực vạt... 

- Vùng vcn biến và biển: vấn đề sử dụng hợp lí các vùng cửa sông ven 
biổn dể tranh làm nghèo các hệ sinh thái và làm hỏng vẻ đẹp của canh quan 
thiên nhiên. 
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□ 4. Nêu hoạt động của bão ở nước ta trong năm. 

Hướng dẫn: 

- 'lYên toàn quốc, mùa bão từ tháng VI và kết thúc vào tháng XI, bão 
sớm vào tháng V và muộn sang tháng XII, nhưng cường độ yếu. 

- Bão tập trung nhiều nhất vào tháng IX, sau đó đến các tháng X và 
tháng VIII. Tổng số corn bão của ba tháng này chiếm tới 70% số COT bão 
trong toàn mùa. 

- Mùa bão ờ Việt Nam chậm dần từ Bắc vào Nam. 

- Bão hoạt động mạnh nhất ở vcn biển Trung Bộ. 

- I rung binh môi năm có từ 3 — 4 cơn bão đổ bộ vào vùng bờ biển nước ta. 
năm bão nhiều có 8 - 10 cơn bão. 

□ 5. Trình bày tình trạng ngập lụt ở nước ta. 

Hưởng dần: 


□ 7. Hạn hán thưòTig xăy ra ở đâu? cần phải làm gì để giảm thiểu tác 
hại của hạn hán? 

Hướng dẫn: 

- Khô hạn kéo dài và tình trạng hạn hán trong mùa khô diễn ra ở nhiều nơi. 

+ ở miền Bắc, tại các thung lũng khuất gió như Yên Châu, Sông Mã 
(Sơn La), Lục Ngạn (Bắc Giang) mùa khô kéo dài 3 - 4 tháng. 

+ ờ miền Nam, mùa khôvkhắc nghiệt hơn. Thời kì khô hạn kéo dài 
đến 4 - 5 tháng ờ đồng bằngj<fạm Bộ, vùng thấp Tây Nguyên, 6-7 thán ạ ở 



- Vùng chịu lụt úng nghiêm trọng nhất là vùng châu thổ sông Hồng do 
diện mưa bão rộng, lũ tập trung trong các hệ thống sông lớn có khi lên tới 
400 - 500mm/ngày, mặt đất thấp, xung quanh có đê sông, đê biển bao bọc. 
Mức độ đô thị hóa cao cũng làm cho ngập lụt nghiêm trọng hơn. 

— Ngập lụt ở đông băng sông Cửu Long không chỉ do mưa lớn gây ra mà 
còn do triều cường. 


IV. ..VK- ^ 

□ 8. Vùng bằng nào ở nưó’c ta chịu ngập lụt mạnh? Vì sao? 

Hướng^n: 

-x^hg đồng bằng chịu ngập lụt mạnh: Đồng bàng sông Hồng và đồng 
bằg^sông Cửu Long. 


\ ^ - Đồng bằng sông Hồng: Có mưa cường độ lớn, tập trung, mặt đât thâp. 


a ao triẽu cường. ^ quanh có dê sông, đê biển bao bọc, nhiều ô trũng nên chịu ngập lụt 

- ơ I rung Bộ, nhiêu vùng trũng Bắc 1'rung Bộ và đồng bằng hạ lưu các mạnh. Ngoài ra, do mật độ xây dựng cao, làm nước thoát chậm nên mức độ 

Tít l/VlT OA 1.-A_ 1- ^ r r\ AI I ‘A 1 

ngập lụt nghiêm trọng hơn. 


sông lớn Nam Trung Bộ cũng bị ngập lụt mạnh vào các tháng 9, 10 do naié^ 
bão, nước biên dâng, lũ nguồn. 

□ 6. Lũ quét thường xảy ra ỏ đâu? Nêu những biện pháp cầndSn để 
hạn chế tác hại của lũ quét. * 

Hướng dẫn: cP 

^ - Lũ quét xảy ra ở những lưu vực sông suối miền núi, lỊ^có địa hình chia 
căt mạnh, độ dốc lớn, mất lớp phủ thực vật, bề mặt đấ(^ bị bóc mòn khi có 
mưa lớn. Mưa gây ra lũ quét có cường độ rất lớn, lưọngmưa tới 100 -200mm 
trong vài giờ. . 

- ơ miên Bắc, lũ quét thường xảy ra vào các tháng 6-10, tập trung ở 
vùng núi phía Bắc. ở miền 1'rung, vào các tháng 10 - 12, lũ quét cũng đã 
xảy ra ở nhiều nơi từ Hà 'lình tới Nam Trung Bộ. 

- Dê giảm thiểu tác hại do lũ quét, chúng la cần: 

+ Quy hoạch phát triển các điểm dán cư tránh các vùng lũ quét nguy 

lí A _1_ ir 


- Đồng bằng sông Cừu Long: Ngập lụt diễn ra trên diện rộng, không chỉ 
do mưa mà còn do mực thuỷ triều cao. Bồ mặt đồng bằng sông Cửu Long 
thấp phẳng hơn đồng bằng sông Hồng nên khả năng tiêu nước kém hơn và 
còn phụ thuộc dòng triều. 

□ 9. ở nước ta, lũ quét thường xảy ra ở những vùng nào và vào thời 
gian nào? 


- Dê giảm thiêu tác hại do lũ quét, chúng la cần: 

+ Quy hoạch phát triển các điểm dán cư tránh các vùng lũ quét nguy 
hiểm và quàn lí sử dụng đất đai hợp lí. 

+ Thực thi các biện pháp kĩ thuật thuỳ lợi, trồng rừng, kĩ thuật nông 
nghiệp trên đất dổc nhằm hạn chế dòng chảy mặt và chống xói mòn đất. 
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Hướng dẫn : 

- ở miền Bắc, lũ quét thường xảy ra vào các tháng 6-10, tập trung ờ 
vùng núi phía Bắc. 

- ở miền Trung, vào các tháng 10 - 12, lũ quét xảy ra ờ nhiều nơi từ Hà 
lình tới Nam Trung Bộ. 

Q 10. Vì sao Iưọ’ng nưó'c thiếu hụt vào mùa khô ở mien Băc không 
nhiều như ở miền Nam? 

Hướng dẫn : 

Vì về mùa khô ở miền Bắc có mưa phùn. 
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Q 11* Ncu thoi giHn hoạt động và hậu quả của bão ỡ Việt Nam và bỉcn 
pháp phòng chổng bão. 

Hướng dẫn: 

- I loạt dộng của bão ở Việt Nam: 

+ Trên toàn quốc, mùa bão: Từ tháng VI và kết thúc vào tháng XI, bão 
sớm vào tháng V và muộn sang tháng XII, nhưng cường độ yếu. 

+- Bão lập trung nhiều nhất vào tháng IX, sau đó đến các tháng X và 
tháng VIll. Tông số corn bão của ba tháng này chiếm tới 70% số cơn bão 
trong toàn mùa. 


+ Mùa bão ở Việt Nam chậm dần từ Bắc vào Nam. 
t Bão hoạt dộng mạnh nhất ở ven biển Trung Bộ. 

+ Trung binh mỗi năm có từ 3 - 4 cơn bão đổ bộ vào vùng bờ biển nước 
la, năm bão nhiều có 8 - 10 cơn bão. 

- I lậu quả của bão ở Việt Nam: 


t Gió rnạnh kèm theo mưa lớn gây ngập lũ trên diện rộng, lật úp tàu 
thuyên trcn bicn. làm mực nước biên dâng cao gây ngập mặn vùng ven biển. 

+ Bão lớn, gió giật mạnh đổi chiều tàn phá cả những công trình vững 
chăc như nhà cửa, công sở, cầu cổng, cột điện cao thế... 


- Phòng chống bão: 

+ Dự báo vê quá trình hình thành và hướng di chuyển của bão. \ (ỷ 

+ Khi đi trên biên, các tàu thuyền phải gấp rút tránh xa vùng tru^tâm 
bão hoặc trờ về dất liền. o 


o 


+ Vùng ven biển cần củng cố công trình đê biển. 

+ Cần khẩn trương sơ tán dân khi có bão lớn. nỘ^ 

+ Chống bão kết hợp chống lụt, úng ờ đồng bàngGÍa chống IQ, chống 
xói mòn ở miền núi. kyT 


Cỉ 12. Ncu các yùng hay xảy ra ngập lụt, lũ^^ốct, hạn hán ở nưó'c ta. 
Cân làm gì đê giảm nhẹ tác hại của các lo^ thiên tai này? 

Hướng dẫn: 


- Các vùng thường xáy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán: 

+ Vùng hay xảy ra ngập lụt: Dồng bàng sông nồng, đồng bằng sông 
Cuu Long, các vùng trũng Băc 1 rung Bộ và đông bằng hạ lưu các sông lớn 
Nam rrung Bộ. 


+ Vùng hay xảy ra lũ quét: Vùng núi phía Bắc, nhiều nơi từ Hà Tĩnh 
tới Nam Trung Bộ. 




+ Vùng hay xảy ra hạn hán: Tại các thung lũng khuất gió như Yên Châu, 
Sông Giang) mùa khô kéo dàị 3 - 4 tháng, ở 

dong bằng Nam Bộ và Tây Nguyên, thời kì khô hạn kéo dài đến 4-5 tháng, ở 
vung ven biển cực Nam 'Trung Bộ, thời kì khô hạn dài 6 - 7 tháng. 

, pể giảm nhẹ lác hại của các loại thiên tai này, chúng ta cần; 

+ Quy hoạch phát triển các điểm dân cư tránh các vùng lũ quét nguy 
hiểm và quản lí sử dụng đất dai h(TO lí, áp dụng các biện pháp canh tác trên 

dất dốc hợp lí. . . .Jò^. . . . 

+ Cần tổ chức phòng ^íống hạn hán tốt. De phòng chống khô hạn lâu 

dài phải giải quyết bàngi^ng công trình thuỷ lợi hợp lí. 

+ Tích cực trồi-i^^ng và bảo vệ rừng. 

□ 13 . ở nưóc tạ^^ộọng đất thường hay xảy ra ỏ’ nhũng vùng nào? 

Hướng dcĩi(^ 

Dộng^d^i^iạnh nhất và tập trung nhất ờ vùng Tây Băc, sau đó đên vùng 
Dông B^và vùng ven biển Nam Trung Bộ. 

các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài 
nguyên và môi trưòng. 

Hường dân: 

- Duy trì các quá trình sinh thái chủ yếu và các hệ thống sông có ý nghĩa 
quyết dịnh đến dời sống con người. 

Dảm bào sự giàu có về vốn gcn, các loài nuôi trông cũng như các loài 
hoang dại, có liên quan đến lợi ích lâu dài của nhân dân Việt Nam và cùa cả 
nhân loại. 

- Dám bảo việc sử dụng hợp lí các nguồn lài nguyên tự nhiên, điêu khiên 
việc sử dụng trong giới hạn có thể phục hồi được. 

- Dàm bảo chất lượng môi trường phù hợp với yêu cầu về đời sống con người. 

- Phấn đấu đạt tới trạng thái ổn định dân số ờ mức cân bằng với khả năng 
sử dụng hợp lí các tài nguyên thiên nhiên. 

^ 15. Vùng đồng bằng chịu lụt úng nghiêm trọng nhất là: 

A. Dồng bằng sông 1 lồng. 

B. Dồng bàng sông Cửu Long, 
c. Dồng bằng duyên hài miền 'Trung. 

IX Câu A f B đúng. 
ỉỉướng dẫn: A 



□ 16. Nguyên nhân chủ yểu nhất làm cho vùng đồng bằng sông Cửu Lon^Ị 
chịu ngập lụt là: 

A. Địa hình đồng bằng Ihấp và có đê sông, đê biển. 

B. Xung quanh các mặt đất thấp có đê bao bọc. 
c. Mưa lớn kết hợp với triều cường. 

D. Mật độ xây dựng cao. 

Hướng dẫn: c 

□ 17. Vùng thường xảy ra lũ quét là: 

A. Vùng núi phía Bắc. 

B. Đồng bằng sông nồng, 
c. Tây Nguyên. 

D. Đông Nam Bộ. 

Hướng dẫn: A 

□ 18. ơ nước ta, bão hoạt động mạnh nhất ở: 

A. Bắc Bộ. 

B. Đồng bang sông Cửu Long, 
c. Đồng bằng ven biển miền Trung. 

D. Đông Nam Bộ. 

Hướng dẫn: c 

□ 19. Noi khô hạn kéo dài đến 6-7 tháng ià: 

A. Các thung lũng khuất gió (ở Sơn La, Hà Bắc). 

B. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, 
c. Các vùng thấp của Tây Nguyên. 

D. Vùng ven biển cực Nam Trung Bộ. (j 

Hướng dẫn: D 

□ 20. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho những noi nào chịu ảnh 

hưởng mạnh của bão? Vì sao? ^ 

Hướng dẫn: 

- Nơi chịu ảnh hưởng mạnh: Ven biển Trung Bộ, đặc biệt từ Thanh Hoá 
đến Quảng Ngãi. 

- Vì bão tập trung nhiều nhất vào tháng 9, sau đó đến tháng X và 8. Tổng 
sô cơn bão của ba tháng này chiếm tới 70% số cơn bão trong loàn mùa. 


ị ĐỊA LÍ DẦN CỮ] 

Bàif6 I ĐẶC ĐIẾM DĂN SÕ VÀ PHÀN BÒ DÃN cư Nước TA 


□ 1. Hãy chứng minh rằng nước ta đông dân và có nhiều thành phần 
dân tộc. ỵ 

Hưởng dẫn: . 

_ Số dân nước ta là 84 1 ịỷltighìn người (năm 2006). 

-Thuận lợi: 
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^ •^hất là dân tộc Kinh, chiêm khoảng 86,2% dân sô, 

Ậ dân lộc khác chỉ chiếm 13,8% dân số cả nước. 

+ Ngoài ra, còn có khoảng 3,2 triệu người Việt đang sinh sông ở nước ngoài. 

^ □ 2. Hãy chú-ng minh rằng dân số nước ta còn tăng nhanh trong thời 

gian tói. 

Hướng dẫn : 

— Dân số tăng nhanh, đặc biệt vào cuôi thê kỉ XX, đã dan đen hiẹn tưcmg 
bùng nổ dân số, nhưng khác nhau giữa các thời kì. Thời kì 1965 - 1975 mức 
tăng trung bình là 3%. Năm 1999 - 2001 mức tăng trung bình khoảng 1,35%, 
năm2002 là 1,32%. 

— Mức gia tăng dân sô hiện nay có giam nhưng con chạm, moi nam dan 
số vẫn tăng thêm trung bình hơn 1 triệu người. 

- Gia tăng dân số nhanh đã lạo nên sức ép rất lớn đối với phát triên ^nh tê - 
xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường và nâng cao chât lượng 
cuộc sổng. 

Q 3. Tại sao nói sự phân bố dân cư nưó’c ta còn chưa họp Ii? 

Hưởng dẫn: 

— Mật độ dân số trung bình 254 người/km^ (năm 2006). 

- Phân bố dân cư khong đều giữa các đồng bằng với trung du, miền nú^ 

+ ở dồng bàng tập trung khoảng 75% dân sổ, mật độ dân sô 
bằng sông Mồng 1225 người/km^, Đồng bằng sông Cửu Long 429 ngư 
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+ ở vùng trung du, miền núi mật độ dân số thấp hơn nhiều so với 
đồng bàng, trong khi vùng này tập trung nhiều tài nguyên thiên nhiên quan 
trọng của đât nước. (Tây Nguyên 89 người/km^, Tây Bắc 69 người/km^). 

- Phân bố dân cư không đều giữa thành thị và nông thôn: Năm 2005, dân 
số thành thị chiếm 26,9%, dân số nông thôn chiếm 73,1%. 

□ 4. Trình bày chicn lược phát triển dân số họp lí và sử dụng có hiệu 

quả nguồn lao động và tài nguyên của nưó'c ta. 

Hưởng dẫn: 

- 1 'iep tục thực hiện các giải pháp kiềm chế tốc độ tăng dân số, đẩy mạnh 
tuyên truyền các chù trương, chính sách, pháp luật về dân số và kế hoạch 
hoá gia đình. 

- Xây dựng chính sách di cư phù hợp để thúc đẩy sự phân bố dân cư, lao 
dộng giữa các vùng. 


□ 6. Tại sao ỏ nuóc ta hiện naỵ, tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm, 
những quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng? Nêu ví dụ minh hoạ. 

ỉ íướne dẫn: 


Hưởng dân: 

__ Do quy mô dân số nước ta lớn, nên tỉ lệ gia tăng giảm, nhưng quy mô 
dân sô vân ticp tục tang. 

... ■ 1 7-.„A A 


- Xây dựng quy hoạch và chính sách thích họp nhàm đáp ứng xu thế 
chuyển dịch cơ cấu dân số nông thôn và thành thị. 


p sô van licp lục lang. ^ ^ ^ 

_ Ví dụ: Với quy mô dân sô 70 triệu ngưộn, ti lệ gia tăng dan so 1,5%, thi moi 
fjãni dân sổ tăng 105 triệu người. Nhưng nếu quy mô dân sô lậ^ 84 triệu người, 
u le gia lăng dân sổ 1,31 %, thí mỗi năm dân số tăng thêm 110 triệu người. 

□ 7, Vì sao phải thực hiện /pKân bố dân cư cho họp lí? Nêu một sô 
phưoTig hưó’ng và biện ^ầp đã thực hiện trong thòi gian vừa qua. 

Hướng dẫn: 

— Phải thực hiện pliầỊỉ^ố dân cư cho hợp lí, vì sự phân bô dân cự nươc tạ 
hiên nay chưa hợp tỌNơi giàu tài nguyên thì thiếu lao động, nơi đất hẹp thì 
người đông. 


— Dưa xuất khẩu lao động thành một chương trình lớn, có giải pháp mạnh 
và chính sách cụ thể mở rộng thị trường xuất khẩu lao động. Đổi mới mạnh 




lao aọng cua aai nươc. ^ 

□ 5. Phân tích tác dộng của đặc điểm dân số nưó'c ta đối vói pháte^tricn 
kinh tế — xã hội và môi trưò’ng. 

Hướng dần: 


o 


- Đông dân: 
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+ I huân lợi: Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu (hj^rộng lớn. 

+ Khó khăn: Trở ngại lớn cho việc phát triển kinhí^giải quyết việc làm, 
nâng cao dời sống vật chất và tinh thần cho người 4 âh. 

- Dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số tha)<Ổoi: 

+ Gia tăng dân số nhanh đã tạo nên sức ép rất lớn đối với phát triển kinh tế - 
xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường và nâng cao chất lượng 
cuộc sông. 

+ I lăng năm tăng thêm hơn 1 triệu lao động. 

+ Dân số đang trong quá trình chuyển sang già, hiện nay đang ở thời kì 
có sô người ăn theo không chênh lệch quá lớn so với người lao động. 

- Phân bổ dân cư chưa họp lí: Làm ảnh hưởng rất lớn đến việc sử dụng 
lao động, khai thác tài nguyên. 


lao động của đât nước. 

+ Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng trong cả nước. 

□ 8. Hãy nêu hậu quả của sự phân bố dân cư không họp lí. 

Hướng dan: 

- Sừ dụng lao dộng lãng phí, không hợp lí, nơi thừa, nơi thiêu. 

- Khai thác tài nguyên ở nơi ít lao động rất khó khăn. ^ 

□ 9. Trong số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giói, dân số nước 
ta đứng thứ: 

A. 10. B. 11. c. 12. D. 13. 

Hướng dan: D 

□ 10. So ngưòi Việt hiện dang sinh sống ỏ- nưóc ngoài, có khoảng: 

A. 2,2 triệu người B- 3,2 triệu người 

c. 4,2 triệu người k). 5,2 triệu người 

Hướng dan: A ^ 

□ 11. Giai đoạn nào sau đây, dân số nưóc ta có tốc độ gia tăng cao nhất? 

A. 1931 1%0. B. 1965- 1975. c. 1979- 1989. D. 1999 - 2001 . 

Hướng dẫn : B 
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ũ 12. Xu hưó^ng thay đôi cơ cau dân so thành thị và nông thôn phủ hợp 
với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thể hiện ở: 

A. Dân số thành thị tăng, dân số nông thôn giảm. 

B. Dân số thành thị giảm, dân số nông thôn tăng. 

c. Dân sô thành thị tăng, dân số nông thôn không đổi. 

D. Dân số nông thôn giảm, dân số thành thị không đổi. 
ỉỉướngdẫn: A 

□ 13. Phân bố dân cư nước ta không đều giữa: 

A. Đồng bằng với trung du, miền núi. 

B. Trong nội bộ vùng đông bằng, trung du và miền núi. 
c. Giữa thành thị và nông thôn. 

D. Tất cả đều đúng. 

Hướng dẫn: D 

□ 14. Tù- hình 16.1 SGK (Tỉ lệ gia tăng dân số trung bình năm qua các 
giai đoạn), nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua các thời kì và nêu ý kiến 
về nguyên nhân của sự thay đổi đó. 

Hướng dẫn: 

- Giai đoạn 1931-1960: tốc độ gia tăng trung bình là 1,85%. 

- Giai đoạn 1965 - 1975: tốc độ gia tăng trúng bình là 3%. 

- Giai đoạn 1979- 1989: tốc độ gia tăng trung bình là 2,1 %. 

- Giai đoạn 1989 - 1999; tốc độ gia tăng trung bình là 1,7%. 

- Giai đoạn 1999 - 2001: tốc độ gia tăng trung bình là 1,35%. 

- Năm 2002: tốc độ gia tăng trung bình là 1,32% 


, phân bố dân cư không đều ngay trong nội bộ mỗi vùng dồng băng hoặc 
rtiiền núi (Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số gấp 2,8 lần Đồng bàng 
'Ine Cửu Long, Dông Bắc có mật độ gấp 2,1 lần Tây Bắc và gấp gần 1,7 lần 


iing Cứu Long, 

lly Nguyên). . .. .. 

■ 15 , Từ bảng 16.3 SGK (Cơ cấu dân sổ phân theo thành thị và nông 
^ thon), so sánh và cho nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng dân số thành 
thị, nông thôn. 

Hưởng dẫn : \ 

1 'l ỉ lệ dân thành thị và nôi^^on đang có sự chuyển dịch đáng kể theo 
hướng dân nông thôn giảm.^^ thành thị tăng: năm 1990, dân thành thị là 
19 dân nông thôn 8 Q^o; đến năm 2005, dân thành thị tăng lên 26,9%, 


19 5 %, dân nông thôn 8 Q^o; đển năm 2005, dân thành thị tăng lẽn 26,9% 
dân nông thôn giảm J^®ig còn 73,1%. 

- Xu hướng pháy^ên phù họp với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
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Ị LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM 

1. Chứng minh rằng nguồn lao động nước ta rất dồi dào. 

Hướng dẫn : 

. Ấ 1 . 1-1 _lA /iO C'! 


- uiai đoạn 1989 - 1999: tôc độ gia tăng trung bình là 1,7%. 

- Giai đoạn 1999 - 2001: tốc độ gia tăng trung bình là 1,35%. 

- Năm 2002: tốc độ gia tăng trung bình là 1,32%. * 

- Năm 2005.; tốc độ gia tăng trung bình là 1,31 %. 

- Nhận xét: Tỉ lệ gia tăng qua các thời kì không ổn ^ịíẩí. Thời kì chiến 
tranh chông Pháp có mức gia tăng thấp, thời ki xây dự^|>CNXH ở miền Bắc 
và chông Mĩ ở miên Nam gia tăng nhanh. Từ khi thốne nhất đất nưóo dpn 


và chông Mĩ ở miên Nam gia tăng nhanh. Từ khi ^ống nhất đất nước đến 
nay, gia lăng giảm dần. 

- Nguyên nhân chính: do thực hiện chính sách dân số. 

ũ 15. Từ bảng 16.2 SGK (Mật độ dân số một số vùng nước ta, năm 
2005), hãy so sánh và nhận xét về sự phân bố dân cư giữa các vùng. 

Hướng dạn: 

- Phân bô dân cư không đều giữa đồng bằng với trung du và miền núi. 
Mật độ dân sô ở đồng bằng gấp nhiều lần ở miền núi Đồng bằng sông Hồng 
gâp 8,3 lân Đông Băc, 17,7 lần Tây bắc; Duyên hải Nam Trung Bộ gấp 2,4 lần 
Tây Nguyên). 


Hướng dẫn: 

- Năm 2005, dân số hoạt động kinh tế của nước ta là 42,53 ưiệu người, 
chiếm 51,2% tổng dân số. Mỗi năm nước ta có thêm hơn 1 triệu lao động. 

- Người lao động cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuât phong phú. 

- Chất lượng lao động ngày càng được nâng cao. Sô lao động có chuyên 
niôn kĩ thuật đang làm việc trong các đơn vị sản xuât kinh doanh chiem 
khoảng 21% so với tổng lực lượng lao động cả nước (năm 2005). 

□ 2. Trình bày tình hình sử dụng lao động ở nước ta. 


Hướng dẫn : 

a) Cơ cẩu lao động theo các ngành kỉnh tể 
- Giai đoạn 2000 - 2005, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm nhanh; 

công nghiệp và xây dựng tăng nhanh, dịch vụ tăng. 

~ Năm 2005, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp thu hút tới 57,3% lao động, 
công nghiệp và xây dựng 18,2%, khu vực dịch vụ 24,5%. 

b) Cơ cẩu lao động theo thành phần kinh tể 

~ Giai đoạn 2000 - 2005, lao động ở khu vực kinh tế Nhà nước tăng 
chậm, lao động ờ khu vực kinh tế ngoài Nhà nước giảm, lao động ở khu vực 
líinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh. 
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- Năm 2005, lao dộng ớ khu vực kinh tế Nhà nước chiếm 9,5%, ngoài 
Nhà nước 88,9%, khu vực có vốn dầu lư nước ngoài 1,6%. 

c) Cơ cấu lao dộng theo thành thị và nông thôn I 

- Từ 1996 - 2005, ti lệ lao động nông thôn giảm, lao động thành thị tăng. 

- Năm 2005, lao dộng thành thị chiếm 25%, lao động nông thôn chiếm 75%. 

□ 3. Nêu các hưóìig giải quyết việc làm ở nước ta. 

Hướng dẫn: 

- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động. 

- Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khoẻ sinh sản. 

- rhực hiện da dạng hoá các hoạt dộng sản xuất (nghề truyền thống, thù 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...), chú ý thích đáng đến hoạt động các 
ngành dịch vụ. 


- Tăng cường hợp tác, liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mờ 
rộng sản xuất hàng xuất khẩu. 

- Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề, nâng 
cao chất lượng đội ngũ lao động để họ có thể tự tạo những công việc hoặc 
tham gia vào các dơn vị sản xuất dễ dàng thuận lợi. 

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 

□ 4. Phân tích những thế mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động 

nưó’c ta. 

Hưởng dẫn : ^ 

- Nguồn lao dộng dồi dào (năm 2005, dân sổ hoạt động kinh tế của nư(ổb 

ta là 42,53 triệu người, chiếm 51,2% tổng dân số. Mỗi năm nước ta c^^em 
khoảng một triệu lao động). o 

- Người lao dộng cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuấ^^f>hong phú, 
có khả năng tiếp thu, vận dụng khoa học kĩ thuật nhanh. o 

- Chất lượng lao động ngày càng được nâng cao. số la^aộng có chuyên 
môn kĩ thuật đang làm việc trong các đơn vị sản x^^i^kinh doanh chiếm 
khoảng 21% so với tổng lực lượng lao dộng cả nư(^(jiam 2005). 

- So với yêu cáu hiện nay lực lượng lao động <^Ặnnh độ vẫn còn mỏng, đặc 
biệt là đội ngũ cán bộ quản lí, công nhân kĩ thuật lanh nghề còn thiếu nhiều. 

□ 5. Nêu một số chuyển biến hiện nay về việc sử dụng lao động trong 

các ngành kinh tế quốc dân nước ta. 

Hướng dần: 

- Từ 1995 - 2005, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm nhanh; công 
nghiệp và xây dựng lăng nhanh, dịch vụ tăng. 

- Năm 2005, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp thu hút tới 57,3% lao động, 
công nghiệp và xây dựng 18,2%, khu vực dịch vụ 24,5%. 


o 
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□ 6. Trình bày các phưưng hướng giải quyết việc làm nhàm sử dụng 
họp lí lao động ở nước ta nói chung và ờ địa phưoìig nói riêng. 
ỉhớmg dẫn: 

a) Trong cả nưởc 

+ Phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng. 

+ Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khoẻ sinh sản ở các vùng, đăc 
biệt là nông thôn đông băng và thành phố lớn. 

) Thực hiện da dạng h 9 á\;ác hoạt động sản xuất địa phương (nghề 
truyên thông, thủ công nghi^nêu thủ công nghiệp...), chú ý thích đáng đến 
hoạt động các ngành dịch 

+ Đa dạng hoá cảẹToại hình sản xuất, tăng cường hợp tác liên kết kêu 
gọi vốn đầu tư nưộc<^^oài mở rộng sán xuất hàng xuất khẩu. 

+ Mở rộj^^2^a dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề, 
nâng cao cỈỊấpirợng đội ngũ lao động để họ có thể tự tạo những công việc 
hoặc thaig^a vào các đơn vị sản xuất dễ dàng thuận lợi. 

,<^^ây mạnh xuất khẩu lao động. 

địa phương: Liên hệ để nêu các phương hướng tại địa phương, chú 
Y^ác vấn đề 

’ - Người ờ địa phương đã di chuyển đến các vùng nào? 

- Địa phương dã đưa ra những chính sách dân số như thế nào? 

- ở dịa phương có những cơ sở sản xuất gì, có khoảng bao nhiêu lao 
dộng, lao động là người ở địa phương hay ở nơi khác đến, có nhiều người đi 
tham gia hợp tác lao động ở nước ngoài không?... 

□ 7. Chất lưọng nguồn lao động của nưó’c ta ngày càng đưọ'c nâng cao, nhờ 

A. Số người làm việc trong các công ti liên doanh tăng lên. 

lì. Phát triển công nghiệp, dịch vụ ờ nông thôn. 

c. Mở thêm nhiều trung tâm đào tạo, bồi dưõng thường xuyên. 

D. Các thành tựu trong phát triển văn hoá, giáo dục, y tế. 

Hướng dẫn: I) 

Q 8. Nguyên nhân làm cho thòi gian lao động đưọ'c sử dụng ở nông 
thôn ngày càng tăng là do: 

A. Nông thôn có nhiều ngành nghề. 

B. ở nông thôn, các ngành thù công truyền thống phát triển mạnh, 
c. Đa dạng hoá cơ cấu kinh tế nông thôn. 

D. Nông thôn đang được công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Hướng dẫn: c 
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□ 9. Sự chuyển djch lao động từ khu vực Nhà nước sang khu vực ngoài 
Nhà nước là biểu hiện của sự phù họp vói 

A. quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

B. xu thế chuyển dịch lao động của các nước trên thế giới. 

c. quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo kinh tế thị trường. 

D. quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu. 

Hướng dẫn: c 


□ 10. Cần phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng trong phạm vi 
cả nước, vì: 

A. Việc sử dụng lao động trong một số vùng còn lãng phí. 

B. Mật độ dân cư giữa các vùng chưa đều nhau. 

c. Thiếu lao động trong việc khai thác tài nguyên ở một số vùng. 

D. Câu A + c đúng. 

Hướng dẫn: D 

Q 11. Dựa vào băng 17.1 SGK (Cơ cấu lao động có việc làm phân theo 
trình độ chuyên môn kĩ thuật, năm 1996 và năm 2005), hãy so sánh 
và rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm chia 
theo trình độ chuyên môn kĩ thuật ở nước ta. 

Hướng dẫn: 


— Từ năm 1996 đến 2005, lao động có việc làm đã qua đào tạo tăng 
nhanh, lao động chưa qua đào tạo giảm nhanh. 

— Trong số lao động đã qua đào tạo, tăng nhanh nhất là lao động có 

chỉ nghê sơ câp, sau đó đên cao đẳng, đại học và trên đại học, cuối cù^ tăng 
chậm là lao động được đào tạo ờ trình độ trung học chuyên nghiệp. . 

— Lao động đã qua đào tạo chiếm tỉ lệ rất bé so với lao chưa qua 


ở trình độ có chứng chỉ nghề sơ cấp. 

□ 12. Căn cứ vào bảng 17.2 SGK (Cơ Cấu4i0 động có việc làm phân 
theo khu vực kinh tế, giai đoạn 2000 - 2005, hãy so sánh và nhận xét 
sự thay đổi co cấu lao động theo nhóm ngành kinh tế ở nước ta giai 
đoạn 1995-2005. 


Hướng dẫn: 

- lừ 1995 - 2005, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm nhanh; công 
nghiệp và xây dựng tăng nhanh, dịch vụ tăng. 

- Sự thay đôi cơ cấu này phù hợp với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá ở nước ta. 
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p 13. Từ bảng 17.3 SGK (Cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh 
tế, giai đoạn 2000 - 2005, hãy so sánh và nhận xét sự thay đỗi cơ cấu 
lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta giai đoạn 1995 - 2005. 

Hướng dẫn: 

_ Giai đoạn 2000 - 2005, lao động ở khu vực kinh lê Nhà nước tăng 
châm, lao động ở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước giảm, lao động ờ khu vực 
hinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh. 

_ Sư chuyển dịch này phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị 
trường theo định hướng xã hội ẹhì\ nghĩa ở nước ta. 

□ 14. Từ bảng 17.4 SGK 0^ cấu lao động phân theo thành thị, nông 
thôn năm 1996 và n^lÒOS), nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao dộng 
nông thôn và thànỊTi^ nưóc ta. 

Hưởng dẫn: 

- Từ 1996 - ti lệ lao động nông thôn giảm, lao động thành thị tăng. 

- Sự thay đềihay phù hợp với quá trình đô thị hoá ở nước ta. 

ậ^fS II ĐÔ THỊ HOÁ 

1. Trình bày đặc diêm đô thị hoá ỏ' nước ta. 

Hướng dẫn: 

a) Quá trình dô thị hoá ở nước ta diễn ra chậm chạp, trình độ đô thị hoá 
thấp: từ thế ki VIII trước công nguyên, thành cổ Loa được coi là đô thị đâu 
tiên ở nước ta. Từ năm 1975 đến nay, quá trình đô thị hoá có chuyên biên 
khá mạnh, nhưng cơ sở hạ tầng vẫn còn ở mức thấp. 

b) Ti lộ dân thành thị tăng: Năm 2005 chiếm 26,9% dân số cả nước (so 
với 19,5% năm 1990), nhưng còn thấp so với các nước trong khu vực. 

c) Phân bố đô thị diễn ra không đồng đều giữa các vùng: Cả nước có 689 
đô thị (2006), trong đó tập trung nhiều ở Đông Bắc, Đồng bằng sông Hông, 
l^ồng bằng sông Cửu Long. Nơi ít đô thị nhất là ở Tây Băc, sau đó Duyên 
hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. 

^ 2. Nêu ánh hưỏTig của đô thị hoá đến phát triên kỉnh te — xã hội. 

Hưởng dẫn: 

- Đô thị hoá có tác động mạnh mẽ đến quá trình chuyển dịch cơ câu kinh 
Ic của nước ta. 

- Các đô thị có ảnh hưởng rất lón đến sự phát triển kinh tê — xã hội của 
các dịa phương, các vùng trong nước. Năm 2005, khu vực đô thị đóng góp 
70,4% GDP cả nước, 84% GDP công nghiệp - xây dựng, 87% GDP dịch vụ 
''à 80% ngân sách cho Nhà nước. 












- Các thành phố, thị xã là các thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá lớn 
và đa dạng, là nơi sử dụng đông đảo lực lượng lao động có trình độ chuyên 
môn kĩ thuật; có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện dại, có sức hút đối với đầu tư 
trong nước và ngoài nước, tạo ra động lực cho sự tăng trưởng và phát triển 
kinh tế. 

- Các đô thị có khả năng tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người 
lao động. 

- 'ỉ uy nhiên, quá trình đô thị hoá cũng làm nảy sinh nhừg hậu quả như: vấn 
đề ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự xã hội... cần phải có kế hoạch khắc phục. 

□ 3. Đô thị hoá là gì? Nêu các đặc điểm của đô thị hoá. 

Hướng dẫn : 

- Đô thị hoá là một quá trình kinh tế - xã hội, mà biểu hiện của nó là sự 
tăng nhanh về số lượng và quy mô của các điểm dân cư đô thị, sự tập trung 
dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn, là sự phổ biến rộng 
rãi lôi sống thành thị. 

- Đặc điểm của đô thị hoá là: 

+ Xu hướng lăng nhanh dân số thành thị. 

I Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn. 

+ Lối sống thành thị phổ biến rộng rãi. 


p 7. Đô thị ở Đồng bằng sông nồng có số dân trên 1 triệu ngưòi là: 

A. Nam Định. B. Hạ Long, 

c. Hải Dương. D. Hải Phòng. 

Hưởng dẫn : d 

p 8. Các đô thị ỏ- Bắc Trung Bộ có số dân từ 20 vạn đến 50 vạn người là: 
A. Vinh. Thanh Hoá. B. Thanh Hoá, Huế. 

c. Huế, Vinh. d. Vinh, Đồng Hới. 

Hưởng dẫn: c A^\ 

p 9. Vẽ biểu đồ (kết họp c^a đưòng) thể hiện quá trình đô thị hoá ở 


Năm 

Sổ d^Yhành thị 
'(ồiều người) 

Tì lệ dân thành thị 
trong dân số cà nước (%) 

1990 

12 9 

19,5 

1995 

. 0 ^' 14,9 

20,8 

' 2000 . 2 ^ 

^ - Ím 

24,2 

2ôặ^ 

20,9 ^ 

25,8 

^05 

22,3 

26,9 


\ 


.O^ 


Hướng dần: 

A. Nen kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường. 

B. Quá trình công nghiệp hoá đang dược đẩy mạnh, 
c. Nước ta hội nhập quốc tế và khu vực. 

D. Nước ta thu hút dược nhiều đầu lư nước ngoài. ^ 

Hưởng dần: \ị ^ 

□ 5. Các đô thị ỏ’ Duyên hải miền Trung có số dâám 20 vạn đến 50 vạn 
người là: 


B. Quy Nhơn, Nha Trang. 
D. Phan Thiết, Đà Nằng. 


ngưòi là: 

A. Dà Nằng, Quy Nhơn, 
c. Nha Trang, Phan 'Thiết. 

Hướng dần: B 

□ 6. Đô thị ở Đồng bằng sông Cửu Long có số dân từ 50 vạn đến 1 triệu 
ngưòl là: 

A. Long Xuyên. B. Cà Mau. 

c. Cần 'Thơ. D. Mĩ 'Tho. 

Hưởng dẫn: c 


một trục thể hiện tỉ lệ dân thành thị trong dân sô cả nước (%)• Cọt bieu hiẹn 
số dân. còn đường biểu hiện tỉ lệ dân thành thị trong tông sô dân cả nước. 

- Biểu đồ phải có tôn và chú giải. 

□ 10. Dựa vào bảng 18.1 SGK (Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị 
trong dân số cả nưó’c, giai đoạn 1990 — 2005), nhận xet ve sự thay đoi 
dân thành thị và tí lệ dân thành thị trong dân số că nưởc, giai đoạn 
1990- 2005. 

Hưởng dẫn: 

~ Số dân thành thị tăng, dặc biệt những năm gân đầy. ^ 

- Tuy nhiên, dân số thành thị còn thâp, năm 2005, chiem 26,9/0 dan so 
cà nước. 

□ 11. Dựa vào bảng 18.2 SGK (Phân bố đô thị và số dân đô thị giũa các 
vùng, năm 2006), nhận xét vc sự phân bố đô thị và dân số đô thị giữa 
các vùng trong nưó’c. 

Hướng dẫn: , . X, 

- Sự phân bố đô thị chênh lệch giữa các vùng: Vùng có nhjêu đô thị nhat 
(Dông Bắc, Dồng bàng sông Cửu Long) gấp 3.7 lần vùng có đô thị ít n at 
(Tây Bắc). 
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- số thành phố còn quá ít so vói mạng lưới đô thị (chiếm 4,8%), đặc biệt 
là các thành phô lớn. 

- Dân số đô thị giữa các vùng cũng có sự khác nhau: Vùng có sổ dân đông 
nhất (Đông Nam Bộ) so với vùng có số dân ít nhất (Tây Bắc), gấp 228 lần. 

- Dông Nam Bộ có số lưọng đô thị không nhiều, nhưng số dân đô thi 
đông nhât cả nước, như vậy ở đây có nhiều thành phố lớn, đông dân. Đông 
Băc và Đông băng sông Cửu Long có số lượng đô thị cao nhất trong Ca 
nước, nhưng sô dân đô thị không đông, điêu đó chứng tỏ ở đây có ít thành 
phố, nhưng lại nhiều thị xã, thị trấn. 

□ 12. Hãy xác định 5 thành phố trực thuộc Trung ưomg và 2 đô thị đặc 
biệt trên bản đồ Hành chính Việt Nam (Atlat Đja lí Việt Nam). 

Hướng dẫn: 

- 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Năng. 

TP. Hồ Chí Minh, cần Thơ. 

- 2 đô thị đặc biệt: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. 

□ 13. Nêu ví dụ minh hoạ điển hình về nhũng hậu quả của quá trình đô thi 
hoá đối vói phát triên kinh tế - xã hội, môi trường ở nước ta hiện nay. 

Hướng dân: ơ nhiều thành phố nước ta hiện nay, đặc biệt là các thành phố 
l(Vn, đô thị hoá đã gây ra rất nhiều khó khăn về: giải quyết việc làm, các vấn 
đê xã hội, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (nước thai, rác thải, cấp nước ‘ 

ngọt sinh hoạt, ô nhiễm không khí), nạn kẹt xe, việc quản lí trật tự xã hội.... <>5 

,OI 


Bài 20 


ĐIA LÍ KINH TÉ 
CHUYỂN DỊCH cơ CẤU KINH TÊ 
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Bài 19 


_ ... ^ ^ 

Thực hành: VẼ BIỂU Đồ VÀ PHÂN TÍCH sự PH^^OÁ 

VÊ THU NHẬP BÌNH QUÂN THEO ĐÂU N6.ỚÒ1 
GIỮA CÁC VÙNG ^ 


<2? 

ũ 1. Dựa vào bảng sổ liệu SGK (Thu nhập bình quâ^đầu người / tháng 
theo các vùng), vẽ biểu đồ thể hiện thu íihạp bình quân đầu 
ngưòi/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2(|M.' 

Hướng dẫn: 

- Xác định biểu đồ thích hợp: Biểu đồ cột đứng hoặc thanh ngang. 

- Vẽ biểu dồ: Chính xác, đẹp; có tên biểu đồ. 

□ 2. So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu ngưòi/tháng 
giữa các vùng qua các năm. 

Hướng dẫn: 

- Xêp theo thứ tự các vùng có thu nhập bình quân đầu người/tháng. 

- Nhận xét: Vùng có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng cao nhất, 
thâp nhât; các vùng cao hơn/thấp hơn/xấp xỉ mức bình quân cả nước. 


□ 1. Trình bày hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 

Hướng dẫn: aA 

— Hướng chuyển dịch: tỉ trọng của khu vực II (cóng nghiẹp va xay 

dưng), giảm tỉ trọng củạ^^ vực 1 (nông - lâm - thuỷ sản), tỉ trọng của khu 
vưc IIỈ (dịch vụ) tuy cgừd ổn định nhưng nhìn chung là chuyển biên tích cực. 

- Xu hướng ch^ển dịch nliư vậy là tích cực, đúng hướng, phù h^ VỚỊ 
yêu cau chuylí^oi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá. Tuy n^tó, tốc độ chuyển dịch còn chậm. 

□ 2. NêCcầc biểu hiện chứng tỏ sự chuyển dịch cơ cau kinh te trong nọi 
b,^ganh khá rõ. 

/ỢHướng dẫn: 

-ở khu vực I; 

+ Xu hướng là giảm ti trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thuỷ sản. 

+ Trong nông nghiệp (theo nghĩa hẹp), tỉ trọng của ngành trông trọt 
giảm, tỉ trọng cùa ngành chăn nuôi tăng. 

-ở khu vực II: 

+ Công nghiệp đang có xu hướng chuyển đổi cơ cấu ngành sản xuât và 
đa dạng hoá sản phẩm để phù hợp hơn với yêu câu của thị trường và tăng 
hiệu quả đầu tư. 

+ Ngành công nghiệp chế biến có ti trọng tăng, công nghiệp khai mỏ có ti 

trọng giảm. ^ , 

+ Trong từng ngành công nghiệp, cơ cấu sản phẩm cũng chuyển dôi theo 
hướng tăng tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp, có chất lượng và cạnh tranh 
được về giá cả, giảm các loại sản phẩm chât lượng thâp và trung binh khong 
phù hợp với yêu cầu của thị trường trong nước và xuat khau. 

-ở khu vực III: 

+ Đã có những bước tăng trưởng, nhất là trong lĩnh vực liên quan đên kêt 
cấu hạ tầng kinh tế và phát triển đô thị. 

+ Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời như; viễn thông, chuyên giao công 
nghệ, tư vấn đầu tư... 
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Q 3, Tại sao nội sự chuyên dịch cợ cau thành phần kinh tế là tích cực 
phù họp với đuờng lối phát triển kinh tế nhiều thành phần trong 
thời kì Đỗi mói? 

lỉướng dẫn: 

- Kinh tế nhà nước tuy có giảm về tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đao 
trong nền kinh tế. 

- Tỉ trọng của kinh tế ngoài Nhà nước ngày càng tăng. 

□ 4. Nêu những nét chủ yếu về chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế. 

Hướng dẫn: 

- 'l ỉ trọng của các vùng trong giá trị sản xuất cả nước có nhiều biến động. 

. ~ Các vùng động lực phát triển kinh tế, vùng chuyên canh và các khu 
công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn đã được hình thành. 

- Ba vùng kinh tế trọng điểm: Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng 
kinh tê trọng điêm miên Trung, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đươc 
hình thành. 

□ 5. Vấn đề có ý nghĩa chicn lưọ’c quan trọng trong quá trình công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là: 

A. Tăng trưởng kinh tế nhanh. 

B. Xác định cơ cấu kinh tế hợp lí. 

c. Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

D. Câu B + c đúng. 

Hướng dẫn: D 4 ^ 

□ 6. Trong ngành trong trọt, xu hitóng là giảm tỉ trọng cây lương th^f^ 
tăng tỉ trọng cây công nghiệp, nhằm: 

A. Phát huy lợi thế về đất dai, khí hậu. ỳ 

B. Chuyển nền nông nghiệp sang sản xuất hàng hoá. 
c. Nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp. 

D. Tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu. 

Hướng dẫn: c 

□ 7. Cơ cấu sản phẩm công nghiệp đang chuyểị^lốí theo hướng: 

A. Tăng tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp, giấm các loại sản phẩm chất 
lượng thấp. 

B. Giảm tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp, tăng tỉ trọng các loại sản 
phẩm chất lượng trung bình. 

c. Tăng tỉ trọng các loại sản phẩrn chất lượng trung bình, giảm tỉ trọng 
các loại sản phẩm chất lượng thấp. 

D. 'lầng tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp và trung bình, giảm sản phẩm 
chất lượng thấp. 

Hướng dẫn: A 


'2 


[ p 8. Vói quan niệm kinh tc ngoài Nhà nước là các thành phần còn lại 
ngoài khu vực kinh tế Nhà nước, trong cơ cấu GDP từ năm 1995 đến 
2005 có sự biến đôi như sau: 

A. Kinh tế Nhà nước tăng, kinh tế ngoài Nhà nước giảm. 

B. Kinh tế ngoài Nhà nước tăng, kinh tế Nhà nước giảm, 
c. Kinh tế Nhà nước vả kinh tế ngoài Nhà nước đều tăng. 

D. Kinh tế Nhà nước và kinh tế ngoài Nhà nước dều giảm. 

Hướng dẫn: b ^ ^ 

□ 9. Khu vực kinh tế có vốtỊ^ầầu tư nưóc ngoài từ năm 1995 đến 2005 
có sự chuyển bicn thco^^óTig: 

A. Tăng chậm. B. Tăng bình thường, 

c. 'l ăng khá nhan^'^ D. Tăng rất nhanh. 

Hướng dẫn : d^sc^ 

□ 10. Quan si^^ình 20.1 SGK (Cơ cấu GDP phân theo khu vực kỉnh tế 
ở nưó'c .^giai đoạn 1995 - 2005), phân tích sự chuycn dịch cơ cấu 
các kl^vực kinh tế ở nưó’c ta giai đoạn 1990 - 2005. 

íỉumg dẫn: 

rỉ trọng của khu vực II (công nghiệp và xây dựng) có xu hướng tăng 
í^manh (từ 22,7% năm 1990 lên 41,0% năm 2005) vá hiện đang có tỉ trọng 
^ cao nhất trong GDP. 

- Tỉ trọng của khu vực 1 (nông - lâm - thuỷ sản) có xu hướng giảm 
nhanh (38,7% năm 1990 và 40,5% năm 1991 xuống còn 21,0% năm 2005). 

- Ti trọng của khu vực III (dịch vụ) đang có sự biến động (tăng nhanh từ 
1991 dến 1995, sau đó giảm nhẹ đến năm 2005). 

□ 11. Phân tích bảng 20.2 SGK (Cơ cấu GDP phân theo thành phần 
kinh tế, giá thực tế) để thấy sự chuyến dịch cơ cấu GDP giữa các 
thành phần kinh tế. Sự chuyển dịch đó có ý nghĩa gì? 

Hưởng dẫn: 

- Sự chuyển dịch: 

+ Khu vực kinh tê Nhà nước giảm tỉ trọng, trong khi khu vực kinh tê 
ngoài Nhà nước (các thành phần còn lại) tăng tỉ trọng. Tuy nhiên, khu vực 
kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ dạo trong nền kinh tế. 

+ Thành phần kinh tể có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh tỉ trọng. 

- Xu hướng chuyển dịch như trên cho thấy ở nước ta đang phát triên nên 
kinh tế hàng hoá vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà 
nước theo dịnh hướng xã hội chủ nghĩa. Các thành phần kinh tế dang dược 
phát huy sức mạnh và nước ta đang hội nhập vào nền kinh lê thô giới. 


73 





□ 12. Điền các nội dung về xu hưóng chuyển dịch cơ cấu theo ngành kỉnh 
tế, theo thành phần kinh tc, theo lãnh thổ kinh tế thích họp vào bảng. 

Htrớng dẫn: 

XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH cơ CẢU KINH TẾ 


Cơ cấu 

Xu hướng chuyển dịch 

Ngành 
kinh tế 

- Hướng chuyển dịch: Tăng ti trọng của khu vực II (công 
nghiệp và xây dựng), giảm tỉ trọng của khu vực I (nông - lâm 

- thuỷ sản), tỉ trọng của khu vực III (dịch vụ) tuy chưa ổn 
định nhưng nhìn chung là chuyển biến tích cực. 

- Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành khá rõ. 

+ ơ khu vực I; Xu hướng là giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, 
tăng ti trọng ngành thuỷ sản. Trong nông nghiệp (theo nghĩa 
hẹp), tỉ trọng cùa ngành trồng trọt giảm, ti trọng của ngành 
chăn nuôi tăng. 

+ ờ khu vực II: Công nghiệp đang có xu hướng chuyển đổi cơ 
cấu ngành sản xuất và đa dạng hoá sản phẩm để phù hợp hơn 
với yêu cầu của thị trường và tăng hiệu quả đầu tư. Ngành 
công nghiệp chế biến có ti trọng tăng, công nghiệp khai mỏ có i 
tỉ trọng giảm. Trong từng ngành công nghiệp, cơ cấu sản phẩm 
cũng chuyển đổi theo hướng tăng tỉ trọng của các sản phẩm 
cao cấp, có chất lượng và cạnh tranh được về giá .cả, giảm các 
loại sản phẩm chất lượng thấp và trung bình không phù hi^í^ 
với yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. ; 

+ ơ khu vực III; Đã có những bước tăng trưởng, nhất trong 
lĩnh vực liên quan đến kết cấu hạ tầng kinh tế và triển đô 

thị. Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời ntịộPviễn thông, 
chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư... ' 

Thành 
phần 
kinh tế 

- Kinh tế nhà nước tuy có giảm về tỉ trợ^nhưng vẫn giữ vai 

trò chủ đạo trong nền kinh tế. ^ • , 

- Tỉ trọng của kinh tế ngoài Nhà nt^ốè ngày càng tăng. 

Lãnh thổ 
kinh tế 

- Tỉ trọng của các vùng trong giá trị sản xuất cả nước có 
nhiều biến dộng. 

- Các vùng động lực phát triển kinh tế, vùng chuyên canh và 
các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn 
đã được hình thành. 

- Ba vùng kinh tế trọng điểm: Vùng kinh tể trọng điểm Bắc j 

Bộ, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam được hình thành. j 
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□ 13. Cho bảng số liệu: 

Cơ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP QUA MỘT số NĂM 


Năm 

Trồng trọt 

Chăn nuôi 

Dịch vụ 
nông nghiệp 

1990 

79,3 

17,9 

2,8 

■ 2002 

76,7 

21,1 

2,2 

2005 

73,5 \ 

24,7 

1,8 


của các năm. Nêu ngu>^ nhân chuyển dịch cơ cấu giữa trồng trọt và 
chăn nuôi. 

Hướng dẫn: 

- Vẽ 3 hìnỊ^ó^n, mồi hình ứng với một năm. Trong mỗi hình tròn có 
3 nan quạt í^^'ới 3 phàn ngành: Trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp. 

- Ngqgịằ nhân chuyển dịch: 

^ phù hợp với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta. 
Nền nông nghiệp đang phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, 
. V)nát triển các thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới, chú trọng nhiều hom các 
^ sản phâm mang lại giá trị cao. 

□ 14. Cho bảng so liệu: 

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP 
VÀ TI lUỶ SẢN CÙA NƯỚC TA (giá thực tế) 


Năm 

2000 

2005 

Ngành 

Ị Nông nghiệp 

129140,5 

183342,4 

Lâm nghiệp 

7673,9 

9496,2 

Thuỷ sản 

26498,9 

63549,2 

Tổng số 

163313,3 

256387,8 


nghiệp và thuỷ sản qua các năm. 

b) Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và 
thuỷ sản. 

Hướng dẫn: 

ữ) Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm 
nghiệp và thuỷ sản qua các năm. 
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rỉ 'I RỌNG CỦA NÔNG, LẢM NGHIỆP VÀ TIIUỶ SẢN 
TRONG rÓNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP 
VÀ THUỶ SẢN QUA CÁC NĂM (%) 


—-- Năm 

Ngành 

2000 

2005 

Nông nghiệp 

79.0 

71.5 

Lâm nghiệp 

4.7 

3.7 

rhuỷ sản 

16.3 

24.8 

rống sồ 

100.0 

100.0 


h) Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và ihuỷ sản. 
Từ năm 2000 dến 2005: 

- Ti trọng giá trị sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp giảm, trong đó 
nông nghiệp giảm nhanh hơn. 

- Tỉ trọng giá trị sản xuất của thuỷ sản tăng nhanh. 


ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ 

MỘT SỐ VÁN ĐÈ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN Bố 
NÔNG NGHIỆP 

I ...... . ..... _ 

Hài 21 ĐẶC ĐIỂM NÊN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA 

' - 

o 

□ 1. Chứng minh rằng điều kiện tự nhiên và tài nguyên thỉcj^hiên cho 

phép nưỏc ta phát triên một nền nông nghiệp nhiệt đólp^ 

Hướng dẫn: ^ 

- Khí hậu nhiệt dới ẩm gió mùa, phân hoá theo chiềi0ồẩc - Nam và theo 
chiêu cao cùa địa hình có ảnh hưởng rất căn bản dếiỊ cơ cấu mùa vụ và cơ 
cấu sản phẩm nông nghiệp. 

- Sự phân hoá của các điêu kiện địa hình vấ%ât trồng cho phép và đồng 
thời đòi hỏi phải áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng. 

+ 0 trung du và miên núi, thế mạnh là các cây lâu năm và chăn nuôi gia 
súc lớn. 

+ ở dồng bằng, thế mạnh là các cây trồng ngắn ngày, thâm canh, tăng vụ 
và nuôi trồng thuỷ sản. 

- Tính chất nhiệt đới gió mùa của thiên nhiên nước ta làm cho việc 
phòng chông thiên lai, sâu bệnh hại cây trồng, dịch bệnh đối với vật nuôi 
luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng. 


ve 


p 2. Nêu những bicu hiện chứng tỏ nưóc ta dang khai thác ngày càng 
có hiệu quả đặc đicm của nền nông nghiệp nhiệt đói. 

llưởng dãn: 

- Các tập đoàn cây, con được phân bổ phù hợp hơn với các vùng sinh 
thái nông nghiệp. 

Cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng. 

Tính mùa vụ dược khai thác tốt hơn nhờ dẩy mạnh hoạt dộng vận tải, 
áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến và bảo quản nông sán. 

Dẩy mạnh sản xuất nông sA xuất khẩu (gạo, cà phê, cao su, hoa quả. 


- Cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng. 

- Tính mùa vụ dược khai thác tốt hơn nhờ dẩy mạnh hoạt dộng vận tải, 
áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến và bảo quản nông sán. 

- Dẩy mạnh sản xuất nông xuất khẩu (gạo, cà phê, cao su, hoa quả, 

thủy sán,...). ^ ^ ., 

□ 3. Việc sử dụng đất điều kiện nông nghiệp nhiệt đói can chú ý 

những điều gì ■ 

' lỉướngdẫn: 

- Bào vệ đấK^ong xói mòn, rửa trôi, suy thoái dât. 

ÁtUÁríít Inr Irhár nhan oiừa cÁC vủno. 


- Bào vệ đấK^ong xói mòn, rửa trôi, suy thoái dât. 

- Áp dụn(^1ỉồ thống canh tác khác nhau giữa các vùng. 

□ 4. Đặ^^êm của một nền nông nghiệp nhiệt đói có thuận lợi và khó 
khă^gì? Hãy cho ví dụ chứng minh rằng nưóc ta đang phát triên 

càng có hiệu quả nên nông nghiệp nhiệt đói. 

\^ỊỊướng dẫn : 

- Thuận lợi chủ yếu: 

f Sán phấm nông nghiệp đa dạng (sản phâm nhiệt đới là chính, có the 
có một số sản phẩm cận nhiệt đới và ôn đới). 

+ Khả năng xen canh, tăng vụ lớn. 

+ Giữa các vùng có thế mạnh khác nhau. 

- Khó khăn chủ yếu: 

+ Tính mùa vụ khắt khe trong nông nghiệp, 
t rhiên tai. tính chất bấp bênh của nông nghiệp. 

□ 5. Phân biệt một số nét khác nhau co bản giữa nông nghiệp tụ cấp, tự 
túc cổ truyền và nông nghiệp hàng hoá hiện đại. 


Nền nông nghiệp cổ truyền 

Nền nông nghiệp hiện đại 

- Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công 

- Sản xuất quy mô lớn, sử dụng 
nhiều máy móc _ 

Năng suất lao dộng thấp 

- Năng suất lao dộng cao. 

- Sản xuất tự cung, tự cấp, đa canh 
Jà chính. 

- Sản xuất hàng hoá, chuyên môn 
hoá. Liên kết nông - công nghiệp^- 

- Người sán xuất quan tâm nhiều 
jlcn sán lượng. 

— Người sản xuấl quan tâm nhiôu hơn 
dển lơi nhuân. _— 









































□ 6. Việc áp dụng các hệ thống canh tác nông nghiệp khác nhau giữa 
các vùng chủ yếu ià do có sự phân hoá của các điều kiện: 

A. Khí hậu và địa hình. B. Địa hình và đất trồng, 

c. Đất trồng và nguồn nước tưới. D. Nguồn nước và địa hình. 

Hướng dẫn: B 

□ 7. Nền nông nghiệp nước ta đang trong quá trinh chuyển đỗi rất sâu 
sắc, với tính chất sản xuất hàng hoá ngày càng cao, quy mô sản xuất 
ngày càng lóìi, nên chịu sự tác động mạnh mẽ của: 

A. Các thiên tai ngày càng tăng. 

B. Tính chất bấp bênh vốn có của nông nghiệp, 
c. Sự biến động của thị trường. 

D. Nguồn lao dộng đang giảm. 

Hưởng dẫn : c 

□ 8. Đặc trưng nào sau đây không phải của nền nông nghiệp hiện đại? 

A. Sản xuất quy mô lớn, sừ dụng nhiều máy móc. 

B. Năng suất lao động cao. 

c. Sản xuất hàng hoá, chuyên môn hoá. 

D. Người sản xuất quan tâm nhiều đến sản lượng. 

Hướng dẫn: D 

□ 9. Đặc trưng nào sau đây không phải của nền nông nghiệp cổ truyền? 


\ 


4 


ơ 


o 






A. Người sản xuât quan tâm nhiêu hom đên lợi nhuận 

B. Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công, 
c. Năng suất lao động thấp. 

D. Sản xuất tự cấp tự túc, đa canh là chính. 

Hướng dẫn : A. 

□ 10. Đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hoá !à: ^ 

A. Mồi cơ sở sản xụất, mỗi địa phương đều sản xuất ^gpcu loại sản phẩm. 

B. Phần lớn sản phẩm sản xuất ra để tiêu dùng tại Sió. 

c. Nông nghiệp gắn liền với công nghiệp chế b^i^và dịch vụ nông nghiệp. 
D. Người nông dân quan tâm nhiêu hơn đến^^n lượng. 

Hướng dẫn: c 

□ 11. Hãy lấy các ví dụ để chứng minh sự phân hoá mùa vụ do sự phân 
hoá khí hậu ồ‘ nước ta. 

- Sự khâc biệt mùa vụ giữa miền Bắc và miền Nam: 

+ Đồng bằng sông Hồng có vụ lúa hè thu, đông xuân, vụ mùa. Ngoài 
3 vụ lúa, còn có vụ đông trồng các cây rau màu thích hợp với khí hậu lạnh 
trong mùa đông lừ tháng 11 đến tháng 4 (hiện nay, vụ đông đã trở thành vụ 
chính ở đồng bàng sông Hồng). 




+ Đồng bàng sông Cửu Long có hai vụ chính trong năm là vụ lúa hè thu 
yà vụ lúa đông xuân và một vụ mùa (vụ mùa có vai trò không đáng kê và 

diện tích ngày càng giảm). 

_ Sư khác biệt mùa vụ giữa đồng bằng và miền núi: 

+ ở đồng bằng chủ yếu là vụ lúa hè thu, đông xuân. Riêng đồng bàng 
sông Hồng có vụ đông. 

+ ở miền núi chủ yếu là vụ cây hoa màu. Thông thường mồi năm có hai 
vu chính. Ngoài ra, có nhiều cây trồng trái vụ. Miền núi phía Băc khác với 
^iền núi phía Nam về vụ đôi^ơi nhiều loại rau màu cho giá trị cao. 

□ 12. Phân tích bảng số (Số IưọTig các loại trang trại của cả nước, 
Đông Nam Bộ và bằng sông Cửu Long, năm 2006) để thấy rõ 
đăc điểm cơ cấu^^ng trại của cả nước và hai vùng Đông Nam Bộ, 
Đổng bằng sônỹcửu Long. Nhận xét và giải thích về sự phát triển 
của một số<ị)Sại trang trại tiêu biểu ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng 
sông Củ^^ong, năm 2006. 

SỐ LỤ^G CÁC LOẠI TRANG TRẠI CỦA CẢ Nước, ĐÒNG NAM BỘ 
. VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG cừu LONG, NĂM 2006 


<tỉ> 

Cả 

Đông 

Đồng bằng 


nước 

Nam Bộ 

sông Cửu Long 

rống số 

113730 

14054 

54425 

Trang trai trồng cây hàng năm 

32611 

1509 

24425 

^ -- * - — - 

Trang trại trồng cây công 
nị^iệp lâu năm 

18206 

8188 

175 

Trang trại chăn nuôi 

16708 

3003 

1937 

Trang trai nuôi trồng thuỷ sản 

34202 

747 

25147 

Trang trại thuộc các loại khác 

12003 

607 

2741 1 


Hướng dẫn: 

— Chuyển bảng số liệu thành bảng sô liệu lương đôi (sô liệu %) đê thây ro 


đặc điểm về cơ cấu trang trại của cả nước và hai vùng. 

CÁC LOẠI TRANG TRẠI CỦA CÀ Nước, ĐÔNG NAM BỘ 
VÀ DỒNG BẰNG SÔNG CỬXJ LONG, NĂM 2006 (%) 















































nghiệp lâu nărn 




'ĩrang trại chăn nuôi 

14.7 

21.4 

3.6 

Trang trại nuôi trồng thuỷ sản 

30.0 

5.3 

46.1 

Trang trại thuộc các loại khác 

10.6 

4.3 

5.0 


n 


- Nhận xét và giải thích: 

+ ở Dông Nam Bộ: Trang trại trồng cây công nghiệp lâu năm chiếm ti 
trọng lớn nhất, do ở đây có điều kiện thuận lợi cho phát triển cây công 
nghiệp lâu năm (dất đai, khí hậu). Tiếp đến là trang trại chăn nuôi, phát triển 
dựa trôn diều kiện nguồn thức ăn thuận lợi và nhu cầu thực phẩm rất lớn cúa 
các trung tâm công nghiỘỊ? và thành phố lớn. 

+ ở Dồng bằng sông Cửu I.ong. trang trại nuôi trồng thuỷ sản chiếm ti 
trọng lớn nhất, do ớ dây có nhiều diều kiện cho nuôi trồng thuỷ sản (sông 
ngòi, kênh rạch, bãi triều, mặt nước ruộng sâu...). Tiếp đến là trang trại 
trồng cây hàng năm, phát triển dựa trôn các điều kiện thuận lợi về đất đai. 
khí hậu và nhu cầu.... 


- Sản lượng lúa tăng mạnh (dạt 36 triệu lấn năm 2006). Hiện nay: bình 
^uân lưcmg thực có hạt trên đầu người là hơn 470kg/năm. Lượng gạo xuất 
Ịchẩu ở mức 3-4 triệu tân/năm. 

- Các loại màu lương thực đã trở thành các cây hàng hoá. 

- Dồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực lớn nhất cả nước 


(chiếm 50% diện tích và 50% sản lượng lúa cả nước). Đông băng sông Hông 
là vùng sản xuất lương thực lớn thứ hai và là vùng có năng suất lúa cao nhất 

cả nươc. 

□ 4. Nêu các điều kiện và trạng sản xuất cây công nghiệp và cây 


Hài 32 


VẤN ĐÊ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 


□ 1. Nêu ý nghĩa của săn xuất lưo’ng thực ở nưó’c ta. 

ỉ ỉướng dẫn : . , 

\ 0 ) 

- Bảo dảm lương thực cho nhân dân, 

- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi, 

- Nguồn hàng cho xuất khẩu, * 

- Cơ sở dê đa dạng hoá sản xuâl nông nghiệp. o 

□ 2. Nưó’c ta có những thuận lọi và khó khăn gì về ^^u kiện tự nhiên 
đối vói trồng trọt? 

ỉỉướng dẫn: ^ • 

- Thuận lợi: Dất, nước, khí hậu cúa nước l £|^0 phép phát triển sản xuất 
lương thực phù hợp với các vùng sinh thái nông nghiệp. 

- Khó khăn: rhiên tai (bão lụt, hạn hán), sâu bệnh thường xuyên. 

□ 3. Nêu những đặc điểm chủ ycu trong sản xuất lu‘ 0 'ng thực những 


ỉtll 

ỉỉướng dẫn: 

- Diều kiện: 

+ Thuận lợir/^ii hậu nhiệt đới nóng ẩm, có nhiều loại đất thích hợp 
với nhiều loại ^sậỹ^công nghiệp, nguồn lao động dồi dào; đã có mạng lưới 
các cơ sở cli^^Síến nguyên liệu cây công nghiệp. 

+ K^khăn: Thị trường thế giới về sản phẩm cây công nghiệp có nhiều 
biến hàng của ta chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường khó tính, 
./g^liện trạng: 

\ + Chủ yếu là cây công nghiệp nhiệt đới, ngoài ra còn có một số cây 

^ ^ _ í' 1 - ! 




OI 


\ 9 t • 9K. 

o nguôn gôc cận nhiộl. 


+ Tổng diện tích gieo trồng cây công nghiệp năm 2005 là klioảng 2500 
ha, trong đó diện tích cây công nghiệp lâu năm hơn 11600 ha (chiếm hơn 65%). 

□ 5. Nêu sự phân bố các cây công nghiệp lâu năm chủ yếu ỏ' nước ta. 

Hưởng dẫn: 

- Cà phê; Chủ yếu ở Tây Nguyên, ngoài ra ở Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ. 
Cà phê chè mới được trồng nhiều ở Tây Bắc. 

- Cao su: Chủ yếu ờ Dông Nam Bộ, ngoài ra ở Tây Nguyên, một số tỉnh 
Duyên hải miền lYung 

-1 lồ tiêu: Chủ yếu ở Tây Nguyên, Dông Nam Bộ và Duyên hải miền Trung. 

- Điều: Dông Nam Bộ. 

- Dừa; Đồng bằng sông Cửu Long 

- Chè: 1 rung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên (ở tỉnh Lâm Đông). 
Q 6. Nêu sự phân bố các cây công nghiệp hàng năm chủ yêu ở nước ta. 


nam qua. 

/ỉưởng dẫn: 

- Diện lích gieo trồng lúa dã tăng mạnh. 

- Cơ cấu mùa vụ có nhiều thay đổi. 

- Năng suất lúa tăng mạnh. 


Hướng dẫn: 

— Mía: Các vùng chuyên canh được phát triển ở đồng bằng sông Cửu 
ỉ^ong, Dông Nam Bộ và Duyên hải miền Trung. 

- Lạc: Trồng nhiều trên các dồng bằng Thanh - Nghệ - Tĩnh, trên đât 
xám bạc màu ở Đông Nam Bộ và ở ĐắkLắk. 


80 
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- Đậu lưong: í)ược trồng nhiều ở trung du và miền núi Bắc Bộ, gần đây 
được phát triển mạnh ở ĐắkLắk, Hà Tây và Đồng Tháp. 

- Đay: Đồng bàng sông Hồng 

- Cói: Ven biển Ninh Bình, Thanh Hoá. 

□ 7. Trình bày tình hình chung và điều kiện phát triển ngành chăn 

nuôi của nưó’c ta. 

Hướng dẫn: 

a) Tinh hình chung: 

- Tỉ trọng cùa ngành chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp từng 
bước lăng khá vững chắc. 

- Xu hướng nổi bật là ngành chăn nuôi đang tiến mạnh lên sản xuất hàng 
hoá, chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp. 

- Các sản phẩm không qua giết thịt (trứng, sữa) chiếm ti trọng ngày càng 
cao trong giá trị sán xuất của ngành chăn nuôi. 

b) Điều kiện phát triển: 

- Cơ sờ thức ăn cho chăn nuôi được đảm bảo tốt hơn nhiều (hoa màu lương 
thực, đồng cỏ, phụ phẩm ngành thuỷ sản, thức ăn chế biển công nghiệp). 

- Các dịch vụ về giống, thú y đã có nhiều tiến bộ và phát triển rộng khắp. 

- Giống gia súc, gia cầm cho năng suất vẫn còn thấp, chất lượng chưa 
cao (nhất là cho yêu cầu xuất khẩu). 

- Dịch bệnh hại gia súc, gia cầm vẫn đe doạ lan tràn trên diện rộng. 4^ 

- Hiệu quả chăn nuôi chưa thật cao và ổn định. 

1'rình bày về chăn nuôi lợn và gia cầm ở nước ta. 

- Nguồn cung cấp thịt chủ yếu. . 

- Đàn lợn hom 27 triệu con (năm 2005), cung cấp trên 3/4^^^^1ượng thịt 

các loại. Chăn nuôi gia cầm tăng mạnh. ^ 

- Chăn nuôi lợn và gia cầm tập trung nhiều nhất ở ĐẬổg bàng sông Hồng 

và Dồng bàng sông Cửu Long. K 

□ 8. Trình bày về chăn nuôi gia súc ăn cỏ ở niị^ta. 

Ihrớngdẫn: ^ 

- Chủ yếu còn dựa vào các đồng cỏ tự nhiên. 

+ Trâu được nuôi nhiều nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ (hơn 1/2 
đàn trâu cả nước) và Bắc Trung Bộ. 

+ Bò được nuôi nhiều ở Bấc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và 
rây Nguyên. Chăn nuôi bò sữa đã phát triển khá mạnh ờ ven TP. Hồ Chí 
Minh, Hà Nội... 

+ Chăn nuôi dê, cừu cũng tăng mạnh trong những năm gần đây. 


r p 9, Tại sao các cây công nghiệp lâu năm ở nước ta đóng vai trò quan 
trọng nhất trong co- cấu sản xuất cây công nghiệp. 

Hướng dẫn: 

\ - Có giá trị cao. 

_ Nguồn hàng xuất khẩu chủ lực. 

- Điều kiện lự nhiên thuận lợi cho sự phát triển (khí hậu nhiệt đới 
nóng ẩm, có nhiều loại đất thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp, 
nguồn lao động dôi dào; đã có mạng lưới các cơ sở chê biên nguyên liệu 
cay công nghiệp). 

□ 10. Hãy phân tích các n^^n thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta. 

Hướng dẫn: 

- Dồng cỏ có diện /^h rộng ở các miền núi. 

. - Thức ăn từ hỏ^ồiàu lương thực, phụ phẩm ngành thuỷ sản dồi dào. 

- Thức ăn cbỆ^iến công nghiệp ngày càng phong phú. 

□ 11. Tại aói việc đảm bảo an toàn lương thực là cơ sở để đa dạng 
hoá n^ỉ^ nghiệp? 
lỊứỷìg dẫn: 

^ dạng hoá nông nghiệp ở nước ta đồng nghĩa với phát triển chăn nuôi, 
công nghiệp dài ngày, cây ăn quả. Trong đó, do có hiệu quả kinh tế cao, 
^ nên cây công nghiệp, đặc biệt là cây công nghiệp dài ngày được phát triển 
^ trôn quy mô lớn. Dây là cây cho thu hoạch sản phẩm sau một thời gian dài, 
người sản xuất cần được đảm bảo lương thực. 

□ 12. Chứng minh rằng việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây 
ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đói nưó'c ta. 

Hưởng dẫn: 

Việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả sẽ: 

- Làm cho tiềm năng các vùng sinh thái được khai thác để phát triên 
nông nghiệp, các diều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên được phát huy 
trong nền nông nghiệp nhiệt đới. 

- Dẩy mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu (cà phê, cao su, hồ tiêu, điêu, 
hoa quả...). 

Q 13. Diện tích gieo trồng lúa tăng mạnh, chủ yếu là nhờ vào: 

A. Mở rộng diện tích canh tác. B. Tăng vụ. 
c. Thuỷ lợi. D. Câu B + c đúng. 

Hướng dẫn: c 

Q 14. Vùng chuyên canh cà phê lỏ-n nhất nưó-c ta là: 

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ. B. Tây Nguyên, 
c. Dông Nam Bộ. D. Bắc Trung Bộ. 

Hưởng dẫn: B 
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□ 15. Cao su đưọc trồng nhiều nhất ơ: 

A. Duyên hải Trung Bộ. B. Tây Nguyên. 

c. Đông Nam Bộ. D. Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

Hướng dẫn: c 

□ 16. Chè được trồng nhiều nhất ở: 

A. Tây Nguyên. B. Bắc Trung Bộ. 

c. Trung du và miền núi phía Bắc. D. Đông Nam Bộ. 

Hưởng dẫn: c 

□ 17. Đối vói ngành chăn nuôi, khó khăn nào sau đây đã được khắc phục? 

A. Giống gia sức, gia cầm cho năng suất vẫn thấp. 

B. Cơ sờ thức ăn cho chăn nuôi không được bảo đảm. 

c. Dịch bệnh hại gia súc, gia cầm đc doạ lan tràn trên diện rộng. 

D. 1 liệu quả chăn nuôi chưa thật cao và chưa ổn định. 

Hướng dẫn: B 

□ 18. Chăn nuôi bò sữa đang phát triển mạnh ỏ-: 

A. Một số nông trường ở Tây Bắc. 

B. Một số nơi ở Lâm Đồng. 

c. Ven Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

D. Các tỉnh ờ rây Nguyên. 

Hưởng dẫn: c 


f □21. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy phân tích sự phát tricn săn lưọng 
j và khối lưọ-ng xuất khẩu cà phê từ năm 1980 đến năm 2005. 

SẢN LƯỢNG CẢ P1 lÊ NHÂN VÀ KI lốl LƯỢNG CÀ PHÊ 
XUẤT KI lÁU QUA MỘT số NĂM 

(Đom vị: nghìn lấn) 


Năm 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

2005 

Sàn lượng cà 
phê nhân 

8,4 

12^\ 

92 

218 

802,5 

752,1 

*khổi lượng 
xuất khẩu 

4.0. A 

- 

9,2 

89,6 

248,1 

733,9 

912,7 


Hưởng dân: 'ỳ/ 

Sản lượ^i^ phô tăng từ năm 1980, có liên quan đến sự hình thành các 
vùng chu;^canh cà phê ở Tây Nguyên và Dông Nam Bộ. 

S'á^ượng cà phê tăng mạnh từ khoảng năm 1995 trở lại đây, do sự mở 
ôii^iạnh mè diện lích cà phê và yếu tố thị trường (nhu cầu và sự mở rộng 

/"1. ,A ' a; 


trường trong và ngoài nước). 


Hưởng dân : c A 

□ 19. Dựa vào hình 22 SGK (Co- cấu giá trị sản xuất ngành trồng^ự, 
nhận xét về cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt và xu hưóiig^^^®uycn 
dịch CO’ cấu của ngành này. ^. 




o 


.o- 






.\ 


dịch CO' câu của ngành này 

Hướng dan: 


Hưởng dãn: qO 

- Các nhóm cây trồng chủ yếu: Cây lương thực, cây cÔỊ^ighiệp, cây rau 
a, cây ăn quả, cây khác. ^ 

Civ tỉ It-rxnn nió 1cản viiat nriQníi trAno 


đậu, cây ăn quả, cây khác. c -ơ , 

- Sự thay đổi tỉ trọng của các nhóm cây trong giá t^sản xuất ngành trồng 
trọt; cây lương thực, cây ăn quả, rau đậu và c^^khác đêu giảm tỉ trọng, 
trong khi đó, cây công nghiệp có tỉ trọng tăng r^ nhanh. 

□ 20. Xác định trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí 
Việt Nam) các đồng bằng lón của nước ta và các đồng bằng nhỏ hẹp 
ỏ- duyên hải miền Trung. 

Hướng dẫn: 

-1 ỉai đồng bằng IcVn: Đồng bàng sông Hồng và đồng bang sông Cửu Long. 

- Các đồng bằng nhỏ hẹp miền Trung: Đồng bằng Thanh - Nghệ - lình, 
Bình — Trị - rhicn, Nam — Ngãi - Dịnh và đồng bằng ven biển cực Nam 
Trung Bộ (Phú Ycn, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận). 


- Khối lượng xuất khẩu tăng, dặc biệt nhanh từ năm 1995 trở lại đây do 
thị trường trong và ngoài nước mở rộng. Khôi lượng xuât khâu cà phê 
những năm 1995 và 2005 lớn hơn sản lượng cà phê nhân do sự ton kho cua 
những năm trước dề lại. 

□ 22. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy phân tích sự phát triển của ngành 
chăn nuôi và sự thay đổi trong CO' cấu sản lưọ'ng thịt qua các năm 
1996, 2000 và 2005. 

SẢN LƯỢNG THỊT CÁC LOẠI 

(Dơn vị: nghìn lan) 


Năm 

Tổng số 

Thịt trâu 

Thịt bò 

Thịt lợn 

Thịt gia cầm_ 

1996 

1412,3 

49,3 

70,1 

1080,0 

212,9 

2000 

1853,2 

48.4 

93,8 

1418,1 ^ 

292,9 

2005 

2812,2 

59,8 

142,2 

2288,3 

321,9 


Hướng dẫn: 

Dc nhận xét về sự thay dổi trong cơ cấu, nôn chuyển bảng số liệu đã cho 
thành bảng số liệu tương đối (%): có thô lừ bảng sô liệu, vẽ biêu đô (tron) đe 
nhận xét một cách trực quan. 
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SAN LƯỢNG TI lỊT CẢC LOẠI 


Năm 

Tổng số 

Thít trâu 

.i 

Thịt bò 

Thịt lợn 

Thịt gia cầm 

1996 

100,0 

3,5 

5,0 

76,5 

15,0 

2000 

100,0 

2,6 

5,1 

76,5 

15,8 

2005 

100,0 

2,1 

5,1 

81,4 

11,4 


r 


Ịỉướng àẫn: 
a) Xử lí số liệu 


- Phân tích sự phát triển: 

+ Chăn nuôi đủ các loại: gia súc lớn (trâu, bò), gia súc nhỏ (lợn...), 
gia cầm. 

+ Sản lượng thịt không ngừng tăng (năm 2005 gấp đôi năm 1996), tăng 
nhanh nhât là thịt lợn và thịt bò, đặc biệt tăng nhanh vào giai đoạn 2000 - 2005. 

- Sự thay đổi cơ cấu trong sản lượng thịt: 

+ Năm 1996 và nám 2000, ti trọng của sản lượng thịt lợn trong cơ cấu 
không đổi (76,5%), nhưng đến năm 2005, tỉ trọng tăng lên 81,4%. 

+ Thịt gia cầm tăng từ 1996 (15,0%) đến năm 2000 (15,8%), sau đó 
giảm vào năm 2005 (11,4%). 

+ l'hịt trâu giảm dần từ năm 1996 (3,4%) đến năm 2000 (2,6%) và 
năm 2005 (2,1%). 

+ Thịt bò có tỉ trọng trong cơ cấu gần như không thay đổi (năm 1996: 
5,0%, năm 2000: 5,1 %, nam 2005: 5,1 %). 


“"ĩĩarn 

Tống 

số 

Lương 

thực 

Rau 

đậu 

Cây công 
nghiệp 

Cây ăn 
quả 

Cây 

khác 

j990__ 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

1995 

133,4 

126,5 ^ 

143,3 

181,5 

1107 

1227 

jyo 

2ÕÕ5 

183,2^ 

1657 > 

.'(82,1 

325,5 n 

121,4 

132,1 

217,5 

191 8.^ 

- " C/- 

'256,8 

3827 

1587 

142,3" 
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Thực hành: TÍCH sự CHUYỂN DỊCH 

^ CÂU NGÀNH TRỒNG TRỌT 


□ 1. Cho bảng số liệu 

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH TRỒNG TRỌT 
(THEO GIÁ SO SÁNH NĂM 1994) 


ơ 


o 





vị: tì đồng) 

i ' 


Năm 

Tồng số 

Lương 

thực 

Rau 

đậu 

Cây công 
nghiệp ố: 

^Cẩy ăn 

Ỳ quà 

Căy 

khác 

1990 

49604,0 

33289,6 

3477,0 

6692,3^ • 

5028,5 

1116,6 

1995 

661837 

42110,4 

4983,6 

12U^4 

5577,6 

1362,4 

2000 

90858,2 

551637 

6332,4 

21782,0 

6105,9 

14747 

2005 

107897,6 

638527 

8928,2 

^ 25585,7 

7942,7 

1588,5 


k) Nhận xét . 

- Từ nãrn 1990 dố®^005, giá trị sản xuắt của ngành trông trọt theo các 

nhóm cây trống tăh^iột cách ổn định. 

+ Cây coổ^mghiệp cỏ tốc độ tăng nhanh nhất. Trong vòng 15 năm đã 
tăng 382,3®/0‘tằng nhanh nhất ở giai đoạn 1995 - 2000 (tăng 144%). Tiêp 
theo là ra^râậu. Hai cây này có tốc độ tăng trưởng cao hom mức chung. 

^^ây lương thực, cây ăn quả, cây khác có tôc độ tăng thâp hơn mức chung, 
^^ồưa tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu có môi quan hệ rât chặt 


Sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trông trọt chứng tỏ: 

+ Trong sản xuất lương thực, thực phẩm đã có xu hướng đa dạng hoá, 
các loại rau đậu được đây mạnh sản xuât. 

+ Các thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới, đặc biệt là đât đai và khí 
hậu được phát huy ngày càng có hiệu quả. 

□ 2. Cho bảng số liệu 

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM 
VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM (1975 - 2005) 

(Đom vị: nghìn ha) 


a) Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo 
từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%). 

c) Nhận xét về mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưỏmg và sự thay đổi CO’ 
cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên phản ánh điều gì 
trong sản xuất luơng thực, thực phẩm và trong việc phát huy thế mạnh 
của nông nghiệp nhiệt đói. 


Năm 

Cây công nghiệp 
hàng năm 

Cây công nghiệp 

lâu năm 

1975 

210,1 

172,8 

1980 

317,7 

2567 

1985 

600,7 

4707 

1990 ^ 

5427 ^ 

6577 

1995 

716 J 

9027 

2000 

778,1 

1451,3 

2005 

861,5 

1633,6 J 
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a) Phân tích xu hưóng biển động diện tích gieo trồng cây công nghiệp 
hàng năm và cây công nghiệp lâu năm trong khoảng thòi gian từ 1975 


đcn 2005. 


b) Sự thay đỗi cơ cấu diện tích cây công nghiệp (phân theo cây công 
nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm có liên quan như thế nào 
đên sự thay đôi trong phân bố sản xuất cây công nghiệp? 

Hưởng dẫn: Dc phân tích xu hưóng biến động diện tích gieo trồng cây 
công nghiệp hàng năm và lâu năm trong khoảng thời gian 1975 - 2005. 
cũng như để phục vụ câu hỏi b, cần lính toán, xử lí số liệu, lập thành bảng 
mới như sau: 





VẤN ĐÊ PHÁT TRIỂN NGÀNH THUỶ SẢN 
VÀ LẦM NGHIỆP 


1. Trình bày những điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển 
ngành thủy sản. 

Hướng dẫn: 

huân lợi: . , , , 

t Bờ biển dài 3260km và vùng dặc quyền kinh tế trên biên rộng 


Năm 

Cây công nghiệp 
hàng năm 

Cây công nghiệp 
lâu năm 

1975 

54,9 

45,1 

1980 

59,2 

40,8 

1985 

56,1 

43,9 

1990 

45,2 

54,8 

1995 

44,3 

55,7 

2000 

34,9 

65,\ 

2005 

34,5 

65,5 



a) Phán lí;h xu hướng biến dộng diện lích gieo trồng cây công nghtój^ 
hàng năm và cây công nghiệp lâu năm tròng khoảng thời gian từ 1 97i\lr 
2005. ^ 


o, 


.o 


2000 (tăng 549 ha. lăng 1,6 lần). (y" 

~ Diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng chậitíơn cây công nghiệp 
lâu năm (từ 1975 dến 2005, tăng 651,4 ha, tăng^p 4,1 lần); từ 1985 đển 
1990 giảm, sau dó tăng mạnh trong giâi doạnj^0 - 1995 (tăng 174,7 ha; 
1,32 lần). 


di(^iôi trông thuỷ sản nước lợ. 

+ ở một số hải dảo có các rạn dá, là nơi tập trung nhiều ihuý sản có 
giá trị kinh tế... 

^ + Ven bờ có nhiều dào và vụng, vịnh tạo diều kiện chọ các bãi cá dé. 

+ Có nhiều sông suối, kênh rạch, ao hô, ờ vùng đông băng có các 

ô trũng có thể nuôi thà cá, tôm nước ngọt. - , ,. i 

+ Nhân dân có kinh nghiệm và truyền thống đánh bắt và nuôi trông 

thuỷ sản. ^ 

+ Các phưmig tiện tàu thuyền, ngư cụ dược trang bị ngày càng tôt hơn. 

+ Các dịch vụ ihuỷ sản và chế biến thuý sán dược mờ rộng. ^ 

Nhu cầu về các mặt hàng thuỷ sản ở trong nước và thê giới lăng 


nhiều trong những năm gần đây. 

( Sự dổi mới chính sách cùa Nhà nước về phát triên ngành thuỷ sàn. 

Khó khăn; , . i , 

+ Hằng năm cỏ tới 9 - 10 cơn bão xuất hiện ở Biên Ị)ông và 
khoảng 30 - 35 dợt gió mùa dông bác, gây thiệt hại về người và tài sản, 
hạn chế số ngày ra khơi. 

'IV.., rtiiii-íYnd tipn díính hắt nói chuniỉ còn châm dược dôi mơi. 



nn 


hạn chế số ngày ra khơi. 

+ 'lầu thuyền, các phưcmg tiện đánh bắt nói chung còn chậm dược dôi mơi. 
+ 1 lệ thống các cảng cá còn chưa dáp ứng yêu câu. 

+ việc che biến ihuỷ sản, nâng cao chất' lượng thương phâm cũng còn 

nhiều hạn chế. , . , , 

t Ó một số vùng ven biển, môi trường bị suy thoái và nguon lợi 1 iny 

sàn cũng bị de doạ suy giảm. 
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□ 2. Trình bày sự phát triển và phân bố ngành thuỷ sản. 

Hướng dẫn: 

a) Phát triển mạnh 

- Sản lượng thuỷ sản năm 2005 hơn 3,4 triệu tấn, lớn hơn sản lượng thịt 
cộng lại từ chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

- Sản lượng thuỷ sản tính bình quân trên đầu người hiện nay khoảng 42kg. 

- Nuôi trồng thuỷ sản chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu sản 
lượng và giá trị sản xuât thuỷ sản. 

b) Khai thác thuỷ săn 

- Sản lượng khai thác hải sản năm 2005 đạt 1791 nghìn tấn (gấp 2,7 lần 
năm 1990), trong đó riêng cá biển là 1367 nghìn tấn. Sản lượng khai thác 
nội địa ở mức 220 - 240 nghìn tấn. 

- Tât cả các tinh giáp biên đêu đây mạnh đánh bắt hải sản, nhưng nghề cá 
có vai trò lớn hơn ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ. 

- Các tỉnh dân đầu về sản lượng đánh bắt là Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Bình Định, Bình Thuận và Cà Mau (riêng 4 tỉnh chiếm 38% sản lượng 
thuỷ sản khai thác cả nước). 

c) Nuôi trồng thuỷ sản 


r Nước ta 3/4 diện tích là dồi núi, lại có vùng rừng ngập mặn ven biển, 
po vậy ngà^ lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong cơ cấu kinh tế của hầu hết các 

vùng lãnli thổ. 

h) Sự phát triển và phấn bố ngành lăm nghiệp 

- Các hoạt động lâm nghiệp bao gồm: Lâm sinh (trồng rừng, khoanh 
Iiuôi bảo vệ rìmg). 

_ 1'rồng rừng: Cả nước có khoảng 2 triệu ha rừng trông tập trung, trong đó 
yếu là rừng làm nguyên liệu ^iấy, rừng gỗ trụ mỏ, thông nhựa..., rừng 
phòng hộ. I làng năm, cả nước trê^ trên dưới 200 nghìn ha rừng tập trung. 

- Khai thác, chế biến gỗ v^m sản: 

+ Mỗi năm, khai th^9hoảng 2,5 triệu m^ gỗ, khoảng 120 triệu cây tre 
luồng và gần 100 Iriệ^tây nứa. 

+ Các sản nbậin gỗ quan trọng nhất là: gỗ tròn, gỗ xẻ, ván sàn, đồ gồ, 
gỗ lạng và gỗ d^^Cả nước có hơn 400 nhà máy cưa xẻ và vài nghìn xưởng 

vA on thù rôtCì)/' 


-Nuôi tôm: \-v _=_^_ ..... w 

+ Nghê nuôi tôm nước lợ (tôm sú, tôm he, tôm rảo,..) và tôm càng 4, Do có các điều kiện thuận !ọi nào mà Đồng bằng sông CiÍTi Long 

trỏ' thành vùng nuôi cá và nuôi tôm lớn nhất nưó'c ta? 

Hướng dẫn : 

- Có nhiều cửa sông, bãi triều rộng có khả năng nuôi trồng thuỷ sản nước 
mặn, nước lợ. 

- Có hệ thống sông ngòi và kênh rạch chằng chịt nuôi trồng thuỷ sản 
nước ngọt. 

Ũ 5. Hãy tìm các ví dụ để làm sáng tỏ ý nghĩa kinh tế và sinh thái to lÓTi 
của rừng và vai trò của ngành lâm nghiệp. 

Hưởng dẫn : 

~ Ý nghĩa kinh tế và sinh thái của rừng 

+ Rừng cung cấp nhiều lâm sản (gỗ, củi...) và các dược liệu. 

+ Rừng có lác dụng điều hoà lượng nước trên mặt đất, lớp lá cây rơi 
^uống tạo thành một lớp xốp cách nhiệt che phủ đât rừng từ đó làm giảm 
lượng nước bốc hơi và làm lăng độ âm cho đât. 

+ Rừng ảnh hưởng đến sự bốc hơi nước của môi trường xung quanh, 
do dó khí hậu được điều hoà. Ngoài ra, rừng là màng lọc không khí trong 
lành; cản khói, bụi. 


xanh phát trién mạnh. 

+ Kĩ thuật nuôi tôm đi từ quảng canh sang quảng canh cải tiến, báH^*^ 
thâm canh và thâm canh công nghiệp. 

+ Vùng nuôi tôm lớn nhất: Đồng bàng sông Cửu Long, nổi b^các 
tinh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh và Kiên Giap9- Nghề 
nuôi tôm cũng đang phát triên mạnh ở hầu hết các tỉnh duyên h^^ 

+ Tính đến năm 2005, sản lượng tôm nuôi đã 194 tấn. 

riêng Dồng bằng sông Cửu Long là 265 761 tấn (chiếm 8íẵVo). 

- Nghề nuôi cá nước ngọt: 

+ Cũng phát triển, đặc biệt ờ Đồng bằng ^g* Cửu Long (nổi bật là 
An Giang) và Dồng bằng sông I lồng. 

+ Tính đến năm 2005, sản lượng cá nuôi đã lên tới 971 179 tấn, riêng 
Dồng bằng sông Cửu Long là 652 262 tấn (chiếm 67,1%). 

Q 3. Trình bày vai trò, sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp. 

Hưởng dẫn: 

a) Vai trò 

- Ngành lâm nghiệp ở nước ta ta có vai trò về mặt kinh tế và sinh thái 
(phân tích). 
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+ Rừng dóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và bảo vệ đất, ' 
Rừng ngăn cản quá trình xói mòn đất. nhất là ở các sườn đất dốc. 

+ Rừng là nguồn gen quý giá. 

- Vai trò của ngành lâm nghiệp 

t- Khai thác, chế biến gỗ và lâm sản mang lại giá trị kinh lế. 

+ 1'rồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng. 

□ 6. Dựa vào bài 14 SGK, hãy nêu các con số chứng minh rừng nưóc ta 
bị suy thoái nhiều và đã du‘Ọ'c hồi phục một phần. 
ỉỉưởng dẫn: 

- Tổng diện tích có rừng năm 1943 là 14,3 triệu ha, dộ chc phủ 4,0%. 

- Dốn năm 1983, diện lích rừng còn 7.2 triệu ha, độ che phủ 22,0%. 

- Dcn 2006, nhờ công lác trồng rừng và bảo vệ rừng, diện tích rừng dạt 
12,9 triệu ha, dộ che phủ dạt 39,0%. 

- Mặc dù lổng diện tích rừng dang dần tăng lên, nhưng tài nguyên rừng 
vẫn bị suy thoái, vì chất lượng rừng không ngừng giảm sút. 

□ 7. Hãy nêu những nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái tài nguyên rừng 
của nu'ó'c ta. 

Iỉướng dan: 

- Do mở rộng diện tích dấl nông nghiệp; 

- 'rập quán du canh, du cư; 

- Khai thác gỗ, cúi và các sản phẩm ngoài gồ bừa bãi; 

- Cháy rừng, dốt rừng làm rẫy; 

- Xây dựng cơ bản; 

- Buôn bán các loài quý hiếm; 

Do tăng dân số nhanh, di dân và dói nghèo; 

- 1 loạt dộng khai khoáng; 

- Chính sách kinh tế vĩ mô; đội ngũ cán bộ quản lí, b^g^vệ rừng còn thiếu 

về số lượng và cơ sở vật chất; hình thức xử phạt đốiký^i các vi phạm về tài 
nguyên rừng còn chưa nghiêm khắc; ^ • 

- Người dân chưa nhận thức dược giá trị cỳ^ừng, do đó chưa có ý thức 
vô trông rừng và bảo vệ rừng một cách hợp lí; 

- Chiến tranh: Trong cuộc chiến tranh hoá học (1961 - 1971), Mĩ đã rải 
chất dộc hoá học xuống 3.104.000ha rừng và làm mất mát sản lượng gồ ước 
tính 82.830.000m . 

□ 8. Hãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề đe phái 
tricn vốn rừng ò’ nu'ó'c ta hiện nay. 

/ ỉướng dan: 

- lliộn trạng trồng: 


( Cả nước có khoảng 2 triệu ha rừng trồng tập trung, trong đó chù yếu 
là rừng làm nguyên liệu giấy, rừng gồ trụ mỏ, thông nhựa..., rừng phòng hộ. 

+ I làng năm, cả nước trồng trên dưới 200 nghìn ha rừng tập trung. 

+ Diện tích rừng trồng có tăng, nhưng không cao. Phần lớn rừng trồng 
ịihằm mục dích kinh tế, sản xuất cây lấy gồ ngắn ngày, chưa ưụ liên trồng 
nrng phòng hộ. Từ năm 1983 dến 2006, tỉ lộ diện tích rừng trồng đã tăng 
được 2.1 triệu ha. Tuy nhiên diện tích rừng bị phá không phải là nhỏ. 

Á -»« \ ^ L Ấ. Ấ.* ĩi. 
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+ Thực hiặSac biện pháp về kinh tế - xã hội (xây dựng vùng dệm và 
vùng trồng rù^^inh tế; trồng rừng hỗn tạp, ưu tiên cho các loài cây bản địa; 
giao dất,.gâo rừng cho hộ gia đình quản lí; trang bị các phương tiện dự báo 
cháy các phương tiện phục vụ cho kiểm tra, ngăn chặn các hoạt động 
ptó^rng...). 

+ Giáo dục về bảo vệ rừng, nâng cao ý thức về bảo vệ rừng cho toàn dân. 

□ 9. Diều kiện thiên nhiên thuận lọi cho hoạt động dánh bắt hải sản 
của nưó'c ta là: 

A. Nhu cầu của thị tường thế giới ngày càng lớn: 

B. Có nhiều sông ngòi, kênh rạch. 

c. Bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng. 

D. Nhân dân có nhiều kinh nghiệm đánh bắt. 
ỉỉướng dẫn: c 

□ 10. Thuận lọi chủ yếu cho việc nuôi trồng thuỷ sản là: 

A. Bờ biển dài và vùng dặc quyền kinh tế trên biển rộng. 

B. Dọc bờ biển có băi triều, đầm phá, cánh rừng ngập mặn. 

j c. Vùng biển có nguồn lợi hải sản khá phong phú và nhiều loại đặc sản. 

D. ở một số hài đảo tập trung nhiều thuỷ sản có giá trị kinh tế... 

Hướng dẫn: Vi 

Q 11. Sự chuyển dịch cơ cấu sản lưọng và giá trị sản lưọng thuỷ sản từ 
năm 1990 đến 2005 như sau: 

A. Hoạt động khai thác có sản lượng giảm, giá trị sản lượng tăng. 

B. I loạt dộng nuôi trồng có sản lượng tăng, giá trị sản lượng tăng. 
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c. Hoạt dộng khai thác có sản lượng tăng,, giá trị sản lượng giảm. 

D. Hoạt động nuôi trồng có sản lượng giảm, giá trị sản lượng tăng. 
Hưởng dẫn: B 

□ 12. Nguyên nhân chủ yếu làm cho nghề nuôi tôm phát triển "bùng 
nô" trong các năm trở lại đây, là: 

A. Điều kiện nuôi rất thuận lợi, kĩ thuật nuôi ngày càng được cải tiến. 

B. Giá trị thưomg phẩm được nâng cao nhờ công nghiệp chế biến phát triển, 
c. Nhu cầu thị trường ngoài nước được mở rộng và có nhu cầu lớn. 

D. Chính sách phát triển nuôi trồng thuỷ sản của nhà nước. 

Hướng dần : c 

□ 13. Ngành lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong cơ cấu kinh tế của hầu 
hết các vùng lãnh thổ nước ta, vì: 

A. Nước ta có 3/4 đôi núi, lại có vùng rừng ngập mặn ven biển. 

B. Dộ chc phù rừng nước ta tưong đối lớn và hiện đang gia tăng, 
c. Rừng có nhiều giá về kinh tế và môi trường sinh thái. 

D. Nhu cầu về lài nguyên rừng lớn và rất phổ biến. 

Hưởng dẫn: A 

□ 14. Đicm nào sau đây không đúng vói việc trồng rìmg ở nuức ta hiện nay? 

A. Diện tích rừng trồng có tăng, nhưng không cao. 

B. Phần lớn rừng trồng là rừng phòng hộ. 

c. Từ năm 1983 đến 2006, tỉ lệ diện tích rừng trồng tăng 2,1 triệụíííẵ^ 

D. Diện tích rừng bị phá không phải là nhỏ. . 

Hưởng dẫn: B 

□ 15. Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận loỂ^ khỏ khăn đối 
vói sự phát triên của hoạt động khai thác thuỷ sả^íínuóc ta. 

Hướng dẫn: y 


Điều kiện 

Thuận lợi 

Khó khán ' 

Nguồn lợi 

và diều 
kiện đánh 
bắt 

— Bờ biên dài 3260km và vùng 
dặc quyền kinh tế trên biển rộng 
khoảng 1 triệu km^. 

- Nguồn lợi hải sản khá phong 
phủ: lổng trữ lượng khoảng 3,9 - 
4,0 triệu tẩn, có hon 2000 loài cá, 
1647 loài giáp xác, 70 loài tôrn, 
nhuyễn thể có hon 2500 loài, rong 1 

- Hằng năm có tới 9 - 10 
con bão xuất hiện ở Biển 
Dông và khoảng 30-35 
đợt gió mùa đông bấc, 
gây thiệt hại về người và 
tài sản, hạn chế số ngày 
ra khơi. 


Q4 


_ 

biển hơn 600 loài... Ngoài ra còn 

có nhiều loại đặc sản. 

- Có 4 ngư trường trọng điểm: 

Ngư trường Cà Mau - Kiên 
Giang (ngư trường vịnh Thái 
Lan), ngư trường Ninh Thuận - 
Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu, 
ngư trường Hải Phòng - Quảng 
Ninh (ngư trư^^ Vịnh Bắc Bộ) 
và ngư trườndỳquần đảo Hoàng 
Sa, quần rường Sa. • 

- ở hải đảo có các rạn đá, 

là n(ft^p trung nhiều thuỷ sản có 
^'ìrị kinh tế... 

Ven bờ có nliiều đảo và vụng, 
vịnh tạo điều kiện cho các bài cá đẻ. 

+ ở một .số vùng ven 

biển, môi trường bị suy 
thoái và nguồn lợi thuỷ 
sản cũng bị đe doạ suy 
giảm. 

Dtó>èlír và 

^■lìpèn lao 
' động 

Nhân dân có kinh nghiệm và 
truyền thống đánh bắt và nuôi 
trồng thuỷ sản. 


• Cơ sở vật 
chất kĩ 
thuật 

- Các dịch vụ thuỷ sản và chế 
biến thuỷ sản được mở rộng. 

- Các phương tiện tàu thuyền, 
ngư cụ được trang bị ngày càng 
tốt hơn. 

- Hệ thống các cảng cá 
còn chưa đáp ứng yêu cầu. 

- Việc chế biến thuỷ sản, 
nâng cao chất lượng 
thương phẩm cũng còn 
nhiều hạn chế. 

- Tàu ửiuyền, các phương 
tiện đánh bắt nói chung 
còn chậm được đổi mới. 

Dường lối 
^hính sách 

Sự đổi mới chính sách cùa Nhà 
nước về phát triển ngành thuỷ sản. 


Thị trường 

Nhu cầu về các mặt hàng thuỷ sản 
ở trong nước và thế giới tăng 
nhiều trong những năm gần đây. 

Áp lực của một số hình 
thức cạnh tranh không 
lành mạnh ở một số thị 
trường nước ngoài. 
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□ 16. Lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lọi và khó khăn cho 
nuôi trồng thuý sản nước ta. 

ỉỉướng dẫn: 


Điều kiện 

Thuận lợi 

Khó khăn ’ 

Diều kiện 
nuôi trồng 

- Dọc bờ biển có bãi triều, 
dầm phá, rừng ngập mặn 
thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ 
sản nước lợ. 

- Có nhiều sông suối, kênh 
rạch, ao hồ, ở vùng đồng bằng 
có các ô trũng có thể nuôi thả 
cá, tôm nước ngọt. 

- Việc mở rộng diện tích nuôi 
trồng ở vùng đồng bằng còn 
hạn chế do cân nhắc đến việc 
bảo vệ môi trường. 

- Dịch bệnh tôm. 

- Một số vùng nuôi bị nhiễm 
bẩn. 

Dân cư và 
nguồn lao 
dộng 

Nhân dân có kinh nghiệm và 
truyền thống nuôi trồng thuỷ 
sản. 


Cơ sở vật 
chất kĩ 
thuật 

Các dịch vụ thuỷ sản và chế 
biến thuỷ sản được mở rộng. 

Việc chế biến thuỷ sản, nâng 
cao chất lượng thương phẩm 
cũng còn nhiều hạn chế. 

Dường lối 
chính sách 

Sự dổi mới chính sách Nhà nước 
về phát triển ngành thuỷ sản. 


Thị trường 

Nhu cầu về các mặt hàng thuỷ 
sản ở trong nước và thế giới 
tăng nhiều trong những năm 
gần dây. 

Áp lực của một số hình thức 
cạnh tranh không lành mạnỉ^ 
ở một số thị trường 
ngoài. cP 


□ 17. Dựa vào bảng số liệu 24.2 SGK (Sản lưọTig tôm nuôi, ^^uôỉ năm 

1995 và 2005 phân theo vùng) và các tài liệu tham hãy so sánh 

nghề nuôi tôm ở Đồng bằng sông Củ-U Long và Đồnj|^(Ị)^g sông Hồng. 

ỉỉướng dẫn : K' 

- Dồng bằng sông Cửu Long có diện tích mặ^ước nuôi tôm rộng hoTi 
Dồng bằng sông I lồng với bãi triều, cánh rừng"^gập mặn dọc bờ biển; sông 
suối, kênh rạch, ao hồ, ô trũng ở vùng đồng bằng. 

- Dân cư ở Dồng bàng sông Cửu Long có nhiều kinh nghiệm và truyền 
thống trong nuôi tôm hàng hoá. 

- Các dịch vụ cho nuôi tôm ở Đồng bàng sông Cửu Long phát triển rộng rãi. 

- Sản lượng tôm nuôi của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2005 là 
265761 tấn (chiếm 81,2% sản lượng của cả nước), của Đồng bàng sông Hồng 
là 8283 tấn, khoảng hon 1/3 sản lượng tôm của Đồng bằng sông Cửu Long). 
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Bài 25 


TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP 


ĩ 


p L Trình bày những thay đổi chủ yếu trong tổ chức lãnh thổ nông 

nghiệp ỏ’ nưóc ta. 

Hường dẫn: 

a) Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm qua thay 
(ỉổi theo hai xu hướng chính: 

- Tăng cường chuyên môn hoá^ản xuât. phát triên các vùng chuyên canh 
quy mô lớn đối với các sản ph&^ong nghiệp chủ yêu. 

- Dẩy mạnh da dạng hoá n^ì^ nghiệp, đa dạng hoá kinh tê nông thôn. 

b) Kinh tế trang trại cók^i^c phát triên mới, thúc đây sản xuât nông, lâm, 
thuy sản theo hướng sảỊ^iất hàng hoá. 

- Kinh tế trang ^ ơ nước ta phát triển từ kinh tế hộ gia dinh, nhưng 
từng bước đã đưatỊốíng nghiệp thoát khỏi tình trạng tự câp, tự túc lên sản 
xuất hàng hoá^^ 



o 


.o 


^'21'nời kì đầu tập trung phát triển các trang trại trông cây lâu năm, nhưng 
t\)ng mấy năm gần đây, trang trại nuôi trồng thuỷ sản có tôc độ phát triên 
)'^ihanh nhất, rồi dến các trang trại chăn nuôi, trồng cây lâu năm và kinh 
" doanh tổng hợp. 

- Trang trại phát triển sớm và tập trung nhiều nhất ở Dồng bàng sông 
Cửu Long và Đông Nam Bộ. 

□ 2. Hãy tìm sự khác nhau trong chuyên môn hoá nông nghiệp giữa: 
Trung du và miền núi Bắc Bộ vói Tây Nguyên, Đồng bằng sông 
Hồng và Đồng bàng sông Cửu Long. 

Hướng dẫn: 

a) Trung (lu và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên 
~ Trung du và miền núi Bắc Bộ: Phát triên cây công nghiệp có nguôn gôc 
ôn dới và cận nhiệt (chè, trẩu, sở, hồi...); cây đậu tương, thuôc lá; cây ăn 


quả, dược liệu; trâu, bò lấy thịt, sữa, lợn (trung du). 

- Tây Nguyên: Cà phê, chè, cao su, dâu tàm, hồ tiêu; bò thịt và bò sữa. 

- Sự khác nhau về các sản phẩm chuyên môn hoá băt nguộn từ sự khác 
nhau về điều kiện phát triển nổi bật: Trung du và miền núi Bắc Bộ với khí 
hậu có một mùa đông lạnh thích hợp cho các cây trồng có nguồn gốc cận nhiệt; 
dất lcralit, nói riêng là đất đỏ dá vôi thuận lợi cho các cây đậu lương, thuôc 
lá... Tây Nguyên có đất đỏ badan diện tích rộng và khí hậu có tính cận xích 
hạo, nên thuận lợi cho trồng các cây công nghiệp nhiệt đới lâu năm; tren 
vùng núi cao, nhiệt độ hạ thấp có thể trồng chè. Chăn nuôi được phát triền 

ở hai vùng dựa trên các đồng cỏ và tác dộng cùa khí hậu. 
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b) Đồng hằng sông Hằng và Đồng bằng sông Cửu Long: 

- Đồng bằng sông Hồng: Lúa cao sản, lúa có chất lượng cao; cây thực 
phấm, cây ăn quả; đay, cói; lợn, bò sữa, gia cầm, nuôi thuỷ sản nước ngọt, 
mặn, lợ. 

- Dồng bằng sông Cửu Long: Lúa, lúa có chẩt lượng cao; cây công 
nghiệp ngắn ngày; cây ăn quả nhiệt đới; thuỷ sản (đặc biệt là tôm); gia cầni 
(đặc biệt là vịt đàn). 


- Nguyên nhân: Đồng bằng sông Hồng có trình độ thâm carứi lúa cao; có 
mùa đông lạnh cho phép phát triển vụ đông; có nguồn thức ăn cho chăn nuôi 
(ừ các phụ phẩm của ngành trồng trọt; nhiều ao hồ, mặt nước, cửa sông.. . 
Đồng bàng sông Cửu Long có diện tích đất rộng, trong đó diện tích đất phù 
sa ngọt tương đối lớn; khí hậu có tính cận xích đạo; diện tích mặt nước rộng, 
đọc bờ biển có nhiều bãi triều, nhiều cánh rừng ngập mặn... 

□ 3. Tại sao việc phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp kct họp 
vói công nghiệp chế biến lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với tổ chức 
lãnh thổ nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. 

Hướng dẫn: 


Trong nông nghiệp và phát triên kinh lê - xã hội ở nông thôn, mặc dù 
kinh tế hộ đã mang lại nhiều thành tựu, nhưng do nguồn lực hạn chế nên 


kinh tê hộ gia đình khó có thê đưa nôn nông nghiệp nước ta tiên lên sản xuât 4)« 
hàng hoá theo quy mô lớn. ^ 

Sự phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp kết hợp với công Ị^Ịaiẹp 
chế biến có khả năng huy động các nguồn lực lớn hơn, làm gia chất 
lượng sản phẩrn nông nghiệp với quy mô lớn và trình độ cao thúc đẩy 
nông nghiệp tiến nhanh lên sản xuất hàng hoá, làm dộng l^cho tổ chức 
lãnh thố nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội nông t^s. 

□ 4. Cây ăn quá, dược liệu là chuyên môn hoá sản )^t của vùng: 

A. 'l ây Nguyên. B. Dông Nam Bộ. 

c. Bắc 'lYung Bộ. D. Trui^^u và miền núi phía Bắc. 

Hướng dẫn: D 

□ 5. Chuyên môn hoá săn xuất của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là: 




A. Cây công nghiệp có nguồn gốc ôn đới và cận nhiệt (chè, trẩu, sở...). 


B. Cây thực phẩm, đặc biệt là các loại rau quả cao cấp. 
c. Cây công nghiệp hàng năm (mía, thuốc lá, lạc, dâu tằm...). 
D. Cây ăn quả nhiệt dới (chôm chôm, xoài, sầu riêng...). 
ỉỉướng dẫn: A 
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p 6. l..oại sản phẳm nông nghiệp tập trung rất cao ỏ' Đồng bàng sông 
Cửu Long là: 

A. Lúa gạo. gia cầm, thuỷ sản nước ngọt, dừa, mía. 

3. Lúa gạo, lợn, thuỷ sản nước ngọt, dừa. mía, cói. 

C. Lúa gạo, gia cầm, Ihuỳ sản nước ngọt, đay, mía, cói. 

D. Lúa gạo. gia cầm, thuỳ sản nước ngọt, dừa, mía, đậu lương. 

Hưởng dẫn : A 

□ 7. Loại sản phẩm nông nghiệp tập trung rất cao ở Đồng bằng sông 

Hồng là: cy' 

A. Lợn, gia cầm, đay, dâgSírơng. • 

B. I.ợn, gia cầm, da^^Ặi. 

c. Lúa gạo, gia thuỷ sản nước ngọt. 

D. Lúa gạo, cói. 

Hướng 

□ 8. Lqaéần phẩm nông nghiệp tập trung rất cao ở Tây Nguyên là: 

A,,^^u, bò. B. Chè búp. 

Cà phô. D. Cao su. 

Hưởng dẫn : c 

□ 9. Vùng có số lượng trang trại nhiều nhất trong cả nưó'c là: 

A. Dông Nam Bộ. B. Tây Nguyên, 

c. Dồng bàng sông Cửu Long. D. Đồng bằng sông Hồng. 

Hưởng dan: c 

□ 10. Dựa vào bảng 25.1 SGK (Tóm tắt một số đặc điểm nổi bật của 
7 vùng nông nghiệp), đối chiếu vói bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, 
bản đồ Nông nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy trình 
bày các đặc điểm chủ yếu của một vùng nông nghiệp (ví dụ Đồng 
bằng sông Hồng). 

Hướng dan: 

- Điều kiện sinh thái nông nghiệp: Đồng bằng châu thổ có nhiều ô trũng. 
Hất phù sa sông I lồng và phù sa sông rhái Bình. Có mùa đông lạnh. 

- Diều kiện kinh tế — xã hội: Mật độ dân số cao nhất cả nước. Dân có 
kinh nghiệm thâm canh. Mạng lưới đô thị dày đặc; các thành phô lớn, tập 
trung công nghiệp chế biến. Quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá đang 
dược đẩy mạnh. 

- Trình độ thâm canh: Khá cao, đầu tư nhiều lao động, áp dụng các giông 
mới, cao sản, công nghệ tiến bộ. 
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- Chuyên môn hoá sàn xuất; Lúa cao sản, lúa có chất lượng cao. Cây 
thực phẩm, đặc biệt là các loại rau quả cao cấp. Cây ăn quả. đay. cói. Lợn 
bò sữa (ven thành phố lớn), gia cầm, nuôi thuỷ sản nước ngọt (ở các ò 
trũng), thuỷ sản mặn, lợ. 

□ 11. Đọc bảng 25.2 SGK (Xu hưóng thay đổi trong cơ cấu sản phẩii) 
nông nghiệp của vùng) theo hàng ngang, hãy nêu đặc điểm phân bổ 
sản xuất lúa gạo và thuỷ sản nưóx ngọt; theo cột, hãy trình bày các 
sản phẩm nông nghiệp chuyên môn hoá của Đồng bằng sông Hồng 
và Đồng bằng sông Cửu Long, xu hưóìig biến đổi trong sản xuất các 
sán phẩm này. 

ỈỈUỚHỊỊ dẫn: 

- Theo hàng ngang: 

+ Lúa gạo: Tập trung rất cao ở Đồng bằng sông Cứu Long, cao ó 
Dồng bằng sông Hồng, trung bình ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam 
Trung Bộ, Trung du và miền núi Bắc Bộ, không đáng kể ở Tây Nguyên, Đông 
Nam Bộ. 

+ Thuỷ sản nước ngọt: Tập trung rất cao ở Đồng bằng sông Cửu Long, 
cao ở Dồng bằng sông Hồng, trung bình ở Đông Nam Bộ, Trung du và miền 
núi Bắc Bộ, không dáng kể ở Bắc 'Lrung Bộ. 

- Theo hàn4 dọc: Sản phẩm chuyên môn hoá và xu hướng biến động 

I Đồng bằng sông Hồng; Lợn, cói (xu hướng biến động tăi]^ gia 
câm, đậu tương (tăng mạnh), thuỷ sản nước ngọt (xu hướng biến d|^ tăng), 
đay (xu hướng biên động giảm), lúa gạo. * 

. . . , ,, ■ X , ,_0' ..i 

+ Đông băng sông Cửu Long; Lúa gạo, gia câm (xutoơng biên động 
lăng rất mạnh), thuỷ sản nước ngọt, dừa, lợn. đay, cói (tậ^^ạnh), mía. 

□ 12. Quan sát hình 25 SGK (Số lưọTig trang trạáụ^ân theo năm thành 
lập trang trại và theo vùng) và kiến thức JịV học, hãy giải thích tại 
sao kinh tế trang trại lại rất phát triển ỏvỊ^ng bằng sông Cửu Long. 

Hướng dan: 


r 


3.6 


MỘT SỐ VÁN ĐÈ PHÁT TRIÉN 
vẦ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP 

Cơ CÂU NGÀNH CÔNG NGHIỆP 




p 1. Tại sao nói cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta tương đối đa 

dạng? Nêu một số phương hư^Tig hoàn thiện cơ câu ngành công nghiệp. 

Hưmg dẫn : ^ 

^ Cơ cấu ngành công của nước ta tương đổi đa dạng: 

+ Theo cách phâi^ại hiện hành, nước ta có 3 nhóm với 29 ngành 
công nghiệp: Nhónt<^g nghiệp khai thác (4 ngành), nhóm công nghiệp chê 
biến (23 ngành) .^ạ)^óm sản xuất, phân phối điện, khí đôl, nước (2 ngành). 

+ Một s.^gành công nghiệp trọng điểm: Năng lượng, chê biên lương 
thực - tliỊí^hẩm, dệt - may, hoá chất - phân bón - cao su, vật liệu xây 
dựng, CÍ^^IÍ - điện tử... 

cấu ngành công nghiệp có sự chuyển dịch rõ rệt nhăm thích nghi 
v^ình hình mới để hội nhập vào thị trường thê giới và khu vực. 

- Phương hướng chủ yếu hoàn thiện cơ cấu ngành: 

+ Xây dựng một cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt, thích 
nghi với cơ chế thị trường, phù hợp với tình hình phát triên thực te cua đat 
nước cũng như xu thế chung của khu vực và thê giới. 

+ Dẩy mạnh các ngành công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỳ sản, 
công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; tập trung phát triên công nghiệp khai 
thác và chế biến dầu khí; đưa công nghiệp điện năng đi trước một bước. Cac 
ngành khác có thể điều chỉnh theo nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. 

+ Dầu lư theo chiều sâu, đổi mới trmig thiết bị và công nghệ nhăm 
nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. 

□ 2. Chứng minh rằng cơ cấu của ngành công nghiệp nước ta tưong 
đối đa dạng. 

Hưởng dẫn: 


Dồng bằng sông Cửu Long có nhiều điều kiện thuận lợi về; 

- Dất đai và diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản (rộng, tập trung), 
rừng (ngập mặn, rừng tràm trên đất phèn...). 

- Các chính sách phát triển, thị trường, kinh nghiệm sàn xuất hàng hoá 
của dân cư. 


- Theo cách phân loại hiện hành, nước ta có 3 nhóm với 29 ngành công 
nghiệp; nhóm công nghiệp khai thác (4 ngành), nhóm công nghiệp chê bien 
(23 ngành) và nhóm sản xuất, phân phôi điện, khí đôt, nước (2 ngành). 

- Một số ngành công nghiệp trọng điểm: năng lượng, chế biến lương 
thực - thực phẩm, dệt - may, hoá chất - phân bón - cao su, vật liệu xay 
dựng, cơ khí - điện tử... 


inn 
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□ 3. Tại sao CO' cấu ngành của công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch? 

Hướng dẫn: 'lìong xu hướng toàn cầu hoá, nước ta đẩy mạnh hội nhập 
quốc tế và khu vực, cơ cấu ngành của côngmghiệp có SỊĨ chuyển dịch nhằrii 
thích nghi với tình hình mới để có thể hội nhập vào thị trường thê giới và 
khu vực. 

□ 4. Chứng minh rằng ngành công nghiệp của nưóc ta có sự phân hoá 
về mặt lãnh thổ. Tại sao lại có sự phân hoá đó? 

Hướng dần: 

- Hai khu vực tập trung công nghiệp của nước ta là Đồng bàng sôni: 
Hồng và phụ cận, Dông Nam Bộ và phụ cận. Ngoài ra, dọc Duyên hải miên 
Trung rải rác có một số trung tâm công nghiệp, ơ các khu vực còn lại, mÚ! 
độ tập trung công nghiệp rất thấp. 

- Sự phân hoá công nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố. 

+ Những khu vực tập trung công nghiệp thường gắn liền với sự có mặt 
của tài nguyên thiên nhiên, nguôn lao động có tay nghê, thị trường, kôl câu 
hạ tầng và vị trí địa lí thuận lợi. 

+ Những khu vực gặp nhiều hạn chế trong phát triển công nghiệp (trung 
du và miền núi) là do sự thiếu đồng bộ của các nhân tố trên, đặc biệt là giao 
thông vận tải. 

□ 5. Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế 

của nu‘ó’c ta. . ( 

Hưởng dân: \ ổ) 

- Cơ cấu công nghiệp theo thành phầii kinh tế gồm: Khu vực Nhàj:^ơc. 
khu vực ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. o 

I- Khu vực kinh tế Nhà nước: Trung ương và địa phương. * 

+ Khu vực ngoài Nhà nước: Tập thể, tư nhân, cá thể. 

- Xu hướng chung của sự thay đổi cơ cấu công nghiê^meo thành phần 
kinh tế là: giảm mạnh tỉ trọng của khu vực Nhà nướfc'®ng ti trọng của khu 
vực ngoài Nhà nước, đặc biệt là khu vực có vốn đ^tirhước ngoài. 

□ 6. Cơ cấu công nghiệp được biểu hiện ở: 

A. Các ngành công nghiệp trong toàn bộ hệ thông các ngành công nghiệp. 

B. Mối quan hệ giữa các ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp- 
c. Tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành trong loàn bộ hệ thống các ngành. 

D. Thứ tự về giá trị sản xuất của mỗi ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành. 
Hưởng dẫn: c 

□ 7. Theo cách phân loại hiện hành, nước ta có các nhóm ngành công nghiệp: 

A. Công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ. 

B. Công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến; sản xuát, phân phôi 
điện, khí đốt, nước. 


c. Công nghiệp năng lượng, công nghiệp vật liệu, công nghiệp sản xuât 
rông cụ lao động, công nghiệp chế biến và hàng tiêu dùng. 

D. Công nghiệp nhom A, công nghiệp nhóm B; sản xuất, phân phối điện, 
nước, khí dôt. 

Hướng dẫn: z ,__ 

□ 8. Nguyên nhân chủ yếu làm cho cơ cấu ngành công nghiệp của nưởc 
tâ kha đa dạng và tương đối đầy đủ các ngành là do: 

Ạ. Quá trình công nghiệp hoá, H^ện đại hoá. 

B. Nền kinh tế chuyển sang^^^hế thị trường, 
c. Đất nước hội nhập thế giới và khu vực. 

D. Tài nguyên thiên nl'^ đa dạng. 

Hướng dẫn: A . .i __ UA* 

□ 9. Nguyên nkặS^làm cho một số vùng gặp nhiều khó khăn trong phát 

triển côní^^hiệp là: 

A. Tài ^^ên khoáng sản nghèo. 

B. K^ồôn lao động có tay nghề ít. 

(^Xết cấu hạ tầng còn yếu và vị trí không thuận lợi. 

^ \'\). Các yếu to tài nguyên, lao động, kết cấu, thị trường... không đông bộ. 

^ Hướng dẫn: D , Ẩ, - ..A./. 

□ 10. Khu vực có mức độ tập trung vào loại cạo nhạt trong cả 
nhưng tổng giá trị sản xuằt công nghiệp không phải đứng đâu cả 

nước là: 

A. Dông Nam Bộ. 

B. Đồng bàng sông Hồng và vùng phụ cận. 
c. Đồng bằng sông Cửu Long. 

D. Duyên hải miền Trung. 

□ 11. Xu hướng chung của sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo 
thành phần kinh tế là: 

I Giảm mạnh ti trọng của khu vực Nhà nước, tàng tỉ trọng của khu vực 
ngoài Nhà nước. 

B. Giảm mạnh tỉ trọng cùa khu vực Nhà nước, tăng rất nhanh tỉ trọng cua 
khu vực có vốn đâu tư nước ngoài. 

c. Tăng ti trọng của khu vực Nhà nước, giảm mạnh tỉ trọng của khu vực 
ngoai Nha nước, nhanh khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. 

D. Câu A + B đúng. 

Hưởng dẫn: D 
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D 12. Dựa vào hình 26.2 SGK (Công nghiệp chung) hoặc Atlat Địa lị 

Việt Nam, hãy trình bày sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp nưóc ta. 

Hướng dẫn: 

- Hoạt động công nghiệp tập trung chủ yếu ờ một số khu vực: 

+ ở Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận là khu vực có mức 
độ tập trung công nghiệp cao nhất cả nước. Từ Hà Nội, hoạt động công 
nghiệp với chuyên môn hoá khác nhau lan toả đi nhiều hướng dọc theo các 
tuyến giao thông huyết mạch: Hải Phòng - Hạ Long - cẩm Phả (cơ khí ~ 
khai thác than), Đáp cầu - Bắc Giang (vật liệu xây dựng, phân hoá học), 
Đông Anh - 'ĩhái Nguyên (cơ khí, luyện kim), Việt Trì - Lâm Thao - Phú Thọ 
(hoả chất - giấy), Hà Đông - Hoà Bình (Ihuỷ điện), Nam Định - Ninh Bình 
'ĩhanh Hoá (dệt, điện, xi măng). 

+ ơ Nam Bộ hình thành một dải phân bô công nghiệp, trong đó nổi lên 
các trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nươc như l’P. Hồ Chí Minh, Biên 
I loà, Vũng Tàu. 

+ Dọc theo duyên hải miền Trung có các trung tâm: Đà Nằng (quan trọng 
nhât), Vinh, Quy Nhơn, Nha Trang.... 

+ () các khu vực còn lại, nhất là ở vùng núi, hoạt động công nghiệp phát 
triên chậm; phân bô rời rạc, phân tán. 


Hài 27 


VÂN ĐÊ PHÁT TRIỂN MỘT sô 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM 
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□ 1. Trình bày một số điểm chủ yếu vc công nghiệp khaị^ac nguyên, 
nhiên liệu của nước ta. ND 

Hướng dân: ' C/ 

0 

- Công nghiệp khai thác than: V 

+ Than antraxit tập trung ở khu vực Quảng„^ỉhh với trữ lượng hơn 3 tỉ 
tấn, cho nhiệt lươna 7000 - 8000 calo/ku. ■Ặ 


+ Than nâu phân bố ờ đồng bằng sông Hồng, trữ lượng hàng chục ti tấn. 

+ Than bùn tập trung nhiều ở khu vực u Minh. 

+ Sản lượng than liên tục tăng, năm 2005 đạt gần 34 triệu lấn. 

- Công nghiệp khai thác dầu, khí: 

+ Dầu khí của nước ta tập trung ở các bể trầm tích chứa dầu ngoài 
thêm lục địa với trữ lượng vài tỉ tấn dầu và hàng trăm tỉ m^ khí. Hai bể trầm 
lích có triên vọng nhất về trừ lượng và khả năng khai thác là bể Cửu Long 
và bê Nam Côn Sơn. 


- Khai thác dầu khí bát đầu từ năm 1986. Sán lưọmg tăng liên tục và dạt 
Ịiơn 18,5 triệu tấn/ năm 2005. 

+ Khí đốt đang dược khai thác phục vụ cho các nhà máy điện. 

- Công nghiệp lọc, hoá dầu chuẩn bị ra đời với Nhà máy lọc dầu Dung 
Quất (Quảng Ngãi) với công suât 6,5 triệu tân/ năm. 

p 2. Nêu một số điểm chính về công nghiệp điện lực nước ta. 

Hướng dẫn: 

- Tiềm năng phát triển điện lưỏyCÓ nhiều: Than, dầu, trữ lượng thuỷ điện, 
năng lượng sức gió, sức nước.(^ 

- Sản lượng điện tăng rất Ị^Onh (từ 5,2 ti kWh năm 1985 lên gân 52,1 ti kWh 
năm 2005). 

- Cơ cấu sản lượt^'2aiện: Giai đoạn 1991 - 1996, thuỷ điện luôn chiếm 
hơn 70%; đến 2Q^^ản xuất điện từ than và khí chiếm 70% sản lượng, 
trong đó tỉ trọn^^o nhất tuộc về điezen - tuabin khí. 

- Vồ mài^ưới tải điện: Đáng chú ý là đường dây siêu cao áp 550 KV từ 
lloà Bìnị^® phú Lâm (TP. Hồ Chí Minh) dài 1488km. 

- í^y điện: 

Tiềm năng rất lớn, tập trung chủ yếu ở hệ thống sông Hồng (37%) 
hệ thống sông Dồng Nai (19%). 

+ Các nhà máy thuỷ diện lớn (kể tên). 

-Nhiệt điện: 

+ Cơ sở nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc là than, chù 
yếu từ các mỏ tại Quảng Ninh, còn ở miền Trung và miền Nam lại dựa vào 
nguồn dầu nhập khẩu. Từ sau năm 1995 có thêm khí tự nhiên phục vụ cho 
các nhà máy điện chạy bằng tuốc bin khí ở Bà Rịa, Phú Mĩ và Cà Mau. 

+ Các nhà máy nhiệt điện lớn của nước ta (kể tên). 

Q 3. Nêu các phân ngành của công nghiệp chế biến lương thực, thực phâm. 
Hướng dẫn: 

~ Chế biến sản phẩm trồng trọt (công nghiệp xay xát, đường mía; chè, cà 
phô, thuốc lá; rượu, bia, nước ngọt; sản phẩm khác). 

- Chế biến sản phẩm chăn nuôi (sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt và các 
sản phẩm từ thịt). 

- Chế biến hải sản (nước mắm, muối; tôm, cá; sản phẩm khác). 

Q 4. Hăy phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với việc phát triên 
công nghiệp điện lực của nưỏ’c ta. 

Hướng dần: 

~ I han: Than antraxit, tập trung ở khu vực Quảng Ninh với trữ lượng hơn 
3 ti tấn, cho nhiệt lượng 7000 - 8000 calo/kg. Ngoài ra có than bùn, than nâu. 











- Dầu khí: 'l ập trung ờ các bể trầm lích chứa dầu ngoài thềm lục địa với 
trữ lượng vài tỉ tấn dầu và hàng trăm ti m^ khí. Hai bể trầm tích có triển 
vọng nhất về trữ lưtmg và khả năng khai thác là bể Cửu Long và bc Nam 
Côn Sơn. 

- Nguồn Ihuỷ năng: 'riềm năng rất lớn, về lí thuyết, công suất có thể đạt 
khoảng 30 triệu kw với sản lượng 260 - 270 tỉ kw. Tiềm năng nay tập trung 
chủ yéu ở hệ thống sông Hồng (37%) và hệ thống sông Đông Nai (19%). 

Các nguồn năng lượng khác (sức gió, sức nước, năng lượng mặt trời.. ; 
ở nước la rất dồi dào, cho phép đa dạng hoá ngành điện lực. 

□ 5. Hãy giải thích vì sao công nghiệp chc biến lưoiỉg thực, thực phẩm 

là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay? 

Hướng dẫn: 

- Ngành có thế mạnh lâu dài, dựa trên nguyên liệu tại chỗ phong phú và 
thị trường tiêu thụ rộng lớn ở trong và ngoài nước. 

- Ngành mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội. 

- Ngành có tác động mạnh mẽ đến việc phát triển các ngành kinh tế khác 
(trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản). 

□ 6. Tại sao công nghiệp năng lưọTig lại là ngành công nghiệp trọng 

điểm của nước ta? 

Hướng dẫn: 

- Ngành công nghiệp năng lượng ở nước ta có thế mạnh lâu dài, dựa 
nguồn tài nguyên dồi dào về than dá, dầu khí, trữ năng thuỷ điện lớn vàY^ 
gió, sức.nước, năng lượng mặt trời lớn... 

- Ngành mang lại hiệu quả cao về kinh tế-xã hội. 

- Ngành có tác động mạnh mẽ dến việc phát triển các ngấnh kinh tê 

khác. Công nghiệp năng lượng là một trong những ngành ktní? tê quan trọng 
và cơ bản của một quốc giạ. Nền sản xuất hiện đại chỉ pl^á|?(riển được với sự 
tồn tại của cơ sở năng lượng nhất định. Năng lưọmgựỗ' tiền đề của tiến bộ 
khoa học - kĩ thuật. • 

□ 7. Phân tích cơ'cấu ngành công nghiệp.^^ực phẩm: Cơ sở nguyên 

liệu, tình hình sản xuất và phân bố. 

Hướng dẫn: 

- Công nghiệp thực phẩm có cơ cấu đa dạng, gồm phân ngành chế biên 
sản phẩm trồng trọt, chế biến sản phẩm chăn nuôi, chế biến thuỷ, hải sản- 
'krong mỗi phân ngành có nhiều hoạt động công nghiệp khác nhau (ví dụ- 
phân ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi có hoạt động chế biên sữa và cát 
sản phẩm từ sữa, chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt). Các phân ngành này 
phát triển dựa trên cơ sở nguyên liệu tại chỗ và phong phú của ngành trông 
trọt, chăn nuôi và thuỷ sản. 


__ 

- Ngành công nghiệp chê biên lươrạg thực, thực phâm là ngành công 

I Iighiệp trọng điềm cùa nước tạ, phát triển mạnh mẽ với sản phàm đa dạng. 

1 llàng năm, ngành này cung cấp khoảng 1 triệu tấn đường, 12 vạn tấn chè, 

go vạn tấn cà phê nhân, 300 350 triệu hộp sữa; các sản phẩm tôm, cá đông 

lạnh và đồ hộp... 

. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm phát triển gắn với nguồn 
nguyên liệu và nhu cầu cùa thị trường tiêu thụ, nên thường phân bô ờ vùng 
nguyên liệu và các đô thị lớn (vH^ồkỊi: Công nghiệp đường mía phát triên dựa 
tren nguyên liệu tại chỗ nên bố tập trung ờ Đồng bằng sông Cửu Long, 
pông Nam Bộ, Bắc l'runị^© và Duyên hải Nam Trung Bộ. Công nghiệp chc 
biến thịt và các sàn phq^^r thịt đáp ứng trực tiếp cho nhu cầu tiêu thụ tại chô, 
nên phát triển tập trụ^ờ các đô thị lớn như Hà Nội và 1 p. 1 lô Chí Minh...). 

□ 8. Điểm nà(v<^ đây không đúng vói tình hình phát triển ngành điện 
của nưóc(t^iện nay (2006)? 

A. Sận<ỉìí^g điện tăng rất nhanh. 

^ À 1 ‘X 1 ^f\r\/ 

BCÍ^uỷ diện luôn chiêm hơn 70%. 

Màng lưới điện đã thống nhất trong cả nước. 
c. Đang sử dụng khí vào sản xuất điện. 
jó^ Hướng dẫn: B 

I □ 9. Tiềm năng thuỷ điện nước ta tập trung chủ yếu ở hệ thống sông: 

Ị A. Hồng và Dồng Nai. B. Dồng Nai và Cửu I.ong. 

c. Cửu Long và 'l ây Nguyôn. D. Tây Nguyên và miền Trung. 
Hướng dẫn: A 

□ 10. Công nghiệp năng lưọng là ngành công nghiệp trọng điểm của 
nước ta, không phải vì ngành này: 

A. Có thế mạnh lâu dài, dựa trên nguồn tài nguyên tự nhiên dồi dào. 

B. Mang lại hiệu quà cao về kinh tế - xã hội. 
c. Có vai trò chù lực trong xuất khẩu hàng hoá. 

c. Có tác động mạnh mẽ đến việc phát triển các ngành kinh tế khác. 
Hưởng dẫn : c 

Q 11. Nguyên nhân làm cho công nghiệp chế biến lưoTig thực, thục 
phẩm nước ta phân bố rộng rãi là: 

A. Nguyên liệu chủ yếu của ngành là sản phẩm từ nông nghiệp và lừ 
ngành thuỷ sản, khó bảo quản, vận chuyển xa tôn kém. 

B. Nước ta có nguồn nguyên liệu tại chỗ đa dạng, phong phú, có ở khap 
tất cả các vùng lãnh thổ. 







c. Thị trường tiêu thụ sản phẩm cùa công nghiệp lương thực thực phẩm 
nước ta rộng lớn, đặc biệt ở các thành phố, thị xã và các trung tâm dân 
cư ở các dồng bằng. 

D. Câu B + c đúng. 
lỉirởng dẫn: D 

□ 12. Đặc điếm nào sau đây đúng vói sự phân bố của ngành công 
nghiệp chế biến lu’ 0 ’ng thực, thụx phẩm? 

A. Phần lớn xí nghiệp sơ chế đều gẳn với vùng nguyên liệu. 

B. Các xí nghiệp chế biến thành phẩm có xu hướng phân bố gần nơi tiêu thụ. 
c. Hầu hết các xí nghiệp vừa ở nơi có nguyên liệu, vừa ớ nơi tiêu thụ. 

D. Câu A + B dúng. 

Hướng dẫn: D 

□ 13. Dựa vào bản đồ khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt 
Nam) và kiến thức đã học, hãy trình bày về tài nguyên than của nưóc 
ta (các loại, trữ lu‘ọ‘ng, phân bố). 

Hướng dan: 

- 'Phan antraxit tập trung ở khu vực Quảng Ninh với trữ lượng hơn 3 tỉ tẩn, 
cho nhiệt lượng 7000 - 8000 calo/kg. 

- 'Phan nâu phân bố ở đồng bằng sông nồng, trữ lượng hàng chục tỉ lấn. 

- Than bùn tập trung nhiều ở khu vực u Minh. 

□ 14. Hãy xác định các nhà máy thuỷ điện lón nhất của nước ta trc^'' 
bản đồ (lược đồ) và giải thích sự phân bố của chúng. 

- Hoà Bình (1920 MW) trên sông Dà, Y-a-li (720 MW) trên sông XẩÍ^an. 
'Prị An (400 MW) trôn sông Đồng Nai, Hàm Thuận - Đa Mịphổ MW) 


4 Chò; Trung du và miền núi Bắc Bộ, 'Pây Nguyên. Đây là hai vùng 
trồng chò lón cảu cà nước. 

4- Cà phê: 'Pây Nguyên. Cơ sở chế biến gắn với vùng trồng cà phê 
('pây Nguyên là vùng chuyên canh cà phê lớn nhâl cả nước). 

4 Rượu, bia, nước ngọt: Sản xuất chủ yếu hướng vào phục vụ nhu cầu 
tai chỗ, nên lập trung ở các đô thị lớn. 

- Chế biến sản phẩm chăn nuôi: 

4- Sản phẩm sữa và từ sữa: Tập trung ở nơi nuôi bò sữa và nơi tiêu thụ 
nhiều (các đô thị lớn). 

4 - 'Phịt và sàn phấm ti^ịt: 'Pập trung ở nơi tiêu thụ lớn (Hà Nội và 
TP. I lồ Chí Minh). 

- Chế biến ihuỷ Jạ^sản: Tập trung chủ yếu ờ vùng nguyên liệu (khai 
thác, nuôi trồng, sả^uất) vì các sản phẩm tươi sống khó bảo quản khi vận 

r-hiivpn (li xa. /C^ 



VẤN ĐÊ TỔ CHỨC ưkNH THỔ CÔNG NGHIỆP 


Ọ 


trôn sông La Ngà. 

- Các nhà máy này phân bố ở các con sông có trữ năng điện lớn của 
nước la. 

□ 15. Dựa vào bảng 27 SGK (Cơ sở nguyên liệu, hình sản xuất và 
phân bố một số phân ngành của công ngh(^*chc biến lương thực, 
thực phâm ỏ' nuức ta), hãy nêu các vùng<.^ân bô chủ yếu của từng 
phân ngành và giải thích. 

Hướng dẫn : 

- Chế biến sản phẩm trồng trọt: 

4- Đường mía: Cơ sở sản xuất gắn với vùng nguyên liệu. Cây mía đòi 
hỏi nhiệt, ẩm rất cao và phân hoá theo mùa, thích họp với đất phù sa mới ở 
dồng bàng, ở vcn sông...), được trồng nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long. 
Dông Nam Bộ, Bắc 'Prung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Đó cũng là nơi 
phân bô của ngành đường mía. 


xã hội và môi trường. 

□ 2. Dựa vào kiến thức đã học ỡ lóp 10, hãy nêu nhũng đặc điểm chính 
cùa điếm công nghiệp. 

Hướng dan: 

- Chỉ bao gồm 1 - 2 xí nghiệp dơn lỏ. 

Các xí nghiệp này thường được phân bố gần nguồn nguyên, nhiên liệu 
hoặc trung lâm licu thụ. 

- Giữa chúng không có mối liên hộ về sàn xuất. 

Q 3. Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp. 

Hưởng dan: 

~ Trung lâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp à 
trình dộ cao. Dó là khu vực rất tập trung công nghiệp gắn liền với các đô thị 
vừa và lớn. 

- Mỗi trung tâm công nghiệp thường có ngành chuyên môn hoá với 

trò hạt nhân dổ tạo nên trung tâm. Xoay quanh ngành này là các ngành bo 
trợ và phục vụ. 
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□ 4. Trình bày những dặc điéni chính của vùng công nghiệp. 

ỉỉướnỊỉ dãn: Dặc điểm chính của vùng công nghiệp là có: 

Diện tích rộng bao gồm nhiều tỉnh và thành phổ (tương đương cấp 
tinh), nhưng ranh giới chỉ mang tính quy ước. 

Một số ngành chuyêư môn hoá thể hiện bộ mặt công nghiệp cùa vùng. 

□ 5. Nêu đặc điếm của điểm công nghiệp và trung tâm công nghiệp ỏ 
nu'ó'c ta. 

ỉlirớng dãn: 
a) Điểm công nghiệp 
Chi bao gồm 1 - 2 xí nghiệp dơn Ic. 

- Các xí nghiệp này thường dược phân bố gần nguồn nguyên, nhiên liệu 
hoặc trung tâm liêu thụ. 

- Giữa chúng không có mối liên hộ về sản xuất. 

- () nước la có nhiều điểm công nghiệp. Các điểm công nghiệp đơn lé 
thường hình thành ờ các tỉnh miền núi như Tây Bắc, 1'ây Nguyên. 

h) Trung íânt công nghiệp 

- Trung lâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ờ 
trinh dộ cao. Đó là khu vực rất tập trung công nghiệp gẳn liền với các đô thị 
vừa và lớn. 


- Mồi trung lâm công nghiệp thường có ngành chuyên môn hoá với vai ^ 
trò hạt nhân đổ lạo nên trung tâm. Xoay quanh ngành này là các ngành b^ 
trợ và phục VỊI. 

, - x - 

'Trong quá trình công nghiệp hóa ở nước ta. nhiêu trung t^S’ công 
nghiệp đã dược hình thành. Dựa vào vai trò của trung tâm J^ng nghiệp 
(hoặc vào giá trị sản xuât công nghiệp), có thổ chia thành các^i^Gom: 

' Các trung tâm có ý nghĩa quốc gia (hoặc quy m^;^t lớn và lớn): 


'TP. 1 lô Chí Minh, I là Nội. 

+ Các trung tâm có ý nghĩa vùng (hoặc quy mô t^ng bình): Hải Phòng. 
Dà Nằng. Cần 'Thơ... 

^ ^ »» t r I I * 1 ^ A I • 

+ Các trung tâm có ý nghĩa địa phương (lioặc quy mô nhỏ): Việt Trì, 
Thái Nguyên, Vinh, Nha 'Trang... 

□ 6. Nêu đặc điếm của khu công nghiệp và vùng công nghiệp ỡ nước ta. 
Ilưởng dần: 
a) Khu công nghiệp 


- Khu công nghiệp (được hiểu là khu công nghiệp tập trung) là hình thức 
tổ chức lãnh thố công nghiệp mới được hình thành ở nước ta từ thập niên 
90 cùa thế kỉ XX cho đến nay. 


- Do Chính phù (hoặc cơ quan chức năng được Chính phù uỷ nhiệm) 
giiyct dịnh thành lập, có ranh giới địa lí xác định, chuyên sản xuât công 
nghiệp và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp, không có dân 
éư sinh sống. 

_ ở nước ta, ngoài khu công nghiệp tập trung còn có khu chế xuất (chế 
biến dể xuất khẩu) và khu công nghệ cao. 

_ Tính đến tháng 8/2007, cả nước đã hình thành 150 khu công nghiệp lập 
trung, khu chế xuất, khu công nghệ cao, trong đó đã có 90 khu đang đi vào 

hoạt dộng. V . , u 

- Các khu công nghiệp tóỂATung phân bổ không dốu theo lành thô. 

+ Tập trung nhấttó Đông Nam Bộ (chủ yếu là TP. Hồ Chí Minh, 
Dồng Nai, Bình Di|eữ^Bà Rịa - Vũng 'Tàu), sau đó đến Dồng băng sông 
nồng (phần lớn cU;ấNội, Hải Phòng) và Duyên hải miền Trung. 

+ ở các,(^g khác, việc hình thành các khu công nghiệp tập trung còn 
bị hạn chế.^ 

b) Ỵủỹấ công nghiệp 

diện tích rộng bao gồm nhiều linh và thànli phố (tương đương cấp 

nhưng ranh giới chỉ mang tính quy ước. 
y - Có một số ngành chuyên môn hoá thổ hiện bộ mặt công nghiệp của vùng. 

- Theo quy hoạch cùa Bộ Công nghiệp (năm 2001), cả nước được phân 
thành sáu vùng công nghiệp: 

+ Vùng 1: Các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ, trừ Quảng Ninh. 

+ Vùng 2: Các tỉnh thuộc Dồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh, 
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 'Tĩnh. 

+ Vùng 3: Các tỉnh từ Quảng Bình dến Ninh 'Thuận. 

+ Vùng 4: Các tỉnh thuộc Tây Nguyên, trừ Lâm Đồng. 

+ Vùng 5: Các tinh Đông Nam Bộ và Bình 1 huận, Lâm Đông. 

+ Vùng 6: Các tỉnh thuộc Dồng bằng sông Cừu Long. 

□ 7. So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta. 

lỉướng dẫn: 

- Diểm công nghiệp 

+ Chỉ bao gồm 1 - 2 xí nghiệp đơn 16. 

+ Các xí nghiệp này thường dược phân bố gần nguồn nguyên, nhiên 
Hệu hoặc trung tâm tiêu thụ. 

+ Giữa chúng không có mối liên hệ vê sản xuât. 

+ ở nước ta có nhiều điểm công nghiệp. Các điểm công nghiệp đơn lè 
thường hình thành ở các tinh miền núi như Tây Băc, I ây Nguyên. 





- Khu công nghiệp 

+ Là hình ihức tổ chức lãnh thổ công nghiệp mới được hình thành ả 
nước ta từ thập niên 90 của thế kì XX cho đến nay. 

+ Do Chính phủ (hoặc cơ quan chức năng được Chính phủ uỷ nhiệm) 
quyết định thành lập, có ranh giới địa lí xác định, chuyên sản xuất công 
nghiệp và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp, không có dân 
cư sinh sống. 

+ ở nước ta. ngoài khu công nghiệp tập trung còn có khu chế xuất 
(chế biến đổ xuất khẩu) và khu công nghệ cao. 

Tính đến tháng 8/2007, cả nước đã hình thành 150 khu công nghiệp 
tập trung, khu chế xuất, khu công nghệ cao, trong đó đã có 90 khu đang di 
vào hoạt động. 

+ Các khu công nghiệp tập trung phân bố không đều theo lãnh thổ; tập 
trung nhất là ở Dông Nam Bộ (chủ yếu là rp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai. 
Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu), sau đó đến Dồng bằng sông Hồng (phần 
lớn ở Hà Nội, Hái Phòng) và Duyên hải miền Trung, ở các vùng khác, việc 


hình thành các khu công nghiệp tập trung còn bị hạn chế. 

- Trung tâm công nghiệp 

+ Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao. Đó là khu 
vực rất tập trung công nghiệp gắn liền với các dô thị vừa và lớn. (- 

* Mỗi trung lâm công nghiệp thường có ngành chuyên môn hoá 
vai trò hạt nhân dổ tạo nên trung lâm. Xoay quanh ngành này là các I^nh 
bổ trợ vả phục vụ. (^p 

+ 'Prong quá trình công nghiệp hóa ở nước ta, nhiều truỊ^ íâm công 
nghiệp dã dược hình thành. Dựa vào vai trò của trung t^â^ công nghiệp 
(hoặc vào giá trị sản xuất công nghiệp), có thể chia thành nhóm; quy mô 
rất lớn và lớn (TP. I lồ Chí Minh, I là Nội), quy mô trunggpình (Hải Phòng, Dà 
Nằng, Cần Thơ...), quy mô nhỏ (Việt rrì, Thái NgUẶêp^Vinh. Nha Trang...). 

- Vùng công nghiệp . . 

+ Cỏ diện lích rộng bao gồm nhiều tỉnh và thành phố (tương đương 
cấp tỉnh), nhưng ranh giới chỉ mang tính quy ước. 

t Có một số ngànli chuyên môn hoá thổ hiện bộ mặt công nghiệp cùa vùng- 
+ 'Hìco quy hoạch của Bộ Công nghiệp (năm 2001), cả nước được' 
phân thành sáu vùng công nghiệp. 


□ 8. Dặc điểm nào sau đây không phải của đicm công nghiệp? 

A. Chi bao gồm 1 - 2 xí nghiệp dơn lẻ. 


B. Phân bố gần nguồn nguyên, nhiên liệu hoặc trung tâm liêu thụ. 




c. Giữa các xí nghiệp không có mối liên hệ về sản xuất. 

D. Mới được hình thành ở nước ta từ thập niên 90 của thế kỉ XX cho đến nay. 
Hướng dẫn: D 

p 9. Đặc điểm nào sau đây không phải của khu công nghiệp? 

A. Do Chính phủ quyết định thành lập. 

B. Có ranh giới địa lí xác địiứi, chuyên sản xuất công nghiệp, 
c. Gắn với các khu dân cư sinh sống. 

D. Phân bổ không đều theo lỄịnh thổ. 

Hướng dẫn: c ^ 

□ 10. Các khu công nghịli^ tập trung nhất ở: 

A. Đồng bàng sôn^^ng. 
c. Dông Nan\^^ 

Hưởng dẫn^ 

□ 11. Các.,^u công nghiệp phân bố chủ yếu ở: 

A. Đ'ả^ Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải miền Trung. 
j^^'^^ng bằng sông Hồng, Duyên hải miền Trung, Trung du và miền núi 
phía Bắc. 

c. Trung du và miền núi phía Bắc, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng. 

D. Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ. 


B. Duyên hải miền Trung. 

D. Đồng bằng sông Cửu Long. 


□ 12. Đặc điểm của trung tâm công nghiệp là: 

A. Khu vực rất lập trung công nghiệp gắn liền với các đô thị vừa và lớn. 

B. Mỗi trung tâm thường có ngành chuyên môn hoá, ngành bổ trợ và 
phục vụ. 

c. Giữa các xí nghiệp không có mối liên hệ về sản xuât. 

D. Câu A + B đúng. 

Hướng dẫn: D 

13. Đặc điểm của vùng công nghiệp là: 

A. Có diện tích rộng bao gồm nhiều tinh và thành phố (tương đương cấp tỉnh). 

B. Có một số ngành chuyên môn hoá tliể hiện bộ mặt công nghiệp của vìmg. 
c. Là khu vực rất tập trung công nghiệp gắn liền với các đô thị vừa và lớn. 

D. Câu A + B đúng. 

Hưởng dẫn: D 

^14. Hãy xác định một số điểm công nghiệp trên bản đồ công nghiệp 
Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam). 

Hướng dẫn: Cam Đường, 'Pĩnh Túc, Nông Sơn, Gia Nghĩa, Plây Ku... 
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□ 15. Quan sát bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), 
hãy xác định các trung tâm công nghiệp chính và cơ cấu của mỗi 
trung tâm. 

lỉưởng dẫn: Hai trung tâm chính có quy mô rất lớn và lớn: 

- TP. Hồ Chí Minh; Luyện kim đen, luyện kim màu, cơ khí, sản xuất ô 
tô, điện tử; hoá chất, phân bón; sản xuấy vật liệu xây dựng; dệt, may; chế 
biến nông sản; sản xuất giấy, xenlulô; đóng tàu, nhệt điện. 

- Hà Nội: Luyện kim đen, cơ khí, sản xuất ô tô, điện tử; hoá chất, phân 
bón; sản xuấy vật liệu xây dựng; dệt, may; chế biến nông sản; sản xuất giấy, 
xenlulô. 

□ 16. Căn cứ vào kiến thức đã có, vào bản đồ Công nghiệp chung (hay 
Atlat Địa lí Việt Nam), hãy giải thích tại sao TP. Hồ Chí Minh và Hà 
Nội là 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta. 

Hướng dẫn: Nêu những thuận lợi chủ yếu của hai trung tâm công nghiệp về: 

- Vị trí địa lí. 

- Tài nguyên thiên nhiên. 

- Nguồn lao động có tay nghề. 

- Thị trường. 

- Kết cấu hạ tầng. 


ỉ 


Hướng dẫn: 
a) Vẽ biểu đồ 

- Dựa vào bảng dã cho, xử lí sổ liệu 

Cơ CÁU GIÁ TRỊ SẢN XUẨT CÔNG NGHIỆP 
PHÂN THEO THÀNH PHÂN KINH TẾ (%) 


Thành phần kinh tế 

1995 

2005 

Nhà nước 

50,3 

25,1 

"Ngoài Nhà nước (tập thể, tư nhâp, cá thể) 

24,6 

31,2 

"ĩchu vưc có vốn đầu tư nướo^^oài 

25J ^ 

43,7 

Jồng cộng_ ^^0*^ - 

100,0 

100,0 


BầẬ ị ' gự chuyến dịch cơ cẰu công NGHĩỆẽ'^ 
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□ 1. Cho bảng số liệu 

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÒNG NGHlỆPo'^ 

PHÂN THEO THÀNH PHẢN KINH TẾ (GIẨj?kựC TẾ) 

' (Đơn vị: tỉ đồng) 


— lu Dang su licu AU u, - 

biểu đồ ô vuong, biếộ^o tròn. Dạng thích hợp nhất là biểu đồ tròn. 

- Vc biểu theo số liệu trên. Cân lưu ý: 

+ Sự ki^nhau về bán kính củạ hai đường tròn thể hiện năm 1995 và 

2005: Vì gịPthực tế và không yêu cầu thể hiện quy mô, nên có thê vẽ hai 
hình ưồì^ó bán kính bằng nhau. 

Vv^Có chú giải và tên biêu đô. 

Nhận xét: Khu vực Nhà nước giảm mạnh, còn khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài và ngoài Nhà nước tăng nhanh. 

c) Giải thích (có thể gắn phần giải thích với từng nhận xét): Nguyên 
nhân chủ yếu là do chính sách đa dạng hoá các thành phân kmh te va chinh 
sách thu hút dầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam, trong đó chú 
trọng đến công nghiệp. 

□ 2. Cho bảng số liệu: 

Cơ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẨT NÒNG NGHIỆP 
PHÂN THEO VÙNG LÃNH THỐ (Đơn vị: %) 


--- Năm^ 

Thành phần kinh tế —-—— 

^ 1996 

2005 

Nhà nước 

74161 

249085 

Ngoài Nhà nước (tập thể, tư nhân, cá thể) 

35682 

308854 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

39589 

433110 


Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp 
phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và năm 2005. 
Nêu nhận xét. 


- —Năm 

1995 

2005 

Vùng ^ 



Đồng bằng sông Hồng 

ĨT^Ĩ 

19,7 

Trung du và miền núi Bắc Bộ 

6,9 

4,6 

Bắc Trung Bộ 

3,2 

2,4 

Duyên hải Nam Trung Bộ 

5,3 

4,7 

Tây Nguyên 

1,3 

0,7 

Đông Nam Bộ 

49,6 

55,6 

Dồng bằng sông Cửu Long 

11,2 

8,8 

Không xác định 

5,4 

. , , . _ Ẩ 

3,5 

4- nrrhỉẴrk 


vùng lãnh thổ của nước ta năm 1996 và 2005. 
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Ilướng dẫn: Ca cấu giá trị sản xuất công nghiệp không dồng đều giữa 
các vùng lãnh thổ (do khác nhau về nguồn lực). 

- Các vùng có ti trọng lớn nhất: Đông Nam Bộ (56%), Đồng bằng sông 
Hồng (19,7%), Đồng bằng sông Cửu Long (8,8%). 

- Các vùng còn lại có tỉ trọng nhỏ (Đông Bắc: 4,4%, Tây Bắc: 0,2%, Bắc 
Trung Bộ: 2,4%, Tây Nguyên: 0,7%, Duyên hải Nam Trung Bộ: 4,2%)). 

- Có sự thay đổi về tỉ trọng giữa năm 1995 và 2005 đối với từng vùng. 

+ Tăng nhanh nhất: Đông Nam Bộ. 

+ Giảm mạnh nhất; Đồng bằng sông Cửu Long. 

□ 3. Dựa vào hình 26.2 SGK (Công nghiệp chung) hoặc Atlat Địa lí 
Việt Nam và kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao Đông Nam Bộ là 
vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước? 

Hướng dẫn: 

- Dựa vào thế mạnh (vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế - xã hội) để giải thích 
Đông Nam Bộ có ti trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất so với các 
vùng khác trong cả nước. 

- Chú ý đến thế mạnh về cơ chế chính sách và vốn đầu tư (trong, ngoài nước). 


.. , ..^ 

+ Trong quá trình hội nhập quôc tê, với các tuyên thuộc mạng Đường bộ 

J4uycn Ả, hệ thống đưòng bộ của nước ta đang được kêt nôi vào hệ thống 

1 dường bộ trong khu vực. 

p 2. Trình bày sự phát triển của đường sắt. 

Hưởng dẫn: 

- Tổng chiều dài đường sắt nước ta là 3142,69km. 

- Đường sắt Thống Nhất (Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh) dài 
l726km là trục giao thông quan4r^ng theo hướng Bắc - Nam.. 

- Các tuyến dường chính ^^ốc: Hà Nội — Hải Phòng (102km), Hà Nội — 
\,ằo Cai (293km), Hà N^o Thái Nguyên (75km), Hà Nội - Đồng Đăng 
(I62,5km), Lưu Xá -K,^- Uông Bí - Bãi Cháy (175km). 

□ 3. Trình bày sự-.^at triển của đưòìig sông. 

Hướng dẫn: 

- Chiều dệrỊ)^ao thông 11 OOOkm. 

- Các l^ền chính 
1 lộ^ỈKống sông 1 lồng - Thái Bình 


MỘT SỐ VÁN ĐÈ PHÁT TRIỀN 
VÀ PHÂN Bố CÁC NGÀNH DỊCH vụ 


\ 


4 




o 




. cP . 

VÂN ĐÊ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAO THÔNq^ẠN TẢI 
VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC 

. 

□ 1. Trình bày sự phát triển của đường bộ (đư(mg).o tô) và các tuyến 
đường chính. ^ 

Hướng dẫn: 

- Sự phát triển: 

+ Mạng lưới đường bộ đã được mở rộng và hiện đại hoá. về cơ bản, 
mạng lưới đường ô tô đã phủ kín các vùng. 

- Các tuyến đường chính: 

+ Quôc lộ lA dài 2300km, là tuyên đường xương sống của cả hệ thống 
đường bộ nước ta, nối các vùng kinh tế (trừ Tây Nguyên) và hầu hết các 
trung tâm kinh tế lớn của cả nước. 

+ Đường I lồ Chí Minh là trục đường bộ xuyên quốc gia thứ hai, có ý 
nghĩa thúc đây sự phát triển kinh tế — xã hội của dải phía tây đất nước. 


thống sông Mô Công - Đồng Nai 
\ + Một số sông lớn ở miền Trung 

4. Trình bày sự phát triển của đường biển. 

Hướng dẫn: 

- 'Thuận lợi: Dường bờ biển dài 3260km, nhiều vũng, vịnh rộng, kín gió 
và nhiều đảo, quần đảo ven bờ, nằm trên đường hàng hải quốc tế. 

- Các tuyến đường biển ven bờ chủ yếu là theo hướng Bắc - Nam. Quan 
trọng nhất là tuyến I lải Phòng — Thành phố Hồ Chí Minh, dài 1500km. 

- Các cảng biển và cụm cảng quan trọng là: Hải Phòng, Cái Lân, Dà Nằng - 
Lièn Chiểu - Chân Mây, Nha Trang, Sài Gòn - Vũng Tàu - 'Thị Vải. 

Q 5. Trình bày sự phát triển của đường hàng không. 

Hướng dẫn : 

- Non trẻ, nhưng có bước tiến nhanh. 

- Dầu năm 2007, cả iiưẪc có 19 sân bay, trong đó có 5 sân bay quôc tê. 
máy bay không ngừng được đổi mới, chuyển loại. 

- Các tuyến dường bay trong nước được khai thác trên cơ sở ba đâu môi 
Giủ yểu là: Hà Nội, 'Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nằng. Ngoài ra, có các 
dường bay dcn nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. 

6. Trình bày sự phát triển của đưírng ống. 

Hưởng dẫn : 

- Vận chuyển bàng đưòng ống ngày càng phát triển, gắn với sự phát triên 
cúa ngành dầu khí. 













- Ngoài tuyến đường ống vận chuyển sản phẩm xăng dầu B12 (Bãi Cháy - 
I lạ Long) tới các lỉnh Dồng bằng sông I lồng, một số đường ống dẫn khí từ 
nơi khai thác dầu khí ngoài thềm lục địa phía nam vào đất liền đã được xây 
dựng và đi vào hoạt động. 

□ 7. Nêu vai trò của giao thông vận tải trong sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Hưởng dẫn: 

- Có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mọi ngành kinh tế (vận chuyển 
nguyên, nhiên liệu, vật tư kĩ thuật, sản phẩm...). 

- Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. 

- Có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của nền kinh tế 
thị trường. 

- Thực hiện các mối liên hệ kinh tế trong và ngoài nước. 

- Nhờ vào việc phát triển giao thông vận tải mà nhiều vùng khó khăn đã 
có cơ hội phát triển. 

- Giúp tăng cường sức mạnh an ninh, quốc phòng đất nước. 

□ 8. Nêu vai trò của thông tin liên lạc trong sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Hưởng dẫn: 

- Giúp cho việc giao lưu kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế được 
thực hiện nhanh chóng. 

- Trong nền kinh tế thị trường, việc thiếu thông tin cập nhật sẽ gây nhiều<;P 

khó khăn, thậm chí Ihât bại trong quản lí, kinh doanh. Nhờ nắm được thi^i^ 
tin, người quản lí Nhà nước, quản lí kinh doanh sẽ đưa ra những quyệ^ịnh 
nhanh, chính xác, hiệu quả. o 

- Với xã hội, thông tin liên lạc phát triển sẽ khắc phục nhữr^g^ạn chế về 
thời gian và khoảng cách, làm cho cọn người gần nhau hơr^^ng thời cũng 
giúp con người nâng cao nhận thức về nhiều mặt. 

□ 9. Nêu những đặc điếm nổi bật của ngành Bưik^ính và của ngành 

Viễn thông ỏ' nưóc ta. ^ • 

Hướng dẫn: 

- Ngành Bưu chính 

+ Iliộn nay ờ nước ta, ngành Bưu chính vẫn là ngành chù yếu mang 
tính phục vụ, với mạng lưới rộng khấp trên toàn quốc. 

+ Kĩ thuật của ngành Bưu chính đang còn lạc hậu, chưa đáp ứng tốt sự 
phát tricn của đât nước và đời sống nhân dân. 

+ í rong giai đoạn tới, ngành Bưu chính sẽ triển khai thêm các hoạt 
động mang tính kinh doanh dể phù hợp với cơ chế thị trường, đồng thời áp 
dụng những tiên bộ vê khoa học, kĩ thuật để dẩy nhanh tốc dộ phát triển. 


Ngành Viễn thông ^ 

+ Tuy có xuất phát điểm rất thấp, nhưng phát triển với tôc độ nhanh 

vUỢl 

+ Đã xác định đúng hướng là đón đâu các thành tựu kĩ thuật hiện đại 

cùa thế giới. 

+ Mạng lưới Viễn thông đã đa dạng. 

p 10. Đặc điểm nào sau đây đúng với mạng Iưói giao thông vận tui 
nưóc ta? aA 

A. Phát triển khá toàn diệiỊ^^m nhiều loại hình vận tải khác ^ 

B. Mỗi loại hình vận t^Qó những đặc điểm riêng và có vai trò riêng Jôi 

với sự phát triển tế - xã hội. , X .,. 

c. lỉoà nhập vàc^ồiàng lưới giao thông vận tải của khu vực và thê giới 
một cách ị^lhg nhất. 

D. Câu đúng. 

Hướng^n: A 

□ n.^c tuyến đưòTig sắt xếp theo thứ tự chiều dài là: 

^ Nội — I lải Phòng, Hà Nội — Lào Cai, Hà NỘI — Thai Nguyên. 

\ u Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Hải Phòng, 
c. I là Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội — Hải Phòng. 

^ D. Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai. 
Hướng dan: A 

□ 12. Điểm khó khăn về mạng lưói điròng sông nưóc ta là: 

A. Các luồng lạch bị sa bồi và thay đổi thất thựòmg về độ sâu. 

B. Tổng năng lực bốc xếp của các cảng còn thâp. 
c. Trang bị các cảng sông còn nghèo nàn. 

D. Các phương tiện vận tải ít được cải tiên. 

Hưởng dẫn : \ ^ 

□ 13. Ngành hàng không nưóc ta tuy non trẻ, nhưng đã có bưóc ticn 

rất nhanh, nhò' vào việc: 

A. Có chiến lược phát triển láo bạo. 

B. Nhanh chóng hiện đại hoá cơ sở vật chât. 
c. Ke thừa kinh nghiệm đã có trước đây. 

D. Câu A + B đúng. 

Hướng dẫn: D 

□ 14. Tuyến đuÒTig ống chủ yếu của nước ta hiện nay là: , , 

A. Tuyến vận chuyển xăng dầu Bãi Cháy - Hạ Long đên các tỉnh Đong 
bàng sông I lồng. 

B. 'Tuyến vận chuyển nước ở trong các đô thị trong cả nước. 


•4 >4 n 







c. Tuyến dẫn khí từ nơi khai thác dầu khí ngoài thềm lục địa vào đất liền. 
D. Câu A + c dúng. 

Hướng dẫn: D 

□ 15. Đặc điểm nổi bật của ngành Bưu chính nước ta là: 

A. Tính phục vụ cao, mạng lưới rộng khắp. 

B. Tính phục vụ cao, tốc độ phát triển nhanh vượt bậc. 
c. Mạng lưới rộng khắp, kĩ thuật hiện đại. 

D. Phát triển vượt bậc, kĩ thuật hiện đại. 

Hướng dẫn: A 

□ 16. Dụ-a vào bản đồ giao thông Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 
hãy kể tên một số tuyến đưòng bộ quan trọng theo hưóng Đông — Tây. 

Hướng dần: Đường số 6, 7, 8, 9, 19, 24, 25, 26. 

□ 17. Dựa vào hình 30 SGK (Giao thông), hãy kể tên một số đưò’ng 
biên của nưó'c ta. 


Hướng dẫn: 


- Trong nước; Hải Phòng - Cửa Lò, Cửa Lò - Dà Nằng, Đà Nằng - Quy 
Nhơn. Quy Nhơn - Phan Thiết, Phan rhiết - Vũng Tàu, rp. Hồ Chí Minh - 
Hải Phòng (ISOOkm). 


Ngoài nước: Vũng Tàu - Xihanucvin, Hải Phòng - Hồng Kông, Xm-ga-po X 

* -_TT’!rfc1 ' _ Tf2*T^l ' X -1 


1 lồ Chí Minh, in-ga-po - I ỉải Phòng, Hải Phòng - Maniĩa. (ỷ 

□ 18. Hãy kể ten một số loại hình dịch vụ của ngành Bưu chính ni^ta. 

Hướng dẫn: Chuyển thư, quà, hàng hoá nhẹ; chuyển phát nlÈmh bưu 
phẩm; điện hoa; báo chí... * 

□ 19. Cho bảng số liệu: 

Cơ CẤU VẬN TẢI NĂM 2004 

(Đơn vị: %) 


Loại hình vận tải 

SỔ lượng 

hành khách 

^ khối lượm 

g hàng hoá 

Vận 

chuyển 

Luân ^ 
chuyển 

Vận 

chuyển 

Luân 

chuyển 

Dường sắt 

1,1 

9,0 

3,0 

3,7 

Dường bộ 

84,4 

64,5 

66,3 

14,1 

Dường sôhg 

13,9 

7,0 

20,0 

7,0 

Dường biển 

0,1 

0,3 

10,6 

74,9 

Đường hàng không 

0,5 

19,2 

0,1 

0,3 


Phân tích bảng số liệu, nhận xét về cơ cấu vận tải hành khách và cơ 
câu vận chuyên hàng hoá phần theo loại hình vận tải ở nước ta. 


I Hướng dẫn: ' X ' 

Ị - Cơ cấu vận tải hành khách: Chiếm tỉ trọng lớn nhất vồ số lượng hành 
Ị . vận chuyển và số lượng hành khách luân chuyển là dường bộ; nhò 
nhat - đưOTg biển. Dường hàng không chiếm tỉ trọng nhỏ về số lượng hành 
khach V^ỈI chuyển, nhưng lại chiếm tỉ trọng lớn về số lượng hành khách luân 
chuyên. í rong khi dó, đường hàng không lạị chiếm tỉ trọng nhỏ về số lượng 
hành khách vận chuyển, nhimg ti trọng về sô lượng hành khách luân chuyên 

lại lớn. ^ \ _ - , ., , í. X ,. ị. , 

’ _ Cơ cấu vận chuyển hàiỊ^á: Chiếm tỉ trọng lóm nhât vê khôi lượng 

vân chuyển là dường bộ, I^ưng tỉ trọng lớn nhât ve khoi lượng hạng hoa 
luan chuyển là dường.b^. Đường hàng không có tỉ trọng nhỏ nhât vê cả 
khối lượng hàng hoá chuyên và luân chuyên. 

Sàl 31 ^ VÂN ĐÊ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH 

V 

□ L^rình bày tình hình phát triển của ngành nội thương. 

\^^Hướng dẫn : 

ổ?' _ nước đã hình thành thị trường thống nhất, hàng hoá phong phú, đa dạng. 

- Nội thương dã thu hút sự tham gia của nhiều thành phần kinh tê (Nhà 
nước, ngoài Nhà nước, tập thể, tư nhận, cá thê. 

— Sự phát triển của nội thương thê hiện rõ rệt qua tông mức ban le hạng 
hoá của xã hội. Trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch 
vụ năm 2005. khu vực Nhà nước chiếm 12,9%, khu vực ngoài Nhà nươc 
cliiếm 83,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiêm 3,8%. 

□ 2. Trình bày tình hình phát triển của ngành ngoại thưong. 

Hướng dan: 

- Thị trường buôn bán ngày càng được mở rộng theo hướng đa dạng hoá, 
da phương hoa. 'Tháng 1/2007, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 cúa 
W TO và hiện có quan hộ buôn bán với hầu hết các nước và các vùng lãnh 

I thồ trên thế giới. ^ .í 

- Năm 1992, lần đầu liên, cán cân xuất nhập khẩu của nước ta tiên tới sự 
cân dối. 'Từ năm 1993 đến nay, tiếp tục nhập siêu, nhưng bản chât khác xa 

với nhập siêu thời kì trước Dổi mới. 

- 'Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2005 tăng hơn 13 lần so với năm 1990^ 
Do cơ chế quản lí dổi mới: Mở rộng quyên tự chủ cho cac nganh, cac 
nghiệp và các địa phương, xóa bỏ cơ chế tập trung bao câp Ỵậ 

hạch toán kinh doanh, tăìíg cường sự quán lí thống nhất của Nhà nước băng 
luật pháp và chính sách. 
























□ 3. Trình bày tình hình xuất, nhập khấu của nước ta. 

Hướng dẫn: 

- Xuất khẩu 

+ Các mặl hàng xuất khẩu phong phủ; ỉlàng công nghiệp nặng và 
khoáng sản, hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, hàng nông - lâm 
- thuỷ sản. Tuy nhiên, hàng chế biến hay tinh chế tưorng đối thấp và tăng 
chậm. Màng gia công còn lớn, hoặc phải nhập nguyên liệu. 

+ Thị trường xuất khẩu lớn nhất hiện nay là Mĩ, tiếp đến là Nhật Bản, 
Trung Quốc. 

- Nhập khẩu 

-t Kim ngạch nhập khẩu tăng lên khá mạnh, phản ánh sự phục hồi và 
phát triển của sản xuất và tiêu dùng cùng như đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. 

+ Các mặt hàng nhập khẩu: Chủ yếu là nguyên liệu, tư liệu sản xuất (máy 
móc, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu) và một phần nhỏ là hàng liêu dùng. 

+ Các thị trường nhập khẩu chủ yếu: Khu vực châu Á - Thái Bình 
Dưtrng và châu Ấu. 

□ 4. Hãy nhận xct và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai 

đoạn 1990-2005. 

Hưởng dẫn : 

- Giai doạn 1990 - 2005, quy mô xuất khẩu tăng liên tục, từ 2,4 tỉ USl^C 
năm 1990 Icn hon 39.6 tỉ USD năm 2005. Tổng kim ngạch xuất khẩu năí^ 
2005 tăng hon 13 lần so với năm 1990; từ năm 2000 đến 2005 tăng rất nh^\. 

- Nguyên nhân: Do cơ chế quản lí dổi mới: mờ rộng quyền tựCmủ cho 
các ngành, các doanh nghiệp và các dịa phương, xóa bỏ cơ chế trung bao 
cấp và chuyến sang hạch toán kinh doanh, lăng cường sự qụ^ n' thống nhất 
cùa Nhà nước bàng luật pháp và chính sách. 

□ 5. Chửng minh rằng tài nguyên du lịch nưó'c ta(^Ebng phú, đa dạng. 

Hướng dan: ^ • 

Dịa hình: Có cả đồng bàng, đồi núi, bờ.^^n, hải đảo. tạo nên nhiều 
cành quan dẹp; dịa hình cacxtơ (vịnh Hạ Long, động Phong Nha...), có 
khoảng 125 bãi bicn lớn nhỏ dọc bờ biển. 

+ Tài nguycn khí hậu: Sự phân hóa theo vĩ độ, theo mùa, theo độ cao 
tạo nên sự da dạng cùa khí hậu lương đối thuận lợi cho phát triển du lịch. 

-I 'Tài nguyên nirớc: Nhiều vùng sông nước (hộ thống sông Cửu Long, hô 
Ba Bổ, I lòa Bình, Dầu Tiếng, 'Thác Bà...) dã trở thành các diổm tham quan du 
lịch. Nước khoáng thiên nhiên: vài trăm nguồn, có sức hút cao đối với du khách. 

+ Tài nguyên sinh vật: Có nhiều giá trị trong việc phát triển du lịch, 
dặc biệt là các vườn quốc gia. 


+ Các di tích văn hóa - lịch sử; Có khoảng 4 vạn, trong đó hơn 2600 
. dã được Nhà nước xếp hạng. Tiêu biểu nhất là các di tích đã được 
cong nhạn là di sản văn hóa thế giới (Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Di lích Mĩ 
Nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tâỵ Nguyên). 

+ Các lễ hội: Diễn ra hầu như khắp trên đất nước và luôn luôn gắn liền 
với các di tích văn hóa - lịch sử. 

+ Tiềm năng về văn hóa dân tộc, văn nghệ dân gian và hàng loạt làng 
nghề truyền thống với những sảỊị^iẩm đặc sắc mang tính nghệ thuật cao. 

□ 6. Trình bày tình hình 4riển và sự hoá theo lãnh thô cùa ngành 
du lịch nước ta. 

Hướng dẫn: 

a) Tmh hình ph-^riển 

- Ngành du <10í' nước ta đã hình thành từ những năm đâu thập niên 60 
của thế kỉ Xlig^í^hưng chỉ thật sự phát triển nhanh từ đầu thập kỉ 90 đên nay 
nhờ chính(^h Đổi mới của Nhà nước. 

- T-i^^m 1991 đến 2005, số lượt khách và doanh thu từ du lịch của nước 
t^t^^ nhanh. 

yb) Sự phân hóa theo lãnh thồ 

- Các trung tâm du lịch lớn nhất của nước la 

)T + Hà Nội (ở phía bắc), Thành phố Hồ Chí Minh (ở phía nam), Huê - 

Dà Nằng (ở miền Trung). 


+ Ngoài ra, còn một số trung tâm du lịch quan trọng khác như Hạ 
Long, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Lạt, cần Thơ... 

□ 7. Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có 

những chuycn biến tích cực trong những năm gần đây. 

Hưởng dẫn: 

- Thị trường buôn bán ngày càng được mở rộng theo hướng đa dạng hoá, 
da phương hoa. Tháng 1/2007, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của 
WTO và hiện có quan hệ buôn bán với hầu hết các nước và các vùng lãnh 
thổ trên thế giới. 

- Năm 1992, lần đầu tiên, cán cân xuất nhập khẩu của nước ta tiến tới sự 
cân dối. Từ năm 1993 đến nay, tiếp tục nhập siêu, nhưng bản chât khác xa 
''ới nhập siêu thời kì trước Dổi mới. 

- Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2005 tăng hơn 13 lần so với năm 1990. 

- Cơ chế quản lí đổi mới: Mở rộng quyên tự chủ chọ cac nganh, cac 
doanh nghiệp và các dịa phương, xóa bỏ cơ chê tập trung bap cap va chuyẹn 
sang hạch toán kinh doanh, tăng cường sự quản lí thống nhất của Nhà nước 
hăng luật pháp và chính sách. 








— Xuất khấu: Các mặt hàng xuất khẩu phong phú (hàng công nghiệp nặng 
và khoáng sàn, hàng công nghiệp nhẹ và tiêu thù công nghiệp, hàng nông - 
lâm - thuỷ sản). 'l'hị trường xuất khẩu mở rộng, lớn nhất hiện nay là Mĩ, tiếp 
dcn là Nhật Bản, 'I rung Quốc. 

- Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu tăng lên khá mạnh. Các mặl hàng 
nhập khẩu: chủ yếu là nguyên liệu, tư liệu sản xuất (máy móc, thiết bị, 
nguyên, nhiên, vật liệu) và một phần nhỏ là hàng tiêu dùng. Các thị trường 
nhập khấu chủ yếu: Khu vực châu Ả - Thái Bình Dương và châu Âu. 

□ 8. Diêm nào sau đây không đúng với ngành nội thưong của nước ta? 

A. rhị trường thống nhất trong cả nước. 

B. 1 làng hoá phong phú, đa dạng. 

c. Kinh tế Nhà nước chiếm tỉ trọng kVn nhất trong cơ cấu tổng mức bán lé. 
D. Có nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia. 
lỉướng dan: c 

□ 9. Trong CO' cấu tổng mức bán Ic hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 
2005, xép theo tỉ trọng từ cao đen thấp, thứ tự của'các khu vực như sau: 

A. Khu vục Nhà nước, khu vực ngoài Nhà nước, khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài. 

B. Khu vực có vốn dầu tư nước ngoài, khu vực Nhà nước, khu vực ngoài 
Nhà nước. 


c. Khu vực ngoài Nhà nước, khu vực Nhà nước, khu vực có vốn đẩu tư Q 
nước ngoài. ^ 

D. Khu vực có vốn dầu tư nirớc ngoài, khu vực ngoài Nhà nước, kh^ực 
Nhà nước. 

Iỉướng dẫn: c . 

□ 10. Chuyền biến CO’ bản của ngoại thưo'ng về mặt quy mô khẩu là: 

A. Thị trường xuất khấu ngày càng mở rộng và đa dạng^l^ thị trường. 

B. Có nhiều bạn hàng lớn như: Mĩ, Nhật Bản, '1'rung^^óc, Ô-xtrây-li-a. 

c. rổng kim ngạch xuất khẩu tăng liên tục. ^ 

D. Có nhiều mặt hàng xuất khẩu chù lực (21 niậtỉ^iầng năm 2006). 
ỉỉiaxng dan: A 


□ 11. Các di sản thiên nhiên the gió'i ỏ' nưó'c ta là: 

A. Cố dô I lué. vịnh I lạ Long. 

B. Vịnh Ilạ Long, vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, 
c. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, phố cổ I lội An. 
D. Phố cổ 1 lội An. vườn quốc gia Phong Nha - Ke Bàng. 
ỉ lưỡng dan: B 

□ 12. Di sán văn hoá the gíó’i ò’ Việt Nam là: 

A. Phố cố Hội An, cố dô Huế, Chùa Một cột. 

B. Cố dô I luổ, Phố cố I lội An, Di tích Mĩ Sơn. 


c. Di tích Mĩ Sơn, cố dô 1 luổ, Vịnh 1 lạ Long. 

D. Phố cổ 1 iội An, Phong Nha - Kè Bàng, cố đô I luế. 

Ịha/ng dẩn: B 

p 13. Các trung tâm du lịch lớn nhất của nưóc ta gồm: 

A. Hà Nội, Hạ Long, rp. Hồ Chí Minh. 

B. 'PP- Hồ Chí Minh, Dà Lạt, Hà Nội. 

c. Hà Nội, Huế - Đà Nằng, TP. Hồ Chí Minh. 

D. 'PP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, (^ần Thơ. 

Hướng dẫn : c 

□ 14. Dựa vào hình 31.]Ị^ỈK (Cơ cấu tổng mức bán le hàng hoá và 
doanh thu dịch vụ dtó theo thành phần kinh tế), hãy nhận xét cơ 
cấu tổng mức bímie hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo ngành 
kinh tế nưóc tóy 

Hướng dẫnd^ 

- Trong ^i)cầu lổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2005, 

khu vựẹ nước chiếm 12,9%, khu vực ngoài Nhà nước chiêm 83,3%, 
khu vốn dầu tư nước ngoài chiếm 3,8%. 

năm 1995 đến 2005, khu vực tư nhân, cá thể tăng mạnh, khu vực 
'^à nước giảm, khu vực có vốn đầu lư nước ngoài tăng nhanh. 

□ 15. Quan sát hình 31.3 SGK (Giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, 
giai đoạn 1990 - 2005), hây nhạn xét về sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập 
khẩu của nước ta trong giai đoạn 1990 - 2005. 

Hường dẫn: 

- Năm 1992, cán cân xuất nhập khẩu của nước ta liến lới sự cân đối. 

- Từ năm 1993 đến nay, liếp tục nhập siêu, nhưng bản chất khác xa với 
nhập siêu thời kì trước Đổi mới. 

□ 16. Quan sát hình 31.3 SGK (Giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, 
giai đoạn 1995 - 2005), hãy nhận xét về tình hình nhập khâu của 
nưó’c ta. 

- I rị giá hàng nhập khẩu tăng nhanh, từ hơn 2,7 tỉ USD năm 1990 len 
44,4 ti USD năm 2006. Tăng nhanh từ năm 2000 đến 2005, phàn ánh sự 
phục hồi và phát triển của sản xuất và tiêu dùng cũng như đáp ứng yêu cau 
xuất khẩu. 

□ 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, bản đồ du lịch Việt Nam và sọ 
đồ Các loại tài nguyên du lịch của nước ta, hãy trình bày ve tai 
nguyên du lịch của nước ta. 

Hướng dẫn: . 

- Địa hình: Có cả đồng bằng, đồi núi, bờ biển, hải đảo, tạo nên nhiêu 
cảnh quan đẹp; địa hình cácxlơ (vịnh Hạ Long, động Phong Nha...), co 
khoảng 125 bãi biển lớn nhò dọc bờ biển. 


-I oe 








- Tài nguyên khí hậu; Sự phân hóa theo vĩ độ, theo mùa, theo độ cao tạo 
nên sự đa dạng của khí hậu tương đối thuận lọri cho phát triển du lịch. 

- 'ĩài nguyên nước: Nhiều vùng sông nước (hệ thống sông Cửu Long, hồ Ba 
Bô, Hòa Bình, Dâu Tiêng, Thác Bà...) đã trờ thành các điểm tham quan du lịch 
Nước khoáng thiên nhiên; vài trăm nguồn, có sức hút cao đối với du khách. 

- Tài nguyên sinh vật: Có nhiều giá trị trong việc phát triển du lịch, đặc 
biệt là các vườn quôc gia. 


Ịhrớng dẫn: 

- Biểu đồ thích hợp nhất; Biểu dồ miền (3 miền ứng với ba nhóm hàng. 
Chú ý có bảng chú giải). 

- Nhận xét: 

Trong cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá năm 2005, đứng đâu là nhóm 
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- Các di tích văn hóa - lịch sử: Có khoảng 4 vạn, trong đó hơn 2600 di 
tích đã được Nhà nước xếp hạng. Tiêu biểu nhất là các di tích đã được công 
nhận là di sản văn hóa thế giới (Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Di tích Mĩ Sơn. 
Nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên). 

- Các lỗ hội: Diễn ra hầu như khắp trên đất nước và luôn luôn gắn liền 
với các di tích văn hóa - lịch sử. 

- 'riềm năng về văn hóa dân tộc, văn nghệ dân gian và hàng loạt làng 
nghề truyền thống với những sản phẩm đặc sắc mang tính nghệ thuật cao. 

Kel luận chung: 'lầi nguyên du lịch nước la phong phú, đa dạng. 

□ 18. Dựa vào hình 31.6 SGK (Số iưọl khách và doanh thu từ du lịch 
của nu’ó'c ta), hãy phân tích và giải thích tình hình phát triển du lịch 
nưóc ta. 

Hướng dẫn : 



ta tăng nhanh. 

□ 19. Cho bảng số liệu 

Cơ CẨU GIÁ TRỊ XUÂT KHẨU HÀNG 
PHÂN THEO NHÓM HÀNG CỦA NU^TA 


(Đơn vị: %) 


Năm 

Nhóm hàng^ 

1995 

1999<^ 

- 

^2000 

2001 

2005 

Hàng công nghiệp nặng và 
khoáng sản 

25,3 

31,3 

37,2 

34,9 

36,1 

Hàng công nghiệp nhẹ và 
tiểu thủ côhg nghiệp 

28,5 

36,8 

33,8 

35,7 

41,0 

Hàng nông, lâm, Ihuỳ sản 

46,2 

31,9 

29,0 

29,4 

22,9 ^ 


Vẽ biểu đồ thích họp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất 
khâu hàng hoá phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét. 


+ Trong cơ cấu giá trị xuât khâu hàng hoá năm 2005, đứng đâu là nhóm 
hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, tiêp đên là nhóm hàng công 
nghiệp nặng và khoáng sản, sau cùng là nhóm hàng nông, lâm, thuỷ sản. 

+ Từ 1995 dến 2005: Giáyị xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp 
nặng và khoáng sản tăng, nhtr^ trong giai đoạn 2000 - 2005, lại giảm nhẹ; 
nhóm hàng công nghiệp ^lểu thủ công nghiệp tăng nhanh; nhóm hàng 
nông, lâm, thuỷ sản giảt^ 

□ 20. Dựa vào hìn|Ị)'ậ^l.5 SGK (Du lịch) và Atlat Địa lí Việt Nam, vói tư 
cách như là 4 ^ hưóng dẫn viên du lịch, hãy giói thiệu tuyên du lịch 
Xuyên Viộ^àỉ nguyên du lịch, các trung tâm du lịch trên tuyến này). 

IỊướng.^ìi: 


Có O^tham khảo một đoạn trích về tài nguyên du lịch Việt Nam sau đây: 
Ỷi^Nam là dất nước giàu có tài nguyên du lịch các loại. Trôn khăp lãnh 


vííit^đến đâu cũng có phong cảnh xinh đẹp, thắng cảnh da dạng, di tích lịch sừ - 
vãn hoá đầy ẩn tượng, lễ hội phong phú.... 


dài như một dòng sông với các nhánh khi thì lộ ra, khi thì đi ngâm trong núi, 
nổi bật là dộng Phong Nha - hang động được xem là dài nhất, đẹp nhât trên 
thế gỉới (7.729 m). Bên cạnh hang động, cacxtơ ngập nước ở vịnh Hạ Long, 
Bái l'ử Long, cacxtơ đồng bàng ở Ninh Bình (được gọi là "vịnh Hạ Long 
trên cạn") là những cảnh quan kì thú hâp dân du khách khăp rnọi nơi tren the 
giới và trong nước. Các dạng cột đá, chuông đá, măng đá, giêng ngọc... gan 
liền với hang động, thung cacxtơ.... tạo nên vẻ đẹp huyên bí mà trang lẹ cua 


các vùng cacxtơ ở Việt Nam. Cũng chính vì vậy mà hai vùng địa hình cacxtơ 
của Việt Nam đã được ghi vào Danh mục Di sản thiên nhiên thế giới (động 


Phong Nha và vịnh Hạ Long). 



Caỉ đen Ha Tien, gặp một loạt bãi tắm đẹp; Trà cổ, Bãi Cháy, Đồ Sơn, Hải 


A r\r\ 
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I hịnh, Sầm Sưn, Cứa Lò, rhicn cầm, Dá Nhảy, Nhật Lệ, Cửa '1'ùng, 'Lhuận 
An, Cảnh Dưong. Lăng Cô, Non Nước, Mĩ Khê, Sa Huỳnh, Quy Nhơn, Đại 
l.ãnh, Dốc Lcl, Nha Trang, Ninh Chữ, Mũi Né, Vũng 'Tàu, Long Hải, Phươc 
Hải... Theo đánh giá của các chuyên gia thuộc Tổ chức du lịch thế giới 
(W TO), dải bờ biên có những bãi tăm đẹp nhất Việt Nam kéo dài liên tục từ 
bãi Dại Lãnh (Khánh I ỉoà) dưới chân đòo Cả qua vịnh Văn Phong cho đến 
Nha 'Trang, Ninh Chữ. Dây là tiềm năng to lớn, đặc biệt vịnh Văn Phong, dề 
lạo nên khu du lịch biển có thể cạnh tranh được với các khu du lịch biển cùa 
các nước trong khu vực. Nhìn chung, các bãi biển Việt Nam dài, rộng, nền 
chăc, bờ cát mịn, dộ dôc nhỏ, độ mặn vừa phải, nước trong xanh, thuận lợi 
cho phát triển du lịch. 

Cùng với các bãi tắm ven biển là hệ thống đảo ven bờ và quần đảo phong 
phú diêm xuyêl vào cảnh vật của biên cả, trong đó có nhiều đảo có giá trị du 
lịch cao như Phú Quốc (Kiên Giang), Cát Bà (Hải Phòng)... 

Việt Nam thuộc khu vực khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Quanh năm ánh 
nắng chan hoà, lượng mưa trung bình dao động từ 1.800 đến 2.000mm, biên 
dộ nhiệt trung bình năm không quá 15*^. Đó cũng là những thuận lợi đối với 
phát triển du lịch. Suốt cả 12 tháng trong năm, lúc nào cùng có thể tổ chức 
dược hoạt động du lịch, trừ những ngày bão lũ. Khí hậu ở vùng núi cao 
thích hợp với nghỉ dưỡng, làm cơ sở để tạo nên nhiều khu du lịch nổi tiếng 
như Sa Pa, 'Tam Dào, Bạch Mã, Bà Nà, Đà Lạt... 

Việt Nam giàu sông, hồ. Có nhà thơ đã thốt lên "Việt Nam, đất nước ^9 
dòng sông. Gọi tên nghe mát rượi tâm hồn". Sông ngòi dày đặc, nhẩ^^ồ o 
dông băng sông Cìm Long, tạo cơ sở cho sự phát triển loại hình du Ị4^ sông 
nước. Ngoài sông, những hồ tự nhiên như hồ Ba Bể ở Cao Bằng, ôìển Hồ ở 
Gia Lai...; hồ nhân tạo như hồ Hoà Bình, hồ Dầu Tiếng (Tây Ni^l^ hồ l’hác Bà 
(Yên Bái), hồ Núi Cốc (Thái Nguyên), hồ Đồng Mô - NgảjCSơn (Hà Tây)... 
là những nơi có thể thu hút vào phát triển du lịch. 

Nguồn nựớc khoáng thiên nhiên có mặt ở nhiềuị^^ig lãnh thổ đất nước. 
Với giá trị vê mặt chữa bệnh, nước khoáng làm ^ sơ để phát triển loại hình 
du lịch chừa bệnh. Nước khoáng Kim Bôyl4oà Bình), Tiền Hải (Thái 
Bình), 'Tiên Lãng (1 lải Phòng), Quang Hanh (Quảng Ninh), Mỹ Lâm ('Tuyên 
Quang), Bang (Quảng Bình), Thanh Tân (Thừa Thiên Huế), Thạch Bích 
(Bình Thuận), Vĩnh Hảo... đã trở nên quen thuộc với mọi người. 

Đất nước Việt Nam xanh với rừng xanh. Nhiệt lượng dồi dào với độ ẳm 
lớn đã tạo nên những cánh rừng với nhiều loài cây đa dạng. Ven biển, nơi 
phù sa các con sông đổ ra, sự giao hoà giữa nước ngọt với nước mặn đã tạo 
nên cảnh quan rừng ngập mặn với các loài cây tràm, sú, đước, vẹt... nghiêng 
mình soi bóng xuống biển xanh. Động vật rừng phong phú về loài cả trên 
cạn lân dưới nước. Các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên có mặt 


ầu khắp mọi miền đất nước (đến năm 1997, cả nước có 105 khu bảo vệ tự 
nhiên, bao gồm 10 vườn quốc gia, 61 khu bảo tồn thiên nhiêrỊ, 34 khu rừng 
Dãn hoá, lịch sử, môi trường), trong dó có nhiều nơi nổi tiếng như vườn 
2c 8^' Cuc Phương, Cát Ba, Vụ Quang, Bạch Mã, Nam Cát Tiên... Tất cả 

tạo nên một cơ sở phong phú cho phát triển du lịch sinh thái. 

Tài nguyên du lịch nhân văn 

'Tài nguyên du lịch nhân văn ở Việt Nam rẩl da dạng, phong phú, trong 
Jó quan trọng hàng đầu là các di lích (văn hoá, lịch sử, kiên trúc, nghệ 
thuật) và các lễ hội. A^\ 

Di tích lịch sử - văn hoíí^^tai sản vô giá của quốc gia, có khả năng đặc 
biệt thu hút khách du lỊckÒĩiện nay, Việt Nam có bảy di sản thế giới, trong 
Jó hai di sản thiên nhiỒHhế giới là vịnh Hạ Long và động Phong Nha; năm 
ai san văn hoá the . ^1 là cố đô Huế, đô thị cổ Hội An, tháp Chàm Mỹ Sơn, 
nhã nhạc cung<^ih triều Nguyễn và cồng chiêng Tây Nguyên. Dây là 
những lài ngu§ồí quý giá, hâp dân du khách. 

Bên caứHó, Việt Nam có gần bốn vạn di tích lịch sử - văn hoá nhiều 
loại UTảp nhau, như: di tích văn hoá khảo cổ, di tích lịch sử, di tích văn hoá 
nghẹ^uật và các thắng cảnh... Dất nước với 4000 năm lịch sử đã ghi ân bao 
\<Ị/^ăng và trí tuệ cùa nhiều thế hệ lên các di tích văn hoá lịch sử phong phú, 
ổj\rong đo gần 3000 di tích đã được xếp hạng, phần lớn là di tích lịch sử - văn 
lioá và di lích kiến trúc nghệ thuật. Di từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi lên 
miền ngược, đâu đâu cũng gặp được các di lích lịch sử văn hoa noi tieng. 
Người Việt dù xa quê vẫn không bao giờ quên Chùa Hương, Chùa Tây 
Phương, chùa Một Cột... trên phần đất ngàn năm văn hiên của đât nước. 
Kinh thành Huế với mật độ di tích dày đặc; vùng đât Nam Trung Bộ VỚI 
những tháp Chàm trầm mặc; Nam Bộ nổi liếng yới chùa Giác Lâm, chùa 
Phụng Sơn, cảng Nhà Rồng... Ngoài ra, một hệ thông hiện vật đa dạng đarig 
dược lưu giữ tại các bảo tàng từ trung ương đên địa phương là tài sản quôc 
gia có nhiều giá trị trong khai thác về phương diện du lịch. 

Le hội là một loại hình sinh hoạt văn hoá tổng hợp đặc săc của các dân 
tộc trên thế giới, trong đó có dân tộc Việt Nam. Đó là một kieu sinh hoạt 
tập thổ cùa nhân dân lao động sau thời gian lao động mệt nhọc; hoặc la dip 
dc con người hướng về một sự kiện lịch sử trọng dại như tưởng nhơ to tien, 
ôn lại truyền thống; hay nhằm dể giái quyết những lo âu, khao khát, ước mơ 
cuộc sống thực tại chưa khắc phục được. Lê hội cỏ sức quyên ru lơn ve 
tiu lịch, có người dã ví nó như niột tấm thảm muôn màu dan quyện giữa 
thiêng liêng và trần tục, nghi lỗ và hồn hậu, truyền thống và phóng khoáng, 
giàu có và khốn khổ, cô dơn và đoàn kết, trí tuệ và tài năng... Dù lớn hay 
’diò, le hội bao giờ cũng có phần nghi lễ với những nghi thức trang nghiem, 
t^Ọng thể; sau dó là phần hội với những hoạt động diên hình lượng trimg cho 
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tâm lí cộng đồng, /ăn hóa dân tộc, chứa đựng những quan niệm của cả dân 
tộc với thực tế lịch sử, với xã hội, với thiên nhiôn. 

Các lễ hội ở Việt Nam thưòng diễn ra vào thời điểm thiêng liêng chuyển 
giao giữa hai mùa, đánh dâu sự kct thúc chu kì lao động này, chuẩn bị bưóc 
sang chu kì lao động khác. Phần lớn lễ hội lập trung vào những tháng đầu 
năm sau Tct cổ truyền. Câu đồng dao xưa "Tháng giêng là tháng ăn choi” 
gắn liền với mật độ dày đặc các lễ hội vào mùa xuân. Lễ hội thường gắn vói 
sinh hoạt văn hoá dân gian như hát đối của người Mường; ném còn cùa 
người Thái; hát sli, hát lượn, hát then của người Nùng; lỗ đâm trâu, hái 
trường ca thần thoại của các dân tộc Tây Nguyên... 

Lỗ hội có thổ diễn ra trên vùng rộng lớn, nhưng cũng có khi chỉ bó hẹp 
trong vài (hay một) làng xã. Lc hội có thể kéo dài 3 tháng (hội chùa Hương, 

I là 'l ây), nhưng cũng có lễ hội chỉ vài ngày. Một sổ lễ hội tiêu biểu thu húi 
dông đảo du khách và người hành hương lừ nhiều vùng tới là hội Đen Hùng 
(Phú Thọ), lễ hội Chùa Hương (Hà Tây), hội Đền Bà ('Pây Ninh).... 

Trong chương trình chào đón giao thừa khi đất nước bước sang thiên 
niên kỉ mới, Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch và Bộ Văn hoá 'Phông tin đã 
chọn 15 lễ hội tiêu biểu của các địa phương trong cả nước. Đó là các lễ hội; 
Đen Gióng (Hà Nội), Chùa Hương (Hà 'Pây), Phủ Giày (Nam Định), p)ền 
Hùng (Phú Thọ), 'Prường Yên (Ninh Bình), Yên Từ (Quảng Ninh), Tây Sơn 
(Bình Định), Hội đâm trâu (Tây Nguyên), Hội đua bò (An Giang), Hội đụ;0 
thuyền (Sóc Trăng), Hội chọi trâu (Đồ Sơn), Nghinh ông (Bà Rịa - Vũnu 't^i) 
và Katê (Ninh 'Phuận). 

Nươc Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên lãiứi thổ, với 
những phong lục, lập quán riêng độc đáo, các hoạt động văn nghệ thuật 
đặc sắc, da dạng. Việt Nam có liềm năng lâu đời về văiTÔoá. nghệ thuật 
truyền thống (sân khấu, âm nhạc. múa...). Các món ăn tộc ở các vùng 
miền khác nhau cũng rất đặc biệt. Đó là những tiềm/^ang to lớn phát iricn 
du lịch. ’ ^ y 

Việt Nam có hàng trăm làng nghề truyền th^g với nhiều sản phẩm đặt 
sắc mang tính nghệ thuật cao, đặc biệt là c^ làng nghề chạm khắc, dúc 
đồng, dệt tơ lụa, sơn mài, gốm sành sứ... Sản phẩm thủ công truyền thống 
với những nét nghệ thuật tinh tế đã trở thành những kỉ vật không thể thici' 
dược đối với khách du lịch. 

Việt Nam nổi tiếng với nhiều trung tâm du lịch như: Hà Nội, Thành phỏ 
Hồ Chí Minh, Huế - Đà Nằng, Hạ Long, Hải Phòng, Nha 'Prang, Đà Lạt- 
Cần 'Phơ... 

('Pheo Lê 'Phông Chủ biên - Fiệí Nam đẩí nước con người, 
NXB Giáo dục, 2007). 


ĐỊA LÍ CÁC VÙNG KINH TẾ 
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VẤN ĐÊ KHAI THÁC THÊ MẠNH 
ờ TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BĂC BỘ 


□ 1. Nêu vị trí địa lí và các tỉnh thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

Hướng dẫn: \ X 

- Có diện tích lớn nhất íõììrơc ta (trên 101 nghìn km ), dân sô 12 triệu 
người (năm 2006), chiếm ^Íốảng 30.5% diện tích và 14,2% dân sô cả nớc. 

- Có vị trí địa lí đăè^t, mạng lưới giao thông vận tải được đâu tư, nâng 
cấp, nên ngày càn^^uận lợi cho việc giao lưu với các vùng khac trong 
nước và xây dưn^ền kinh tô mở. 

- Gồm cáoinh: 


-f 'Pấ^ìắc: Diện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình; 

X ^ông Bắc: Lào Cai, Yên Bái, Phú 'Phọ, Hà Giang, 'Puyên Quang, 
Cađỉống, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang và Quảng Ninh. 

\^ 2 . Trình bày vấn đề khai thác, chế biến khoáng sản và thuỷ điện ở 
,' _J.. .,Ấ ná/, RA 


Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

Hướng dẫn: 


Vùng giàu tài nguyên khoáng sản bậc nhât nước la. Các khoáng san 

/,Kí„V,. u-.rn cát thiÁr rhì Qr,!,tit nvrit dá vôi và sét làm xi 


măng, gạch ngói, gạch chịu lửa... , 

+ Vùng than Quảng Ninh là vùng than lớn bậc nhât và chât lượng than tot 
nhất Dông Nam Ả. Hiện nay, sản lượng khai thác dã vượt mức 30 triệu tân/năm. 

+ Tây Bắc có một số mỏ khá lớn như mỏ quặng đông - niken (Sem 
La), dất hiếm (Lai Châu). () Đông Bắc cộ nhiều mỏ kim loại, đánạ kê hom cà là 
mỏ sắt ờ Yên Bái, thiếc và bôxit ở Cao Bằng, kẽrn - chì ở Chợ Điên (Băc Kạn), 
dồng - vàng (Lào Cai), thiếc "Hnh 'Púc (Cao Bằng). Các khoáng sản phi kim 
loại dáng kổ có apalit (Lào Cai). 

- lYữ năng Ihuỷ diộn ở các sông suôi khá lớn. 

+ I lộ thống sông Ilồng (11 triệu kW) chiôm hơn 1/3 trư nang thuy 
diộn của cả nước. Riêng sông Dà gân 6 triệu kW. 

+ Nguồn thuỷ năng lớn này đang được khai thác. Nha may thuy 
Thác Bà ưên sông Chảy có công suất thiết kế 110 MW. Nhà máy thủy điện 
irên sông Dà có công suất thiết kế 1900 MW. Hiện nay đang xây dvnig nha 
máy thủy diện Sơn La 2400 MW (trên sông Đà), thủy điện 'Puyên Qu^g 
300 MW (trôn sông Gâm). Nhiều nhà máy thủy điện nho dang được xay 
dựng trôn các phụ lưu của các sông. 











□ 3. Trình bày vấn đề trồng và chế biến cây công nghiệp, cây dược liệu, 

rau quă cận nhiệt và ôn đói ở Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

Hướng dẫn: 

- Có phần lớn diện tích là dất feralit trên đá phiến, đá vôi và các đá mc 
khác, ngoài ra còn có dất phù sa cổ (ở trung du). Đất phù sa có ở dọc các 
thung lũng sông và các cánh đồng ở miền núi như Than Uyên, Nghĩa Lộ, 
Diện Biên, Trùng Khánh... 

- Có khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa, có mùa đông lạnh, lại chịu ảnh 
hường sâu sắc của diều kiện địa hình vùng núi. Nhờ vậy, Trung du và miền 
núi Bấc Bộ có thế mạnh đặc biệt để phát triển các cây công nghiệp có nguồn 
gốc cận nhiệt và ôn đới. Đây là vùng chò lớn nhất cả nước. 

+ Các vùng núi giáp biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn, trên vùng núi cao 
1 ỉoàng Liôn Sơn có điều kiện khí hậu rất thuận lợi cho trồng các cây thuốc 
quý (tam thất, đương quy, đồ trọng, hồi, thảo quả...), các cây ăn quả (mận, 
dào, lê), ở Sa Pa cỏ thể trồng rau ôn đới và sản xuất hạt giống quanh năm. 
trồng hoa xuất khẩu. 

- Khó khăn: 

+ Rét đậm. rét hại, sương muối và tình trạng thiếu nước về mùa đông. 

+ Mạng lưới các cơ sở công nghiệp chế biến nông sản (nguyên liệu 
cây công nghiệp) chưa cân xứng với thế mạnh của vùng. 

- Dẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây đặc sản cho phép phát triểj^^ 
nền nông nghiệp hàng hóa có hiệu quả cao và có lác dụng hạn chế n^^ấti 
canh, du cư trong vùng. 

□ 4. Trình bày vấn đề chăn nuôi gia súc ở Trung du và miền núi^ăc Bộ. 

lỉướngdẫn: ^ 

- Có nhiều dồng cò, chủ yếu trôn các cao nguyên ở độ^qa^óOO - 700 m. 
phát triển chăn nuôi trâu, bò (lấy thịt và lấy sữa), ngỊiịa^dê. Bò sữa được 
nuôi tập trung ở cao nguyên Mộc Châu (Sơn La), ị^ẵb, bò thịt được nuôi 
rộng rãi, nhất là trâu. Dàn trâu chiếm 3/5 đàn trâu^-nước, đàn bò bàng 16% 
đàn bò cả nước (2005). 

- Hiện nay, những khó khăn trong công tẩ: vận chuyển các sản phẩm 
chăn nuôi tới vùng liêu thụ (đồng bằng và đô thị) làm hạn chế việc phát triển 
chăn nuôi gia súc lớn của vùng. 1'hêm vào đó, các đồng cỏ cũng cần được 
cải tạo, nâng cao năng suất. 

- I loa màu lương thực dành cho chăn nuôi nhiều hơn, nên đàn lợn trong 
vùng tăng nhanh (chiếm 21 % đàn lợn cả nước). 

□ 5. Trình bày việc phát triển kinh tế biển ở Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

Hướng dẫn: Vùng biển Quảng Ninh giàu tiềm năng, phát triển năng động. 

- Phát triển mạnh dánh bắt, nhất là đánh bắt xa bờ và nuôi trồng thuỷ sản. 


- Phát triển du lịch biển - đảo. 

- Dang xây dựng và nâng cấp cảng Cái Lân, tạo đà cho sự hình thành 

ịchu công nghiệp Cái Lân... ^ 

p 6. Hây chứng minhh nhận định: Trung du và miền núi Bắc Bộ có vị 
trí ía lí đặc biệt, lại có mạng lưói giao thông vận tải đang được đầu 
từ, nâng cấp, nên ngày càng thuận lọi cho việc giao thông vói các 
vung khác trong cả nưó’c và xây dựng nền kinh tế mở. 

Hướng dẫn: \ 

_ Vị trí địa lí của Trung (^a miền núi Bắc Bộ: Nằm về phía Bắc nước 
ta, giap i rrung Quốc, L^íkề vùng kinh tế Dồng bàng sông Hồng, giáp 

vùng kinh tế Bắc Trun^d^ và giáp Biên Đông. 

Cùng với sự ptó0triển của hệ thống giao thông vận tải và_sự thông 
thương qua các cừ^ửa khẩu, Trung du và miên núi Băc Bộ có môi qụan hệ 
mạt thiết với ổ^ỉnh phía nam Trung Quốc, có khả năng giao lưu với nước 
ngoài bằng^mg biển (qua các cảng ở Quảng Ninh). ^ 

- Kằiiá^ề bên vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, nên Trung du và miên núi 
Bắẹ ^^chịu tác động lan toả ngày càng lớn của vùng này. 

Q^ỹ^Tại sao nói viẹc phát huy các thế mạnh của Trung du và miền núi 
\” Bắc Bộ có ý nghía kinh tế lon, ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc? 

- Y nghĩa kinh tế lớn: Trung du và miền núi Bắc Bộ có tiêm năng lớn, 
nhưng mới được khai thác một phân. Việc phát huy các the mạnh cua vung 
sẽ góp phần nâng cao vị thê của vùng trong nen kinh te ca nươc va đong gop 
quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng, tạo ra cơ câu kinh tê 
của vùng ngày càng hoàn thiện hcm. 

- Ý nghĩa chính trị, xã hội: Đây là vùng có nhiều dân tộc ít người, đông bào 
các dân tọc đã đóng góp rất lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quôc. 
1 uy nhiên, trong vùng vẫn còn nhiều xã nghèo, huyện nghèo. 

□ 8. Phân tích khă năng và hiện trạng phát triển cây công nghiệp và 
cây đặc sản của vùng Trung du và miên núi Băc Bộ. 

Hướng dẫn: 

- Có phần lớn diện tích là đất Teralit trên đá phiên, đá vôi và các đá mẹ 
khác, ngoài ra còn có đất phù sa cổ (ở trung du). Đất phù sa có ở dọc các 
thung lũng sông và các cánh đông ở miên núi như Than Uyen, Nghia Lọ, 
Diện Biên, Trùng Khánh... 

- Có khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa, có mùa đông lạnh, lại chịu ^ 

sâu sắc của điều kiện địa hình vùng núi. Nhờ vậy, Trung du và miền núi Băc 
Bộ có thế mạnh đặc biệt dể phát triôn các cây công nghiệp cọ nguon goc cạn 
nliiệt và ôn đới. Đẩy là vùng chè lớn nhất cả nước, với các loại chè thơm ngon 
nổi tiếng ở Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La.... 






+ Các vùng núi giập biên giới Cao Bằng, Lạng Scni, trên vùng núi cao 
I loàng Liôn Sơn có diêu kiện khí hậu rất thuận lợi cho trồng các cây thuốc 
quý (tam thất, đương quy, đỗ trọng, hồi, thảo quả...), các cây ăn quả (mận, 
đào, lê), ở Sa Pa có thể trồng rau ôn đới và sản xuất hạt giống quanh năm, 
trồng hoa xuất khẩu. 

+ Khả năng mở rộng diện tích và nâng cao năng suất cây công nghiệp, 
cây đặc sản còn rất lớn, nhưng khó khăn lớn là: 

+ Rét dậm, rét hại, sương muối và tình trạng thiếu nước về mùa đông. 

+ Mạng lưới các cơ sở công nghiệp chế biến nông sản (nguyên liệu cây 
công nghiệp) chưa cân xứng với thế mạnh của vùng. 

- Đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây đặc sản cho phép phát triển 
nền nông nghiệp hàng hóa có hiệu quả cao và có tác dụng hạn chế nạn du 
canh, du cư trong vùng. 

□ 9. Phân tích khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc lóìi 
của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

ỉỉướng dẫn: 

- Có nhiều dồng cỏ, chủ yếu trên các cao nguyên ở độ cao 600 - 700 m, 
phát triển chăn nuôi trâu, bò (lấy thịt và lấy sữa), ngựa, dê. Bò sữa được 
nuôi tập trung ở cao nguyên Mộc Châu (Sơn La). Trâu, bò thịt được nuôi 
rộng rãi, nhất là trâu. Đàn trâu chiếm 3/5 đàn trâu cả nước, đàn bò bằng 16% 
đàn bò cả nước (2005). 

- Hiện nay, những khó khăn trong công tác vận chuyển các sản 

chăn nuôi tới vùng tiêu thụ (đồng bằng và đô thị) làm hạn chế việc phậ^iển 
chăn nuôi gia súc lớn của vùng, rhêm vào đó, các đồng cỏ cũng Sh được 
cải tạo, nâng cao năng suât. ^ 

- I loa màu lương Ịhực dành cho chăn nuôi nhiều hơn, lợn trong 

vùng tăng nhanh (chiếm 21% đàn lợn cả nước). 

□ 10. Khó khăn lón nhất trong việc khai thác khá[^g sản ở Trung du 

và miền núi Băc Bộ là: ^ • 

A. Khoáng sản phân bố rải rác. 

B. Dịa hình dôc, giao thông khó khăn, 
c. Khí hậu diễn biến thất thường. 

D. Đòi hỏi chi phí đầu tư lớn và công nghệ cao. 
ỉlirởng dàn: D 

□ 11. Thế mạnh đặc biệt của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đc 
phát triển các cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới bắt 
nguồn từ: 

A. Dất feralit trên dá vôi có diện tích rộng. 

B. Các cao nguyên tương đối bằng phảng. 


p 


c. 

D. 


Khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa, có một 
Có nhiều giống cây công nghiệp lốt. 


mùa đông 


lạnh. 


Hướng dẫn: c 

12. Cay công nghiệp chủ lực của Trung du và miền núi Bắc Bộ là: 
Ạ. Cà phê. B- Đậu tương. 

Q Chè. Thuốc lá. 


Hướng dẫn: c , ' ' X 

p 13. Đàn lợn của Trung du^i^ miền núi phía Bắc phát triển chủ yếu 

i7..„ r\^ 


dựa vào: 




A. Sự phong phú của t^^n trong rừng. 

B. Nguồn lúa gạo và^ụ phẩm của nó. 

C. Sự phong phú^Ỹhoa màu lương thực. 

D. Sản phẩrtỊ<pỆ^của chế biến thuỷ sản. 


Hưởng d^éx 

□ 14. Kl^^hăn chủ yếu hiện nay làm hạn chế việc phát triển chăn nuôi 
gia^ík; lớn của vùng là: 

À^Cong tác vận chuyển sản phẩm chăn nuôi tới vùng tiêu thụ gặp nhiêu 
7^ khó khăn. 

V __ ' .í . . _ X. , .. X _ 


A 


^' R Các đồne cỏ có năne suất còn thâp. 


C. Nhu cầu tiêu thụ thịt không cao. 

D. Câu A + C đúng. 

Hưởng dẫn: D 

□ 15. Dựa vào bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam hoặc Atlat Địa lí Việt 
Nam, hãy kể tên các loại khoáng sản chủ yếu và tên các mỏ chính ở 
Trung du và miền núi Bắc Bộ (có thê lập thành bảng). 


Hướng dẫn: 


Khoáng sản 

Tên mỏ 

Than 

Quảng Ninh 

Đồng - niken 

Sơn La 

^Đất hiếm 

Lai Châu 

sắt 

Yên Bái 

Thiếc, bôxit 

Cao Bằng 

JSèm - chì 

Chơ Điền (Bắc Kạn) 

Đông, vàng 

Lào Cai 

J:hiếc 

Tĩnh Túc (Cao Bằng) 

J^patit 

Lào Cai - 
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□ 16. Hãy xác định trên bản đồ của Atlat Địa lí Việt Nam các mỏ lớn 
trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và phân tích những thuận 
lọi và khó khăn trong việc khai thác thế mạnh về tài nguyên khoáng 
sản của vùng. 

Hướng dẫn: 

- Các mỏ lớn: Than ở Quảng Ninh, mỏ quặng đồng - niken (Som La), đấi 
hiếm (Lai Châu), mỏ sắt ở Yên Bái, thiếc và bôxit ở Cao Bằng, kẽm - chì ờ 
Chợ Điền (Bắc Kạn), đồng - vàng (Lào Cai), thiếc Tĩnh Túc (Cao Bằng), 
apatil (Lào Cai). 

- Thuận lợi: 'rài nguyên khoáng sản phong phú nhất nước ta (tạo ra lọi 
thế của vùng về các ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, từ 
đó tạo ra cơ cấu ngành công nghiệp nặng). 

- K-hó khăn: Việc khai thác đa số các mỏ đòi hỏi phải có phương tiện 
hiện dại, chi phí cao, lao động lành nghề. 

□ 17. Hãy xác định trên trang Atlat Địa lí Việt Nam các trung tâm công 
nghiệp quan trọng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

Hướng dẫn: 

Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long, Lạng Sơn. 
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VẤN ĐÊ CHUYỂN DỊCH cơ CẤU KINH TÊ 


THEO NGÀNH ở ĐỒNG BĂNG SÒNG HÒNG , 




o 


□ ỉ. Các thế mạnh chủ yếu của vùng Đồng bằng sông Hồng. 0° 

Hướng dẫn: ^ * 

- Đồng bằng sông Hồng gồm 11 tỉnh, thành phố: VĩnlpRiúc, Hà Tây. 

Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Địnlỉ^hái Bình, Ninh 
Bình, thành phố Hà Nội và Hải Phòng. /ỷ 

- Diện tích gần 15 nghìn km^ (chiếm 4,5% diện toàn quốc) và số dân 
(năm 2006) 18,2 triệu người (chiếm 4,5% diện tíd^ 21,6% dân số cả nước). 

- Vị trí địa lí: Nằm trong vùng kinh tế trọr^ điểm, giáp các vùng Trung 
du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và giáp Biển Đông. 

- Tài nguyên thiên nhiên: 


+ Đất nông nghiệp 57,9% diện tích đồng bằng, trong đó đất phù sa 
màu mỡ 70%, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. 

+ Tài nguyên nước phong phú (nước mặt, nước dưới đất, nước nóng, 
nước khoáng). 

+ Biển: Có khả năng phát triển cảng biển, du lịch, thuỷ hải sản. 

+ Khoáng sản: Đá vôi. sét. cao lanh: ngoài ra có than nâu. khí đốt. 


- Diều kiện kinh tế — xã hội: 

+ Dân cư. lao dộng; Nguồn lao dộng dồi dào với truyền thống và kinh 
nghiệm sản xuất phong phú. Chất lượng lao động đứng hàng đầu cả nước và 
tập trung phần lớn ờ các dô thị. 

+ Cơ sở hạ tầng; Mạng lưới giao thông phát triển mạnh. Khả năng 
cung cấp điện, nước được đảm bảo. 

+ Cơ sở vật chất - kĩ thuật cho các ngành kinh tê đã được hình thành 
và ngày càng hoàn thiện. 

+ 'ĩhế mạnh khác: n^íừường rộng, có lịch sử khai thác lãnh thô lâu đời. 

□ 2. Các hạn chế chií^u cùa vùng Đồng bằng sông Hồng. 

Hưởng dân: 

- Có số dâụcịdĩýng nhất cả nước. Mật độ dân số cao (1.225 người/km^, gấp 
4.8 lần mậ^^^ trung bình của cả nước (2006), gây khó khăn cho giải quyêl 
việc làiTỊ^ 

hưởng của những tai biên thiên nhiên như bão, lũ lụt, hạn 
Một số loại tài nguyên (dất, nước mặt...) bị suy thoái. Là vùng thiêu 
\ nguyên liệu cho việc phát triển công nghiệp; phần lớn nguyên liệu phải đưa 
từ vùng khác đến. 

- Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa phát huy được thê 
mạnh của vùng. 

□ 3. Nêu thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng 
bằng sông Hồng và các định hưóng chính. 

Hướng dẫn: 

a) Thực trạng 

- Tỉ trọng giá trị sản xuất cùa nông, lâm, ngư nghiệp giảm, công nghiệp - 
xây dựng tăng, dịch vụ có nhiều biến chuyển. Năm 2005, trong cơ câu kinh 
tế. ngành nông, lâm, ngư chiếm 21,0%; công nghiệp - xây dựng chiêm 
41%; dịch vụ chiếm 38,0%. 

- Cơ cấu kinh tế theo ngành đã có sự chuyển dịch theo chiều hướng tích 
cực; tuy nhiên, còn chậm. 

b) Các định hướng chính 

- Xu hướng chung là phải tiếp tục giảm tỉ trọng của khu vực I (nông^ 
lâm — ngư nghiệp) và tăng nhanh ti trọng của khu vực ỈI (công nghiẹp 
dựng) va khu vực III (dịch vụ) trên cơ sở đảm bảo tăng trường kinh tê với tôc 
dộ nhanh, hiệu quả cao gắn với việc giải quyết các vân đê xã hội va moi trương. 












— Việc chuyên dịch cơ câu kinh tê trong nội bộ từng ngành có sự khác 
nhau, nhưng trọng tâm là phát triển và hiện đại hoá công nghiệp chế biến, 
các ngành công nghiệp khác và dịch vụ gắn với yêu cầu phát triển nền nông 
nghiệp hàng hoá. 

+ Đối với khu vực I: Giảm tỉ trọng của ngành trồng trọt, tăng ti trọng 
của ngành chăn nuôi và thuỷ sản. Riêng trong ngành trồng trọt lại giảm tỉ 
trọng của cây lương thực và tăng dần tỉ trọng của cây công nghiệp, cay thực 
phẩm, cây ăn quả. 


+ Đối với khu vực II; Quá trình chuyển dịch lại gắn với việc hình 
thành các ngành công nghiệp trọng điểm (chế biến lương thực - thực phẩm, 
ngành dệt - may và da giày, ngành sản xuất vật liệu xây dựng, ngành cơ khí 
- kĩ thuật điện - điện tử). 

+ Đối với khu vực 111: Du lịch là một ngành tiềm năng; trong tương 
lai, du lịch sẽ có vị trí xứng đáng trong nền kinh tế của vùng. Các dịch vụ 
khác như tài chính, ngân hàng, giáo dục - đào tạo... cũng phát triển mạnh. 

□ 4. Hãy phân tích sức ép về dân số đối với việc phát triển kinh tế - 
xã hội ỏ' Đồng bằng sông Hồng. 

Hướng dẫn: 


Sô dân đông, kêt câu dân sô trẻ, gây khó khăn cho việc giải quyết việc 
làm, đặc biệt ở khu vực thành thị. 

- Số dân đông, mật độ cao, bỉnh quân diện tích đất nông nghiệp trên 
người thâp. Ngoài ra, còn tạo sức ép trong việc khai thác các tài n^*^n 
khác vôn có hạn, từ đó dẫn đến những khó khăn về kinh tế. 

- I uy sản xuất phát triển, nhưng do số dân đông nên sản lưQrnp.^Ình quâri 
dâu người cùa các sản phẩm sản xuất ra trong vùng không ca©^ với nhiều 
vùng khác (ví dụ, sản lượng lương thực đầu người). 

ũ 5. Các hạn chế đã ảnh hưỏ‘ng như thế nào đqi^*ưi việc phát triển 

kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng? ^ 

Hưởng dẫn: ^ * 

- Sô dân đông đã gây sức ép đối với việe^hát triển kinh tế - xã hội ở 
dông băng sông Mồng. Trong điều kiện nền kinh tế còn chậm phát triển, 
việc làm, nhât là ở khu vực thành thị đã trở thành vấn đề nan giải. 


— Các tại biến thiên nhiên (bão, lũ lụt, hạn hán,...) gây tác hại nhiều mặt 
đèn sản xuât (đặc biệt là sản xuất nông nghiệp) và đời sống. 

— Một sô tài nguyên (như đất, nước trên mặt...) bị xuống cấp do khai thác 
quá mức gây khó khăn cho việc nâng cao năng suất cây trồng và vật nuôi. 

— Vùng thiêu nguyên liệu. Phần lớn nguyên liệu phải đưa từ vùng khác 
đên, nên chi phí lớn, giá thành sản phẩm cao.... 


1 p 6. Tại sao phải có sự chuyển dịch CO' cấu kinh tc theo ngành ở Đồng 
' bằng sông Hồng? 

Hướng dẫn: , A , , , X . . 

1 Trước hết là để khai thác các thê mạnh vôn có của vùng vê vị trí địa lí, 
tự nhiên, kinh tế - xã hội, cũng như các nguồn lực từ bên ngoài. 

Tiếp đến, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực đã và 
dang là xu thế tất yếu của cả nước nói chung và của cả vùng nói riêng, 
p 1 . Phân tích những nguồn lực ảnh hưỏ-ng đến sự chuyển dịch CO' cấu 
kinhtếởĐồngbằngsongtìẳng. ' 

Ịhcởng dẫn: Phân tích ^ thế mạnh và hạn chế của đông băng sông 
Hồng về vị trí dịa lí, di^KÌện tự nhiên, điêu kiện kinh tê - xã hội; các 
nguon lực bên ngoài T^a học, kĩ thuật và công nghệ, nguồn vốn, kinh 
nghiệm về tổ chức-^^uản lí sản xuât và kinh doanh) thông qua con đường 
diu tư phát iriổi^icn kết, liên doanh... tác động đến chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế ở đồníá>ang sông Hồng. . X ' A ,w» 

□ 8. Sự ch^ến dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng 
diễn' lấnhư thế nào? Nêu những định hưÓTig chính trong tương lai. 

lỊ^ìg dẫn: 

^ Thực trạng ._ ^ 

- l’ỉ trọng giá trị sản xuất của nông, lâm, ngư nghiệp giảm, công nghiệp - 
xây dựng tăn£ dịch vụ có nhiềia biến chuyển. Năm 2005, trong cơ cấu kinh 

^ tế, ngành nông, lâm, ngư chiếm 21,0%; công nghiệp - xây dựng chiếm 
41%; dịch vụ chiếrn 38,0%. 

- Cơ cấu kinh tế theo ngành đã có sự chuyển dịch theo chiều hướng lích 
cực; tuy nhiên, còn chậm. 

b) Các dịnh hướng chỉnh 

- Xu hướng chung là phải tiếp tục giảm tỉ trọng của khu vực I (nông - lâm - 
ngư nghiệp) và tăng nhanh tỉ trọng của khu vực II (công nghiệp - xây dựng) 
va khu vực 111 (dịch vụ) trên cơ sở đảm bảo tăng trưởng kinh tế với tốc độ 
nhanh, hiệu quả cao gắn với việc giải quyêt các vân dô xã hội và môi trường. 

— Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ từng ngành có sự khác 
nhau, nhưng trọng tâm là phát triển và hiện đại hoá công nghiệp chê biên, 
các ngành công nghiệp khác và dịch vụ găn với yêu câu phát Iriên nên nông 
nghiệp hàng hoá. 

+ Dối với khu vực I: Giảm tỉ trọng của ngành trông trọt, tăng tỉ trọng cua 
*tgành chăn nuôi và thuỷ sản. Riêng trong ngành trông trọt lại giảm tỉ trọng 
cùa cây lương thực và tăng dần tỉ trọng của cây công nghiệp, cây thực 
phâm, cây ăn quả. 

+ Dổi với khu vực II: Quá trình chuyển dịch lại găn với việc hình thành 
các ngành công nghiệp trọng điểm (chế biến lương thực — thực phâm, ngành 
*^ệt - may và da giày, ngành sản xuất vật liệu xây đựng, ngành cơ khi - 
l^ì thuật điện - điện tử). 










í- Dối với khu vực 111: Du lịch là một .ngành tiềm năng; trong tương lai, 
du lịch sẽ có vị trí xứng dáng trong nền kinh tế cùa vùng. Các dĩch vụ khác 
như tài chính, ngân hàng, giáo dục - dào tạo... cũng phát triển mạnh. 

□ 9, Loại khoáng sản có giá trị ho’n cả ỏ' Đồng bằng sông Hồng là: 

A. Dá vôi và sét cao lanh. B. Đá vôi và than nâu. 

c. rhan nâu và sét cao lanh. D. Sét cao lanh và khí đốt. 

ỉỉướng dẫn: A 

□ 10. Nguyên nhân khiến Đồng bằng sông Hồng có bình quân lưo’ng 
thực theo đâu ngưòi thấp là: 

A. Năng suất lúa thấp. B. Sản lượng lúa không cao. 

('. Diện lích dồng bàng nhỏ. D. số dân rất dông. 

Hướng dãn: D 

□ 11. Trong CO’ cấu nông nghiệp theo ngành ỏ’ Đồng bằng sông Hồng, 
ngành dang chiêm vị trí hàng đầu là: 

A. Nuôi trồng thuỷ sàn. B. Trồng cây công nghiệp, 

c. I rồng cây lương thực. D. Chăn nuôi. 

Hướng dần: c 

□ 12. Xu hưóng chung của sự chuyển dịch CO’ cấu kinh tế theo chiều 
hưóng tích cực ỏ’ Đồng bằng sông Hồng là: 

A. Tăng tỉ trọng khu vực I, giảm tỉ trọng khu vực II và III. 

B. Giảm ti trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III. 

c. Giảm tỉ trọng khu vực 1, lăng tỉ trọng khu vực II, giảm ti trọng khu(^ III. 
D. l ăng tỉ trọng khu vực I và II, giảm ti trọng của khu vực 111. 

Hưởng dẫn: B 

□ 13. Vấn đe nối bật trong sử dụng đất nông nghiệp â<J)ông bằng sông 

Hồng là: ’ 

A. Dất phù sa có thành phần cơ giới từ cát pha đấv^ịt trung bình. 

B. Dất dai ở nhiều nơi bị bặc màu. 

” ..., J . 77,., 

c. Khả năng mở rộng diện tích khá lớn. 

D. Phần lớn là diện tích đất phù sa không được bồi dấp hằng năm. 

Hướng dẫn : B 

□ 14. Loại đất có diện tích ló^n nhất ở Đồng bằng sông Hồng là: 

A. Dât xám phù sa cổ. 

B. Dất mặn. 

c. Đất được bồi đắp phù sa hàng năm. 

D. Dất không dược bồi đẳp phù sa hàng năm. 

Hướng dẫn: D 


p 15. Dựa vào so dồ SGK (So’ đồ các thế mạnh chủ yếu của Đồng bằng 

sông Hồng), hãy trình bày các the mạnh của Đồng bằng sông Hồng. 

Hướng dẫn: 

_ Vị trí dịa lí của đồng bằng sông Hồng có nhiều thuận lợi chọ việc phát 
triển kinh tế - xã hội. về mặt tự nhiên, đồng bàng sông Hồng nằm ở vị trí 
chuyển tiếp giữa I rung du và miền núi Băc Bộ với Biên Dông rộng lớn. Vê 
niăt kinh té, dồng bàng sông Hồng liền kề với vùng có liêm năng khoáng sản 
va thuỷ điện lớn nhất nước ta. N^ì^ ở tmng tâm Bắc Bộ, gần như bao trọn vùng 
kinh tế trọng điểm phía Bắc, vq^ này giông như chicc câu nôi giữa Đông Băc. 
■1’ây Bắc với vùng Bắc rrui^^ộ và Biổn Dông. Vì thế. việc giao lưu giữa dồng 
bàng sông I lồng với cáí^ng khác trong cả nước và với các nước trong khu 
virc và trên thô giới l<;i^'ậíên rõ ràng. 

— về lài nguyệụHhiên nhiên. Dồng băng sông Hông có những thê mạnh 
riêng, tiêu biế^io vùng đồng bằng châu thổ. 

t- Dất l<j[^i nguyên quan trọng hàng đầu. Sông Hông có hàm lưcmg cát 
bùn lới>^ất trong số các sông ở nước ta. nàng năm, các cửa sông trong 
vùngy^íp phần lấn ra biển hàng trăm ha dât mới. Dât của dông băng nhìn 
.đjjSìíg màu mỡ, thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp. Dây là một trong 
í^Vihừng lí do quan trọng khiến ti lệ diện tích đất đã dược sử dụng của vùng rât 
I cao (gần 82,5% diện tích đất tự nhiôn), cao hơn nhiều so với mức bình quân 
cùa cà nước (50 56%) và của các vùng khác như Dồng bàng sông Cửu 

Long (hơn 78,7%) hay Đông Nam Bộ (75,7%). 

+ Với sự hiện diện của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình, tài 
nguyên nước ở dồng bàng sông Hông râl phong phú. Ngoài nước trên mặt, 
còn có nguồn nước dưới đất; nước nóng và nước khoáng. 

+ Với dường bờ biển dài trôn 400km lừ Hải Phòng tới Ninh Bình, ngoai 
thuận lợi về ihuỷ sản (dánh bắt và nuôi trông), vùng này còn có điêu kiện 
phát triển giao thông và du lịch biển. 

+ Dồng bàng sông Hồng có một vài loại khoáng sản. Có giá trị nhât là da 
vôi, sét cao lanh, than nâu và tiềm năng về klií tự nhiên. 

- về mặt kinh tế - xã hội ‘ 

-t- Nguồn lao dộng dồi dào với truyền thống và kinh nghiệm sản xuât 
phong phú. Chất lượng lao dộng dứng hàng đầu cà nước và tập trung phan 
lớn ớ các đô thị. 

+ Cơ sở hạ tầng vào loại tốt nhất so với các vùng trong cả nước. Mạng lưới 
giao thông phát triến mạnh và khả năng cung câp điện, nước dược dảm bao. 

+ Cơ sở vật chất - kĩ thuật cho các ngành kinh le dã dược hình thành va 
ngày càng hoàn thiện. 
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+ l.à nơi tập trung nhiều di tích, lễ hội, các làng nghề truyền thống. 

+ Mạng lưới đô thị tương đối phát triển và dày đặc. Đó cũng đồng thời Ig 
các trung tâm kinh tế (chủ yếu là công nghiệp) của vùng, tuy với quy mô 
khác nhau. Hai trung tâm kinh tế - xã hội vào loại lớn nhất cả nước: Hà Nội^ 
Hải Phòng. 

□ 16. Dựa vào hình 33.2 SGK (Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành 
ỏ’ Đồng bằng sông Hồng), hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng. 

Hướng dẫn : 

- Tỉ trọng giá trị sản xuất của nông, lâm, ngư nghiệp giảm, công nghiệp ^ 
xây dựng tăng, dịch vụ có nhiêu biên chuyên. Năm 2005, trong cơ câu kinh 
tế, ngành nông, lâm, ngư chiếm 21,0%; công nghiệp - xây dựng chiêm 
41%; dịch vụ chiếm 38,0%. 

- Cơ cấu kinh tế theo ngành đà có sự chuyển dịch theo chiều hướng tích 
cực (xu thế chung là giảm tỉ trọng của khu vực I và tăng tỉ trọng của khu 
vực 11 và 111); tuy nhiên, còn chậm. 


r 


- Hiện nay, rừng giàu chỉ còn tập trung chủ yếu ở vùng sâu giáp biên giới 
Việt-Lào. 

- Rừng sản xuất chiếm khoảng 34% diện tích, còn khoảng 50% diện tích 
là rừng phòng hộ và 16% là rừng đặc dụng. 

- Hàng loạt lâm trường hoạt động chăm lo việc khai thác đi đôi với tu bổ 

và bảo vệ rừng. , i , 

_ Việc bảo vệ và phát triển vốn rừng giúp bảo vệ môi trường sông của 
dông vật hoang dã, giữ gìn nguôí( gen của các loài động thực vạt quy hicm, 
con có tác dụng điều hoà ngíỊ^ nước, hạn chê tác hại của các cơn lũ đột 

ngột trôn các sông ngăn \ặ^c. 

- Việc trồng rừng vèi^iển có tác dụng chắn gió, bão và ngăn không cho 
cát bay, cát chảy, (ấiọ^ộng đồng, làng mạc. 

□ 4. Trình bậ^<3^c khai thác tổng hợp các thế mạnh về nông nghiệp 
của truna*^, đồng bằng và ven biến Bắc Trung Bộ. 
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VẤN ĐÊ PHÁT TRIỂN KINH TỂ - XÃ HỘI 
ở BẦC TRUNG BỘ _ 




Hướng dẫn: 

- Góp phần tạo ra cơ cấu ngành. 

- Tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kij^ế theo không gian. 

- Tì trọng công nghiệp còn bé. Việc đẩy m^ih công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi phải phát huy các thế mạnh sẵn có của 
vùng, trong đó có thế mạnh về nông - lâm - ngư nghiệp. 

□ 3. Trình bày vấn đề khai thác thế mạnh về lâm nghiệp ỏ' Bắc Trung Bộ. 
Hưởng dẫn: 

- Diện tích rừng 2,46 triệu ha, chiếm khoảng 20% diện tích rừng cà 
nước. Độ che phủ rừng là 47,8% (năm 2006)„chi đứng sau Tây Nguyên. 

- Trong rừng có nhiều loại gồ quý (táu, lim, sến, kiền kiền, sâng lẻ, lál 
hoa, trầm hương...), nhiều lâm sản, chim, thú có giá trị. 


và các vùng lúa thâm canh. 

Trình bày vấn đề đẩy mạnh phát triển ngư nghiệp ở Băc Trung Bộ. 

- Các linh dều có khả năng phát triển nghề cá biển. Tuy nhiên, tàu thuyên 
có công suất nhỏ, đánh bắt ven bờ là chính. 

- Hiện nay, việc nuôi thủy sản nước lợ, nước mặn đang được phát triên 
khá mạnh. 

□ 5. Trình bày việc hình thành cơ cấu công nghiệp và phát triển cơ sỡ 
hạ tầng giao thông vận tải ở Băc Trung Bộ. 

Hướng dẫn: 

a) Phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm và các trung tâm công 
nghiệp chuyên môn hoá 

- Công nghiệp của vùng hiện đang phát triển dựa trên một số tài nguyên 

khoáng sản có trữ lượng lớn, nguôn nguyên liệu của nong — laơi thuy san 
và nguồn lao động dồi dào, tương đôi rẻ. , .' . 

- Cơ cấu công nghiệp của vùng chưa thật định hình va se co nhieu bien 

đổi sắp lới. 














- Một số khoáng sản vẫn còn ở dạng tiêm năng hoặc được khai thác 
không dáng kể (crômít, thiếc...). 

- Trong vùng có một số nhà máy xi măng lớn như Bỉm Sem, Nghi Sem 
(Thanh Iloá), Hoàng Mai (Nghệ An). Nhà máy thép liên hợp Hà Tĩnh (sử 
dụng quặng sắt T hạch Khê) đã được kí két xây dựng. 

- Vấn đồ phát triển cơ sở năng lượng (điện) là một ưu tiên trong phát 
triển công nghiệp. 

+ Nhu cầu về diện chủ yếu dựa vào lưới điện quốc gia. 

+ Một số nhà máy thuỷ điện dang được xây dựng: Bản Vẽ (320 MW) 
trôn sông Cả (Nghệ An), Cửa Dạt (97 MW) trên sông Chu (Thanh Hóa), 
Rào Quán (64 MW) ở Quảng Trị. 

- Các trung tâm công nghiệp của vùng là 'Thanh Hoá - Bỉm Sem, Vinh, Hué. 

h) Xây dintg Cff sở hạ tầng trước hết là giao thông vận tải 

- Mạng lưới giao thông cùa vùng chù yếu gồm: quốc lộ lA, đường sắt 
'Thống Nhất, các tuyến dường ngang (số 7, 8. 9), đường Hồ Chí Minh. 

- I làng loạt cứa khầu dược mở để phát tricn giao thương với các nước 
láng giềng, trong dó Lao Bảo là cửa khấu quốc tế quan trọng. 

- Một số cáng nước sâu dang được dầu lư xây dựng, hoàn thiện (Nghi 
Sơn, Vũng Ảng, Chân Mây). 

- Các sân bay Phú Bài (Huế), Vinh (Nghệ An) được nâng cấp. 

□ 6. Tại sao có the nói sự hình thành CO' cấu nông, lâm, ngư nghiệp 

phần tạo the Hen hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không^^^n? 

lỉướng dãn: ^ 

- Bắc Trung Bộ có lãnh thổ dài và hẹp ngang, ở hàng lo^^ác huyện, 
trộn một bề ngang chỉ vài chục km theo chiều dông - lâỵ^Ịà)Qli từ vùng bờ 
biển qua vùng dồng bằng hẹp duyên hải, vưẹrt qua vùng (^chuyển tiếp nhở 
hẹp và lới vùng núi thực sự ở phía 'Tây. 

- Dọc theo lát cắt ngang cúa lãnh thố, có thế c|^'ing kiến những thay đổi 
của mô hình kết hợp nông - ngư nghiệp hay )^g - lâm - ngư nghiệp từ 
vùng ven bicn. dồng bằng tới mô hình kết hợp nông - lâm nghiệp ờ vùng 
trung du, miền núi. 

□ 7. Hãy phân tích những thuận lọi và khó khăn trong việc phát triên 

kinh te ợ Bắc Trung Bộ. 

ỉ lưỡng dẫn: 

- Vị trí địa lí 

+ Bắc 'Trung Bộ liền kề Dồng bằng sông Hồng, chịu ảnh hường mạnh mẽ 
ciia Dồng bằng sông Hồng trong quá trình phát triển. 


+ Bấc T rung Bộ với một số cảng biển và các tuyến dường bộ chạy 
theo hướng đông - tây mờ mối giao lưu với Lào và Đông Bàc Thái Lan, tạo 
điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế mở. 

- Diều kiện tự nhiên 

+ Địa hình; Các đồng bàng nhỏ hẹp, chỉ có đồng bàng Thanh - Nghệ - 
Tĩnh lớn hơn cả. Diện tích vùng gò đồi tương đối lớn, có khả năng phát triển 
Ịcinh tế vườn rừng, chăn nuôi gia súc lớn. Dọc ven biên có khả năng phát 
triển đánh bắt và nuôi trồng thủv^àn. 

+ Khí hậu: Còn chịu míB) nường của gió mùa Đông Bắc, đặc biệt là ờ 
Thanh Hóa và một phầnTpĩẹ An. Chịu ảnh hưởng mạnh của gió phơn Tây 
Nam về mùa hạ với th^gbult nóng, khô. Có nhiều hạn hán, bão, lũ. 

+ Các hệ thấi^sông Cả, Mã có giá trị lớn về thủy lợi, giao thông thủy 
(ờ hạ lưu) và tiềặPHăng thủy điện. 

+ Tài Khoáng sản: crômit, thiếc, sắt, đá vôi, sét làm xi măng, 

đá quý., í^g có diện tích tương đối khá, độ che phủ rừng chỉ dứng sau Tây 
Nguvồị^Tài nguyên du lịch; các bãi lắm nổi tiếng (Sâm Sem, Cửa Lò, Thiên 
(m, Thuận An), di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, di sản 
Wn hóa thế giới cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình triều Nguyễn. 

- Diều kiện kinh tế - xã hội: 

+ Mức sổng của dân cư còn thấp. 

+ Hậu quả chiến tranh còn để lại nhiều. 

+ Cơ sở hạ tầng còn nghèo, việc thu hút dự án đầu tư nước ngoài còn 
hạn chế. 

□ 8. Tại sao nói việc phát triển co cấu nông, lâm, ngư nghiệp góp phần 

phát triển bền vững ồ Bắc Trung Bộ? 

Hướng dẫn: 

- Việc phát triển lâm nghiệp vừa cho phép khai thác thế rnạnh về tài 
nguyên rừng (khai thác rừng), vừa cho phép bảo vệ tài nguyên đâl, điêu hoà 
chế độ nước cùa các sông miền Trung ngắn và dốc, vôn có thuỷ che rât thât 
thường (nhờ trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng). 

- Việc phát triển các mô hình nông - lâm kết hợp ở vùng trung du không 
những giúp sử dụng hợp lí tài nguyên, mà còn tạo ra thu nhập cho nhân dan, 
phát triển các cơ sở kinh tế vùng trung du. 

- Việc phát triển rừng ngập mặn, rừng chắn gió, chăn cát tạo điêu kiẹn 
bảo vệ bờ biển, ngăn chặn nạn cát bay, cát chảy, vừa tạo môi trường cho cac 
loài Ihuỷ sinh và nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, nước mặn. 
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□ 9. Hãy xác định các ngành công nghiệp chủ yếu của các trung tâm 
công nghiệp Thanh Hoá, Vinh, Huế. 

Hướng dẫn: 

- Thanh Hoá: Cơ khí, chế biến nông sản; sản xuất giấy, xenlulô. 

- Vinh: Cơ khí, chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Huế: Cơ khí, chế biến nông sản; dệt, may. 

□ 10. Tại sao việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo 
bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng Bấc 
Trung Bộ? 

Hưởng dẫn: 

Việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đang tạo ra những thay 
đổi lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng, tạo thế mờ cửa nền 
kinh tế và làm thay đổi quan trọng sự phân công lao động theo lãnh thổ, từ 
đó lạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng. 

- Dự án đường Hồ Chí Minh hoàn thành sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế 
của các huyện phía tây, phân bố lại dân cư, mạng lưới đô thị mới sẽ mọc lên. 

- Cùng với phát triển giao thông Đông - Tây, hàng loạt cửa khẩu được 
mở ra để phát triển giao thương với các nước láng giêng, trong đó Lao Bảo 
là cửa khẩu quốc tế quan trọng, gắn với khu thương mại - kinh tế Lao Bảo. 

- Quốc lộ lA được nâng cấp, hiện đại hoá, đặc biệt là việc làm đưÒTiỊ^ 
hầm ô tô qua Hoành Sơn, Hải Vân làm tăng đáng kể khả năng vận chiu^i 
Bắc - Nam trên tuyến đưònng huyết mạch này, đồng thời sẽ tạo nên sw nút 
lÓTt cho các luồng vận tải theo quốc lộ 9 tới cảng Đà Nằng. 

- Một số cảng nước sâu đang được đầu tư xây dựng, hoàn thi^ (Nghi Sơn. 
Vũng Áng, Chân Mầy) và gắn liền với sự hình thành các khu l^jíh tế cảng biển. 

- Các sân bay Phú Bài, Vinh được nâng cấp giúp cường thu hút 
khách du lịch. 

□ 11. Hiện nay cơ câu kinh tê nông thôn vcn biệirở Bãc Trung Bộ đang 
có sự thay đôi rõ nét, chủ yếu nhờ vào việ^hát triên: 

A. Công nghiệp khai khoáng. ^ 

B. Nuôi trồng Ihuỷ sản nước lợ, nước mặn. 
c. Đánh bẳt thuỷ sản. 

D. Nghề thủ công truyền thống. 

Hưởng dẫn: B 

□ 12. Vấn đề cần đặc biệt chú ý trong việc phát triển ngư nghiệp của 
vùng Bắc Trung Bộ là: 

A. Giảm việc khai thác để duy trì trữ lượng thuỷ sản. 

B. Hạn chế việc nuôi trồng để bảo vệ môi trưcmg ven biển. 


c. Khai thác hợp lí đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 

D. Ngừng hẵn việc khai thác ven bờ, đầu lư cho đánh bất xa bờ. 

Hướng dẫn: c 

□ 13. Các ngành công nghiệp có khả năng phát triển mạnh ở Bắc 




Trung Bộ là: 

A. Khai khoáng, vật liệu xây dựng, luyện kim, chế biến nông, lâm, hải sản. 

B. Khai khoáng, hoá chất, cơ khí, luyện kim, chế biến nông, lâm, hải sản. 
c. Khai khoáng, vật liệu,^%' dựng, cơ khí, luyện kim, chế biến nông, 

lâm, hải sản. 

D. Khai khoáng, vật'l^ xây dựng, năng lượng, chế biến nông, lâm, hải sản. 
Hướng dẫn: c 

□ 14. Các tuy^đưò-ng Bắc - Nam chạy qua vùng Bắc Trung Bộ là: 

A. Quốcợl^ A, đường sắt Bắc-Nam, đường 14. 

B. Qi^lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, đường Hồ Chí Minh. 

€y0uốc lộ 1A, đường sắt Bấc - Nam, đường số 9. 

Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, đường số 8. 

Hướng dân: B 

□ 15. Các cảng nưó'c sâu đang được đầu tư xây dựng, hoàn thiện ở Băc 
Trung Bộ là: 

A. Nghi Sơn, Vũng Áng, Dung Quất. 

B. Vũng Áng, Dung Quất, Chân Mây. 
c. Chân Mây, Nghi Sơn, Vũng Áng. 

D. Dung Quất, Nghi Sơn, Chân Mây. 

Hướng dẫn: C 

□ 16. Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nam vị trí địa lí và 
phạm vi lãnh thổ vùng Bắc Trung Bộ. 

Hưởng dẫn: 


— Bắc Trung Bộ liền kề Đồng bằng sông Hồng, chịu ảnh hưởng mạnh me 
của Đồng bằng sông Hồng trong quá trình phát triển. 

- Bắc Trung Bộ với một số cảng biển và các tuyến đường bộ chạy theo 
hướng đông — tây mở mối giao lưu với Lào và Đông Bắc Thái Lan, tạo đieu 
kiện thuận lợi để phát triển kinh tế mở. 
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VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TÊ - XÃ HỘI 
ở DUYÊN HÀI NAM TRUNG BỘ 


□ 1. Kể tên các tỉnh thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ theo hướng từ bắc 
vào nam. 

Hưởng dẫn: 1'hành phố Đà Nằng, các tinh Quảng Nam, Quảng Ngài, 
Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. 

□ 2. Trình bày vấn đề phát triển tổng họp kinh tế biển ở Duyên hải 
Nam Trung Bộ. 

Hưởng dẫn: 

a) Nghề cá 

- Biển nhiều tôm, cá và các hải sản khác. Tinh nào cũng có bãi tôm, bài 
cá, lớn nhất là các tỉnh cực Nam Trung Bộ. 

- Sản lượng thủy sản năm 2005 vượt 624 nghìn tấn, riêng sản lượng cá 
biển là 420 nghìn tấn, trong đó có nhiều loại cá quý như cá thu, ngừ, trích, 
nục, hồng, phèn, nhiều loại tôm. mực... 

- Bờ biển có nhiều vụng, đầm phá thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản. 

- Hoạt động chế biến hải sản ngày càng đa dạng, phong phú. 

b) Du lịch biển ^ 

- Có nhiều bãi biển nổi tiếng: Mỹ Khê (Đà Nang), Sa Huỳnh (Qu^9 
Ngãi), Quy Nhon (Bình Định), Nha Trang (Khánh Hòa), Cà N^NỈnh 
Thuận), mũi Né (Bình Thuận)... 

- Việc phát triển du lịch biển gắn liền với du lịch đảo và hàn9 loật hoạt 
động du lịch nghỉ dưõng, thể thao khác nhau. 

c) Dịch vụ hàng hải nỘ^ 

- Có nhiều địa điểm để xây dựng cảng nước sâu. 

- Hiện tại có một số cảng tổng hợp lớn do Trun^^ỗơng quản Ịí: Đà Nang. 
Quy Nhơn, Nha Trang. Đang xây dựng cảng niráọ^âu Dung Quât. 

d) Khai thác khoáng sản ở thềm lục địa x^ản xuất muối 

- Hiện nay đã tiến hành khai thác các mỏ dầu khí ở phía đông quần đáo 
Phú Quý (Bình Thuận). 

- Việc sản xuất muối cũng rất thuận lợi. Các vùng sản xuất muối nôi 
tiếng là Cà Ná, Sa 1 luỳnh... 

□ 3. Trình bày vấn đề phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng ở Duyên 
hải Nam Trung Bộ. 

Hướng dẫn : 

- Đã hình thành một chuỗi các trung tâm cồng nghiệp, lớn nhất là Dn 
Nằng, tiếp đến là Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết. 


- Công nghiệp chù yếu là cơ khí, chế biến nông - lâm - thủy sản và sản 

viUất hàng tiêu dùng. _ ^ 

^ Dã hình thành một số khu công nghiệp tập trung và cả khu chê xuât. 

Rất hạn chế về tài nguyên nhiên liệu, năng lượng. Cơ sở năng lượng 
(điện) chưa đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp cũng như các hoạt động 
kinh tế khác của vùng. 

— Vấn đề công nghiệp năng lượng (điện) được giải quyet theo hương sư 
dung điện lưới quốc gia qua đH;^ìg dây 500 KV xây dvmg một sô nhà máy 
duiy diẹn quy rnô trung bìnlì)miư sông Hĩnh (Phú Yên), Vĩnh Sơn (Bình 
pỊnh). tương dổi lớn nhuũnàm 'Thuận - Đa Mi (Bình Thuận), A Vương 
(Quảng Nam). . 

- Vùng kinh tế í^ng điểm miền Trung đang được chú trọng đâu tư, đặc 
biệt với việc ^,â5^ýềíựng khu kinh tô mở Chu Lai, khu kinh te Dung Qn^t, 
cong nghiệm^ vùng sẽ có bước phát triển rõ nét trong những thập kì tới. 

- Việc-ệhát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải (nâng câp quôc lộ 1A 
và dựcmgsắt Thống Nhất, khôi phục và hiện đại hệ thống sân bay của vùng^ 
pháửiển các tuyến đường ngang, xây dựng các càng nước sâu) tạo ra thê 

cửa hơn nữa cho vùng và sự phân công lao động mới. 

^ 4. Việc phát triển tổng họp kinh tế biển ỏ- Duyên hải Nam Trung Bộ 
ĩ so vói Bắc Trung Bộ thuận lọi hon như thê nào? 

Hưởng dẫn: 

- về nghề cá biển 

+ Biển nhiều tôm, cá và các hải sản khác. Tỉnh nào cũng có bãi tôm, 
bãi cá, lớn nhất là các tinh cực Nam I rung Bộ. 

+ Bờ biển có nhiều vụng, đầm phá thuận lợi cho nuôi trông thủy sản. 

+ I loạt động chế biến hải sản ngày càng đa dạng, phong phú. 
về du lịch biển: có nhiều bãi biển nổi tiếng; Mỹ Khê (Đà Năng), Sa 
I luýnh (Quảng Ngãi), Quy Nhơn (Bình Định), Nha 'Trang (Khánh Hòa), Cà Ná 
(Ninh Thuận), mũi Né (Bình'Thuận)... 

- về dịch vụ hàng hài: có nhiều địa điểm để xây dựng cảng nước sâu. 

- về khai thác khoáng sản ở thềm lục địa và sản xuất muối mỏ: hiện nay 
dà tiến hành khai thác các mỏ dầu khí ở phía đông quân đảo Phú Quý (Binh 
Thuận). Việc sản xuất muối cũng rất thuận lợi. 

□ 5. Hãy phân tích những thuận lọi và khó khăn về vị trí và tự nhiên 

trong phát triển kinh tế ỏ' Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Hướng dẫn : 

- VỊ trí địa lí „ o' 

+ Kề liền Dông Nam Bộ, chịu ảnh hưcmg mạnh mẽ của Đông Nam Bộ 
trong quá trình phát triển. 












+ Có vùng biển rộng lớn với các cảng nước sâu, kín gió; có sân bay 
quốc tế Dà Nằng; có các tuyến đường bộ chạy theo hướng đông - tây mơ 
môi giao lưu với Tây Nguyên, và xa hơn tới Campuchia và Thái Lan. 

- Tự nhiên 

+ Các nhánh núi ăn ngang ra biển chia nhỏ phần duyên hải thành các 
đông băng nhỏ hẹp, tạo nên hàng loạt các bán đảo, các vũng vịnh và nhiều 
bãi biển đẹp. 

+ Khí hậu: Mưa về thu đông, có hiện lượng phơn về mùa hạ. Mùa mưa có 
lũ lụt. về mùa khô, hạn hán kéo (lài, đặc biệt ờ Ninh Thuận và Bình Thuận. 

+ Các dòng sông có lũ lên nhanh, nhưng về mùa khô rất cạn. 

+ Có nhiều tiềm năng to l(m về phát triển dánh bắt và nuôi ưồng hải sản. 

+ Khoáng sản: Vật liệu xây dựng, đặc biệt cát làm thủy tinh (Khánh Hòa), 
vàng Bông Miêu (Quảng Nam), dầu khí (thềm lục địa ở Cực Nam Trung Bộ). 

+ Dộ che phủ rừng 38,9%, trong dó 97% là rừng gỗ, có nhiều loại gỗ. 
chim và thú quý. 

+ Đồng bằng nhỏ hẹp, đất cát pha và đất cát là chính, có đồng bằng 
Tuy Hòa (Phú Yên) màu mờ. 

+ Các vùng gò đồi thuận lợi cho chăn nuôi bò, dê, cừu. 


^ 8. Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý 
^ nghĩa đặc biệt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng 
puycn hải Nam Trung Bộ? 

Hưởng dẫn : . X , , 

Viêc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đang tạo thê mở cửa 
kinh tế và làm thay đổi quan trọng sự phân công lao động theo lãnh thổ , 
từ đó bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cau kinh te cua vung. 

- Hiện đại hoá và phát triển^ tuyến giao thông Bắc - Nam (quốc lộ 1 A, 
đường sat Thống Nhat, dự ^^ường Hồ Chí Minh), trong đó có các dự ểu 
làm hầm đường bộ qua (ỉ^ỹN gang, hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, đưcng 

tránh đèo Cù Mông. / 2 )^ 

— Đi đôi với viccẶen là việc mở các cảng biên, đặc biệt các cảng nước sau. 
□ 9. Tài ngu^^^Shoáng sản có giá trị ở Duyên hải Nam Trung Bộ là: 

A. Vật lị^xây dựng, vàng, than đá. 

B. pi^^hí, muối. 

Q^^t làm Ihuỷ tinh, vàng, bôxit. 

\^D. Vàng, vật liệu xây dựng, crômit. 

□ 6. Hăy phân tích nhù'ng thuận Ipi và khỏ khăn vc kinh tế - xã hội đối . . . X .._:s_Xỉ .I...C .ản rt niivíin hiiỉ Nam 

v« phát triên kinh tế ử Duyên hí i NarTrun^^ □ 10. Thuận lụi chủ yếu cho việc nuôi trồng thuỳ sản ử Duyên hãi Nam 




Hướng dán: 

- Trong chiến tranh, chịu tổn thất l(ýn về người và cùa. 

- Có nhiều dân t()c ít người. . 

- Có một chuỗi đô thị tưomg đối lớn như Đà Nằng, Q^Nhon, Nha 

'ĩrang. Phan Thiết. ^ 

□ 7. Vấn đề lưoìig thực, thực phẩm trong vùng Duycj^íi'ải Nam Trung Bộ 
đuực giải quyết bằng cách nào? Nêu khả năng giaiquyết vấn đề này? 

Hướng dân: ^ 

- Cách giải quyết vấn đề lương thực, thực pfấm trong vùng 

+ Dẩy mạnh thârn canh lúa, xác định cơ cấu sản xuất theo lãnh thổ và cơ 
cấu mùa vụ thích họp để vừa đảm bảo được sản xuất vừa tránh được thiên tai. 

+ Dẩy mạnh trao đổi các sản phẩm mà vùng có thế mạnh để đổi lấy 
lưoưg thực lừ các vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. 
+ Tăng thêm khẩu phần cá và các ihuỷ sản khác trong cơ cấu bữa ăn. 

- Khả năng giải quyết rất rộng rãi, bắt nguồn từ vùng có một số đồng 
băng, trong dó có dồng bàng Tuy Hòa (Phú Yên) màu mỡ để trồng cây 
lưcrng thực; các ngành kinh lố biển phát triển, đặc biệt nghề cá biển.... 


Trung Bộ là: 

A. Biển có nhiều loài cá quý và nhiều loài tôm, mực. 

B. Kề ngư trường Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu. 
c. Bờ biển có nhiều vụng, đâm phá. 

D. Hoạt động chế biến hải sản ngày càng đa dạng. 

Hướng dần: c 

□ 11. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có các nhà máy điện: 

A. Sông Hĩnh, Vĩnh Sơn, Hàm Thuận - Đa Mi, Đồng Nai. 

B. Sông Hĩnh, Vĩnh Scm, Hàm ỉ huân — Da Mi, A Vưomg. 
c. Sông Hinh, Vĩnh Sơn, Hàm Thuận - Đa Mi, Y-a-li. 

D. Sông Hĩnh, Vĩnh Som, Hàm I huận — Đa Mi, Đa Nhim. 

Hưởng dẫn : B 

□ 12. Trung tâm công nghiệp lớn nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ là: 

A. Phan Thiết. " 

c. Dà Nang. 

Hướng dẫn: c 


B. Nha Trang. 
D. Quy Nhơn. 
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□ 13. Cảng biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ phục vụ chủ yếu cho công 
nghiệp lọc dầu là: 


B. Đà Nằng. 
D. Chân Mây. 


A. Quy Nhơn, 
c. Dung Quất. 

Hướng dẫn: c 

□ 14. Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nam vị trí địa lí và 
phạm vi lãnh thổ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Điều này có 
ảnh hu'ò'ng thế nào đến sự phát triển kinh tế — xã hội của vùng? 

Hưởng dẫn: 

- Duyên hải Nam Trung Bộ kề liền Dông Nam Bộ, chịu ảnh hưởng mạnh 
mc cùa Dông Nam Bộ trong quá trình phát triển. 

- Có vùng biển rộng lớn với các cảng nước sâu, kín gió; có sân bay quốc 
tế Đà Nằng; có các tuyến đường bộ chạy theo hướng đông - tầy mở mối 
giao liru với Tây Nguyên, và xa hơn tới Campuchia và Thái Lan. 

□ 15. Dựa vào các lược đồ về các trung tâm công nghiệp ở Việt Nam và 
lưọ’c đồ các tỉnh duyên hải miền Trung, hãy phân tích các nguồn tài 
nguyên đề phát triển công nghiệp, hiện trạng phát triển và phân bố 
công nghiệp trong vùng. 

Hướng dẫn: < V 

, ,, , , ^ . 

- 1 ai nguyên khoáng sản: Vật liệu xây dựng, đặc biệt cát làm thủjỊ^\nh 

(Khánh I lòa), vàng Bồng Miêu (Quảng Nam), dầu khí (thềm lục c|t^ơ cực 
Nam Trung Bộ)^ Vùng rất hạn chế về tài nguyên nhiên liệu, năn^^ợng. 

- Công nghiệp chủ yếu là cơ khí, chế biến nông - lâm :^ỉĩuy sản và sản 
xuất hàng tiêu dùng. Trong vùng có một số nhà máy thủ>^^^^^^ quy mô trung 
bình như sông Ilinh (Phú Yên), Vĩnh Sơn (Bình Địạl^ tương đối lớn như 
I làm Thuận - Da Mi (Bình 'I huận), A Vương (Qu^g Nam). 

- Dã hình thành một chuỗi các trung tâm ..^g nghiệp, lớn nhất là Dà 
Nằng, tiếp dến là Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết. Hiện nay đang đầu tư 
xây dựng khu kinh tế mở Chu Lai, khu kinh tế Dung Quất. 

□ 16. Hãy xác định trên bản đồ Giao thông vận tải các tuyến đưÒTig bộ, 
đưírng sắt chủ yếu, các cảng và sân bay ỏ' Duyên hải Nam Trung Bộ. 
Hưởng dẫn: 

- Các tuyến dường bộ chủ yếu: quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường 24. 
25,26,27,28, 19. 

- Các luyến dường sắt chù yếu: đường sắt Bắc - Nam. 


- Các cảng biển: Đà Nằng, Kì Hà (Quảng Nam), Quy Nhơn (Bình Định), 
Mha Trang, Cam Ranh (Khánh Hoà). 

- Các sân bay: Dà Nằng, Quy Nhơn, Tuy Hoà, Cam Ranh. 

p 17. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, kể tên các quần đảo xa bờ thuộc 
vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. về mặt hành chính, các quần đảo dó 
thuộc tỉnh/thành phổ nào? 

Hướng dẫn: \ 

- Hai quần đảo xa bờ thu^^ùng Duyên hải Nam I rung Bộ: Hoàng Sa, 

'Inrờng Sa. qO 

- Quần đảo Hoàng s.^uộc thành phố Dà Nằng, quần đảo Trường Sa thuộc 
tinh Khánh I loà. HotoỲSa và Trường Sa là hai huyện đảo của Việt Nam. 

Bài ^ 7 ^ ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH ở TÂY NGUYÊN 

v 

□ tên các tinh thuộc Tây Nguyên 

/^ỉướngdẫn: 

' Kon 1'um, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Dông. 

□ 2. Trình bày vấn đề phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên. 

Hướng dẫn: 

Đất badan và khí hậu cận xích đạo rất phù hợp với việc trồng các cây 
công nghiệp lâu năm. 

+ Đất badan có tầng phong hoá sâu, giàu chât dinh dưỡng, phân bô tập 
trung với những mặt băng rộng lớn thuận lợi cho viẹc thanh lạp cac nong 
trường và vùng chuyên canh quy mô lớn. 

+ Khí hậu có tính chất cận xích dạo với một mùa mưa và một mùa khô 
kéo dài (có khi 4-5 tháng). 

+ Do ảnh hưởng của độ cao, nôn bên cạnh các cây công nghiẹp nhiẹt 
dới (cà phô. cao su, hồ liôu) có thổ trồng cả cây có nguồn gôc cận nhiệt đón 
(chè) khá thuận lợi. 

- Cà phô: Cây công nghiệp quan trọng sổ một của Tây Nguyên. Diện tích 
hơn 468,8 nghìn ha, chiếm 4/5 diện tích cà phô cả nước. Đăk Lăk là tinh co 
diện lích cà phê lớn nhất. 

Chè được trồng chủ yếu trôn các cao nguyôn ớ Lâm Dồng và mộl phân ở 
Cia Lai. Lâm Đồng hiện nay là tỉnh có diện tích trông chè lớn nhât ca nươc. 

— Cao su: rây Nguyên là vùng trồng cao su lớn thứ hai, sau Dong Nam Bọ. 
Cao su dược trồng chủ yếu ở tỉnh Gia Lai và tinh Dãk Lăk. 
















- Bên cạnh các nông trường quốc doanh trồng tập trung, ở Tầy Nguyên hiện 
nay còn phát tri ôn rộng rãi các mô hình kinh tế vườn trồng cà phê, hồ tiêu... 

- Việc nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của sản xuất cây công nghiệp ả 
Tây Nguyên đòi hỏi nhiêu giải pháp, trong đó phải kê đến; 

+ Hoàn thiện quy hoạch các vùng chuyên canh cây công nghiệp; mở 
rộng diện tích cây công nghiệp có kế hoạch và có cơ sở khoa học, đi đôi với 
việc bảo vệ rừng và phát triển thuỷ lợi. 


+ Da dạng hoá cơ cấu cây công nghiệp, để vừa hạn chế những rủi ro 
trong tiêu thụ sản phâm, vừa sử dụng hợp lí tài nguyên. 

+ Dẩy mạnh khâu chế biến các sản phẩm cây công nghiệp và xuất khẩu. 

□ 3. Trình bày vấn đề khai thác và chế biến lâm sản ở Tây Nguyên. 

Hướng dẫn: 

- Vào dầu thập ki 90, rừng che phủ 60% diện tích lãnh thổ. 

- Còn nhiều rừng gỗ quý (cẩm lai, gụ mật, nghiến, trắc, sến), nhiều chim, 
thú quỷ (voi, bò lót, gấu...). Vào đầu thập ki 90, rừng chiếm tới 36% diện 
tích đât có rừng và 52% sản lượng gô có thô khai thác của cả nước. 


- Sản lưọng gồ khai thác hiện nay khoảng 200 - 300 nghìn m^/năm. Phần 
lớn gỗ khai thác được đem xuất ra ngoài vùng dưới dạng gỗ tròn chưa qua 
chế biến hoặc mới qua sơ chế. 

- Vấn đề dặt ra: 


+ Phải ngăn chặn nạn phá rímg. 

+ Khai thác rừng hợp lí đi dôi với khoanh nuôi, trồng rừng mới. 

+ Công lác giao đất giao rừng cần được dẩy mạnh. 

+ Dẩy mạnh việc chế biến gỗ tại địa phương, hạn chế xuất kh^gô tròn. 

□ 4. Trình bày vấn đề khai thác thuỷ năng kct họp thuỷ lọi ^$ay Nguyên. 

Hướng dẫn: ^ 

- Tài nguyên nước của các hệ thống sông Xê Xan, Pôk, Đồng Nai... 
đang được sử dụng ngày càng có hiệu quả hơn. Hàn^loạl công trình thuỷ 
diện lớn dã và đang được xây dựng. 

— Công trình thuỳ điện Yaly (720 MW) trở^ sông Xê Xan được khánh 
thành vào tháng 4 năm 2002. Bốn nhà máy thuỷ điện khác được xây dựng 
ngay những năm sau đó là Xè Xan 3, Xê Xan 3A, Xê Xan 4 (ở phía hạ lưu 
của thuỷ điện Yaly) và Plây Krông (thượng lưu của Yaly). 


- 1 rên dòng sông Xrê Pôk, 6 bậc thang thuỷ điện dã được quy hoạch, với 
tổng công suất lắp máy trên 600 MW, trong đó lớn nhất là thuy điện Buôn 
Kuôp (280 MW) khởi công tháng 12 năm 2003; Ihuỷ điện Buôn Tua Srah 
(85 MW), khởi công vào cuối năm 2004; thuỷ điện Xrê Pôk 3 (137 MW), 
thuỷ điện Xrê Pôk 4 (33 MW), thuỷ điện Dức Xuyên (58 MW). Thuỷ điện 
Drây iriinh đã dược mở rộng lên 28 MW. 


r 


,- 0 ' 


_ Trôn hệ thống sông Đồng Nai, trước đây có công trình thuỷ điện Đa 
iqhim (160 MW). Hiện nay, các công trình Dại Ninh (300 MW), Đồng Nai 3 
/Ị80 MW), Đồng Nai 4 (340 MW) đang được xây dựng. 

_ Các công trình thuỷ điện tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp của 
vùng phát triển, trong đó có khai thác và chế biên bột nhôm lừ nguôn bôxit. 
pong thời, các hồ thuỷ điện đem lại nguồn nước lưới quan trọng trong mùa 
và có thể khai thác cho mục đích du lịch, nuôi trông thuỷ sản. 

□ 5. Điều kiện tự nhiên và kinl^ tế - xã hội 0 Tây Nguyên có thuận lọi 
va khó khản gi đối vói sự(^t triển kinh tế? 

Hướng dẫn: 

Điều kiện tự nhiênv,^ 

+ Dất badan I^'&'mỡ, lài nguyên khí hậu và rừng đa dạng, lạo nhiều 


nhik cỊũá^mú quý (voi, bò tóC gẩu.l). Vào đầu thập ki 90, rìmg chiếm tới 
36% di^ tích đất có rừng và 52% sản lượng gồ có thê khai thác của cả nước. 

Khoáng sản: Bôxit (trữ lượng hàng tỉ tấn). 

\ + Trữ năng thuỷ điện khá, trên các sông Xê Xan, Xrê Pôk và thượng 

nguồn sông Dồng Nai. 

1 1/ 1 ^ ^ • IV ^ 1 1 4 


+ kThó Hiărr Mùa khn kéo dài. 


- Diều kiện kinh tế - xã hội 

+ Là vùng thưa dân nhất nước ta, là địa bàn cư trú cùa nhiêu dân tộc ít 
người với truyền thống văn hoá độc dáo. 

+ Khó khăn: rhiếu lao động lành nghề, cán bộ khoa học kĩ thuật; mức 
sống cùa nhân dân còn thấp, tỉ lộ chưa biêt đọc biêt viêt còn cao; cơ sơ hạ 
tầng còn thiếu thốn nhiều, trước hết là mạng lưới đường giao thông, các cơ sở 
dịch vụ y tế, giáo dục, dịch vụ kĩ thuật; công nghiệp trong vùng mới trong giai 
doạn hình thành, với các trung tâm công nghiệp nhỏ và diêm công nghiệp. 

□ 6. Hãy trình bày các điều kiện (tự nhiên, kinh tế - xâ hội) đối vói sự phát 
triển cây cà phc ở Tây Nguyên. Ncu các khu vực chuyên canh cà phê và 
các biện pháp dễ có thẻ phát triển ổn định cây cà phê ở vùng này. 

Hướng dẫn : 

~ Dất badan và khí hậu cận xích đạo rất phù hợp với việc trông cây ca phe. 
+ Dất badan có tầng phong hoá sâu, giàu chất dinh dưỡng, phân bô tạp 
trung với những mặt bàng rộng lớn thuận lợi cho việc thanh lạp cac nong 
trường và vùng chuyên canh quy mô lớn. ^ , 

+ Khí hậu có lính chất cận xích dạo với một mùa ntưa và một 
•<00 dài (có khi 4-5 tháng). Mùa khô kéo dài tuy thiếu nước, nhưng lại a 
diều kiện thuận lợi dể phơi sấy, bảo quán sản phâm. 


... 







- Các cơ sở chế biến cà phê dược phát triển rộng rãi. Thị trường trong và 
ngoài nước mở rộng, đặc biệt nhu cầu xuất khẩu cà phê lớn. Nhà nước có 
chính sách phát triên cây cà phê. 

- Khó khăn: Mùa khô sâu sắc, kéo dài; thiếu lao dộng có chuyên môn, kì 
thuật; cơ sở hạ tâng còn yêu; công nghiệp chế biến còn nhỏ bé. 

- Các khu vực chuyên canh cà phô: xếp theo thứ tự về diện tích và sàn 
lượng cà phê nhân (năm 2005); Dắk Lắk, l.âm Dồng, Kon Tum, Đắk Nông. 
Gia Lai. 


— Biện pháp đê có thô phát triển ổn định cây cà phê ở vùng này: 

+ Hoàn thiện quy hoạch các vùng chuyên canh cây cà phê. 

Kct hợp với công nghiệp chế biến. 

t- Da dạng hoá cây trồng (cân đối giữa diện tích cây cà phô vối và cây 
cà phê chò). 


+ Dảm bảo dầu ra cho người sản xuất (dẩy mạnh xuất khẩu, bảo hộ 
nông sản khi giá nông sản xuống thấp...). 

□ 7. Tại sao trong khai thác rừng ở Tây Nguyên, cần hct sức chú trọng 

khai thác đi đôi vói tu bô và bảo vệ vôn rừng? 

ỉỉmhiỊỉ dẫrì: Vỉ ở Tây Nguyên trong những năm gần đầy: 

^ Tình trạng rừng bị phá và bị cháy diễn ra, làm thiệt hại hàng nghìn ha 
mỗi năm. 

- 1 rong quá trình khai thác, một phần đáng kể gỗ cành, ngọn chưa 
lận thu. 

O 8. Hãy chúng minh răng thc mạnh vê thuỷ điện của Tây NgUyỗri đang 

đu-ọc phát huy và điều này sẽ là dộng lực cho sự phát tnận kinh tế - 

xã hội của vùng. qO 

lìướngdun: ^ 

- l ài nguyên nước của các hệ thống sông Xô Xím.'g^c Pôk, Đồng Nai... 
dang dược sử dụng ngày càng có hiệu quà hơn. Hang loạt công trình thuý 
diện lớn dã và đang dược xây dựng. 

- Công trình Ihuý điện Yaly (720MW) trỶn sông Xê Xan được khánh 
thành vào tháng 4 năm 2002. Bôn nhà máy thuỷ điện khác dược xây dựng 
ngay những năm sau đó là Xô Xan 3, Xê Xan 3A, Xê Xan 4 (ở phia hạ lưu 
cùa thuỷ diện Yaly) và Plây Krông (thượng lưu của Yaly). 

- 1 rên dòng sông Xrc Pôk. 6 bậc thang thuỷ diện đã được quy hoạch, với 
tông công suât lăp máy trên 600 MW, trong dó lớn nhất là thuỷ diện Buôn 
Kuôp (280 MW) khởi công tháng 12 năm 2003; thuý diện Buồn Tua Srah 
(85 MW). khởi công vào cuối năm 2004; Ihuỷ điện Xrc Pôk 3 (137MW). 
thuý diện Xrc Pôk 4 (33MW), ihuỷ diện Dức Xuyên (58MW). 'I’huỷ điện 
Drây ỉ riinh dã dược mở rộng lôn 28M w. 


Trên hê thống sông Dồng Nai, trước dây cỏ công trình thuỳ diện Dai 
Nhim (160 MW). Hiện nay, các công trình Đại Ninh (300 MW), Đồng Nai 3 
(180 MW), Đồng Nai 4 (340MW) đang được xây dựng. 

_ Các công trình thuỷ điện tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp của 
vùng phát triển, trong đó có khai thác và chế biến bột nhôm lừ nguồn bôxit 
(can rat nhiều điện). Đồng thời, các hồ ihuỷ điện đem lại nguồn nước tưới 
quân trọng trong mùa kho và có thể khai thác cho mục đích du lịch, nuôi 

trồng thuỷ sản. ^ . 

□ 9. Thuận lọi của đất đ^adan ỏ Tây Nguyên đối với việc hình thành 
các vùng chuyên cạm^cây công nghiệp lâu năm là: 

A. Có tầng phong^^^ sâu. 

B. Giàu chất dj^ dưỡng. 

c. Tập tm 9 ê< 5 ốfi những mặt bàng rộng lớn. 

D. Phân-ròchủ yếu các cao nguyên 400 - 500m. 

Hướn^ần: c X A .. . .-K. 

□ Tây Nguyên có thể trồng đưọc cả cây có nguồn gốc cận nhiệt 
(chè) thuận lợi, nhò' vào: 

Có một mùa đông nhiệt độ xuống thấp. 

B. Khí hậu các cao nguyên trên 1 OOOm mát mẻ. 
c. Dất đỏ badan thích hợp. 

D. Độ cao của các cao nguyên thích hợp. 
ỉỉướngdẫn. B 

□ 11. Một trong những vấn đề nỗi cộm trong phát triền rừng ở Tây 
Nguyên hiện nay là: 

A. Công tác trồng rừng gặp nhiêu khó khăn. 

B. Tình trạng rừng bị phá, bị cháy diên ra. 
c. Đất rừng ngày càng bị thu hẹp. 

D. Các vườn quốc gia bị khai thác bừa bãi. 

Hướng dan: B í a ^ ị' 

□ 12. ở Tây Nguyên, vấn đề đặt ra đối vói hoạt động chế biến lâm sản là: 

A. Ngăn chặn nạn phá rừng. 

B. Khai thác rừng hợp lí đi đôi với khoanh nuôi, trông rừng mơi. 

c. Đay mạnh công tác chế biến gỗ lại địa phương, hạn chế xuất kliẩu gỗ tròn. 
D. Đẩy mạnh công tác giao đât, giao rừng. 

Hướng dan: c 

□ 13. Nhà máy thuỷ điện có công suất lỏn nhất ở Tây Nguyên là: 

A. Đa Nhim. B. Đồng Nai 4. 

c. Yaly. Buôn Kuôp. 

Hướng dẫn: c 






□ 14. Đọc bản đồ Hành chính Việt Nam và băn đồ Địa lí tự nhiên Vict 
Nam, hãy phân tích đặc điểm vị trí địa lí của Tây Nguyên. 

Hướng dẫn: 

- 1'ây Nguyện là vùng duy nhất không giáp biển. Giáp Duyên hải Nam 
Trung Bộ, liên kê với Đông Nam Bộ, giáp Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia. 

- về mặt kinh tế, Tây Nguyên có mối quan hệ chặt chẽ với Đông Nam 
Bộ, với Duyên hải Nam Trung Bộ (các tuyến đường Đông - Tây với các 
cảng biển là lối thông ra biển của Tây Nguyên). Trong quan hệ với vùng bã 
biôn giới Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia, Tây Nguyên có ý nghĩa rất quan 
trọng về quốc phòng. 

□ 15. Đọc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định các vùng đất badan và 
đối chiếu vói các vùng phân bố cây công nghiệp ỏ’ Tây Nguyên. 

Hướng dẫn: 

Các vùng đất badan cũng là nơi phân bố cây công nghiệp ở Tây Nguyên: 
Các cao nguyên Plây Ku, Gia Lai, Dăk Lăk... với các cây công nghiệp lâu 
năm: Cao su, cà phê, hô tiêu... 

I Thực hành: so SÁNH VÊ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM 
ãài 38 VÀ CHĂN NUÔI GIA súc LỚN GIỮA VÙNG TÂY NGUYỄN 
__ 1 _ VÓI TRUNG DU VÀ MIÊN NÚI BẮC BỘ 

1. Cho bảng sổ liệu: 

DIỆN TÍCH GIEO TRÔNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM, N^ 2005 

(Đơn^ nghìn ha) 


Loại cây 

Cả nước 

Trung du và mi^ 
núi Bắc Ẹể^ 

Tây 

Nguyên 

Cây công nghiệp lâu năm 

1636,6 

91,ờ^ 

634,3 

Cà phê 

497,4 


445,4 

Chè 

122,5 

'"80,0 

1 27,0 

Cao su 

482,7 

— 

109,4 

Các cây khác 

^ 531,0 

7,7 

52,5 


a) Hãy Vẽ biểu đồ thích họp thể hiện diện tích cây công nghiệp lầu 
năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005. 

b) Dựa vào kien thức đã học, hãy nhận xét và giải thích về những sự 
giong nhau và khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp lâu năm giữa 
hai vùng này. 



Hướng dẫn: 

a) Vẽ biểu đồ thích hợp: Cột chồng. 

- Trục tung thể hiện diện tích gieo trồng (nghìn ha); trục hoành thể hiện 
cà nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên. 

- Úng với mỗi lãnh thổ có một cột chồng trong đó thê hiện các loại cây 
công nghiệp chồng tiếp nối nhau. Toàn bộ chiều cao của mỗi cột thể hiện 
tong số diẹn tích cây công nghiệp lâu năm của mồi lãnh thổ. 


.í|wiừng sự giống nhau và khác nhau trong sản 
giữa hai vùng. 


ùi:tạ)%eu là khu vực đồi núi có diện tích lớn thuận lợi cho 


/ + Cả hai vùn:ạ)%êu là khu V 

^ hình thành các vệỊÌg chuyên canh. 

+ Có đậ^i và khí hậu đa dạng, phù hợp cho nhiều loại cây công nghiệp. 
+ L^^ọng có truyền thống và kinh nghiệm trồng cây công nghiệp. 


tễ nhau 


^/^ng du và miền núi Bắc Bộ 

Tây Nguyên 

- về nguồn lực 

1 ^ - -- 



độ cao khác nhau. 


+ Đất Teralit phong hoá từ đá phiến, 


đá vôi và đá mẹ khác, đất phù sa cổ 
trên vùng đồi trung du, đất phù sa 
dọc thung lũng sông, các cánh đồng 
miền núi (Mường 1’hanh). 


+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có 
mùa đông lạnh, có sự phân hoá 
theo độ cao là điều kiện thuận lợi 
để phát triển nhiều loại cây công 
nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt đới 
và ôn đới bên cạnh cây nhiệt đới. 


+ Khó khăn: Khí hậu nhiễu động 
mạnh, tình trạng khô hạn, sương 
muối, rét đậm, rét hại kéo dài vào 
mùa đông. _ 


+ Địa hình: Đây là cao nguyên xêp 
tầng, độ cao chênh lệch từ 600m đên 


1500m. 


+ Đất Teralit phát triển trên đá ba dan 
(1,3 triệu ha) có tầng phong hoá sâu, 
giàu chất dinh dưỡng và nước ngâm. 
Đất xám bạc màu trên đá phiến a xít, 
đất phù sa dọc các thung lũng sông 
khá màu mỡ. 

+ Khí hậu cận xích đạo gió mùa, mùa 
khô kéo dài 4-5 tháng. Riêng phía 
nam Tây Nguyên (Lâm Đồng) có khí 
hậu cận nhiệt là điều kiện thuận lợt 
để phát triển nhiều loại cây công 
nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt đới 
bên cạnh cây nhiệt đới. 

+ Klió khăn: Mùa khô khá gay gắt, 
gây tình trạng thiếu nước nghiêm trọng- 








































+ Mật độ dân số tương đối cao 
(115 người/km^), riêng khu Tây Bắc 
mật độ rất thưa < 50 người/km^. 

+ Dân cư có truyền thống trồng 
cây công nghiệp, có vùng vẫn còn 
lình trạng du canh, du cư đốt rừng 
làm rẫy. 

+ Cơ sở hạ tầng thuỷ lợi, giao 
thông, chế biến còn hạn chế, riêng 
vùng trung du tương đối khá . 

+ Mật độ tương đối thấp (84 
ngirời/km^) nhưng phân bố khá đều là 
nguồn lao động tại chồ. Ngoài ra, vùng 
thường xuyên nhận được nguồn lao 
động bổ sung từ nhiều nơi khác đến. 

+ Dân cư ờ đây, từ lâu có nhiều kinh 
nghiệm và truyền thống phát triển 
cây công nghiệp theo hướng kinh tế 
thị trường (cà phê, cao su). 

+ Cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ 
lợi... khá phát triển. 

- về lình hình san xuất 

1 Quy mô diện lích còn khiêm tốn 
với 62,1 nghìn ha (3,8% diện tích 
cây công nghiệp cả nước), ti lệ 
diện tích cầy công nghiệp chỉ 
chiếm từ 15 - 40% diện tích đất 
nông nghiệp của vùng. 

+ Cơ cấu: Chủ yếu phát triển các 
loại cây công nghiệp có nguồn gốc 
cận nhiệt đới (chè, hồi, quế...). Gần 
dây, vùng Tây Bắc đang chuyển 
sang các cây công nghiệp nhiệt đới 
(cà phê, cao su...). 

+ Đây là vùng chuyên canh cây 
công nghiệp đứng thứ ba của cả 
nước với cây chủ lực: chè 55,0 
nghìn ha, chiếm 44,9% diện tích 
chè cả nước và 88,5% diện tích 
cây công nghiệp của vùng. 

+ Quy mô diện tích khá lớn trên 634 
nghìn ha (38,8% diện tích cáy công 
nghiệp cả nước), ở đây, diện tích 
trồng cây công nghiệp chiếm trên 
40% đất nông nghiệp của vùng dưới 
hình thức nông trường hay trang trại 

cá thể. , 

' ' Á> 

+ Cơ câu cây trông đa dạng, từ^-iộ 

cây công nghiệp nhiệt đới điệ^^inh 

như cà phê, cao su, tiêu... đếrCỏác cây 

công nghiêp cân nhiêt nhừfehè. 

+ Đây là vùng ch^^n canh cây công 
nghiệp lớn thứ ^^cả nước. Năm 2005. 
cây cà phê^đạt tới 445,4 nghìn ha. 
chiếm 8^^% diện tích cà phê cả nước 
và 70,2% diện tích cây công nghiệp cùa 
Tây Nguyên; cây cao su thứ hai với 
109,4 nghìn ha, chiếm 22,6% diện tích 
cao su cả nước và 17,2% diện tích cây 
công nghiệp của vùng. Các cây khác 
như tiêu, điều... cũng có diện tích đáng 
kể với 9,9% diện tích cây công nghiệp 
cả nước. 


> 




Giúi thích tình hình 


+ Quy mô diện tích cây công 
nghiệp không lớn, cơ cấu cây trồng 
còn đơn điệu do địa hình của vùng 
phân hoá mạnh, độ dốc lớn. 

+ Dất dai tuy đa dạng nhưng độ 
phì không cao, nhiều nơi bị xâm 
thực, thoái hoá mạnh do vùng dã\bị 


khai thác sớm. 






+ Khí hậu thường bị ĨỊ^U động 
mạnh, hạn, rét đậm, rứ^ại kéo dài 


vào mùa dông. . ^ 




"O" 

. (2/ , , X , , , 

Cơ sc^ạ tâng còn yêu kém, lạc hậu. 

,Ẳ „..Á. 

c+alình thức lô chức sàn xuât còn 
mang nặng tính bao cấp, sản xuất 
nhở, chủ yếu lự sản tự tiêu. 


+ Quy mô diện tích cây công nghiệp 
đang mờ rộng, do địa hình phần lớn là 
những cao nguyên có mặt bằng trải 
rộng, thuận lợi cho sử dụng cơ giới để 
phát triển thành vùng chuyên canh lơn. 
+ Cơ cấu cây trồng đa dạng, điển hình 
là các cây công nghiệp nhiệt đới có giá 
trị kinh tế cao nhờ đất badan màu mỡ. 

+ Khí hậu cận nhiệt gió mùa nóng 
ẩm, khá ổn định; trên các cao nguyên 
> lOOOm có khí hậu cận nhiệt giúp 
vùng phát triển mạnh các cây nhiệt 
đới bên cạnh cây có nguồn gốc cận 
nhiệt. 

+ Cơ sờ hạ tầng khá hoàn chỉnh, đồng 
bộ. 

+ Có nhiều thành phần kinh tế tham 
gia sản xuất, nhanh nhạy, sớm tiếp 
cận với nền kinh tế thị trường. 


2. Cho bảng số liệu: 

SỐ LƯỢNG TRÂU 


VÀ BÒ, NĂM 2005 

(Đơn vị: nghìn con) 



Cả nước 

Trung du và miền núi 
Bắc Bộ 

Tây Nguyên 

'ĩrâu 

2922,2 

1679,5 

71,9 

Bò 

5540,7 

899,8 

616,9 


a) Hãy tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của cả nưóc, 
Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên. 

b) Dựa vào bản đồ giáo khoa treo tưòng Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ 
sản (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và các kiến thức đã học, hãy cho biết: 

- Tại sao hai vùng trên đều có thế mạnh về chăn nuôi gia súc lón? 

- The mạnh này đưọc thể hiện nhu' thế nào trong tỉ trọng của hai 
vùng so vói cả nưóc? 

- Tại sao ỏ’ Trung du và miền núi Bắc Bộ, trâu đưọ‘c nuôi nhieu hon 
bò, còn ỏ’ Tây Nguyên thì ngưọx lại? 
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ỉlướng dẫn: 

a) Tính ti trọng: Lấy sổ liệu của mỗi vùng và cả nước về trâu, bò chia cho 
tổng số trâu và bò cùa mồi vùng và của cả nước. Kết quả như sau: 

TỈ TRỌNG CỦA TRÂU, BÒ TRONG TÔNG ĐÀN TRẨU BÒ 
CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC Bộ, 

TÂY NGUYÊN, NĂM 2005 (Đơn vị: %) 



Cả nước 

Trung du và miền núi 
Bắc Bộ 

Tây Nguyên 

Trâu 

34.5 

65.1 

10.4 

Bò 

65.5 

34.9 

89.6 


b) Cho biết: 

- Cả hai vùng đều có nhiều điều kiện phát triển chăn nuôi gia súc lớn: 

+ Trung du và miền núi Bắc Bộ nhờ địa hình núi, cao nguyên kết hợp 
với gió mùa đông lạnh, nên các vùng có độ cao trên 600 m có khí hậu mát, 
đồng cỏ phát triển gần quanh năm, tiêu biểu là vùng núi Hà Giang, Tuyên 
Quang, cao nguyên Mộc Châu (Son La) phù hợp với chăn nuôi trâu, bò; Khí 
hậu thích hợp cho nuôi trâu. 

+ Tây Nguyên là cao nguyên bậc thềm, trừ cao nguyên Đắk Lắk, cáệ( 
cao nguyên khác đều có độ cao > 900m, khí hậu mát quanh năm, nhiều 
cỏ thuận tiện để chăn nuôi trâu bò (cao nguyên Lâm Đồng, Kon đặc 

biệt khí hậu thuận lợi cho nuôi bò. 

- Thế mạnh này được thể hiện trong tỉ trọng của hai vùng^©tơi cả nước: 

+ Cả nước: Tỉ trọng của trâu và bò gần xấp xì nhau ^-,1 và 47,3). 

+ Trung du và miền núi Bẳc Bộ: Tỉ trọng của/^u rất lớn so với bò 
(trâu chiếm 65,1; bò chiếm 34,9). . 

+ Tây Nguyên: Ti trọng của bò rât lớn trâu (bò chiêm 89,6; trâu 
chi chiếm 10,4). 

- Trung du và miền núi Bắc Bộ, trâu được nuôi nhiều hom bò, còn ở 1 ây 
Nguyên thì ngược lại. 

- Trung du và miền núi Bắc Bộ có khí hậu ẩm, có mùa đông lạnh có ưu 
thế về chăn nuôi trâu. Trâu thích nghi với khí hậu ẩm, chịu rét giỏi hom bò. 

+ Tây Nguyên có khí hậu nóng, có mùa khô, thích hợp với đàn bò- 
Bò thích nghi dễ với kiểu khí hậu nóng, có mùa khô kéo dài 4 - 5 tháng. 


Bài 39 


VÂN ĐÊ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIÊU SÂU 
ở ĐÔNG NAM BỘ 


□ 1. Nêu nhũ-ng nét khái quát chung của cùng Đông Nam Bộ. 

Hướng dẫn: 

- Gồm Thành phố Hồ Chí Minh và các tinh Binh Dưomg, Bình Phước, 
Tây Ninh, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Diện tích 23,6 nghìn km^^ặần số 12 triệu người (năm 2006), dẫn đầu cả 
nước về GDP, giá trị sản lư^ công nghiệp và giá trị hàng xuât khâu. 

- Vùng có nền kinh tẹ^png hoá sớm phát ưiển, cơ cấu kinh tê công nghiệp, 
nông nghiệp và dịch y^^át triển hơn so với các vùng khác trong cả nước. 

- Với những ư^^he về vị trí địa lí, về nguồn lao động lành nghê, cơ sở 
vật chất kĩ thụẩ^ại có những chính sách phát triển phù hợp, thu hút được 
các nguồn d^tír trong và ngoài nước, Dông Nam Bộ đang sử dụng có hiệu 
quả tài ngd^n, nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng caọ. 

- VẶn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu là vấn đề tiêu biểu trong sự 
phâẶiển của vùng. Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu là việc nâng cao hiệu 

. <^khai thác lãnh thổ trên cơ sờ đẩy mạnh đầu tư vốn, khoa học công nghệ, 
'nhằm khai thác lốt nhất các nguồn lực tự nhiên và kinh tê - xã hội, đảm bảo 
duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đồng thời giải quyêt tôt các vân đê xã 
hội và bảo vệ môi trường. 

□ 2. Trình bày vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công 
nghiệp ỏ’ Đông Nam Bộ. 

Hướng dẫn: 

— Trong cơ cấu công nghiệp của cả nước, vùng chiêm tỉ trọng cao nhât. 

- Cơ sở năng lượng của vùng đã từng bước được giải quyêt nhờ phát 
triển nguồn điện và mạng lưới điện. 

+ Một số nhà máy thuỷ điện được xây dựng trên hệ thống sông Đông Nai: 
Trị An trên sông Dồng Nai (400 MW), Thác Mơ (150 MW) trên sông Bé, 
Cần Dơn (ở hạ du của nhà máy thuỷ điện Thác Mơ). 

+ Các nhà máy diện tuôc bin khí sử dụng khí thiên nhiên được xây dựng 
và mở rộng: Trung tâm điện lực Phú Mĩ (các nhà máy Phú Mĩ 1, Phú Mĩ 2, 
Phú Mĩ 3 và Phú Mĩ 4), Bà Rịa, Thủ Đức... 

+ Một số nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu phục vụ cho các khu che 
xuất được đầu tư xây dựng. 

+ Dường dây cao áp 500 KV Hoà Bình — Phú Lâm (TP. Hô Chí Minh) 
dược đưa vào vận hành từ giữa năm 1994. Các ưạm biến áp 500 KỴ và ^9* 
mạch 500 KV được tiếp tục xây dựng như tuyến Phú Mĩ — Nhà Bè, Nhà Be — 
Phú Lâm... 


-lítrí 















- Sự phát Iriổn công nghiệp cúa vùng không tách rời xu thế mở rộng 
quan hệ đầu tư với nước ngoài. 

- Cần phải luôn luôn quan tâm vấn đề môi trường; phát triển công nghiệp 
tránh làm tổn hại dến du lịch. 

□ 3. Trình bày vấn đề khai thác chiều sâu trong khu vực dịch vụ a 
Đông Nam Bộ. 

Hướng dẫn: 

- Các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh lé 
cùa vùng. 

- Các hoạt dộng dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng; thương mại, ngân 
hàng, tín dụng, thông tin, hàng hải, du lịch... 

- Vùng Dông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về sự tăng nhanh và phát triển có 
hiệu quả các ngành dịch vụ. 


□ 4. Trình bày vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông, 
lâm nghiệp ỏ’ Đông Nam Bộ. 


- Vấn đề thuỷ lợi có ý nghĩa hàng đầu. Nhiều công trình thuỷ lợi đã được 
xây dựng: Dầu Tiếng trên ihưọmg lưu sông Sài Gòn (tinh Tây Ninh), dự án 
thuỷ lợi Phước Hoà... Nhờ vậy, diện tích đất trồng trọt tăng lên, hệ số sử 
dụng dầl trông hàng năm cũng tăng và khả năng đảm bảo lương thực, thực 
phâm của vùng cũng khá hơn. 


- Việc thay đổi cơ cấu cây trồng đang nâng cao hơn vị trí của vùng nhinC 
là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước. Sản lượng cao SU\C(Í^ 
vùng không ngừng lăng lên. Vùng dang trở thành vùng sản xuất chủ >Ị^cà 
phe, hồ tiêu, điều. Cây mía và đậu tương chiếm vị trí hàng dầu irong^Sc cây 
công nghiệp ngắn ngày. ^ * 

Cân bảo vệ vốn rừng trên vùng thượng lưu của các sôi^can phục hồi 



- Vùng biển và bờ biển có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển tổng 
hợp kinh lê biên: khai thác tài nguyên sinh vật biển, khai thác khoáng sản 
vùng thềm lục dịa, du lịch biển và giao thông vận tải biển. 

- Việc khai thác dầu khí với quy mô ngày càng lớn đã tác động mạnh đến 
sự phát triên của vùng. 


- Việc phát tricn công nghiệp lọc, hoá dầu và các ngành dịch vụ khai 
thác dâu khí thúc dây sự thay đôi mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế và sự phân hoá 
lãnh thố cùa vùng. 


- Cần dặc biệt chú ý giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá 
trình khai thác, vận chuyển và chế biến dầu mỏ. 

□ 6. Ke tên các tỉnh và thành phố ỏ’ Đông Nam Bộ thuộc vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam. 

ỉỉưcmg dẫn: 'PP. 1 lồ Chí Minh. Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Tây Ninh, Bình Phước. 

□ 7. Nêu nhũng nhân tố giúp Đông Nam Bộ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu 
trong phân cồng lao độngA^^’a các vùng trong nưó'c. 

Hướng dẫn: ^ 

- Dông Nam Bộ là ^i^àn thu hút mạnh lực lượng lao động có chuyên 
môn cao. Sự phát Iric^inh tê năng động của vùng càng tạo điêu kiện cho 
vùng có được ngụằộỸài nguyên chất xám lớn. Thành phố Hồ Chí Minh là 
thành phố lớn nÌỊấ^ cả nước về diện tích và dân số, đồng thời cũng là trung 
tâm công ngh^, giao thông vận tải và dịch vụ lớn nhât cả nước. 

- Tà đị^an có sự lích tụ lớn về vốn và kĩ thuật, lại tiếp tục thu hút đầu 
tư tron^^rớc và quốc tế. 

cơ sở hạ tầng phát triển lốt, đặc biệt về giao thông vận tải và thông 
<tì^icn lạc. 

8. Việc thu hút đầu tư nước ngoài có vai trò như the nào đối vói sự 
phát triển công nghiệp theo chiều sâu? 

Hưởng dẫn: Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu là việc nâng cao hiệu quả 
khai thác lãnh thổ trên cơ sở đẩy mạnh đầu tư vốn, khoa học công nghệ 
nhằm khai thác tốt nhất các nguồn lực tự nhiên và kinh tế - xã hội, để vừa 
tăng thu nhập quốc dân, vừa bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lí tài 
nguyên. Việc thu hút đầu tư nước ngoài cho phép tăng cường mạnh mẽ hơn 
vốn đầu tư, khoa học công nghệ, khoa học quản lí,... để thực hiện có hiệu 
quà việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu. 

□ 9. Nêu các thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ trong việc phát triển 
tổng họp nền kinh tế. 

Hướng dẫn: 

a) Vị trí địa lí 

~ Dông Nam Bộ giáp Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông 
bang sông Cửu Long, Campuchia, có vùng biển rộng. 

- 'Prong điều kiện giao thông vận tải ngày càng hiện dại, vị trí địa lí đó đã 
cho phép Đông Nam Bộ mở rộng giao lưu trong và ngoài nước, mở rộng 
vùng cung cấp nguyên liệu, năng lượng cũng như vùng tiêu thụ sản phâm. 

b) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 

- Dất: Các vùng đất badan khá màu mỡ chiếm tới 40% diện tích đât của 
vùng nối tiếp với miền đất badan của Tây Nguyên và cực Nam Trung Bộ. 






Dất xám bạc màu trên phù sa cổ chiếm tỉ lệ nhỏ han chút ít, phân bố thành 
vùng lớn ở các tỉnh Tây Ninh và Bình Dương. Đất phù sa cổ tuy nghèo dinh 
dưỡng hơn đất badan, nhưng thoát nước tốt. 

- Klií hậu cận xích đạo tạo điều kiện phát triển các cây công nghiệp lâu 
năm (cao su, cà phê, điều, hồ tiêu), cây ăn quả và cả cây công nghiệp ngắn 
ngày (đậu tương, mía, thuốc lá...) trên quy mô lớn. 

- Nằm gần các ngư trưòng lớn là ngư trường Ninh Thuận - Bình Thuận - 
Bà Rịa - Vũng 'ĩàu và ngư trường Cà Mau - Kiên Giang. Có điều kiện lí 
tưởng để xây dựng các cảng cá. Ven biển có rừng ngập mặn, thuận lợi để 
nuôi trồng thuỷ sản nước lợ. 

- Tài nguyên rừng; Cung cấp gỗ dân dụng và gỗ củi cho TP. Hồ Chí Minh 
và Đồng bằng sông Cửu Long, nguồn nguyên liệu giấy cho Liên hiệp giấy 
Dồng Nai. Có Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên (Đồng Nai) nổi tiếng còn bảo 
tồn được nhiều loài thú quý, VQG Bù Gia Mập (Bình Phước), VQG Lò Gò - 
Xa Mát (Tây Ninh) và Khu dự trữ sinh quyển cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh). 

- 1 ai nguyên khoáng sản nổi bật là dầu khí trên vùng thềm lục địa. Ngoài 
ra có sét cho công nghiệp vật liệu xây dựng và cao lanh cho công nghiệp 
gốm, sứ. 


- Hệ thống sông Đồng Nai có tiềm năng thuỷ điện lớn. 

- Khó kliăn: Mùa khô kéo dài, có khi tới 4 tháng. 


c) Điều kiện kinh tế-xã hội r c 

- Là địa bàn thu hút mạnh lực lượng lao động có chuyên môn cao. Th^im> 
phô Hô Chí Minh là thành phô lớn nhât cả nước vê diện tích và dân sốỊ^^ng 
thời cũng là trung tâm công nghiệp, giao thông vận tải và dịch vụ lỡn nhất 

_ V • 


Cầ nước. 


. 0 ; 


- Là địa bàn có sự tích tụ lớn về vốn và kĩ thuật, lại tiế^Ợì; thu hút đầu 
tư trong nước và quốc tế. 

- Có cơ sở hạ tầng phát triển tốt, đặc biệt về giao th^^ vận tải và thông 
tin liên lạc. 

□ 10. Trình bày một số phương hướng chính ^%hai thác lãnh thổ theo 
chiều sâu trong công nghiệp của vùng Đông-Nam Bộ. 

Hưởng dẫn: 


- Giải quyết vấn đề vệ cơ sở năng lượng: Cơ sở năng lượng của vùng đã 
từng bước được giải quyêt nhờ phát triển nguồn điện và mạng lưới điện. 

+ Một số nhà máy thuỷ điện được xây dựng trên hệ thống sông Đồng 
Nai. Các nhà máy điện tuốc bin khí sử dụng khí thiên nhiên được xây dựng 
và mở rộng. Một số nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu phục vụ cho các khu 
chế xuất được đầu tư xây dựng. 

+ Đường dây cao áp 500 KV Hoà Bình - Phủ Lâm (TP. Hồ Chí Minh) 
được đưa vào vận hành lừ giữa năm 1994. Các trạm biến áp 500 KV và một 


mạch 500 KV được tiếp tục xây dựng như tuyến Phú Mĩ - Nhà Bò, Nhà Bè 

^ phú Lâm... , ,x , . ....o., Uâ 

" 1 Gắn sự phát triển công nghiệp của vùng với xu thê mở rộng quan hẹ 

dầu tư với nước ngoài. ., _ 

1 Cần phải luôn luôn quan tâm vấn đề môi trường; phát triên công nghiệp 
.^h làm tổn hại dến du lịch. . ^ 

a 11. Chú-ng minh rằng việc xây dựng các công trmh thụỷ lợi có ý nghĩa 
hang đầu trong việc sử dụng ĩ^ọp H tài nguyên nông nghiệp của vùng. 

Hướng dẫn: . _A 

- Dông Nam Bộ có khô kéo dài và sâu săc. Đông thời cung co 

nhiều vùng thấp dọc ^Đồng Nai sông La Ngà bị úng ngập trong mùa 
jnưa. Do vậy, vấn lợi có ý nghĩa hàng đâu. . . • r»- 

- Nhiều côn^^àííh thuỷ lợi đã được xây dựng: Công trình thuỷ lợi Dâu 

Tiếng trên ihỊẶg lưu sông Sài Gòn (tinh Tây Ninh) là công trìnhthuy lợi 
1^ nhat nu^ta. Dự án thuỷ lợi Phước Hoà được thực thi đế chia một phan 
nước sô^Bé cho sông_Sài Gòn và sông Vàm cỏ Tây, cung câp nươc sạc 
cho - 5 ^ hoạt và sản xuât. ^ 

,K^Nhờ giải quyết nước tưới cho các vùng khô hạn 
Aước cho các vùng thấp dọc sông Đồn^ Nai và sông La diện tich đat 
^ trong trọt tăng lên, hệ số sử dụng đất trồng hằng năm cũng tăng và kha nang 
đảm bảo lương thực, thực phẩm của vùng cũng khá hơn. 

□ 12. Mục tiêu của khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là: 

A. Đẩy mạnh đầu tư vốn, công nghệ. 

B. Nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thô. 

c. Khai thác tốt nhất các nguồn lực tự nhiên và kinh tế - xã hội. 

d. Đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng cao. 

Hướng dan: ữ n- 1 ' 

□ 13. Tai nguyên khoáng sản nổi bật nhất của vùng Đông Nam Bộ là: 

A. Sét cho công nghiệp vật liệu xây dựng. 

B. Dầu khí trên vùng thềm lục địa. 
c. Cao lanh cho công nghiệp gốm, sứ. 

D. Bôxit cho công nghiệp luyện kim màu. 

□ 14.Tac dụng trực tiếp của thuỷ lọi ở vùng Đông Nam Bộ đối với đời 
sống nhân dân là: 

A. Giải quyết nước tưới cho các vùng khô hạn vê mùa khô. 

B. Cung cấp nước sạch cho sinh hoạt trong mùa kho. 
c. Tiêu nước cho các vùng thấp dọc sông Đồng Nai và La Nga. 





D. Điều tiết nước cho các dòng sông trong mùa mưa và khô. 

Hưởng dẫn: B 

□ 15. Để khắc phục hạn chế do mùa khô kéo dài, nâng cao hiệu quả sản 
xuất nông nghiệp, vấn đề quan trọng cần quan tâm là: 

A. Cải tạo đất, thay đổi cơ cấu cây trồng. 

B. Thay đổi cơ cấu cây trồng, chống xói mòn đất. 
c. Thuỷ lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng. 

D. Áp dụng kĩ thuật canh tác tiên tiến, thuỷ lợi. 

Hướng dẫn: c 

□ 16. ở Đông Nam Bộ, để tránh mất nước ở các hồ chứa, giữ được mưc 
nưóc ngầm, cần: 

A. Phục hồi và phát triển các rừng ngập mặn. 

B. Bảo vệ nghiêm ngặt các vườn quốc gia. 

c. Bảo vệ vốn rừng trên vùng thượng lưu các sông. 

D. Phát triển thuỷ lợi kết hợp với thuỷ điện. 

Hướng dần: c 


Q 17. Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nam vị trí đia lí và 
phạm vi lãnh thổ của vùng Đông Nam Bộ. Nêu bật nhưng thiiận lọi 
vê vị trí địa lí trong phát triên nền kinh tể mở của vùng. 

Hướng dẫn: Q 

^ - Đông Nam Bộ giáp Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồ^ 
băng sông Cửu Long, Campuchia, có vùng biển rộng. 

- Tròng điêu kiện giao thông vận tải ngày càng hiện đại, vị trí địíứP íó đã 
cho phep Đông Nam Bộ mở rộng giao lưu trong và ngoài nưố^ mờ rộng 
vùng cung cấp nguyên liệu, năng lượng cũng như vùng tiêu^Ọsản phẩm. 

□ 18. Lấy ví dụ chihig minh rằng sự phát triển tổng họ^inh tế biển có 
thc làm thay đổi mạnh mẽ bọ mạt kinh tể vim^Thử nêu mọt so 
phương hưóng khai thác tổng họp tài nguyên hiền và thềm lục địa. 

Hưởng dẫn: 

— 1 rươc đay, Đông Nam Bộ đã phát Iriên mạnh khai thác tài nguyên sinh 
vạt bien, du hch biên và giao thông vận tải biển. Việc phát hiện dầu khí ở 
vùng thêm lục địa Nam Biển Đông của nước ta và việc khai thác dầu khí (từ 
năm 1986) với quy mô ngày càng lớn, có sự hợp tác đầu tư của nhiều nươc, 
đã tác dộng' mạnh đên sự phát triển của vùng, nhất là ở tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tau. Vũng ràu là nơi nghỉ mát lí tưởng cho vùng Nam Bộ và cả nước, nay 
con lạ cơ sở dịch vụ lớn vê khai thác dâu khí. Việc phát triển công nghiệp lọc, 
hoá dâu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ 
vê cơ cầu kinh tế và sự phân hoá lãnh thổ của vùng Đông Nam Bộ. 




- Một số phương hướng: 

+ Đẩy mạnh việc khai thác tài ngyên sinh vật biển, khai thác khoáng sản 
vùng thềm lục địa, du lịch biên và giao thông vận tải biên. 

Xây dựng các tổ họp sản xuất khí - điện - đạm, phát triển công nghiệp 
loc, hoá dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí. 

+ Cần đặc biệt chú ý giải quỵết vấn dề ô nhiễm môi trường trong quá 
trình khai thác, vận chuyển và chế biến dầu mỏ. 


Bài 40 


ThuỀầành:P\\MẢ TÍCH TÌNH HÌNH 

PHÁT ?feỂN CÔNG NGHIỆP ở ĐÔNG NAM BỘ 

■ -- -— — 






1. Cho bảng số liệjỊ^ 

SẢN LD^G DẦU 1 HÔ KHAI THÁC QUA MỘT số NĂM 


r--- 1 

•^2' Năm 

Sản lượng 

1986 

40 

^ 1988 

688 

’ 1990 

2700 

1992 

5500 

1995 

7700 

1998 

12500 

2000 

16291 

2002 

16863 

2005 

18519 


Dựa vào bảng số liệu và các tài liệu do học sinh sưu tầm và giáo viên 
cung cấp, hãy viết một báo cáo ngắn về sự phát triển của công nghiệp 
dầu khí ỏ’ vùng Đông Nam Bộ theo dàn ý: 

- Tiềm năng dầu khí của vùng. 

- Sự phát triển của công nghiệp khai thác dầu khí. 

- Tác động của công nghiệp khai thác dầu khí đến sự phát triền kinh 
tế ơ Đông Nam Bộ. 

Hướng dẫn: 

Báo cáo: 


Sự PHÁTTRIẺN CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ 
ở VÙNG ĐÔNG NAM Bộ 






















1) Tiềm năng dầu khí của Đông Nam Bộ 

Thềm lục địa Dông Nam Bộ là khu vực có tiềm năng dầu khí lớn. Trừ 
lượng dầu khí tập trung chủ yếu trong 3 bể trầm tích chính: 

- Bể trầm tích Cửu Long có trữ lượng khá lớn với các mỏ đang khai thác; 
Bạch Hổ, Rồng, Rạng Đông. 

- Be trầm tích Nam Côn Sơn có trữ lượng vào loại lớn, có ưu thế về khí đốt. 

- Be trầm tích Thổ Chu - Mã Lai có trữ lượng không lớn. Tổng trữ lưọTig 
dự báo khoảng vài tỉ tấn dầu và hàng trăm tỉ m^ khí đốt. 

2) Sự phát triển của công nghiệp khai thác dầu khí 

- về quy mô: 

+ Công nghiệp dầu khí chỉ mới hình thành từ 1986 với sản lượng 40 
nghìn tấn dầu thô. 

+ Những năm sau đó sản lượng nhanh, liên tục: năm 1995, sản lượng 
đạt 7,7 triệu tấn; năm 2005, sản lượng dầu đạt tới 18,5 triệu tấn, tăng gần 2,5 
lần của 10 năm trước đó. 

- về tổ chức khai thác: 


+ Ngoài tập đoàn dầu khí Việt Nam (PETRO VIET NAM), cơ quan chủ 
quản khai thác, nước ta còn liên doanh họp tác thăm dò và khai thác với các 
công ty dầu khí nước ngoài (Hoa Kì, Anh, Pháp, Nhật, Malaixia, Angiêri...L( 
tiêu biểu là Công ti dầu khí VIETSOPE TRO. 

+ Bên cạnh dầu thô, khí đồng hành cũng được đưa vào bờ theO(^^ơng 
ống ngầm để sử dụng cho các nhà máy nhiệt điện tuốc bin khí (c^ nhiệt 
điện Phú Mĩ...). 

+ Thời gian gần đây, nhiều cuộc thăm dò đã phát hi^ffiêm nhiều mỏ 

dầu, khí mới có giá trị công nghiệp. Tương lai ngành cộ^ nghiệp này còn 

. . 2 . . . ■ ■ 'Ô' 


CÓ triên vọng lớn hơn nữa. 




3) Tác dộng cửa công nghiệp khai thác dầuđến sự phát triển kinh 
tế ở Đông Nam Bộ ^ 

Với nguồn dầu khí được khai thác ngày càng nhiều, Đông Nam Bộ CÓ 
diều kiện mờ rộng quy mô và cơ cấu nhiều ngành công nghiệp như: 

- Công nghiệp năng lượng: Phát triển trên cơ sở nguồn khí đốt đồng hành 
(cụm nhiệt điện Phú Mĩ, Bà Rịa - Vũng TàuX 


- Công nghiệp hoá lỏng khí (nhà máy Dinh cố), 

- Công nghiệp phân đạm (nhà mảy phân đạm Phú Mĩ). 

- Công nghiệp hoá dầu (tơ sợi nhân tạo, chất dẻo...). 


*. Cho bảng số liệu: , 

GIÁ TRỊ SẢN XUẨT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHÀN 
KINH TÉ CỦA VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (GIÁ so SÁNH 1994) 

(Đơn vị: ti đồng) 


Năm 



Giả trị sản xuất còng nghiệp 

Tồng số__ 


\ 


1995 


50508 


Nhà nước __ 19607 I 

^^oài Nhả nưởc _ p __ _ 

Khu vực cỏ vốn dầu t.ư-^ật6'èc ngoài _ 20959 Ị 104826 

Vẽ biểu đồ thc giá trị săn xuất công nghiệp phân theo thành 
phần kinh tế của^l^g Nam Bộ qua các năm trên. Nêu nhận xét. 

I-Jtr/YyìíT /7/7 M ' 


2005 


199622 


48058 


Hưởng dẫrr^ 

- Vẽ biểq;^ cột chồng theo giá trị tuyệt đối. 
+ tung thể hiện giá trị tỉ đồng. 


+ tung thể hiện giá trị tỉ đông. 

'^^ rục hoành thể hiện năm (có 2 năm). 

Các cột thể hiện các thành phần kinh tế. Mỗi thành phân được thê 
Wiện tương ứng bằng các khúc chồng kế tiếp lên nhau; chiêu cao của toàn 
cột là tổng giá trị cùa cả ba thành phân kinh tê. 

* + RÌPII đồ có chú 2Ìải và tên biểu đồ. 


- Nhận xét: 

+ So với năm 1995, đến năm 2005, tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 
2005 tăng gấp nhiều lần so với năm 1995 (tăng 4 lân); trọng đó tăng nhanh 
nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 5 lân), tiêp đên là khu vực 
ngoài Nhà nước (4,7 lần); tăng chậm nhât là khu vực Nha nươc (2,4 lan). 

+ 'long giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu trong cả hai năm đêu thuộc 
về khu vực có vổn đầu tư nước ngoài (năm 1995 chiêm 41,5%; năm 2005 
chiếm 52,5%); liếp dến là khu vực Nhà nước (tương ứng là 38,8% và 24,1%); 
nhỏ nhất là khu vực ngoài Nhà nước. 


ãài4f 


VẤN ĐÊ SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ CẢI TẠO Tự NHIÊN 
ờ ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG 


Ũ 1. Hãy kể tên 13 tỉnh, thành phố (tưomg đưong cấp tỉnh) ơ Đồng 
bang sông Cửu Long. 

Hướng dẫn: 

— Long An, Tiền Giang, Đồng 'rháp, An Giang, Kiên Giang, B^ Irc, 
Vĩnh Long, Tra Vinh, Sóc Trăng, Bạc Lieu, Cà Mau, TP. cần Thơ, Hậu Giang. 






























□ 2. Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lọi và khỏ 

khăn như thế nào dối vói việc phát triển nông nghiệp? 

- 1'huận lợi: 

+ Diện tích đất phù sa lớn. 

+ Dất phù sa ngọt 1,2 triệu ha (chiếm 30% diện tích đồng bằng), râi 
màu mỡ. 

- Khó khăn 

t Phần lớn diện tích của đồng bàng là đất phèn, đất mặn. 

^ Một vài loại đất thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là các nguyên tố vi lượng 
hoặc dất quá chặt, khó thoát nước. 

□ 3. Trình bày vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng 

sông Cửu Long. 

ỉlướnịỊ íỉan: 

- Thiện nhiên Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều thuận lợi về đất, khi 
hậu, nguồn nước... 

- Vấn dề nước ngọt đóng một vai trò quan trọng hàng đầu vào mùa khô, vi: 
khó khăn ở Dông băng sông Cửu Long là đât bị nhiêm phèn, nhiễm mặn, 
cân có nước ngọt đê thau chua, rửa mặn trong mùa khô kết hợp với việc tạo 
ra các giông lúa chịu phèn, chịu mặn. 

- Duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng: Trong những năm gần đây, diệnt^p 

rừng bị giảm sút do nhu cầu tăng diện tích đất nông nghiệp thông qiy^ac 
chương trình di dân khai khẩn đất hoang hoá, phát triển nuôi tôm A^do cả 
cháy rừng. o 

- Việc sử dụng và cải tạo tự nỉạiên không tách khỏi hoạt kinh tế của 

con người, đòi hỏi phải chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy m^fi) trồng cây công 
nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồi^ [huỷ sản và phát 
triển công nghiệp chế biến. , ^ 

- Dối với vùng biển: Hưrág chính trong khailli^ kinh tế là kết hợp mặt 

biển với đảo, quần đảo và đất liền để tạo nên kinh tế liên hoàn. 

- Đối với đời sống nhân dân: cần chủ động sống chung với lũ bằng các 
biện pháp khác nhạu với sự hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời khai thác các 
nguồn lợi về kinh tế do lũ hàng năm mang lại. 

□ 4. Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lón nhất cả nước? 

Hưởng dẫn: 

- Đất phù sa diện tích rộng dể hình thành vùng lúa chuyên canh quy mô lớn. 

- Khí hậu thế hiện tính chất cận xích đạo: tổng số giờ nắng cao, chế độ 
nhiệt cao, ôn dịnh; lượng mưa lớn, thích hợp với cây lúa nước. 

- Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt mang nước khắp đồng bằng. 


<>v 


p 5. Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ữ Đồng 
bằng sông Cửu Long? 

Hướng dẫn: , . X , 

- Dồng bàng sông Cửu Long có vai trò đặc biệt trong chiên lược phát 

triển kinh tế - xã hội nước la. Xi,, 

- Dổ phát huy những thế mạnh và khắc phục những hạn chê vôn có của 

dồng bàng. ^ 

- Môi trường và tài nguyên Dồng băng sông Cửu Long đang dứng 
trước sự suy thoái (Một trong^ừng dẫn chứng là: Việc phá rừng 

hoang và nuôi trồng lhuỳ( 5 ^i cộng thêm với cháy rừng vào mùa khô làm 
cho tai nguyên thiên nlỹ^ suy giảm, môi tnrờng bị suy thoái). 

□ 6. Phân tích 08041)^ mạnh và hạn chế vc mặt tự nhiên và ảnh hưỏ^g của 
nó đối vóívj^Tát trỉển kinh tế - xã hội ở Đồng bàng sông Củ-U Long. 

Hướng dẫìỷ’^ 

a) Cảc^ê mạnh chủ yếu: , 

+ /D^ Diện lích rộng, đặc biệt là 1.2 triệu dâl phù sa ngọt dọc sông 
sônì>^ lậu. Cung với các loại dất phù sa khác (đất phèn, đât mặn), 

\Shg bang sông Cứu Long là một thế mạnh quan trọng hàng đẩu đê phát 
^ triển trôn quy mô lớn sàn xuất cây hàng năm, đặc biột là cay lua. 

I- Khí hậu: Ihổ hiện rõ rệt tính chất cận xích dạo. lông sô giờ năng trung 
bình nam là 2200 - 2700 giờ. Chế độ nhiệt cao, ổn định với nhiệt độ trung 
binh năm 25 - 2TC. Lượng mưa lớn (1300 - 2000mm), tập trung vào các 
tháng mùa mưa (lừ tháng 5 đến tháng 11). Với khí hậu như vậy, hoạt động 
sàn xuấl diễn ra licn lục quanh năm. 

+ Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chàng chịt cắt xé châu thô thành những 
ô vuông, tạo điều kiẹn thuận lợi cho giao thông, sản xuất và sinh hoạt. ^ 

+ Sinh vật: rhám thực vật gồm hai thành phần chú yếu là rừng^ngập mặn 
(Cà Mau. Bạc Liôu...) và rừng tràm (Kiên Giang. Dồng Tháp), về động vật 
có giá trị hơn cả là cá và chim. 1 ài nguyên biôn: hct sực phong phu VƠI hang 
trăm bãi cá. bãi tôm và hơn nửa triệu ha mặt nước nuôi trồng thuỷ sản. 

b) Hạn chế: 

Mùa khô kéo dài từ tháng 12 dến tháng 4 năm sau. Trong mùa khô. 
nước mặn xâm nhập vào đấl liền, làm lăng độ chua và chua mạn Irong đai. 

- Phần lớn diện tích của đồng bằng là đất phèn, dât mặn. Cùng VƠI sự 
thiếu nước trong mùa khô, điều đó làni cho việc sử dụng và cải tạo đât gặp 

nhiều khó khăn. , X 

- rài nguyện khoáng sản hạn chế, gây trờ ngại cho việc phát tnen kinh le 

- xã hội cùa dồng bằng. 
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^ ''à cả* tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long 

cần phải giải quyết nhũng vấn đề chủ yếu nào? Tại sao? 

Ihcớng dẫn: 

- Giải quyết vấn đề nước ngọt trong mùa khô. Vì thiếu nước dẫn đến hâu 
qụả bôc phèn, mặn và nước mặn theo sông, rạch tràn vào làm tăng diện tích 
đất phèn, đất mặn. Có thể xem nước ngọt là vấn đề quan trọng hàng đẩu Vao 
mùa khộ ở Đồng bàng sông Cửu Long (đổ đối phó với sự khô hạn làm boc 
phèn, bốc mặn trong đất; để rửa phèn...). 

- Hạn chế tác hại của lũ trong mùa mưa. Lũ lớn gây ngập lụt trên diên 
tích rộng với thời gian kéo dài có tác động tiêu cực đối với các hoạt động 
kinh tê - xã hội. Ngược lại, lũ nhỏ làm lổn hại đến nguồn lợi kinh tế do lu 
hàng năm mang lại như: bô sung lóp phù sa, nguồn thuỷ sản nước ngọt, vè 
sinh đồng ruộng... 

□ 8. Các thế mạnh chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long là: 

A. Đât, khí hậu, nguôn nước, khoáng sản. 

B. Đất, khí hậu. nguồn nước, sinh vật. 

c. Đất, khí hậu, tài nguyên biển, khoáng sản. 

A. Dất, rừng, nguồn nước, khoáng sản. 

Hướng dẫn: B 

ũ 9. Trỏ' ngại chính của Đồng bằng sông Cửu Long là: 

A. Thiêu nước vào mùa khô dẫn đên đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn trên 

diện rộng. ^ 

B. Tài nguyên khoáng sản hạn chế, gây trở ngại cho việc phát triển kin^ế^ 
xã hội. 

c. Rừng bị cháy vào mùa khô và bị phá đê khẩn hoang và nuôi trồng^uỷ sảii. 
D. Lù gây ngập lụt trên diện rộng với thời gian kéo dài, nhiều tiêu 
cực đôi với hoạt động kinh tế - xã hội. 

Hưởng dẫn: A 

□ 10. Việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằiííịẪồng Cửu Long cần 
đưọc gắn liền vói việc chuyển đổi cơ cấu kin^ế theo hướng: 

A. Đây mạnh trông cây công nghiệp, cây ăi^uả có giá trị cao, kết hợp 
với nuôi trông thuỷ sản và phát triển công nghiệp chế biến. 

B. Dây mạnh trông cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả có giá trị cao. 
kêt hợp với nuôi trông thuỷ sản và phát triển công nghiệp chế biến. 

c. Dây mạnh trông lúa có châl lượng cao, cây ăn quả, kết hợp với nuôi 
trông thuỷ sàn và phát triển công nghiệp chế biến. 

D. Đây mạnh trông cây công nghiệp, chăn nuôi gia cầm, kết hợp với nuôi 
trông thuỷ sản và phát triên công nghiệp chế biến. 

Hướng dãn: A 


□ 11. Hướng chính trong khai thác kinh tế vùng biển ở Đồng bằng sông 
Cửu Long là kết họp: 

A. Kết hợp khai thác sinh vật biển, khoáng sản và phát triển du lịch biên. 

B. Kết hợp mặt biển, đảo, quần đảo và đất liền tạo nên một thê kinh tê 
liên hoàn. 

c. Kel hợp vùng bờ biển với đât liên và hệ thông sông ngòi, kênh rạch. 

D. Kết hợp du lịch biển, phát triển giao thông vận tải biển và du lịch miệt vưcm. 

Hưởng dẫn : B \ ^ 

□ 12. ở Đồng bằng sông <^u Long, người dân cần chủ động sống 

chung với lũ, vì: rp 

A. Lu mang lại ngu^ợi kinh tế (bổ sung lớp phù sa, nguồn thuỷ sản 
nước ngọt, vệ ^híSĩ đông ruộng...). 

B. Lũ là m^-s^i thiên tai có tính phổ biến mà đến nay con người vân 
chưa tìrĩi(^được biện pháp để hạn chế tác hại. 

c. Bên.^h những tác động tiêu cực đối với các hoạt động kinh tê - xã 
hội^à con người không loại bỏ được, lũ mang đến những nguôn lợi 
v.^Ãih tế. 

Từ lâu đời, sinh hoạt trong mùa lũ là nét độc đáo mang bản sắc văn 
\ hoá ở Đồng bàng sông Cửu Long. 

Hướng dẫn: c 

□ 13. Dựa vào hình 41.3 SGK (Cơ cấu sử dụng đất của hai đồng bạng 
lón nhất nưóc ta năm 2005), hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa 
Đồng bằng sông Cửu Long với đồng bằng sông Hồng. 

Hướng dẫn: 

- Đất nông nghiệp: ĐBSCL (63,4%) lớn hơn ĐBSH (51,2%). 

- Các loại đất khác: ĐBSH lớn hom ĐBSCL, trong đó: 

+ ở ĐBSH có diện tích đất ở và diện tích đất chuyên dùng có tỉ trọng lớn, 
còn diện tích đất lâm nghiệp và đất chưa sừ dụng, sông suối có ti trọng nhò. 

+ ở ĐBSCL, ngược lại, ti trọng diện tích đất chưa sử dụng, sông suôi lớn; 
diện tích đất ở và đất chuyên dùng có tỉ trọng bé. 

II VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG 
aài 43. I ậ BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC Đ À O, QUẦN ĐÀO 


□ 1. Chú-ng minh rằng vùng biển và thềm lục địa của nuức ta giàu tài nguyên. 

Hướng dẫn: 

a) Nước ta có vùng biển rộng lớn, bao gôm: vùng nội thuỵ, vung lanh 
hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng dặc quyên vê kinh tê, vùng thêm lục dia. 














b) Nước ta có diều kiện phát triển tổng hợp kinh tế biển: 

- Nguồn lợi sinh vật 

+ Sinh vật biển giàu có, nhất là giậu thành phần loài. Có nhiều loài có 
giá trị kinh tê cao. Có những loài quý hiếm, cần phải bảo vệ đặc biệt. 

+ Ngoài nguồn lợi cá, tôm, cua mực..., biển nước ta còn có nhiều đăc 
sản khác như đôi môi, vích, hải sâm, bào ngư, sò huyết... Có nhiều loài chirn 
biên; tô yên (yên sào) là mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao. 

- 'lai nguyên khoáng, dầu mỏ và khí đốt 

+ Dọc bờ biến có nhiều vùng có điều kiện thuận lợi để sản xuất muối. 

+ Vùng biển có nhiều sa khoáng có trừ lượng công nghiệp: ôxit titan. 
cát trăng (nguyên liệu quý dê làm thuỷ linh, pha lê). 

+ Vùng thềm lục địa có các tích tụ dầu. khí, với nhiều mỏ tiếp tục 
được phát hiện, thăm dò và khai thác. 

- Biển và ven biển nước ta có điều kiện phát triển giao thông vận tải biển. 

+ Nước ta nàm gần các tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông. 


+ Dọc bờ biến lại có nhiều vụng biển kín thuận lợi cho xây dựng các 
cáng nước sâu. Nhiêu cửa sông cũng thuận lợi cho xây dựng càng. 

- Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch biển - đảo. 

+ Suôt từ Bắc vào Nam có nhiều bãi tấm rộng, phong cảnh đẹp, khí 
hậu tôl thuận lợi cho phát triển du lịch và an dưỡng. 


+ Nhiều hoạt động du lịch thế thao dưới nước có thể phát triển. ^ 
+ Du lịch biổn - dào dang là loại hình du lịch thu hút nhiều du kháò^h^ 
□ 2. Trình bày về các đảo và quần đảo ỏ’ vùng biển nưóc ta. 

ỉlướrĩg dẫn: 

a) Thuộc vùng biển nước ta có khoảng 4000 hòn đảo tớniữ^ 

- Có những đào đông dân như Cái Bầu. Cát Bà, Lý S( 7 n. Plgỹịuý, Phú Quốc. 

- Có những đảo cụm lại thành quần đảo như Vân Dồti, Cô Tô, Cát Bà. 
quận đảo Hoàng Sa, quần đáo Trường Sạ. quần đát^ôn Dào (còn gọi là 
quân dào Côn Sơn), quần dảo Nam Du, quần dáo Chu. 

Các dào và quần đáo tạo thành hệ thổng<|icn tiêu bảo vệ đất liền, hệ 
thống căn cứ dể nước ta tiến ra biển và đại dương khai thác có hiệu quả các 
nguôn lợi vùng bicn. hải đảo và thềm lục địa. 


o 


- Việc khăng dịnh chù quyền cùa nước ta đối với các đảo và quần đảo có 
ý nghĩa là cơ sờ đê khăng dịnh chú quyền của nước ta đối với vùng biển và 
thêm lục dịa quanh đảo. 


b) Các huyện dào (dến năm 2006) 

- Huyện dáo Vân Dồn và huyện đảo Cô l'ô (tỉnh Quảng Ninh). 

— Huyện dáo Cát 1 lải và huyện dáo Bạch Long Vĩ (thành phổ Hải Phòng). 


- I luyện dào cồn cỏ (tinh Quảng Trị) 

- I luyện đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nằng). 

- I luyện dào Lí Sơn (tinh Quảng Ngãi). 

- 1 luyện đảo Trưòng Sa (tỉnh Khánh Hoà). 

- I luyện đảo Phú Quý (tinh Bình Thuận). 

- I luyện đảo Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 

- Huyện đảo Kiên Hải và huyện đảo Phú Quốc (tinh Kiên Giang). 

□ 3. Trình bày vấn đề khai th^ýc tổng hợp các tài nguyên vùng biển và 

hải đảo. 

Hướng dẫn: (y 

a) Tại sao phải khửi^ác tổng hợp 

- Hoạt động kị,n^^ biển rất đa dạng. Chi có khai thác tổng hợp mới đem 
lại hiệu quả kinh(^ cao và bảo vệ môi trường. 

- Môi trưè^ biển là không chia cắt được. Một vùng biên bị ô nhiễm sẽ 
gây thiệt l^cho cà vùng bờ biển, cho các vùng nước và đảo xung quanh. 

- MÂ^rường đảo, do sự biệt lập nhất định của nó, không giống như trên đất 
liềnV;!^ do có diện tích nhỏ, nên rất rửtạy cảm trước tác động của con người. 

ỵ y b) Khai thác tài nguyên sinh vật biên và hải đảo 

’ - Cần tránh khai thác quá mức nguồn lợi ven bờ, các đối tượng đánh bắt 

có giá trị kinh tế cao, cấm không sử dụng các phương tiện đánh bắt có tính 
chất huỷ diệt nguồn lợi. 

- Việc phát triển đánh bắt xa bờ giúp khai thác tốt hơn nguồn lợi hải sản, 
dồng thòi giúp bảo vệ vùng ười, vùng biổn và vùng thềm lục dịa cùa nước ta. 

c) Khai thác tài nguyên khoáng sản 

- Nghề làm muối phát triển mạnh ở nhiều địa phương, nhất là ở Duyên 
hải Nam Trung Bộ. Hiện nay, việc sản xuất muối công nghiệp đã được tiên 
hành và đem lại năng suất cao. 

- Việc thăm dò và khai thác dầu khí trên vùng thềm lục địa đã được đây 
mạnh. Việc khai thác các mỏ khí thiên nhiên và thu hồi khí đồng hành, đưa 
vào đất liền đã mở ra bước phát triển mới cho công nghiệp làm khí lỏng, 
làm phân bón, sản xuất điện tuốc bin khí.... 

d) Phát triển du lịch biển 

- Các trung tâm du lịch biển đã được nâng cấp, nhiều bãi biển mới được 
đưa vào khai thác. 

- Đáng chú ý là các khu du lịch Hạ Long - Cát Bà - Đồ Sơn (ở Quảng 
Ninh và Hải Phòng), sầm Sơn (Thanh Hoá), Cửa Lò (Nghệ An), Nha Trang 
(Khánh Hoà), Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu)... 
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e) Giao thông vận tải biển 

- Hàng loại cảng hàng hoá lớn đã được cải tạo, nâng cấp (cụm cảng Sài 
Gòn, cụm cảng Hải Phòng, cụm cảng Quảng Ninh, cụm cảng Đà Nằng...). 

- Một số cảng nước sâu đã được xây dựng (cảng Cái Lân, Nghi Sơn 
Vũng Áng, Dung Quất, Vũng Tàu...). 

- Hàng loạt cảng nhỏ hơn đã được xây dựng. Hầu hết các tỉnh ven biển 
đều có cảng. 

- Các tuyến vận tải hàng hoá và hành khách thường xuyên đã nối liền các 
đảo với đất liền góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội ò 
các tuyến đảo. 

□ 4. Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo có ý 

nghĩa chiến lược hết sức to lóìi đối vói sự nghiệp phát triển kinh tế - 

xã hội của nước ta hiện tại cũng như tưong lai. 

Hưởng dẫn: 

- Các huyện đảo là nơi nghề cá và đánh bắt thuỷ sản phát triển, tập trung 
đông ngư dân, cùng là những căn cứ bảo vệ trật tự, an ninh trên các vùng 
biển và bờ biển của nước ta. 


- Các huyện đảo tạo thành hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền, hệ thống 

căn cứ để nước ta tiến ra biển và đại dương khai thác có hiệu quả các nguồn 
lợi vùng biển, hải đảo và thềm lục địa. ( 

□ 5. Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại.Qỏý 

nghĩa rất lớn? .(Cy 

Hưởng dãn: Việc khăng định chủ quyên của nước ta đôi với c^ đảo và 

quần đảo có ý nghĩa là cơ sở để khẳng định chủ quyền của nư(|G*ta đối với 
vùng biển và thềm lục địa quanh đảo. 

□ 6. Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việcthác tổng họp 
các tài nguyên biển mà em cho là tiêu biểu. 

Hướng dẫn: Ví dụ, chọn khía cạnh Phát triển ^ Hch biển 

- Điều kiện phát triển 

+ Dọc chiều dài 3260 km đường bờ biển có khoảng 125 bãi tẳm lớn 
nhỏ, trong đó có nhiều bãi dài tới 15 - 18 km. Có nhiều bãi biển đẹp nôi 
tiếng như Mĩ Khê (Đà Nằng), Nha Trang (Khánh Hoà), Vũng Tàu (Bà Rịa ' 
Vùng Tàu).... 




+ Thuộc vùng biển nước ta có khoảng 3000 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 
nhiều đảo gần bờ có giá trị cao về du lịch như: Phú Quốc, Côn Đảo, Cát Bà,... 

+ Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới hấp dẫn khách du lịch 
trong và ngoài nước. 


A ~-rr\ 


+ Các điều kiện khác; khí hậu, tài nguyên hải sản, bản sắc văn hoá của 
cư dân vùng biển,... có nhiều thuận lợi cho du lịch, nghi dưỡng. 

- Hiện trạng phát triển 

+ Các trung lâm du lịch biển đã được nâng cấp, nhiều bãi biển mới 
được đưa vào khai thác. 

+ Đáng chú ý là các khu du lịch Hạ Long - Cát Bà - Đồ Sơn (ở Quảng 
Minh và Hải Phòng), sầm Sơn (Thanh Hoá), Cửa Lò (Nghệ An), Nha Trang 
(Khánh Hoà), Vũng Tàu (Bà Riay Vũng Tàu).... 

□ 7. Kinh tế biển có vai tròC^y càng cao trong nền kinh tế nước ta, vì: 

A. Biển nước la giàu n^^n lợi sinh vật, nguồn lợi về khoáng sản. 

B. Việc giao lưu, h^^ về kinh tế của nước ta yới các nước trong khu vực và 
trên thế giới nị^ càng lớn, ừong đó kinh tế biển có ý nghĩa rât quan ừọng. 

c. Nước ta gệ^ường bờ biển dài và vùng đặc quyền trên biển rộng. 

D. Biển q^c ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch biển - 
đậq^ao thông vận tải biển. 
ỉdứ^g dẫn: B 

Điều kiện thuận lọi ở vùng biển nước ta để phát triển du lịch biển 
\ - đảo là: 

A. Nước ta nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông. 

B. Dọc bờ biển cỏ nhiều vụng biển kín thuận lợi cho xây dựng cảng nước sâu. 
c. Dọc bờ biển có nhiều cửa sông thuận lợi cho xây dựng cảng. 

D. Suốt từ Bắc vào Nam có nhiều bãi tẳm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt. 
Hướng dẫn: D 

□ 9. Vấn đề đặt ra trong hoạt động của dầu khí nước ta là: 

A. Tránh để xảy ra các sự cố môi trường. 

B. Hạn chế tối đa xuất khẩu dầu thô. 

B. Đẩy mạnh việc xây dựng các nhà máy lọc dầu. 
c. Nâng cao hiệu quả sử dụng khí đồng hành. 

Hưởng dẫn: A 

□ 10. Khó khăn về tự nhiên của biển nưó'c ta là: 

A. Sự phức tạp của thiên nhiên. 

B. Việc đòi hỏi có vốn đầu tư lớn. 

c. Việc đòi hỏi phải có công nghệ hiện đại. 

D. Vấn đề bảo vệ chủ quyền và an ninh. 

Hướng dẫn: A 
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e) Giao thông vận tải biển 

- Hàng loại cảng hàng hoá lớn đã được cải tạo, nâng cấp (cụm cảng Sài 
Gòn, cụm cảng Hải Phòng, cụm cảng Quảng Ninh, cụm cảng Đà Nằng...). 

- Một số cảng nước sâu đã được xây dựng (cảng Cái Lân, Nghi Sơn 
Vũng Áng, Dung Quất, Vũng Tàu...). 

- Hàng loạt cảng nhỏ hơn đã được xây dựng. Hầu hết các tỉnh ven biển 
đều có cảng. 

- Các tuyến vận tải hàng hoá và hành khách thường xuyên đã nối liền các 
đảo với đất liền góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội ò 
các tuyến đảo. 

□ 4. Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo có ý 

nghĩa chiến lược hết sức to lóìi đối vói sự nghiệp phát triển kinh tế - 

xã hội của nước ta hiện tại cũng như tưong lai. 

Hưởng dẫn: 

- Các huyện đảo là nơi nghề cá và đánh bắt thuỷ sản phát triển, tập trung 
đông ngư dân, cùng là những căn cứ bảo vệ trật tự, an ninh trên các vùng 
biển và bờ biển của nước ta. 


- Các huyện đảo tạo thành hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền, hệ thống 

căn cứ để nước ta tiến ra biển và đại dương khai thác có hiệu quả các nguồn 
lợi vùng biển, hải đảo và thềm lục địa. ( 

□ 5. Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại.Qỏý 

nghĩa rất lớn? .(Cy 

Hưởng dãn: Việc khăng định chủ quyên của nước ta đôi với c^ đảo và 

quần đảo có ý nghĩa là cơ sở để khẳng định chủ quyền của nư(|G*ta đối với 
vùng biển và thềm lục địa quanh đảo. 

□ 6. Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việcthác tổng họp 
các tài nguyên biển mà em cho là tiêu biểu. 

Hướng dẫn: Ví dụ, chọn khía cạnh Phát triển ^ Hch biển 

- Điều kiện phát triển 

+ Dọc chiều dài 3260 km đường bờ biển có khoảng 125 bãi tẳm lớn 
nhỏ, trong đó có nhiều bãi dài tới 15 - 18 km. Có nhiều bãi biển đẹp nôi 
tiếng như Mĩ Khê (Đà Nằng), Nha Trang (Khánh Hoà), Vũng Tàu (Bà Rịa ' 
Vùng Tàu).... 




+ Thuộc vùng biển nước ta có khoảng 3000 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 
nhiều đảo gần bờ có giá trị cao về du lịch như: Phú Quốc, Côn Đảo, Cát Bà,... 

+ Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới hấp dẫn khách du lịch 
trong và ngoài nước. 


A ~-rr\ 


+ Các điều kiện khác; khí hậu, tài nguyên hải sản, bản sắc văn hoá của 
cư dân vùng biển,... có nhiều thuận lợi cho du lịch, nghi dưỡng. 

- Hiện trạng phát triển 

+ Các trung lâm du lịch biển đã được nâng cấp, nhiều bãi biển mới 
được đưa vào khai thác. 

+ Đáng chú ý là các khu du lịch Hạ Long - Cát Bà - Đồ Sơn (ở Quảng 
Minh và Hải Phòng), sầm Sơn (Thanh Hoá), Cửa Lò (Nghệ An), Nha Trang 
(Khánh Hoà), Vũng Tàu (Bà Riay Vũng Tàu).... 

□ 7. Kinh tế biển có vai tròC^y càng cao trong nền kinh tế nước ta, vì: 

A. Biển nước la giàu n^^n lợi sinh vật, nguồn lợi về khoáng sản. 

B. Việc giao lưu, h^^ về kinh tế của nước ta yới các nước trong khu vực và 
trên thế giới nị^ càng lớn, ừong đó kinh tế biển có ý nghĩa rât quan ừọng. 

c. Nước ta gệ^ường bờ biển dài và vùng đặc quyền trên biển rộng. 

D. Biển q^c ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch biển - 
đậq^ao thông vận tải biển. 
ỉdứ^g dẫn: B 

Điều kiện thuận lọi ở vùng biển nước ta để phát triển du lịch biển 
\ - đảo là: 

A. Nước ta nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông. 

B. Dọc bờ biển cỏ nhiều vụng biển kín thuận lợi cho xây dựng cảng nước sâu. 
c. Dọc bờ biển có nhiều cửa sông thuận lợi cho xây dựng cảng. 

D. Suốt từ Bắc vào Nam có nhiều bãi tẳm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt. 
Hướng dẫn: D 

□ 9. Vấn đề đặt ra trong hoạt động của dầu khí nước ta là: 

A. Tránh để xảy ra các sự cố môi trường. 

B. Hạn chế tối đa xuất khẩu dầu thô. 

B. Đẩy mạnh việc xây dựng các nhà máy lọc dầu. 
c. Nâng cao hiệu quả sử dụng khí đồng hành. 

Hưởng dẫn: A 

□ 10. Khó khăn về tự nhiên của biển nưó'c ta là: 

A. Sự phức tạp của thiên nhiên. 

B. Việc đòi hỏi có vốn đầu tư lớn. 

c. Việc đòi hỏi phải có công nghệ hiện đại. 

D. Vấn đề bảo vệ chủ quyền và an ninh. 

Hướng dẫn: A 
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□ 11. Khu du lịch biển nổi tiếng ở Nam Trung Bộ là; 

A. Nha Trang (Khánh Hoà). B. Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), 

c. Non Nước (TP Đà Nằng). D. Quy Nhon (Bình Định). 

Hướng dẫn : a » 

□ 12. Cảng nước sâu gắn với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là: 

A. Vũng Ảng. B. Dung Quất. 

c. Cái Lân. D. Nghi Son. 

Hướng dẫn: c 

□ 13. Việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa 
rất lóìi, vì các đảo là: 

A. Cơ sở để khẳng định chủ quyền đối với vùng biển và thềm lục địa của 
nước ta. 

B. Hệ thống tiền tiêu của vùng biển nước ta. 

c. Một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ nước ta. 

D. Nơi có thể tổ chức quần cư, phát triển sản xuất. 

Hướng dẫn : A 

□ 14. Dựa vào kiến thức đã học ở Bài 2, hãy xác định trên bản đồ vùng 

nội thuỷ của nưó'c ta. Tại sao kinh tế biển có vai trò ngày càng cao ^ 
trong nền kinh tế của nước ta? (ỷ 

Hướng dẫn: 

- Vùng nội thuỷ ở trên bản đồ là vùng nước tiếp giáp với đất lieổ./ ơ phía 
trong đường cơ sở. (Chú ý kí hiệu đường cơ sở trên bản đồ để >0ệ^ịnh vùng 

nội ihuỷ). . . . . . 

- Nước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốjej?ô. Việc giao lưu. 

hợp tác về kinh tế ngày càng lớn, trong đó sự có kinh tế biển có ý 

nghĩa rất quan trọng. ' 

□ 15. Hãy kể tên các ngư trường trọng điẻối của nước ta và xác định 
các ngư trường này trên bản đồ Nông nghiệp chung (hoặc Atlat Địa 
lí Việt Nam). 


Hướng dẫn: 

- Ngư trường Cà Mau - Kiên Giang (ngư trường vịnh Thái Lan). 
-Ngư trường Ninh Thuận — Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Ngư trường Hải Phòng - Quảng Ninh (ngư trường vịnh Bắc Bộ). 

- Ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa. 


p 


16. Hãy xác định trên bản,đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí 
Việt Nam) 4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long. 


Hưởng dẫn: 

Hồng Ngọc, Rạng Đông, Bạch Hổ và Rồng, Sư từ Đen - Sư tử Vàng, 
p 17. Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo: Các đảo Cái Bầu, 
Cát Bà, Lý Son, Phú Quý, Phú Quốc; quần đảo gồm các đảo Vân 
Đồn, Cô Tô, Cát Bà; quần đăo Hoàng Sa, quần đảo Trưòng Sa, quần 
đáo 'Côn Đăo (còn gọi là qúện đảo Côn SoTi), quần đảo Nam Du, 
quần đảo Thổ Chu. 

Hướng dẫn: Sử dụng bá^ốổ cùa Atlat Địa lí Việt Nam. 

□ 18. Dựa vào AtlaC^ lí Việt Nam, hãy xác định trên bản đồ các 
huyện đảo. 

Hưởng dần : 

- Huyện (05^Vân Đồn và huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh). 

- Huy^ào Cát Hải và huyện đảo Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng), 
đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) 
đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nằng), 
đảo Lí Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). 

- 1 luyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà). 

- Huyện dảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận). 

- Huyện dảo Côn Dào (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 

- Huyện dảo Kiên Hải và huyện đảo Phú Quốc (tinh Kiên Giang). 

□ 19. Dựa vào kiến thức đã học, hãy xác định một số tỉnih, thành phố ử 
nưó'c ta đang phát tricn mạnh kinh tc biên. 


- Ih^n 
,vg)íYuyện 
\ -Huyện 


Hướng dẫn: 

- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh nổi bật về phát triển tổng hợp kinh tế biển 
(khai thác hải sản, khai thác dầu khí, du lịch biển, giao thông vận tải biên). 

- Tinh Quảng Ninh: Khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, du lịch biển, giao 
thông vận tải biổn. 

- Thành phố Hải Phòng: Khai thác và nuôi trồng thuỳ sản, du lịch biên - 
dào, giao thông vận tải biển. 

- Thành phố Đà Nằng: Giao thông vận tải biên, du lịch biên. 

- Khánh Hoà, đặc biệt là thành phố Nha Trang: Du lịch biển, giao thông 
vận tải biển, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản. 

- Bình Thuận, Cà Mau là những tỉnh có ngành đánh cá biển phát triên mạnh. 

- Kiên Giang: Đánh cá biển, du lịch biển — đảo. 
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Bàl43 I _ CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM 


□ 1. Nêu đặc đicm của vùng kỉnh tế trọng điểm. 

Hướng dẫn: 

Vùng kinh tế trọng điểm là vùng hội tụ đầy đủ nhất các điều kiện phát 
triển và có ý nghĩa quyết định đối với nền kinh tế cả nước. Một số đặc điểm 
chủ yếu: 


- Bao gồm phạm vi của nhiều tỉnh, thành phố và ranh giới có thể thay đổi 
theo thòi gian tuỳ thuộc vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

- Hội tụ đầy đủ các thế mạnh, tập trung tiềm lực kinh tế và hấp dẫn các 
nhà đầu tư. 


- Có tỉ trọng lớn trong tổng GDP cùa quốc gia, tạo ra tốc độ phát triển 
nhanh cho cả nước và có thể hỗ trợ cho các vùng khác. 

- Có khả năng thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ để từ đó 
nhân rộng ra toàn quốc. 

□ 2. Nêu khái quát thực trạng phát triển kinh tế của các vùng kỉnh tc 
trọng điểm. 


Hướng dẫn: 

- Ba vùng kinh tế trọng điểm chiếm tới 66,9% GDP của cả nước (năm 

2005), trong đó: vùng Phía Nam 42,7%, vùng Phía Bắc 18,9%, vùng Miềỳ 
Trung 5,3%. ^ 

- Tôc độ tăng trưởng trung bình năm giai đoạn 2001 - 2005 của<Ị)9 vùng 

đều vượt mức trung bình của cả nước và đạt 11,7%. * 

- Kim ngạch xuât khâu chiêm tới 64,5% tông kim ngạchpcuât khâu của 
cả nước. 

- Cơ cấu GDP: Uu thế thuộc về khu vực II (côngịnghiệp - xây dựng) và 

khu vực III (dịch vụ). ^ . 

□ 3. Nêu đặc điểm của vùng kinh tế trọng đi^ phía Bắc. 

Hướng dẫn: 

- Diện tích gần 15,5 nghìn km^ (4,7% lãnh thổ nước ta), số dân hơn 
13,7 triệu người năm 2006 (chiếm 16,3% dân số cả nước), gồm 8 tỉnh, thành 
phố chủ yếu thuộc đồng bằng sông Hồng. 

- Hội tụ tương đối đầy đủ các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. 

+ Vị trí địa lí của vùng thuận lợi cho việc giao lưu trong nước và quốc tế. 

+ Hà Nội là thủ đô, đồng thời cũng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn 
hoá thuộc loại lớn nhất của cả nước. 


+ Hai quốc lộ 5 và 18 là hai tuyến giao thông huyết mạch gắn kết cả Bắc 
Qó nói chung với cụm cảng Hải Phòng - Cái Lân. ^ 

^ + Có nguồn lao động với số lượng lớn, chất lượng vào loại hàng đâu 

cùa cả nước. . . 

+ Có lịch sử khai thác lâu đời nhất nước ta với nên văn minh lúa nước. 

+ Các ngành công nghiệp phát Iriên rât sớm và nhieu nganh co y nghi? 
toàn quốc nhơ các lợi thế về gần nguồn nguyên liệu, nhiên liệu, khoáng sản, 
về nguồn lao động và thị trườngU^u thụ. ’ , , .x 

+ Các ngành dịch vụ, di^ìịầi có nhiêu đieu kiẹn đc phat trien. 

, Để vung kinh tể trọ^Oiem Bắc Bộ có vị thế xứng đáng hơn trong nền 
kinh tc"cua ca nước, cM^ải tập trung giải quyết một số vấn đề chủ yêu liên 

quan đến các ngànl^m tê. ^ 

+ về côpi5hghiệp: Đẩy mạnh các ngành công nghiệp trọng diêm, 
nhanh chóng-^at triển các ngành có hàm lượng kĩ thuật cao, không gây ô 
nhiễm mm-^ờng, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường đong 
íhời vơi^^c phát triến các khu công nghiệp tập trung. 

J;ỵvề dịch vụ; Chú trọng đến thương mại và các hoạt động dịch vụ 
^^c, nhất là du lịch. 

) + về nông nghiệp: cần chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng sản 

xuất hàng hoá có chất lượng cao. 

□ 4. Nêu đặc điểm của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Hướng dẫn: , 

- Diện tích gần 28 nghìn km^, số dân 6,3 triệu người năm 2006 (chiêm 
8,5% diẹn tích tự nhiên và 7,4% số dân cả nước), gồm 5 tỉnh, thành phô, từ 
Thừa Thiên — Huế đến Bình Định. 

- Trong vùng có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế. 

+ Vị trí chuyển tiếp giữa các vùng phía Bẳc và phía^Nam qua 9 UÔC lộ 
lA và tuyến đường sắt Thống Nhất; có các sân bay Đà Năng, Phu Bai, Chu 
Lai và là cửa ngõ quan trọng thông ra biển của các tinh Tây Nguyên va Nam 
Lào, thuận lợi cho phát triển kinh tế và giao lưu hàng hóa. 

+ Thế mạnh về khai thác tổng hợp tài nguyên biển, kho^g sản, rtog 
để phát tSn dịch vụ du lịch, nuôi trồng thuỷ sản, công nghiệp chê b en 
nòng - lâm - thuỷ sản và một số ngành khác nhằm chuyển đối cơ câu kinh 
lế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

— Trên lãnh thổ cùa vùng hiện nay đang triên khai nhưng un lOT co 
tầm cỡ quốc gia. Trong tương lai sẽ hình thành các ngành, công righi^ 
điểm, phát triển các vùng chuyên sản xuât hàng hoá nông nghiẹp, thuy san 
''à các ngành thương mại, dịch vụ du lịch. 







□ 5. Nêu đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Hướng dẫn: 

- Diện tích gần 30,6 nghìn km^ (hơn 9,2% diện tích cả nước), số dân 
15,2 triệu người (18,1% số dân toàn quốc năm 2006), bao gồm 7 linh và 
thành phô chủ yêu thuộc Đông Nam Bộ. 

- Đâỵ là khu vực bản lề giữa Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ với 
Đông băng sông Cửu Long, tập trung đầy đủ các thế mạnh về tự nhiên, 
kinh tế - xã hội. 

+ Tài nguyên thiên nhiên nổi trội hàng đầu là các mỏ dầu khí ở thềm lục địa. 

+ Dân cư đông, nguôn lao động dồi dào, có chất lượng. 

+ Cơ sờ hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật tương đối tốt và đồng bộ. 

+ Tập trung tiềm lực kinh tế mạnh nhất và có trình độ phát triển kinh té 
cao nhât so với các vùng khác trong cả nước. 

- 1 rong những năm tới, công nghiệp vẫn sẽ là động lực của vùng với các 
ngành công nghiệp cơ bản, công nghiệp trọng điểm, công nghệ cao và hình 
thành hàng loạt khu công nghiệp tập trung để thu hút đầu tư ở trong và 
ngoài nước. 

- Cùng vợi công nghiệp, các ngành thương mại, tín dụng, ngân hàng, du 
lịch, được tiêp tục đẩy mạnh. 

□ 6. Trình bày các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội củ^' 
vùng kinh tề trọng điềm Bắc Bộ. \ 

Hưởng dẫn: 

- Vị trí địa lí của vùng thuận lợi cho việc giao lưu trong nước^ừquốc tế. 
Có Hà Nội là thù đô, đông thời cùng là trung tâm chính trị, k(Ị^Í?tế, văn hoá 
thuộc loại lớn nhât cùa cả nước. Vùng là đầu mối giao kinh tế quan 

trnntT trnncì nirrVr* \/n nnÁr* fẮ ^ I 


-^OIIĨVCI oụ noi cnung VƠI cụm 

càng Hải Phòng — c^ái Lân; có cảng biển lớn H^ Phòng, cảng nước sâu Cái 
Lân, sân bay quốc tế Nội Bài. Hệ thống thông tin liên lạc tương đối khá.... 

— Có nguôn lao động với sô lượng lớn, chất lượng vào loại hàng đầu của cá 
nước. Đã hình thành hệ thông đô thị hạt nhân, tập trung các cơ sở đào tạo và 
nghiên cứu khoa học, trình độ dân trí và mức sống của dân cư tương đối cao. 

— Có lịch sử khai thác lâu dời nhâl nước ta với nền văn minh lúa nước. 

— Các ngành công nghiệp phát triển rất sớm và nhiều ngành có ý nghĩa 
toàn qụôc nhờ các lợi thê vê gân nguồn nguyên liệu, nhiên liệu, khoáng sản, 
vê nguôn lao động và thị trường tiêu thụ. 


o 


- Các ngành dịch vụ, du lịch có nhiều điều kiện để phát triển dựa trên các 
thế mạnh vốn có của vùng (tài nguyên du lịch tự nhiên, nhân văn giàu có và 
đa dạng, có vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới, có đội ngũ lao động 
chuyên môn kĩ thuật cao, thị trường rộng...). 

p 7. Trình bày các the mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng 
kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Hướng dẫn: . 

- Vị trí chuyển tiếp giữa cá^íing phía Bắc và phía Nam qua quôc lộ 1A 
và tuyến đường sắt Thống ì^át; có các sân bay Đà Năng, Phú Bài, Chu Lai 
và là cửa ngõ quan trọỊf£^ông ra biển cùa các tỉnh Tây Nguyên và Nam 
Lào, thuận lợi cho ph^Kriển kinh tế và giao lưu hàng hóa. 

- Thế mạnh yề^ai thác lổng hợp tài nguyên biển, khoáng sản, rừng đê 
phát triển dịcỊ^^du lịch, nuôi trồng thuỷ sản, công nghiệp chê biên nông - 
lâm - thuyL^i và một số ngành khác nhàm chuyển đổi cơ câu kinh tê theo 
hướng K0g nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

-Vv^n lãnh thồ của vùng hiện nay đang triển khai những dự án lớn có 
. tầp^cỡ quốc gia. Trong tương lai sẽ hình thành các ngành công nghiệp trọng 
l^í^tlicm, phát triển các vùng chuyên sản xuất hàng hoá nông nghiệp, ihuỷ sàn 
các ngành thưcmg mại, dịch vụ du lịch. 

□ 8. Hãy trình bày các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội 
của vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ. 

Hướng dẫn : 

- Dây là khu vực bản lề giữa Tây Nguyên, Duyên hải Narn Trung Bộ VỚI 
Dồng bằng sông Cửu Long, lập trung đây đủ các thê mạnh vê tự nhien, kinh 
tế - xã hội. 

— Tài nguyên thiên nhiên nổi trội hàng đầu là các mỏ dâu khí ở thêm lục đia. 
Dân cư dông, nguồn lao dộng dồi dào, có chất lượng. 

- Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật tương đôi tôt và đông bộ. 

— Tập trung tiềm lực kinh tế mạnh nhất và có trình dộ phát triên kinh tc 

cao nhất so với các vùng khác trong cả nước. 

Q 9. Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh te trọng đicm? 

Hướng dẫn: Các vùng kinh tế trọng điếm là động lực thúc đây sự phat 
triển kinh tế - xã hội dấl nước (hội tụ đầy đù các thê mạnh, tập trung t'cm 
lực kinh tế và hấp dẫn các nhà đầu tư; tạo ra tốc độ phát trịên nhanh cho ca 
nước và có thể hồ trợ cho các vùng khác; thu hút các ngành mới ve cong 
nghiệp và dịch vụ để lừ đó nhân rộng ra toàn quôc). 






□ ĨO. Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thỗ của các vùng 

kinh tế trọng điểm. 

Hưởng dẫn: 

- Đầu thập niên 90 cùa thế ki XX 

+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc: Gồm các tỉnh/thành phố Hà Nội, 
Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. 

+ Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Gồm các tinh/thành phố Thừa 
Thiên Huế, Đà Nằng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. 

+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Gồm các tinh/thành phố TP. Hồ 
Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương. 

- Sau năm 2000 

+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc: Thêm 3 tinh Hà Tây, Vĩnh Phúc, 
Bắc Ninh. 

+ Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Thêm tinh Bình Định. 

+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Thêm 4 tinh Bình Phước, Tây 
Ninh, Long An, Tiền Giang. 

□ 11. Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển của ba vùng kinh 

tế trọng điểm. ^ 

Hướng dẫn: . (ỷ 

a) Thế mạnh ^ 

- Diêm tương tự nhau; So với các vùng khác trong cả nước, ba,^ng đều 
có những thuận lợi về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật (^|feg biển, sân 
bay, đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng trong nước và q<^9tế). ở đây đã 
hình thành hệ thống đô thị hạt nhân, tập trung các cơ sệ^ao tạo và nghiên 
cứu khoa học, trình độ dân trí và mức sống của dânốỹ9' tương đối cao. Đặc 
biệt, các vùng trọng điểm kinh tế là nơi tập trung đô thị lớn nhất nước ta 
như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, ĐẶ^ằng, Vũng Tàu... và đồng 
thời là các trung tâm kinh tế, thương mại, khoa học - kĩ thuật hàng đầu của 
đất nước. 

- Điểm khác nhau nổi bật: 

+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc: Vị trí địa lí của vùng thuận lợi cho 
việc giao lưu trong nước và quốc tế. Có Hà Nội là thủ đô, đồng thời cũng là 
trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá thuộc loại lớn nhất của cả nước. Có 
nguồn lao động với số lượng lớn, chất lượng vào loại hàng đầu của cả nước. 
Có lịch sử khai thác lâu đời nhất nước ta với nền văn minh lúa nước. 


+ Vùng kinh tế trọng diểm miền Trung: VỊ trí chuyển tiếp giữa các vùng 
phía Bắc và phía Nam và là cừa ngõ quan trọng thông ra biển của các tình 
Tây Nguyên và Nam Lào. Có thế mạnh về khai thác tông hợp tài nguyên 
hiển, khoáng sản, rừng để phát triển dịch vụ du lịch, nuôi trồng thuỷ sản, 
công nghiệp chế biên nông - lâm - thuỷ sản. 

+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Là khu vực bản lề giữa Tây Nguyên, 
puyên hải Nam Trung Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Tài nguyên thiên 
fứiien nổi trội hànẹ đầu là các rqỏVầu khí ở thềm lục địa. Dân cư đông, nguồn 
lao động dồi dào, có chất lư^^ Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật tương 
đối tốt và đồng bộ. Tập t^g tiềm lực kinh tế mạnh nhất và có trình độ phát 
triển kinh tế cao nhất ^>ơi các vùng khác trong cả nước. 

b) Hiện trạng p^t triển 

- Giống nh^ Cả ba vùng đều có tốc độ tăng trưởng khá cao, mức 
đỏng góp ỵà^GDP cả nước cao. Là địa bàn tập trung phân lớn các khu 
công njglg^ và các ngành công nghiệp chủ chôt cùa cả nước. Đóng góp 
64,5%^á trị kim ngạch xuất khẩu và thu hút phần lớn số vốn đầu tư trực 
ũế 0 rỉíủa nước ngoài (FDI) vào nước ta, đặc biệt là VKTTĐ phía Băc và 

\^TTĐ phía Nam. 

^ - Khác nhau: 

+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc: Tốc độ tăng trưởng 11,2%, sau 
VKTTDPN, cao hơn VKTTĐMT. Mức dóng góp cho GDP cả nước là 18,9%. 
Trong cơ cấu theo ngành, tỉ trọng lớn nhất thuộc về công nghiệp — xây dựng 
(42,2%); nông - lâm - ngư chiếm tỉ trọng còn cao (12,6%). Kim ngạch xuất 
khẩu so với cả nước chiếm 27,0%. 

+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Đứng đầu trong ba vùng về tốc 
độ tăng trưởng ( 11 , 9 %), nhưng không chênh lệch lắm so với hai vùng còn lại. 
Mức đóng góp cho GDP cả nước là 42,7%, cao hơn rât nhiêu so với hai vùng 
còn lại. Trong cơ cấu theo ngành, tỉ trọng lớn nhất thuộc vê công nghiệp — 
xây dựng (59,0%); nông - lâm - ngư chiếm tỉ trọng nhỏ (7,8%). Kim ngạch 
xuất khẩu so với cả nước chiếm tỉ lệ cao so với hai vùng còn lại (35,3%). 

- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Tốc độ tăng trưởng chậm hơn haị 
''ùng phía Bắc và phía Nam (10,7%), nhưng không chênh lệch lăm so VỚI 
hai vùng. Mức đóng góp cho GDP cả nước còn nhỏ (5,3%), thâp hơn rat 
nhiều so với hai vùng kia. Trong cơ cấu theo ngành, tỉ trọng lớn nhât thuọc 
''C dịch vụ (38,4%), sau đó đến công nghiệp - xây dựng (36,6%); nông - 
lâm — ngư chiếm tỉ trọng còn lớn (25,0%). Kim ngạch xuât khâu so VƠI ca 
nước chiếm tỉ lệ rất nhỏ ( 2 , 2 %). 




□ 12. Đicm tưong tự về thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 
và Nam Bộ là có: 

A. Lịch sử khai Ihác lâu đời. 

lì. Tiềm lực kinh tế mạnh nhất, trình độ phát triển kinh tế cao nhất, 
c. Nguồn lao dộng với số lượng lớn, chất lượng cao. 

D. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật tương đối tốt và đồng bộ. 
Hướng dan: c 

□ 13. So vói vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng kinh tế trọng 
điếm phía Bắc có: 

A. 'ĩốc độ tăng trường trung bình năm giai đoạn 2001 - 2005 thấp hơn. 

li. Mức dóng góp cho GDP cả nước lớn hơn. 

c. Tỉ trọng công nghiệp - xây dựng trong cơ cẩu GDP cao hơn. 


D. Kim ngạch xuất khẩu so với cả nước cao hơn. 

Hưởng dần: A 

□ 14. Thế mạnh nổi bật của vùng kinh tế trọng dỉcm phía Bắc là: 

A. Có nguồn lao động với số lượng lớn, chất lưọng vào loại hàng đầu của 
cả nước. 


lì. Vị trí dịa lí cùa vùng thuận lợi cho việc giao lưu trong nước và quốc tế. 
c. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất - kĩ thuật lương đối phát triển. 

D. Có lịch sứ khai thác lâu đời nhất nước ta với nền văn minh lúa nước^ 

J. 

Hướag dán : A 

□ 15. về dịch vụ, đế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có thế xứng 
đáng hon trong nền kinh tế của cả nước, cần phải ^ Trung giải 
quyết vấn đề chủ yếu là: ^ 

A. Dẩy mạnh các ngành công nghiệp trọng đicm. nl,^! chóng phát triển 

các ngành có hàm lượng kĩ thuật cao. K' 

B. Chú trọng dcn thương mại và các hoạt động vụ khác, nhất là du lịch. 

c. Cần chuyển dịch cơ cấu ngành trồng tr^ theo hướng sản xuất hàng 
hoá có châl lượng cao. 




D. Phát iriến các khu công nghiệp tập trung. 

Hưởng dẫn: B 

□ 16. The mạnh hàng đầu của vùng kinh te trọng điểm miền Trung là: 

A. Vị trí cửa ngõ quan trọng thông ra biển của các tỉnh Tây Nguyên và 
Nam Lào, thuận lợi cho phát triển kinh tế và giao lưu hàng hóa. 

B. Khai thác rừng và ưồng rừng; công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản. 


C. Khai thác tổng hợp lài nguyên biển, khoáng sàn, rừng đổ phát triển 
dịch vụ du lịch, nuôi trồng thuỷ sản. 

D. Phát triển các cảng nước sâu gắn với khu công nghiệp tập trung. 

Hướng dẫn: c 

□ 17. Tài nguyên thiên nhiên nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam là: 

A. Sinh vật biển. B. Đất đỏ badan. 

c. Dầu khí. D. Quặng bôxit. 

Hướng dẫn: c ^ í L í . 

□ 18. Căn cứ vào số li&pcủa bảng 43.2 SGK (Một số chỉ số kinh tế của 
ba vùng kinh tế tj^í^ đicm ở nước ta, năm 2005), hãy phân tích thực 
trạng phát triệóơnh tế của các vùng kinh tế trọng điểm. 

Hướng dẫfv(^ 

- Vùng tế trọng điểm phía Bắc 

t # độ lăng trưởng 11,2%, sau VKTTĐPN, cao hơn VKTTĐMT. 

, ^\P^ửc đóng góp cho GDP cả nước là 18,9%. 

I Trong cơ cấu theo ngành, tì trọng lớn nhất thuộc về công nghiệp - 
^\^y dựng (42,2%); nông - lâm - ngư chiếm tỉ trọng còn cao (12,6%). 

+ Kim ngạch xuất khẩu so với cả nước chiêm 27,0%. 

- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 

+ Tốc dộ lăng trưởng chậm hơn hai vùng phía Băc và phía Nam 

(10,7%), nhưng không chênh lệch lắm so với hai vùng. 

+ Mức đóng góp cho GDP cả nước còn nhỏ (5,3%), thấp hơn rât nhiêu 
so với hai vùng kia. 

+ Trong cơ cấu theo ngành, tỉ trọng lớn nhất thuộc vê dịch vụ 
(38,4%), sau đó dến công nghiệp - xây dựng (36,6%); nông - lâm - ngư 
chiếm ti trọng còn lớn (25,0%). 

+ Kim ngạch xuất khẩu so với cả nước chiếm tỉ lệ rât nhỏ (2,2%). 

- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

+ Đứng đầu trong ba vùng về tốc độ tăng trưởng (11,9%), nhimg 
không chênh lệch lắm so với hai vùng còn lại. 

+ Mức đóng góp cho GDP cả nước là 42,7%, cao hom rất nhiều so VỚI 

hai vùng còn lại. 

+ Trong cơ cấu theo ngành, tỉ trọng lớn nhat thuọc ve cong nghiẹp 

xây dựng (59,0%); nông - lâm - ngư chiếm tỉ trọng nhỏ (7,8%). 

+ Kim ngạch xuất khẩu so với cả nước chiếm tỉ lệ cao so với hai vùng 
còn lại (35,3%). 
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ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, 
CAO ĐẲNG NĂM 2013 

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NAM 2013 
ĐẼ THI CHÍHH THỨC HHôn thi: ĐỊA LÍ - Giáo dục trung họG phổ thông 


I. PHẦN CHUNG CHO TÁT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) 

Câu I. {3,0 điểm) 

1. Trinh bày đặc điểm địa hình vùng núi Đông Bắc. 

2. Nguồn lao động nước ta có những thế mạnh gì? Tại sao việc làm là vấn 
đê kinh tê - xã hội lón ờ nước ta hiện nay? 

Câu II. (2,0 điểm) 

1. Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta. 

2. I loạt động xuất khẩu của nước ta có những chuyển biến tích cực như thế 
nào trong thời kì Đôi mới? 

Câu HI. (3,0 điểm) 

1. Việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng trong 

giải quyêt các vân đế về biển, đảo có ý nghĩa như thế nào? Q 

2. Dựa vào bảnạ số liệu sau, vẽ biểu đồ kết hợp (cột và đường) thể hiện ^\\ 
tích, năng suât lúa của Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm và nh^^'1. 

DIỆN TÍCH, NĂNG SUÁT LÚA CỬA ĐỔNG BẰNG SÔNG củu LONG QUA(^ NẤM 






Năm 

2005 

2008 

2010 ^ 

' 2011 

Diện tích (nghìn ha) 

3826 

3859 


4089 

Năng suất (lạ/ha) 

50,4 

53,6 


56,7 


(Nguôn: Niên giảm (hông kê Việt Nam,^ 

H. PHẦN RIÊNG - PHÀN TỤ CHỌN (2,0^iểm) 

Thỉ sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc câu IV.b) 

Câu IV.a. Theo chưo’ng trình Chuẩn (2,0 điểm) 

Dựa vào bản đồ Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của Atlat Địa 
lí Việt Nam, kê tên và nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp lớn. 

Câu IV.b. Theo chưong trình Nâng cao (2,0 điểm) 

Dựa vào bản đồ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của Atlat Địa lí 
Việt Nam, kê tên và nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp rất lớn 
và lớn. 


HƯỚNG DẪN CHẤM THI 

(Bản Hưởng dẫn chẩm thi gồm 02 trang) 

A. Hướng dẫn chung 

1 Nếu ứú sinh làm bài theo cách riêng, nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như 
ứong Hướng dẫn chấm thi, thì vẫn cho đủ điểm như Hướng dân quy định. 

2 . Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không 

sai lệch với Hướng dẫn chấm thi và được thống nhất trong Hội đồng 
chấm thi. . \ 

3. Sau khi cộng điểm toàn^^aĩ, làm tròn đến 0,50 điểm (lẻ 0,25 diêm làm 

tron thành 0,50 điểmMỚ, 75 điểm làm tròn thành 1,00 điếm). 

' 

B. Đáp án và thang^^ni 


Câu 

Ý 

Nội dung 

Điểm 

ì. PHẦN CtíưNC CHO TÁT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) 

I 

(3,0^ 

ỹ 

13 

¥rình bày đăc điểm đia hình vùng núi Đông Bắc. 

1,50 

0/ 

- Nằm ở phía đông thung lũng sông Hồng. 

- 4 cánh cung núi lớn, chụm lại ở Tam Đảo, mờ ra vê 
phía bắc và đông. 

- Địa hình núi thấp chiếm phân lớn diện tích. 

- Theo hướng các dãy núi là hướng vòng cung của các 
thung lũng sông. 

- Thấp dần từ tây bắc xuống đông nam. 

0,25 

0,50 

0,25 

0,25 

0,25_ 

2 

Nguồn lao động nưó’c ta có những thế mạnh gì? Tại 
sao việc làm là vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước ta 
hiện nay? 

1,50 


a) Nguồn lao động nước ta có những thể mạnh gì? 

- Lao động dồi dào. 

- Mỗi năm có thêm hơn 1 triệu lao động. 

- Cần cừ, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất. 

- Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên. 

b) Tại sao việc làm là vấn để kình tể - xã hội lớn ờ 
nưỷc ta hiện nay? 

- Thất nghiệp còn nhiều. 

- Tình trang thiếu viêc làm vẫn còn gay găt. 

I,0Õ 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,50 

0,25 

0,25 

ỈI 

1 

Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tc theo lãnh thô 
ở nước ta. 

1,00 


- Hình thành các vùng động lực phát triên kinh tê, vùng 
chuyên canh và các khu công nghiệp tập trung, khu che 
xuất quy mô lớn. 

0,25 


19 





















































- Việc phát huy thê mạnli của từng vùng đã dẫn lới sự 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân hóa sản xuất giữa các 
vùng trong nước. 

Hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm. 


- Hình thành 3 vùng kinh tê trọng điêm. 

Hoạt động xuất khẩu của nước ta có những chuyển 

biến tích cực như thể nào trong thòi kì Đồi mới? 


0,50 

0,25 


1,00 


- Kim ngạch xuât khâu liên tục tăng. 

-Các mặt hàng xuất khẩu ngày càng phong phú, gồm 
hàng công nghiệp nặng và khoáng sản, hàng công nghiệp 
nhẹ và tiểu thủ công nghiệp; hàng nông, lâm, thủy sản. 

- Thị trường xuất khẩu lớn nhất hiện nay là Hoa Kì, Nhật 
Bản. lYung Quốc. 


0,25 

0,50 

0,25 


III 

(3M) 


1 Việc tăng cường họ’p tác giữa Việt Nam vói các nước 
láng giềng trong giải quyết các vấn đề về biển, đảo có 
ý nghĩa như thổ nào? 


1,00 


- Tạo ra sự ốn định trong khu vực. 

- Bảo vệ được lọả ích chính đáng của Nhà nước và nhân 
dân ta. 

- Giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. 

Dựa vào bảng số liệu, vc bicu đồ kết họp (cột và 

đưòng) thc hiện diện tích, năng suất lúa của Đồng 
băng sông Cửu Long qua các năm và nhận xét. 


0,50 

0,25 

0,25 


2,00 ' 


a) Vẽ biểu đồ 

- Hệ trục tọa độ 

- Cột (cỏ thế ghi hoặc không ghi số liệu ờ trên đầu mỗi cộí^ 

- Đường (có thê ghi hoặc không ghì sổ liệu ở trên điíệng) 

- Chủ giải và tên biểu đồ .-O 

(Có thê tham khảo biêu đồ dưới đây). 

Nghìn ha 


;:ọ 


.o 



i 

4000 • 

3826 3859 3946 V 

ừ 

t08£ 

í 

^80 






p 



56,7 


3000 • 



50.4 



ịịiịị 

54,7 
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0 
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2005 


2008 


ÍSSS' Diệnlith 


2010 2011 
Nâng suất 


Nẫm 


ưiẹn Iicn — iNang suai 
Diện tích, năng suất lúa của 
Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm 


-- 


b) Nhận xét 

- Diện tích và năng suất đều tăng. 

- So với năng suất, diện tích tăng chậm hơn. 

0,50 

0,25 

0,25 

ĨĨTpHÀN riêng - PHÀN TỤ CHỌN (2,0 điếm) 

"ÍV^ 

(2,0d) 

Dựa vào bản đồ Công nghiệp chế biến lưong thực, thực 

phẩm của Atlat Địa lí Việt Nam, kể tên và nhận xét sự 
phân bố các trung tâm công nghiệp lớn. 

2,00 


- Các trung tâm công\nghiệp lớn: Hải Phòng, Nha Trang, 
Thủ Dầu Một, Biệ^Iòa. cần Thơ, Cà Mau. (Nêu được 
mỗi trung lúm 0,25 điểm). 

1,50 

- Nhận xétivỶ 

+ Tập tỊ^% chú yếu ở miền Nam; ít ờ miền Bắc và miền 

+ nơi nguyên liệu phong phú, thị trường tiêu thụ 

lớn... 

0,25 

0,25 

IV.b . 

ỷ 

I ^ 

vào bản đồ Công nghiệp sản xuất hàng ticu dùng 

^ủa Atlat Dịa lí Việt Nam, kổ tên và nhận xét sự phân bố 
các trung tâm công nghiệp rất lóTi và lón. 

2,00 


- Các trung lâm công nghiệp rất lớn và lớn: Hà Nội, 
T P. Hồ Chí Minh; Hải Phòng, Vũng Tàu, Biên Hòa, Thủ 
Dầu Một. (Nêu được mỗi trung tâm cho 0,25 diêm). 

1,50 

- Nhận xét: 

+ Tập trung ở miền Bắc và miền Nam. 

+ Gần nơi có nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ 
rộng lớn... 

0,25 

0,25 

ĐIÉM TOÀN BÀI THI: I + H + HI -I- IV.a (hoặc IV.b) = 10,00 điểm 


BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỈ THI TÔT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 
ĐẼ THI CHilỉlH THƯC Môn; ĐỊA LÍ - Giáo dục thường xuyên 

migiaa làm bài: BOpbút, kbũtts kể thSi gian giao đã 

Câu I. (3,0 diểnt) 

1. I rình bày những biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta. 
Nguyên nhân nào làm cho khí hậu nước ta có tính chât nhiệt đới? 

2. Dựa vào bảng số liệu sau, nhận xét dân số Việt Nam qua các năm. 


1 Q':t 






























































































DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC NĂM (Đơn vị: Nghìn người) 


Năm 

2000 

2005 

2009 

2011 

Tổng số 

77 631 

82 392 

86 025 

87 840 

1 hành thị 

18 725 

22 332 

25 585 

27 888 

Nông thôn 

58 906 

60 060 

60 440 

59 952 


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012) 


Câu II. {3,5 điểm) 

1. Trình bày điều kiện thuận lợi về kinh tế - xã hội để phát triển ngành thuỷ 
sản nước ta. Nêu các ngư trường trọng điểm đã được xác định. 

2. Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng khai thác 
dâu thô, than sạch cả nước qua các năm. 

SẢN LƯỢNG KHAI THÁC DÂU THÔ, THAN SẠCH CẢ Nước QUA CÁC NẢM 


(Đơn vị: Triệu tấn) 


Năm 

2005 

2009 

2011 

Dầu thô 

18,5 

16,4 

15,2 

Than sạch 

34,1 

44,1 

45,8 


(Nguồn: Niên giảm thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012) 


Câu III. (3,5 điểm) ( 

1. Đông băng sông Hồng có những thế mạnh chủ yếu nào về tự nhiêri 
phát triên kinh tế? 

2. Dựa vào bản đồ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây (ỉíìuyên 

của Atlat Địa lí Việt Nam, cho biêt các loại cây công nghiệpHâu năm ở 
Tâỵ Nguyên. Nêu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế - của sản 

xuât cây công nghiệp ở vùng này. ^ 

Đáp án và thang điểm ^ 

_ X • 


Câu 

Ý 

Nội dung 

Điểm 

I 

1 

Trình bày những biểu hiện tính^hất nhiệt đới của 

2,00 

(3,0đ) 


khí hậu nước ta. Nguyên nhân nào làm cho khí hậu 




nước ta có tính chất nhiệt đói? 




a) Trình bày những biểu hiện tính chất nhiệt đới của 

1,50 



khí hậu nước ta. 

0,25 



- Tổng bức xạ lớn. 

0,25 



- Cân bàng bức xạ dương quanh năm. 

0,50 



- Nhiệt độ trung bình năm cao. 

0,50 



- Tổng số giờ nắng nhiều. 



- Dân thị tăng nhanh hcm dân nông thôn. _^ 

II 1 Trà^bày điều kiện thuận lọi về kinh tế - xã hội để 
5đ) triển ngành thuỷ sản nước ta. Nêu các ngư 

.^ ^rường trọng điểm đã được xác định. _ 

v '2' \ci\ hn\ĩ /tĩềiM Lĩptì thtinn líTÌ VP kình tế - xã hôi để 




b) Nguyên nhãn nào làm cho khí hậu nước ta có tính 
nhiệt đới? 

- Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến. 

- Hằng năm, nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn do 
góc nhập xạ lớn và hai lần Mặt Trời lên thiên dinh. 

^ _Xa. \ĨZỈ^4- .n,- 


Dựa vào bảng số liệu, nhận xét dân số Việt Nam qua 
các năm. 


:ác năm. ___ 

Dân số đông, d^í^ông thôn nhiều hơn thành thị. 

- Tổng số dâĩv^ân thành thị tăng; dân nông thôn tăng 
đến năm 20^ sau đó có xu hướng giảm. 

Dân thỂ0aK thị tăng nhanh hcm dân nông thôn. 


a) Trình bày điều kiện thuận lợi về kinh tế-xã hội để 
phát triển ngành thuỷ sản nước ta. 

- Nhân dân có kinh nghiệm, truyền thống đánh bắt và 
nuôi trồng. 

- Phương tiện tàu thuyền, ngư cụ tốt hơn. Dịch vụ và 

r>hẤ Hii»n thi*iv <5àn nhát triển. 


0,50 

0,25 

0,25 


1,00 


0,25 

0,50 

0,25 


2,00 


1,00 

0,25 

0,25 


2 


- Thị trường mở rộng. 

-Chính sách c ủa Đáng và Nhà nước dồi mới. _ 

b) Nêu các ngư trường trọng điểm đã được xác định. 

- Cà Mau - Kiên Giang (ngư Irưòmg vịnh Thái Lan). 

- Ninh Thuận - Binh Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Hải Phòng - Quảng Ninh (ngư trường vịnh Bắc Bộ). 

- Quần dào Hoàng Sa, quần dào Trường Sa. _ 

Dưa vào bảng số liệu, vẽ biêu đồ cột thê hiện sản 
lưộ-ng khai thác dầu thô, than sạch cả nước qua các 
năm. ____ 

- Hệ trục tọa độ 

- Ba nhóm cột (có thế ghi hoặc không ghi số liệu ở trên 


0,25 

0,25 

1,00 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

1,50 


0,25 

0,15 


đầu mỗi cột) 


- Chú giải 

- Tên biểu đồ 

(Có thế tham khảo hiếu đồ dưới đây). 


0,25 

0,25 

























































Triêu tần 
50 - 

40 • 


20 


10 


44,1 


45.8 


34.1 


18,5 


16.4 


15.2 


2005 


m Dầu thô 


2009 

Than sạch 


2011 


Nâm 


Sàn lượng khai thác dầu thô, than sạch 
cả nước qua các năm 


III 

(3,5đ) 


Đồng bằng sông Hồng có nhũ'ng thế mạnh chủ yếu 
nào về tự nhiên đề phát triển kinh tc? 


1,50 


- Đât: Dât nông nghiệp có diện tích lớn, màu mờ. 

- Nước: Phong phú. 

- Biển: Giàu tiềm năng về thuỷ hải sản, du lịch, giao 
thông vận tài. 

- Khoáng sản: Đá vôi, sét, cao lanh, than nâu, khí tự 


nhiên. 



- Cây công nghiệp lâu năm: Cà phô, su, điều, hồ 
tiêu. chè. (Nêu được mồi loại cây cỉặềo[25 điếm). 

- Cĩ\^\ nhnn* 


Giải pháp: 

+ Hoàn thiện quy hoạch các vùng chuyên canh cây 
công nghiệp, mở rộng diện tích đi dôi với bảo vệ rừng 
và phát tricn thủy lợi. 

+ Da dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp. 

+ Dẩy mạnh chế biến và xuất khẩu. 


ĐIÈM TOÀN BẢI THI; I + H + llĩ = 10,00 điểm 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỂ THI TUYỂN SINH CAO ĐẢNG NAM 2013 

ĐỂ CHÍNH ĨHỪC Môn: ĐỊA LÌ; Khối: c 

mi gian làm bii: ĩSOghút, không kể thởi giaa ghắt để 

I. PHÀN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) 

CÀu\ (2,0 diểm) . , í 

1 '1'hiên nhiôn nhiệt dới ẩm gió mùa ảnh hưởng như thê nào đên hoạt động 
sản xuất và đời sống của nl#\dân ta? 

2 Chứng minh Việt Nam lừSìrơc đông dân. Dân sô đông ảnh hường như 
thế nào đến nguồn la^^g của nước ta? 

câ\i\\(3,0diểtn) , 

1. 'ĩrình bày tiềna^mig tự nhiên và tình hình phát triôn của ngành công 

nghiệp khaK^c dầu khí ở nước ta. i , . ; 

2. Duyên hảỉ^am Trung Bộ có những thuận lợi gì vê tự nhiên đê phát triên 
các n^âm kinh tế biến? 

(3,0 diểm) ^ 

i.-g^n cứ bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyên 
dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp cùa nước ta phân theo cay hang 
’ năm và cây lâu năm trong giai đoạn 2000 - 2010. 


Cơ CÂU DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP QUA CÁC NĂM 

(Đơn vị: %) 


Năm 

2000 

2005 

2008 

2010 

rổnft số 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

-n ^ _____ 

Icâv công nghiệp hàng năm 

34,9 1 

34,5 

29,9 

28,4 

|cây công nghiệp lâu năm 

65,1 

65,5 

70H 

71,6 1 


(Nguồn: Niên giám (hổng kê Việt Nam 2011, NXB Thông kê, 2012) 

2. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp của nước 
la giai đoạn 2000 - 2010 từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. 


H. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) 

Thí sinh chi dược làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc câu IV.b) 

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) 

Chứng minh rằng Trung du và miên núi Băc Bộ là vùng giau 
nguyên khoáng sản và tiềm năng thuỷ điện. 

Câu IV.b. Theo chưoTig trình Nâng cao (2,ớ ^ u” A' ^ 

Tại sao phải khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biên và hai dao. 
Nước ta có những thuận lợi gì về tự nhiên để phát triên du lịch biên? 


■I Q/l 































































Đáp án - thang điểm 


Câu 

Ý 

Nội dunq 

Điểm 

PHẢN CHUNG CHO TÁT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) 

I 

(2,0đ) 

1 

Thiên nhiên nhiệt đói ẩm gió mùa ảnh hưởng như thế 

nào đến hoạt động sản xuất và đòi sống của nhân dân ta? 

1,00 

a) Anh hưởng đến sản xuât nông nghiệp. 

- Nên nhiệt âm cao, khí hậu phân hoá tạo điều kiện phát 
triển nền nông nghiệp lúa nước, tăng vụ, đa dạng hoá cây 
trông, vật nuôi. 

- Tính thất thường của các yếu tố thời tiết, khí hậu dẫn 
đến nhiều khó khăn (thiên tai, dịch bệnh...). 

b) Anh huứng đến các hoạt động sản xuất khác và đòi sổng. 

- Tạo điêu kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế 
khác (lâm nghiệp, thuỷ sản, giao thông vận tải, du lịch...). 

- Gây nhiều khó khăn do khí hậu phân mùa, thiên tai, thời 
tiết thất thường... 

0,50 

0,25 

0,25 

0,50 

0,25 

0,25 

2 

Chứng minh Việt Nam là nưóc đông dân. Dân số đông 
ảnh hưỏTig như thế nào đến nguồn lao động của nước ta? 

1,00 

a) Chứng minh Việt Nam là nước đông dân. 

- Sô dân lớn (hơn 84,1 triệu người năm 2006). 

- Dứng thứ 3 ở Đông Nam Á và thứ 13 trên thế giới. 

0,50 

0,25.^ 

o5ộ°’ 

b) Dãn sô đông ảnh hưởng như thể nào đến nguồn lao 
động của nước ta? } 

- Nguồn lao động dồi dào. 

- Là cơ sở đê tăng thêm nguồn lao động nướCN(^(mỗi 
năm có thêm hơn 1 triệu lao đông). 

M50 

J 

0,25 

0,25 

H 

(3,0đ) 

1 

Trình bày tiềm năng tự nhiên và tình hình ịặỉầt triển của 

ngành công nghiệp khai thác dầu khí ở Piyớc ta. 

1,50 

a) Tiềm năng tự nhiên. ^ 

- Dầu khí có trữ lượng lớn, tập trung ở các bể trầm tích 
chứa dâu ngoài thêm lục địa. 

- Hai bể trầm lích có triển vọng nhất là Cửu Long và 
Nam Côn Sơn. 

0,50 

0,25 

0,25 

b) Tình hình phát triển. 

- Bắt đầu khai thác từ năm 1986. 

- Sản lượng dầu mỏ tăng. 

- Dâu mỏ được dùng cho xuất khẩu và là cơ sở để hình 
thành công nghiệp lọc - hoá dầu (ở Dung Quất). 

1,00 

0,25 

0,25 

0,25 




2ì:- 


y 


ill 

(3m 


- Khí thiên nhiên được khai thác và sử dụng cho việc 

sản xuất diện, dạm (ở Phủ Mĩ, Cà Mau). 


Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi gì về tự 

nhiên đề phát triển các ngành kinh tế biên? _ 

. _ . . . ^ ^. /5 .. ? J . 


( 2 / 


a) Đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản: 

- Biển có nhiều cá, tôm và các hải sản khác; các bãi tôm, 
bãi cá lớn nhất là ở cực Nam Trung Bộ và ngư trường 
Hoàng Sa - Trường Sì^. 

- Bờ biển có nhiều^;^ig, vịnh, đầm phá thuận lợi nuôi trông 
thuỷ sản. 

b) Du lịch bửh: 

- Có nhịề^ai biển đẹp (Mĩ Khê, Nha Trang...). 

NlũệK vịnh đẹp nổi ũếnẹ (vịnh Nha Trang, Vân 
Ph^...) và hệ thống đảo, quan đảo. 

0^iao thông vận tà ỉ biển: Có nhiều địa điểm thuận lợi 
xây dựng cảng nước sâu. 

d) Khai thác khoảng sản biển: Có dầu khí ở thềm lục 
địa...; việc sản xuất muối rất thuận lợi. 




Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu diện tích 
cây công nghiệp của nước ta phân theo cây hàng năm và 
--- lâu năm trong giai đoạn 2000 - 2010. 


căy 


100 ' 


80- 


65,1- 


60 


40- 


20 - 


■65.5 ■: 


71,6 



0,25 


1,50 


0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 


2,00 


Năm 


2000 


2005 2008 2010 
Cây công nghiệp hàng nâm 1 i! 1 Cây công nghiệp lâu năm 

Cơ cấu diện tích cây công nghiệp của nước ta 
ọiai đoan 2000 -2010 


Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công 
nghiệp của nước ta giai đoạn 2000 - 2010 tù' biêu đo đã 
vẽ và giải thích. 


aì Nhận xét: 


1,00 


0,50 






































































- Có sự chuyển dịch, nhưng còn chậm. 

- Xu hướng chuyển dịch: Tăng ti trọng cây công nghiệp 
lâu năm, giảm tỉ trọng của cây công nghiên hàng năm. 

0,25 

0,25 

b) Giải íhtdt: 

- Chuyên dịch theo xu thế chung của sản xuất nông nghiệp. 

- Do cây công nghiệp lâu năm đem lại hiệu quả cao 
hơn so với câỵ công nghiệp hàng năm; trong hoàn cảnh 
nước ta có nhiêu thuận lợi về trồng cây công nghiệp lâu 
năm và thị trường ngoài nước đươc mờ rông. 

0,50~ 

0,25 

0,25 

PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) 

ỈV.a 

(2,0đ) 

Theo chưoìig trình Chuẩn (2,0 diểm) 


Chúmg minh rằng Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng 

giàu tài nguyên khoáng sản và tiềm năng thuv điên. 

2,00 

a) Giàu tài nguyên khoảng sản. 

- Có nhiều loại khoáng sản. 

- Các loại khoáng sản chủ yếu: 

+ 'l'han tập trung ở Quảng Ninh, trữ lượng lớn và chất 
lượng tốt. 

+ Còn có một sổ mỏ than khác ở Thái Nguyên, Lạng Sơn... 

+ Khoáng sản kim loại: sắt, kẽm - chì, đồng - vàng, diià:, bôxil, 
đất hiếm... 

+ Khoáng sản phi kim loại: apatit (Lào Cai)... 

+ Vật liệu xây dựng: đá vôi, sét... 

1,50 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

b) Giàu tiềm năng thuỷ điện. (2^ 

- Liêm năng thuỷ điện lớn nhất so với các vùng tron^ cả 

nước. qO 

- Hệ thống sông Hồng chiếm hơn 1/3 trữ năng t^ điện 
của cả nước, trong đó tâp trung chù yếu ở sôỉiiÍĐà. 

Ĩ,5Ớ 

0,25 

0,25 

IV.b 

(2,0d) 

Theo chưong trình Nâng cao (2,0 điểm) ^ 


Tại sao phải khai thác tổng hợp C]^Ế^ài nguyên 

vùng biên và hải đảo? Nước ta cớ4hững thuận lọi gì 
về tự nhiên để phát triển du lich biển? 

2,00 

a) Tại sao phải khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng 

biển và hải đảo? 

- Hoạt động kinh tế biển rất đa dạnệ, chi có khai thác 
tông họp mới đem lại hiệu quả kinh te cao và bảo vệ môi 
trường. 

- Môi trường biển không thể chia cắt được nên một vùng 
biên bị ô nhiêm sẽ gây thiệt hại cho các vùng xung quanh. 

0,75 

0,25 

0,25 


$ 




- Môi trường đảo rất nhạy cảm trước tác động của con 
người (thí dụ phá rừng dẫn đến làm mất đi nguồn nước 
ngot ở đảo). 

0,25 



b) Nước ta có những thuận lợi gì về tự nhiên để phát 

1,25 



triển du lịch biển ? 




- Đường bờ biển dài, vùng biên rộng. 

0,25 



- Có nhiều bãi biển, trong đó có những bãi đẹp. 

0,25 



- Nhiều vũng, vịnh và^^ành quan hấp dẫn (vịnh Hạ Long, 

0,25 



Nha Trang...). 




- Khí hậu thuậr^, nhất là ở vùng biển phía Nam. 

0,25 



- Các thuận l^hác (đảo, quần đảo, vưòư quốc gia, khu 

0,25 



dư trữ siiĩh^^uyển...). 


ĐIÉM T0ÀNJ1ÀÌÍ thi : I + H + hi + IV.a (hoặc IV.b) = 10,00 đicm 




Bõ 


. _ _ 
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ĐỀ CHÌIIIH THỨC 


ĐỂ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NAM 2013 
Môn: ĐỊA LÍ; Khối: c 
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I. PHẦN CHUNG CHO TÁT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) 

Cấu ì (2,0 điểm) 

1. 'ĩrình bày khái quát về Biển Đông và nêu các thiên tai ở vùng ven biên 
nước ta. 

2. Đô thị hoá ở nước ta có đặc điểm gì? Tại sao tỉ lệ dân thành thị cua Viẹt 
Nam rnn thấn hnm mức trune bình của thế giới? 


Cẳu ìỉ (3,0 điểm) , 

1. Phân tích những diều kiện thuận lợi về tự nhiên dể phát triển ngành thuỷ 

sản nước ta. 

2. Trinh bày việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở vùng biên nước ta. 
Tại sao các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triên 
kinh tế và bảo vệ an ninh vùng biên? 

Câu IIl X 

1. Dựa vào bàng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhât hiện 
quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ câu của nó phan theo than 
phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010. 

GIÁ TRỊ SÀN XUẨT CÔNG NGHIỆP PYtÂN THEO THÀNH PHẢN KINH TE 

(Dơn vi: Tỉ đông) 





















































Năm 

Tổng số 

Chia ra 

Kinh tế 

Nhà nước 

Kinh tế 

ngoài Nhà nước 

Khu vực có vổiĩ 

đâu tư 
nước ngoài 

2006 

485 844 

147 994 

151 515 

186 335 

2010 

811 182 

188 959 

287 729 

334 494 


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012) 

2. Nhận xét quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ cấu của nó 
phân theo thành phân kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010 từ biểu 


đô đã vẽ và giái thích. 


II. PHÀN RIÊNG (2,0 điểm) 

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc câu IV.b) 


Câu I v.a. Theo chưong trình Chuẩn (2,0 điểm) 

Phân lích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển nông 
nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu I v.b. Theo chưoìig trình Nâng cao (2,0 điểm) 

Phân tích việc sử dụng đất nông nghiệp ở trung du và miền núi nước ta. 
Tại sao sử dụng họp lí đất đai ở đây trở thành vấn đề rất quan trọng? 


Đáp án - thang điểm 


■ O 


Câu 

Ý 

Nội dung 

iỉiểm i 

PIIẦN CHUNG CHO TÁT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) 

I 

(2,0đ) 

1 

Trình bày khái qỊạát về Biển Đông và nêu các tỉịicn 
tai ở vùng ven biển nước ta. rỌ 

1,00 

- Là một biển rộng (diện tích hom 3,4 triệu k^^ 

- Tương đối kín, được bao bọc bởi lục địặ^ các vòng 

cung đảo. ^. 

- Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió rrttò. 

- Thiên tai vùng ven biển: Băo, sạt bờ biển; cát bay, 
cát chảy... 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

2 

Đô thị hoá ở nưó'c ta có đặc điểm gì? Tại sao tỉ lệ 
dân thành thị của Việt 

Nam còn thấp hom mức trung bình của thế giói? 

1,00 

- Đặc điếm của đô thị hoá: 

+ Quá trình đô thị hoá diễn ra chậm, trìrữi độ đô thị hoá thấp. 

+ Ti lệ dân thành thị tăng. 

+ Phân bổ đô thị không đều giữa các vùng. 

0,25 

0,25 

0,25 



\ 

- Nguyên nhân ti lệ dân thành thị của Việt Nam còn < 
thấp hơn mức trung bình của thế giới là do quá trình 
công nghiệp hoá còn chậm, trình độ phát triên kinh tê 
còn thấp... 

0,25 

(3,0đ) 

1 

Phân tích những điều kiện thuận lọi về tự nhiên đề 
phát triển ngành thuỷ sản nước ta. 

1,50 


- Bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng. 

- Vùng biển có nguồn lợi hải sản khá phong phú. 

- Có nhiều ngư tmÒỊ^irong đó có 4 ngư trưcmg trọng diêm. 

- Dọc bờ biển cóàhicu bãi triều, đầm phá... 

- Có nhiều dí^^ũng, vịnh tạo điều kiện hình thành các 
bãi cho 

- Nhiềvi^ng suối, kênh rạch, ao hồ, các ô trũng ở vùng 
đồHfi%ăng. 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

■ỷ 

2 

ò 

y 

^nh bày việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở 
^ùng biển nước ta. Tại sao các đảo và quần đảo có ý 
nghĩa chiến lưọ'c trong việc phát tricn kinh tc và bảo 
vệ an ninh vùng biên? 

1,50 

a) Trình bày việc khai thác tài nguyên khoảng sản ở 
vùng biển nước ta. 

- N^ề làm muối phát triển ở nhiều địa phương, nhất là ở 
Duyên hài Nam Trung Bộ. Hiện nay, việc sản xuât muôi 
công nghiệp đem lại năng suât cao. 

- Khai thác dầu mỏ ở vìmg thềm lục địa đã được đây 
manh, phục vụ xuất khẩu và lửià máy lọc dâu trong nước. 

- Khai thác khí thiên nhiên dùng cho sản xuât điẹn, 
dam...; khai thác một số Toại khoáng sản khác (ti tan, cát 
ihuỷ tinh). 

- Phải hết sức tránh để xảy ra các sự cố môi trường trong 
thăm dò, khai thác, vân chuyển và chế biên dâu khí. 

1,00 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

o,Jo 

0,25 

1 

' 0,25 

I 



b) Tai sao các đảo và quân đảo có ỷ nghĩa chten luọc 
trong việc phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh vùng 

biển? ' J • J 

- Tao điều kiện để nước ta tiến ra biên và đại dưọaig 
nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lợi ở vùnẹ biên, 
hải đảo và thềm lục địa; đồng thời các đảo và quân đảo 

cũng là nơi có nhiều khả năng để phát triên kinh tê. 

- Là hộ thống tiền tiêu bảo vệ đất liên và là cơ sờ đẹ 

khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biên và 
thềm luc đia quanh đảo. —-- 














































































111 

(3,0d) 


Vẽ bicu đồ thích hạp nhất thế hiện quy mô giá trị sản 
xuất công nghiệp và cơ cấu của nó phân theo thành 
phần kinh tể ỏ’ nước ta năm 2006 và năm 2010. 


a) Xử // số liệu. 

1'ính cơ cấu; 

Cơ CẢU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÒNG NGHIỆP PHÂN THEO 
THÀNH PHÀN KINH TÉ (%) 


Năm 

Tổng 

số 

Chia ra 

Kinh tế 

Nhà nước 

Kinh tế 

ngoài Nhà 
nước 

Khj vực có vốn 
đẩu tư 

iưởc ngoài 

2006 

100.0 

30.5 

31,2 

38,3 

2010 

100,0 

23.3 

35,5 

41,2 


- 1'ính bán kính đường tròn (r); 

/811182 

Cho r 2()06 = 1,0 đơn vị bán kính ihì r 20 i 0 = \ 485844 

= 1,29 dơn vị bán kính. 


b) Vẽ biểu dồ: Biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ tròn. 




Nàm 2006 Nam 2010 

r—1 * 

t ■) Nhá nước Ngoái Nhá n^c 

1=1 Khu vực co vồn đỉu tu’ nườẨ 


lĩgoái 


Quy mô và CO’ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân 
theo thành phần kinh tế 


2,00 


0,50 


0,25 


0,25 


1,50 


'Nhận xét quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ 
cấu của nó phân theo thành phần kỉnh tế ở nước ta 
năm 2006 và năm 2010 từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. 


1,00 


a) Nhận xét: 

- Quy mô: Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2010 gấp 1,7 
lần năm 200Ổ. 


0,50 

0,25 





- Cơ cấu: 'ĩi trọng thấp nhất thuộc khu vực kinh tế Nhà 
nước (KVNN), cao hơn là khu vực kinh tê ngoài Nhà 
nước (KVNNN) và cao nhất là khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài (KVĐTNN); tỉ trọng của KVDTNN và 
KVNNN lăng, tỉ trọng cùa KVNN giảm. 

0,25 


h) Giải thích: 

- Quy mô giá trị sàn xuất ngày càng lớn; ti trọng 
của KVNNN, KVDTNN chiêm ưu thé và lăng là do kết 
quả của công cuôđ^pổi mới và chủ trương đa dạng hoá 
các thành phần lõpn tế. 

- Trong khị. dệíkvNN tuy lăng về giá trị sản xuât, nhưng 

tăng chậm^ồn nhicu so với hai khu vực còn lại dân den ti 
trong ttiặm. _[ 

0,50 

0.25 

0.25 

— - .<^v 

PHẢN Rlâ^ (2,0 diễm) 

IV.a 

'^1^0 chương trình Chuẩn (2,0 diêm) 

< 2,04 

Y V 

1 

y 

Phân tích nhũTig thuận lọi và khó khăn về tự nhiên đê 
phát tricn nông nghỉêp ỏ’ Dồng băng sông Ciíii Long. 

2,00 

a) Thuận lợi: 

- Diện tích lớn (khoảng 4 triệu ha). 

- Dất là tài nguyên quan trọng nhất với ba nhóm đât 
chính. 

- Nhóm đất phù sa ngọt màu mỡ nhất (chiếm 30% diện tích 
dồng bàng), phân bố thành dải dục sông I iên. sông I lậu. 

- Khí hậu mang tính chất cận xích đạo; tổng số giờ 
náng nhiều; ché dộ nhiệt cao, ổn dịnh; lượng mưa lớn. 

- Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. 

- Tài nguyên sinh vât phong phú, da dạng. 

ỉ,50 

0.25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0.25 

h) Khó khăn: 

- Mùa khô kéo dài, nước mặn xâm nhập vào dất liền, 
làm tăng dộ chua và chua mặn trong đât... 

- Dất phèn, dất mặn chiếm phần lớn diện tích đông băng, 
gặp khó khăn trong việc sử dụng và cải tạo (do thiêu 
nước Iron^ mùa khô). 1 lơn nữa, một vài loại đât lại thiêu 
dinh dưỡng hoăc dất quá chặt, khó thoát nước. 

0,50 

0,25 

0,25 

IV.b 

(2,0d) 

TI 

heo chưong trình Nâng cao (2,0 diếm) 



Phân tích việc sử dụng đất nông nghiệp ở trung du 
và miền núi nưóc ta. Tại sao sủ’ dụng họp lí đât đai 0 
dâv trỏ' thành vấn đề rất quan trọng? 

2,00 

























































































a) Phân tích việc sử dụng đẩt nông nghiệp ở trung du và 

miền núi nước ta. 

- Đất thích hợp cho trồng rừng và cây lâu năm. 

- Prước đây, diện tích nương rẫy không ngừng mở rộng. 

- Miện nay: 

+ Đẩy mạnh thâm canh ở những nơi có khả năng tưới 
tiêu. 

1,50 1 

0,25 

0,25 

0,25 



+ Chuycn một phần nương rẫy thành vườn cây ăn quà, cây 
công ngliiộp... 

+ Các mô hình*sản xuất nông - lâm kết hợp đang được 
phổ biến. 

- Việc phát triển các vùng chuyên canh cây công 
nghiệp với sự hỗ trợ tích cực của công nghiệp chế biến 
mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, cần phải cân đối với 
việc bảo vệ và phát triển rừng. 

0,25~ 

0,25 

0,25 

b) Tại sao sử dụng hợp li đất đai ở đày trở thành vấn đề 
rẩt quan trọng? 

- Đảm bảo hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và môi trường. 

- Đồi núi chiếm 3/4 diện lích cả nước trong điều kiện 
khí hậu nhiệt đới âm gió mùa, tài nguyên đất rất dễ bị 
suy thoái. 

0,50 

0,25 

0,25 

ĐIẾM TOÀN BÀI THI ; I + II + III + IV.a (hoăc IV.b) = 10,00 điểm A' 
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